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Việc thờ phượng và chiêm bái xá-lợi Phật dā được phổ 
biến đến Phật tử Việt Nam trong những thập niên gần đây, 
nhất là từ khi có sự hiện diện của Phật Giáo Nguyên Thủy 
Việt Nam. Xá-lợi Phật là phần di thể còn lại sau lễ hỏa 
táng nhục thân của một bậc vĩ nhân đã sanh ra trong 
hoàng tộc Sakya: Thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta). Ngài đã 
từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, lên đường tầm cầu giải 
thoát, đã thanh lọc mọi ô nhiễm trong tâm và trở thành 
bậc hoàn toàn giác ngộ, sau đó đã tận tuy 45 năm trường 
diu dắt chúng sanh thoát qua biển khổ trām luân của hiện 
hữu. 


Với lòng từ bị vô lượng, Ngài đã chú nguyện lưu lại 
xá-lợi ở thế gian này sau khi viên tịch Niết Bàn để cho 
chúng sanh đời sau còn có duyên may chiêm bái và cúng 
dường. Vì thế, xá-lợi Phật là bằng chứng hùng hồn nhất 
về sự hiện diện của Ngài và ý nghĩa của sự xuất hiện ấy 
không ngoài mục đích giúp cho chúng sanh đoạn tận mọi 
khổ đau, thành tựu cứu cánh giải thoát Niết Bàn, không 
còn luân hồi sanh tử. 


Do lòng kính trọng ân đức Phật Bảo nên chúng ta quý 
trọng và tôn thờ những gì có liên quan đến Ngài. Do sự 
bày tỏ lòng tôn kính qua hình thức chiêm bái cúng dường 
đến xá-lợi của Ngài, nghiệp quả lành sẽ phát sanh, đồng 
thời niềm tin vào con đường giải thoát sẽ được củng có và 
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tăng trưởng. Việc xây dựng các ngôi bảo tháp thờ xá-lợi 
Phật, trước tiên ở cõi trời, kế đến là Án Độ, sau đó là Tích 
Lan, v.v... và hiện nay đang được tiến hành tại nhiều nơi 
trên thé giới cũng không ngoài mục đích trên. 


Trong phần mở đầu, tác giả trần tình về nguyên nhân 
thực hiện tác phẩm này; có hai ý: tài liệu viết bằng tiếng 
Sinhala (ngôn ngữ của Tích Lan) không có ích cho số 
đông, còn tài liệu viết bằng Pāli (ngôn ngữ của xứ 
Magadha) có cách sắp xếp bị lẫn lộn, từ ngữ lại khó hiểu, 
và có nhiều thiếu sót. Sau đó, tác giả giải thích ý nghĩa 
của *thūpa” rồi lần lượt trình bày một cách khái quát về 
các tiền thân của đức Phật trong việc thực hành Bò Tát 
hạnh và đã được sự chú nguyện của 24 vị Phật. Bắt đầu 
với lời phát nguyện của đạo sĩ Sumedha trước đức Phật 
Dīpankara (Nhiên Đăng) cho đến kiếp sống cuối cùng sau 
khi công hạnh ba-la-mật đã tròn đủ, Ngài đã trở thành vị 
Phật tên Gotama và tế độ chúng sanh trong 45 năm hoằng 
khai Giáo Pháp. Tác giả cũng đã tường thuật lại tién trình 
phân chia xá-lợi thành 8 phần do công của Bả-la-môn 
Dona và lần lượt đề cập đến việc xây dựng 84.000 ngôi 
bảo tháp tại xứ Ān Độ vào thời đức vua Asoka (thế kỷ thứ 
3 trước Tây lịch). Kế đến là việc Phật Giáo được truyền 
sang các nước biên địa và vai trò của trưởng lão Mahinda 
trong việc phát triển Phật Giáo ở hòn đảo Tambapanni 
(Sri Lanka ngày nay, tiếng Việt thường dùng là Tích Lan 
được âm từ tên cũ là Ceylon). Cuối cùng kết thúc tác 
phẩm vào thời điểm mệnh chung của đức vua 
Dutthagāmaņi Abhaya (tức là năm 77 trước Tây lịch). ' 


! Geiger, Wilhelm. The Mahāvamsa. (Bản dịch tiếng Anh) 2" Ed. 
(Colombo: Government Press, 1986), xxxvii. 
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Nhờ vào phần kết thúc, chúng ta biết được tác giả lā vi 
trưởng lão Vācissara người xứ Tích Lan và cũng là tác giả 
của Līnatthadīpanī, ső giải của Patisambhidāmagga 
(thuộc Tiểu Bộ Kinh), và tài liệu giảng giải ý nghĩa của 
các tác phām Saccasankhepa và Visuddhimaggasaūkhepa. 
Vị ấy sống dưới triều đại vua Parakkama và là vị có trách 
nhiệm ở thư khó (dhammāgāra) của vị vua này (Học giả 
B. C. Law cho biết đức vua Parakkamabāhu I đã trị vì từ 
1153-1186 theo Tây lịch).” 


Với chủ đề chính là xá-lợi, tác giả đã khéo kết hợp 
những công trình xây dựng các ngôi bảo tháp và những 
yếu tố lịch sử đương thời. Ngoài những tư liệu liên quan 
đến sử học Phật Giáo, quý độc giả còn tìm được một sô 
vấn đề có liên quan đến giáo lý cũng như những câu 
chuyện có thể giúp quý vị củng có niêm tin và sách tán 
viēc tu tāp cūa bān thân. Môt dičm càn chú ý qua tác 
phẩm này là việc trích dẫn văn học dā được phổ bién vào 
thời điểm ấy. 


Nhân duyên của việc phiên dịch bản văn: Trong 
chuyên hành hương kéo dài bốn tháng ở Ấn Độ năm 
2001, chúng tôi đã tìm đến các gian hàng trưng bày sách 
của các nhà xuất bản tại nhiều thành phố lớn với mục đích 
tìm mua những tải liệu có liên quan đến hai loại ngôn ngữ 
Sanskrist và Pāli, dầu là nguyên tác hay dịch thuật. Chúng 
tôi đã mua được bản dịch tiếng Anh “The Legend of the 
Topes” của vị học giả Bimala Churn Law ở phòng trưng 
bày sách của Asiatic Society tại thành phố Calcutta. Tuy 


? Law, Bimala Churn. The Legend of the Topes. (Bản dịch tiếng Anh của 
Thūpavamsa) 2"! Ed. (Calcutta: The Asiatic Society, 1993), i. 
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nhiên, chúng tôi đã không được thỏa ý vì có nhiêu đoạn 
văn khó hiêu; điêu này khiên chúng tôi khởi ý tìm đọc 
nguyên bān Pāli. 


Phải hơn nữa nām sau, chúng tôi có duyên gặp lai Đại 
Đức Hộ Phạm đang học MA Phật Học ở Colombo. Đại 
Đức dā cố gắng tìm mượn cho chúng tôi bản Pāli ghi 
bằng mẫu tự Sinhala do công sức hiệu đính của Trưởng 
Lão Pandita Nāņavimala Mahāthera.* Văn bản này có một 
khuyết điểm là có nhiều từ liên kết đã bị tách rời ra do lỗi 
kỹ thuật của nhân công sắp chữ khiến cho việc xác định ý 
nghĩa của câu văn gặp nhiều khó khăn, đôi lúc còn gây ra 
nhận định sai lầm nữa. CD của Vipassana Research 
Institutes cũng có bản văn này nhưng có nhiều lỗi do 
phiên âm không được chính xác (các văn bản được lưu lại 
băng mẫu tự Sinhala lúc nghiên cứu hoặc chuyển sang 
mẫu tự La-tinh cần phải đặc biệt lưu ý các chỉ tiết nhỏ để 
tránh lầm lẫn). Vì thế, trong lúc thực hiện bản dịch này, 
chúng tôi đã điều chỉnh lại và trình bày ở đây văn bản 
Pāli bằng mẫu tự La-tinh với niềm tự tin rằng văn bản này 
sẽ không phụ lòng các học giả nghiên cứu. 


Trong văn bản này, nhằm tạo điều kiện dē dàng cho 
việc học hỏi Pāli của các độc giả có trình độ sơ và trung 
cấp, một số sandhi (sự liên kết giữa các từ) đã được phân 
tích với dâu ngang (-) và các lời đối thoại đã được đưa 
vào ngoặc kép trong da số trường hợp đề dễ nhận diện cầu 
trúc của câu văn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra một ső 
chướng ngại vē phương diện thẩm mỹ của văn bān, cũng 
như không có lợi ích thiết thực cho việc đọc trực tiếp 


* Nāņavimala, Thūpavamsa. (Colombo: M.D. Gunasena, 1962). 
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nguyên tác của các học giả có trình độ uyên thâm. Trong 
bān dịch tiếng Việt, các câu kệ thơ Pāli được ghi lại bằng 
văn xuôi và trình bày chữ nghiêng; mỗi câu kệ Pāli tương 
đương với hai hoặc ba dòng văn Việt được trình bảy thành 
từng đoạn tách biệt. Các câu đối thoại cũng được trình 
bày chữ nghiêng trong ngoặc kép và không xuống hàng 
sau mỗi lời nói của từng nhân vật. 


Về văn phong tiếng Việt, e rằng sẽ không làm hài lòng 
quý độc giả khó tính vì bản dịch này được thực hiện theo 
trường phái cô điển của các học giả phương tây trong việc 
phiên dịch cỗ ngữ, ở trường hợp này là Pāli. Vẫn đề được 
đặt ra cho người dịch trong lúc nghiên cứu văn bản gốc 
không phải chỉ trả lời câu hỏi: “Câu văn Pāli ấy có ý 
nghĩa thế nào?” mà còn phải tự giải thích: *Vi sao câu 
văn dy lại có ý nghĩa như thé?” Đây là trọng tâm của 
phương pháp học cô ngữ theo lối phân tích, khác hắn với 
lỗi học từ chương của phương đông. Việc “dich sát từ” có 
hai mặt tích cực là dē dàng xác định trình độ *nām bắt? 
ngôn ngữ Pāli của người dịch, đồng thời góp phần vāo 
việc học tập loại ngôn ngữ này của quý độc giả. Trong 
việc tìm hiệu ý nghĩa các đoạn văn Pāli, các phương pháp 
phỏng dịch, đoán ý, v.v... tuy tiết kiệm được thời gian và 
có thể tạo ra những lời dịch tiếng Việt lưu loát, nhưng 
cũng rất dễ rơi vào trường hợp xa rời văn bản hoặc tánh 
tùy tiện dễ dãi trong công việc nghiên cứu có cơ hội phát 
triển (vì không phải suy nghĩ về câu hỏi thứ hai). 

Tóm lại, tuy đã nỗ lực tối đa nhưng bản dịch này 
không sao tránh khỏi những điều sai sót, ngưỡng mong 
nhận được sự góp ý phê bình của quý vi. Xin gởi điện thơ 
về địa chỉ: indacandafūgmail.com. 
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Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương sự 
ủng hộ nhiệt tình của các vị: Ven. Khánh Hỷ, Ven. Hộ 
Phạm, Ven. Chánh Kiến, Sư Cô Diệu Linh, Sư Cô Hạnh 
Bủu, Dr. Binh Anson, Anh Phạm Trọng Độ, Bà Ba Diệu 
Đài, Bà Diệu Giới, gia đình Cô Sáu Dép, Cô Tư Khánh 
Huy, Cô Huỳnh Liên Hoa, Cô Lê Thị Huế, gia đình 
Trương Tuyết Anh, Phật tử Ngọc Ngân, v.v... Sự khích lệ 
của quý VỊ có thê được ví như cơn mưa rāo hoặc những 
làn gió mát tiếp sức cho người lữ hành đơn độc đang lang 
thang tìm kiếm báu vật trên bãi sa mạc mênh mông; nêu 
thiếu đi nguồn hỗ trợ về tinh thần và vật chất của quý vị 
thì Phật sự này có thể sẽ bị trì trệ hoặc phải bỏ đở, ví như 
chiếc thuyền giữa biển khơi không có nhiên liệu và buồm 
căng không gió thì người tài công cũng đảnh bất lực. 
Thành tâm câu chúc quý vị luôn đạt được. nhiều hạnh 
phúc trong cuộc sống thế gian và thể nhập niềm an lạc vô 
biên trên bước đường tu tập giải thoát. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư 
Tăng chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, 
đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong 
công việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian 
qua. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong 
ánh hào quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 31 tháng 01 năm 2005 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 
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SỬ LIỆU VĒ 
BẢO THÁP XÁ-LỢI PHẬT 


Thūpavamsa 


THŪPAVAMSO 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 


“Yasmim sayimsu jinadhātuvarā samantā 
chabbaņņa-ramsi-visarehi samujjalantā, 
nimmāya lokahitahetu jinassa rūpam 

tam thūpam-abbhūta-tamam sirasā namitvā. 


Cakkhāmaham sakala-loka-hitāvahassa 
thūpassa sabba-jana-nandana-kāraņassa, 
vamsam surāsura-narindavarehi niccam 
sampīūjitassa ratanujjala-thūpikassa. 


Kiūcāpi so yatijanena purātanena 

atthāya sīhaļajanassa kato purāpi, 
vākkena sīhaļabhavena'*bhisankhatattā 
attham na sādhayati sabbajanassa sammā. 


Yasmā ca māgadha-niruttikatopi thūpa- 
vamso viruddhanaya-sadda-samākulo so, 
vattabbameva ca bahumpi yato na vuttam 
tasmā aham punapi vamsamimam vadāmi. 


Suņātha sādhavo sabbe paripuņņamanākulam 
vuccamānam mayā sādhu vamsam thūpassa satthuno”ti. 


--00000-- 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


SỬ LIỆU VĒ BẢO THĀP XÁ LỢI PHẬT 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 


“Sau khi tạo nên hình tượng của Đăng Chiến T hāng 
nhằm dem lại lợi ích cho thé gian, tôi xin dē đâu đảnh lễ 
ngôi bảo tháp kỳ diệu hạng nhất, là nơi tôn trí các xá-lợi cao 
quý của Đẳng Chiến Thắng với vô số hào quang sáu màu tỏa 
sáng xung quanh. 

Và tôi xin thuật lại lịch sử của ngôi bảo tháp có đỉnh 
chóp là ngọc guy sáng ngời. Ngôi bảo tháp ấy là nguồn đem 
lại phúc lợi cho tất cả thé gian, là nhân sanh niêm hoan hý 
cho tắt cả chung sanh, luôn được chw Thiên, A-tu-la, và các 
bác vua chúa cao quỷ cúng đường. 

Mặc dâu lịch sử việc ấy đã được một vị tu sĩ tiên bối 
thực hiện trước đây nhắm đến sự lợi ích cho người dân xứ 
Tích Lan, nhưng do nguyên bản đã được sáng tác bằng ngôn 
ngữ của xứ Tích Lan nên không đem lại sự lợi ích toàn điện 
cho tát cả chúng sanh. 

‘Sú Liệu về Bảo TI háp Xá Lợi Phdģt' cũng đã được thực 
hiện bằng: ngôn ngữ của xứ Magadha (Ma Kiệt Đà)! nhưng 
do cách sāp xēp bị lần lộn và từ ngữ khó hiểu, hơn nữa nhiêu 
điều cần được nói đến đã không được đê cập; cho nên tôi sẽ 
thuật lại sử liệu dy. 

Hči các bậc thiện tri thức, xin tất cả hãy lắng nghe lịch 
sử ngôi bảo tháp của bậc Đạo sw đang được tôi trình bày 
một cách tốt đẹp, đây đủ, và không bị nhằm lẫn. ” 


--00000-- 


! Là ngôn ngữ đã được dùng để ghi chép lại Tam Tạng, ngày nay gọi là ngôn 
ngữ Pāli. 


Thūpavamsa 


ABHINĪHĀRAKATHĀ 


Tattha “thũpassa vamsam vakkhāmī”ti ettha *tathāgato 
araham samma-sambuddho thūpāraho, paccekabuddho 
thūpāraho, tathāgatassa sāvako thūpāraho, rājā cakkavatti 
thūpāraho”ti vacanato thūpārahānam buddhādīnam dhātuyo 
patitthāpetvā kata-cetiyam abbhunna tatthena “thũpo”ti 
vuccati, idha pana kaūicanamāli-mahāthūpo adhippeto, “so 
kassa dhātuyo patitthāpetvā kato”ti ce? 


Yo dīpankarādīnam catuvīsatiyā buddhānam santike 
laddha-vyākaraņo samatimsapāramiyo pūretvā paramābhi- 
sambodhim patvā dhamma-cakkappavattanato patthāya yāva 
subhaddaparibbājaka-vinayanā sabba-buddha-kiccāni nitthā- 
petvā anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto; tassa 
bhagavato arahato sammāsambuddhassa dhātuyo patitthā- 
petvā kato; ayamettha sankhepo, vitthāro pana veditabbo. 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


M „ Chương]: - 
GIANG GIẢI VË LOI PHAT NGUYEN 


Khi nói rằng: “Tôi xin thuật lại lịch sử của ngôi bảo 
tháp,” ngôi bảo tháp được đề cập ở đây theo ý nghĩa chính 
của từ ấy là ngôi bảo điện' được kiến tạo sau khi đã tôn trí 
các xá-lợi của những bậc xứng đáng với bảo tháp như là các 
vị Phật, v.v... theo lời nói rằng: "Ddng Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xứng đáng với bảo tháp, Phật Độc Giác 
xứng đáng với bảo tháp, bậc Thinh Văn của đẳng Như Lai 
xứng đẳng với bảo tháp, Vua Chuyển Luân xứng đáng với 
bảo thdp.”” Hơn nữa, trong trường hợp này là nói đến ngôi 
đại bảo tháp có tràng hoa bằng vàng; nếu thé thì “Xá- lợi đã 
được tôn trí và ngôi đại bảo tháp đã được xây dựng ấy là 
của vị nào” 

Ngôi bảo tháp ấy đã được dựng lên sau khi đã tôn trí các 
xá-lợi của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Đăng 
Giác ấy, tức là vị đã nhận được lời thọ ký trong sự hiện diện 
của hai mươi bốn vị Phật bắt đầu với đức Phật Dīpankara 
(Nhiên Đăng), v.v..., là vị đã thực hiện đầy đủ đồng đều ba 
mươi pháp Ba-la-mật, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng, đã hoàn thành tất cả các phận sự của vị Phật tính từ 
lúc chuyên vận bánh xe Pháp cho đến khi tế độ du sĩ ngoại 
đạo Subhadda, rồi đã viên tịch Niết Bàn trong cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót. Ở đây, điều này là phần tóm tắt; bây 
giờ phàn chỉ tiết sẽ được giảng giải: 


! Trong tài liệu này, hai từ thūpa (bảo tháp) và cefiya (bảo điện) được sử dụng 
thay đổi lẫn nhau. Về ý nghĩa tổng quát, thūpa chỉ áp dụng với xá-lợi 
(sārīrika), còn cefiya có ý nghĩa bao quát hơn được áp dụng cho: 1/ sārīrika 
(xá-lợi), 2/ pāribhogika (các vật đã được đức Phật sử dụng lúc còn tại thé), 3/ 
uddesika (các hình tượng) (Encyclopaedia of Buddhism, vol. IV, p.105). 

? Trích lời đức Phật day ở bài kinh Mahāparinibbānasuttam, Dīghanikāya 
(Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ I). 


Thūpavamsa 


lo kira  kappasatasahassādhikānam catunnam 
asankheyyānam matthake amaravatī nāma nagaram ahosi. 
Tattha sumedho nāma brāhmaņo pativasati. So aññam 
kammam akatvā brahmaņa-sippameva uggaņhi. Tassa 
dahara-kāleyeva  mātāpitaro  kālamakamsu.  Athassa 
rāsivaddhanako amacco āyapotthakam āharitvā suvaņņa- 
rajata-maņi-muttādi bharite gabbhe vivaritvā “ettakam te 
kumāra mātusantakam, ettakam pitusantakam, ettakam 
ayyaka-payyakānan”ti yāva sattamā kulaparivattā dhanam 
ācikkhitvā “etam patijaggāhī”ti āha. So *sādhū”ti 
sampaticchitvā agāram ajjhāvasanto ekadivasam cintesi: 
*Punabbhave patisandhigahaņam nāma dukkham, tathā 
nibbatta-nibbattatthāne sarīrabhedanam, ahañca jātidhammo 
jarādhammo vyādhi-dhammo _maraņadhammo.  Evam 
bhūtena mayā ajātim ajaram avyādhim amaraņam sukham 
sītalam nibbānam gavesitum vattatī”ti nekkhamma-kāraņam 
cintetvā puna cintesi: “Imam dhanam sabbam mayham pitu- 
pitāmahādayo paralokam gacchantä eka-kahāpaņampi 
gahetvā na gatā, mayā pana gahetvā gamanakāraņam kātum 
vattatī”ti. Nagare bherim carāpetvā mahājanassa dānam 
datvā himavannam pavisitvā tāpasa-pabbajjam pabbajitvā 
sattāhabbhantareyeva abhiññã ca samāpattiyo ca nibbattetvā 
samāpattisukhena vītināmesi. 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Nghe rằng từ đây tính về trước bốn a-tāng-ky' và hơn 
một trăm ngàn kiếp, có thành phó tên là Amaravatī. O đó, có 
vị Bà-la-môn tên Sumedha sinh sống. Vị ấy đã không làm 
công việc nào khác mà chỉ trau dòi có mỗi học nghệ của Bā- 
la-môn. Song thân đã từ trần ngay từ lúc vị āy còn niên 
thiếu. Sau đó, viên quan phụ trách tài sản của vị dy đã mang 
lại số sách thâu nhập, đã mở ra gian phòng chứa đựng vàng, 
bạc, ngọc ma-ni, ngọc trai, v.v... và đã tường thuật về tài sản 
do sự thừa kế của gia tộc cho đến bảy đời: “Thưa công tử, tài 
sản của mẹ cậu là chừng này, tài sản của cha cậu là chừng 
này, của ông nội và tő tiên là chừng này,” rôi nói rằng: “Cậu 
hãy bảo quản chúng.” VỊ áy đồng ý đáp rằng: “Tốt lắm!” 
Cho đến một ngày no, vi āy trong lūc đang sông cuộc đời tại 
gia đã suy nghĩ rằng: “Sự tái sanh vào kiếp sống mới gọi là 
khổ. Sự tan rã thân xác trong trường hop sanh di sanh lại 
cũng là khổ. Và ta là đối tượng của sự sanh, là đối tượng 
của sự giả, là đối tượng của sự bệnh, là đối tượng của sự 
chết. Như thé, khi còn tôn tại ta cân phải tâm câu Niết Bàn 
an lạc, tịch tịnh, không sanh, không già, không bệnh, không 
chết. ” Sau khi suy tư về động cơ của sự xuất gia, vị ấy đã 
tiếp tục suy nghĩ rằng: “Trong khi di đến cảnh giới khác, 
cha, ông, và tổ tiên của ta đã ra di không mang theo tắt cả 
tài sản này cho dù chỉ một đồng tiên; vả lại khi ta đã biết 
được điều ấy thì cần phải chuẩn bị cho sự ra di.” Sau khi 
cho đánh trông thông báo ở trong thành phó, vị ấy đã bố thí 
phẩm vật đến dân chúng rồi đã đi vào núi Hy-mã-lạp xuất 
gia làm đạo sĩ. Và chỉ trong bảy ngày, vị ấy đã làm sanh khởi 
các pháp thần thông và các sự đắc chứng, sau đó đã sống với 
niềm an lạc của sự thành đạt. 


' Asankheyya nghĩa là con số không thê đếm được (có đến 141 số không). 
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Thūpavamsa 


Tadā dipankaro nāma satthā paramābhisambodhim patvā 
satta sattāham bodhisamīpeyeva vītināmetvā sunandārāme 
dhammacakkam pavattetvā kotisatānam devamanussānam 
dhammāmatam  pāyetvā cātuddīpika-mahāmegho viya 
dhammavassam vassento catūhi khīņāsava-satasahassehi 
parivuto anupubbena cārikam caramāno ramma-nagaram 
patvā sudassana-mahāvihāre pativasat. Tadā ramma- 
nagaravāsino sappi-phaņitādīni bhesajjāni gahetvā puppha- 
dhūpa-gandha-hatthā yena buddho tenupasankamitvā 
satthāram vanditvā pupphādīhi pūjetvā ekamantam nisīditvā 
dhammam sutvä svātanāya bhagavantam nimantetvä 
utthāyāsanā dasabalam padakkhiņam katvā pakkamimsu. 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Lúc bấy giờ, đắng Đạo Sư tên Dīpankara sau khi đạt đến 
quả vị Toàn Giác tôi thượng đã trải qua bảy tuần lễ ở ngay 
khu vực lân cận cội Bồ Đề. rồi đã chuyên vận bánh xe Pháp 
ở tu viện Sunanda. Tương to như là đám mây lớn đồ mưa 
xuống khắp cả bốn châu lục, Ngài trong lúc gieo rắc cơn 
mưa Giáo Pháp đã giúp cho một trăm koti' Thiên nhân và 
loài người được ném vị bất tử của Giáo Pháp. Trong khi tuần 
tự du hành cùng với bốn trăm ngàn vị Lâu Tận” tùy tùng, 
Ngài đã đi đến thành phố Ramma và đã ngụ tại đại tu viện 
Sudassana. Khi â ây, cu dân thành phó Ramma dā mang theo 
các loại dược phẩm như là bơ lỏng, đường mía, v.v... và cầm 
bông hoa, nhang, dầu thơm ở tay đi đến gặp đức Phật. Họ đã 
đảnh lễ dāng Đạo Sư, dā cúng dường bông hoa và các phẩm 
vật khác, rồi đã ngồi xuống. ở một bên lăng nghe. Giáo Pháp, 
sau đó đã thinh mời đức Thế Tôn vào ngày mai, rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, hướng vai phải nhiễu quanh đắng Thập Lực, 
và ra di. 


' 100 koti tương đương 1 tỷ (1 kofi là 10 triệu). 
* Khīņāsava = vị có lậu hoặc đã cạn kiệt, nghĩa là đã thành tựu quả A-la-hán trở 
thành vị Phật. 


Thūpavamsa 


Te puna divase asadisa-mahādānam sajjetvā dasabalassa 
āgamana-maggam sodhenti. Tasmim kāle sumedhatāpaso 
attano assama-padato uggantvā rammanagaravāsīnam tesam 
manussānam uparibhāgena ākāsena gacchantā te hattha- 
pahatthe maggam sodhente disvā, “Kinnu kho kāraņan”ti 
cintento sabbesam passantānamyeva ākāsato oruyha 
ekamante thatvā te manusse pucchi: “Hambho kassa pana 
imam maggam sodhethā”ti. Te āhamsu: “Bhante sumedha, 
tumhe kmm nam jānātha. Dīpankaro nāma satthä 
paramābhisambodhim patvä pavatta-vara-dhammacakko 
janapada-cārikam caramāno anukkamena amhākam nagaram 
patvā  sudassana-mahāvihāre pativasati. Mayam tam 
bhagavantam nimantayimha tassa bhagavato 
āgamanamaggam sodhemā”ti. Tam sutvā sumedhapaņdito 
cintesi: “Buddhoti kho panesa ghosopi dullabho, pāgeva 
buddhuppādo tena hi mayāpi imehi manussehi saddhim 
dasabalassa āgamanamaggam sodhetum vattatī”ti. So te 
manusse āha: “Sace bho tumhe imam maggam buddhassa 
sodhetha, mayhampi ekam okāsam detha. Ahampi tumhehi 
saddhim  maggam  sodhessāmā”ti. Te  “sādhū”ti 
sampaticchatvā “ayam  sumedhapaņdito mahiddhiko 
mahānubhāvo”ti jānantā dubbisodhanam udakasambhinnam 
ativisamam ekam okāsam sallakkhetvā “imam okāsam 
tumhe sodhetha. Alankarothā”ti adamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vào ngày kế, họ đã chuẩn bị cuộc đại thí không gì sánh 
bằng và đã làm sạch sẽ con đường di đến của dāng Thập 
Lực. Vào thời điểm ấy, đạo sĩ Sumedha đã bay lên từ khu ān 
cư của mình, và trong lúc di chuyển ở khoảng không bên 
trên đám người là cư dân thành phố Ramma ấy đã nhìn thấy 
họ đang làm sạch sẽ con đường với vẻ hớn hở vui mừng, liền 
suy nghĩ rằng: “Vậy lā có nguyên nhân gì đây?” Sumedha đã 
từ không trung đáp xuống phía trước tất cả bọn họ rồi đứng 
ở một bên và hỏi những người ấy rằng: “Này, các ngudi làm 
sạch sẽ con đường này cho ai vậy?” Họ đã đáp rằng: “Thưa 
ngài Sumedha, không lẽ ngài không hay rằng sau khi đạt đến 
quả vị Toàn Giác tôi thượng và có bánh xe Pháp guy báu đã 
được vận chuyển, đấng Đạo Sw tên Dīpankara trong khi 
tuân tự du hành ở xứ sở đã di đến thành phố Ramma của 
chúng ta và ngụ tại đại tu viện Sudassana hay sao? Chúng 
tôi đã thỉnh mời đức Thế Tôn ấy và chúng tôi đang làm sạch 
sẽ con đường di đến của đức Thé Tôn dy.” Sau khi nghe 
được điều ấy, bậc trí tuệ Sumedha đã suy nghĩ rằng: “Đức 
Phật! Quả thật danh hiệu khó đạt được này ít nhiêu có liên 
quan đến việc sanh khởi sự giác ngộ! Chính vì diču ấy, ngay 
cả ta cũng nên cùng với những ngoi này làm sach sē con 
duong di dēn cūa đáng Thập Lực.” VỊ ây đã nói với những 
người ấy rằng: “Này guy vị, nếu các người làm sạch sẽ con 
đường này cho đức Phát, hãy chừa cho tôi một khoảng. Tôi 
cũng sẽ cùng với các người làm sạch sẽ con đường.” “Tốt 
lắm!” Họ đã đồng ý, và biết rằng: “Bậc trí tuệ Sumedha này 
có đại thân lực, có đại oai lực” nên đã chọn lựa một khoảng 
khó thu dọn, ngập nước, quá gò ghè, rồi giao cho (nói rằng): 
“Ngài hãy làm sạch sẽ khoảng này và hãy làm cho dep.” 
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Thūpavamsa 


Sumedhapaņdito  buddhārammaņapītim  uppādetvā 
cintesi: “Ahampanimam okāsam iddhiyā paramadassanīyam 
kātum pahomi; evam kato pana mam na paritoseti. Ajja pana 
mayā kāyaveyyāvaccam kātum vattatī”ti pamsum āharitvā 
tam padesam pūreti, tassa pana tasmim padese asodhite 
vippakateyeva rammanagaravāsīhi kāle ārocite dasabalo 
jayasumana-kusuma-sadisa-vaņņam dupattacīvaram 
timaņdalam paticchādetvā nivāsetvā tassūpari suvaņņa- 
pāmangena kusumakalāpam parikkhipanto viya vijjullatā- 
sassirīkam kāyabandhanam bandhitvā kanaka-girisikhara- 
matthake lākhārasam parisiūcanto viya, suvannacetiyam 
pavāļajālena  parikkhipanto viya suvaņņagghikam 
rattakambalena  patimuūcanto viya, sarada-samaya- 
rajanikaram rattavalahakena paticchadeno viya ca 
lakhãrasena  tinna-kimsuka-kusumavannam  ratta-vara- 
pamsukūla-cīvaram pārupitvā gandhakutidvārato 
kanakaguhāto sīho viya nikkhamitvā chaļabhiūiiāānam yeva 
catūhi khīņāsava-satasahassehi parivuto amaragaņa-parivuto 
dasasata-nayato viya brahmagaņaparivuto mahābrahmā viya 
ca aparimita-samaya-samupacitāya  kusala-bala-janitāya 
anopamāya buddhalīlāya tārāgaņaparivuto sarada-samaya- 
rajanikaro viya gaganatalam alankata-patiyattam maggam 
patipajji. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Bậc trí tuệ Sumedha đã sanh khởi niềm hoan hỷ đối với 
đối tượng đức Phật và đã suy nghĩ rằng: “Đương nhiên ta có 
khả năng thân thông để làm cho khoảng này trở thành đẹp 
dē nhất, tuy nhiên làm như thé thì ta không ung ý. Trái lại, 
hôm nay ta cần phải thể hiện sự phục vụ bằng thân,” rồi đã 
mang đất lại và lấp đầy khu vực ấy. Tuy nhiên, khi khu vực 
åy của đạo sĩ Sumedha còn chưa được sạch sẽ và chưa được 
hoān tất thì các cư dân thành phố Ramma đã thông báo về 
thời điểm (thọ thực). Pāng Thập Lực, sau khi quấn y nội che 
đủ ba vong,! đã trùm lên y hai lớp có màu sắc như là hoa tử 
vi, sau đó đã buộc vào người sợi dây thắt lưng sáng chói tợ 
ánh chớp, trông như là đang quân quanh chùm hoa bằng dải 
lụa vàng. Sau khi choàng lên lá y phấn tảo quý giá có màu 
sāc đỏ của hoa kimsuka do được nhuộm bằng nhựa cánh kiến 
đỏ trông giống như đang rắc đều nhựa cây cánh kiến đỏ lên 
đỉnh ngọn núi băng vàng, trông giống như đang trùm lên 
ngôi bảo điện với tắm lưới san hô do, trông giông như đang 
choàng lên cột thạch nhũ vàng băng tām mēn nhuộm đỏ, 
trông giống như ráng mây hồng đang phủ lên ánh trăng vào 
mùa thu, Ngài đã đi ra từ cánh cửa của hương thất trông 
giống như con sư tử đang rời khỏi hang động băng vàng. 
Giống như vị thần Ngàn Māt” được tùy tùng bởi tập thé 
Thiên nhân, giống như vị Trời Đại Phạm được tùy tùng bởi 
tập thê Phạm Thiên, đức Phật Dīpankara, với vẻ từ hòa vô 
lượng của bậc Giác Ngộ được tạo nên nhờ vào oai lực của 
thiện nghiệp đã tích lũy trong khoảng thời gian vô tận, đã 
cùng với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận có sáu Thắng Trí tháp 
tùng bước di trên con đường đã được trang hoàng và sửa 
soạn, trông giống như ánh trăng mùa thu có các vì tỉnh tú 
vây quanh di chuyên ở trên bầu trời. 


' Vòng bụng ở rốn và hai vòng đầu gói. 
? Một trong những danh hiệu của thần Inda/Indra. 
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Thūpavamsa 


Sumedhatāpasopi tena alankata-patiyattena maggena 
āgacchantassa dīpankarassa  bhagavato dvattimsa- 
varalakkhaņa-patimaņditam asītiyā anubyafijanehi 
anubyatijitam byāmappahā parikkhepa-sassirīkam indanīla- 
maņisankāse  ākāse nãnappakara vijjullatā viya 
chabbaņņabuddharamsiyo vissajjentam rũpaggappattam 
attabhāvam oloketvā “ajja mayā dasabalassa 
jīvitapariccāgam kātum vattati. Mā bhagavā kalale akkami. 
Maņimayam phalakasetum akkamanto viya saddhim catūhi 
khīņāsava-satasahassehi mama pitthim akkamanto gacchatu. 
Tam me bhavissati dīgharattam hitāya sukhāyā”ti, kese 
mocetvā ajinajatā vākacīrāni kalale pattharitvā tattheva 
kalalapitthe nipajji. Nipanno ca “sace aham iccheyyam 
sabbakilese jhāpetvā sanghanavako hutvā rammanagaram 
paviseyyam aññãtakavesena pana me kilese jhāpetvā 
nibbānapattiyā kiccam natthi, yannūnāham dīpankara- 
dasabalo viya paramābhisambodhim patvā dhammanāvam 
āropetvā mahājanam samsārasāgarā uttāretvā pacchã 
parinibbāyeyyam. Idam me patirūpan”ti cintetvā attha- 
dhamme samodhānetvā buddhabhāvāya abhinīhāram katvā 
nipajji. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Khi đức Thế Tôn Dīpankara đang đi đến bằng con 
đường đã được trang hoàng và sửa soạn ấy, đạo sĩ Sumedha 
đã chiêm ngưỡng hình dáng có sắc đẹp tột đỉnh được điểm tô 
với ba mươi hai quý tướng cọng thêm vào tắm mươi tướng 
phụ và được rực rỡ với vâng sáng lan tỏa xung quanh đang 
phát ra các hào quang sáu màu của đắng Giác Ngộ, giống 
như là các tia chớp đủ loại lóe sáng ở trên bầu trời màu ngọc 
xanh biếc. VỊ ây (dā suy nghī răng): “Hôm nay, ta cẩn phải 
ra sức cổng hiển thân mạng đến đẳng Thập Lực. Mong rằng 
đức Thế Tôn chớ bước di ở bãi lây. Mong rằng Ngài cùng 
với bồn trăm ngàn vị Lậu Tận hãy bước đi trên lưng của ta 
nhw là đang bước di ở cây cấu lót đá phiến làm bằng ngọc 
ma- -hi. Piču dy së dem lai cho ta sự lợi ích và an lạc lâu 
đài,” sau đó đã xóa tóc, trải ra các tām choāng bāng lông thú 
và vỏ cây ở trên bãi lầy, rồi đã nām xuông ngay tại chỗ āy ở 
bên trên của bãi lầy. Và khi đang năm xuông, vị áy đã suy 
nghĩ rằng: “Nếu ta muốn, ta có thể thiêu dot tất cả phiên não 
và trở thành vị tân thọ của hội chúng roi di vào thành phố 
Ramma. Tuy nhiên, sau khi thiêu đốt phiên não theo cách 
thức ấy thì không có sự công hiển gì trong việc thành tựu 
Niết Bàn. Hay là ta nên đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng, rồi duy trì con thuyên Giáo Pháp và diu dāt số đông 
chúng sanh vượt qua biển cả luân hồi, sau đó mới viên tịch 
Niết Bàn giống như đấng Thập Lực Dīpankara vậy? Đây là 
điêu tốt đẹp cho ta!” Sau khi liên tưởng đến tām phāp, đạo 
sĩ Sumedha đã xác định lời phát nguyện trở thành vị Phật rồi 
nằm xuống. 


' Đề lời phát nguyện trở thành Phật có được kết quả, người phát nguyện phải 
thành tựu tám điều sau: là loài người, là người nam, có thể chứng đạt phẩm VỊ 
A-la-hán ngay trong kiếp ấy, được nhìn thấy vị Phật Toàn Giác đang tại thế, là 
vị ân sĩ đã xuất gia, thành tựu về thiền định, có dự định hy sinh thân mạng đến 
đức Phật, có ước nguyện theo đuổi việc thực hành Ba-la-mật của vị Bồ Tát. 
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Thūpavamsa 


Dīpankaropi bhagavā āgantvā sumedhapanditassa 
sīsabhāge thatvā kalalapitthe nipannam tāpasam disvā “ayam 
tāpaso buddhatthāya abhinīhāram katvā nipanto, ijjhissati nu 
kho etassa patthanā, udāhu no”ti upadhārento: “anägate 
gotamo nāma buddho bhavissatī”ti ñatvā thitakova parisa- 
majjhe vyākāsi: “passatha no tumhe bhikkhave Imam 
uggatapam tãpasam kalalapithe nipannan ti “Evam 
bhante”ti, “ayam buddhatthāya abhinīhāram katvā nipanno, 
samijjhissati imassa patthatā kappa-sata-sahassādhikānam 
catuntam asankheyyānam matthake gotamo nāma buddho 
bhavissatī”ti sabbam vyākāsi. 


Vuttam hetam buddhavamse: 


“DIpankaro lokavidū - āhutīnam patiggaho, 
ussīsake mam thatvāna - idam vacanamabrūvi. 


Passatha imam tāpasam - jatila uggatāpanam, 
aparimeyye ito kappe - ayam buddho' bhavissati. 


Ahu kapilavhayā rammā - nikkhamitvā tathāgato, 
padhānam padahitvāna - katvā dukkarakārikam. 


Ajapāla-rukkhamūlasmim - nisīditvā tathāgato, 
tattha pāyāsamaggayha - nerafijaramupehiti. 


! buddho loke - keci. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau khi đi đến đứng ở phía trên đầu của bậc trí tuệ 
Sumedha, đức Thế Tôn Dīpankara dā ngām nhin vi dao sī 
dang nām ở trên bãi lầy rồi quán xét rằng: “Vi dao sī này 
năm xuỐng sau khi đã xác định lời phát nguyện trở thành 
Phật, diču thệ nguyện của vị này sẽ thành tựu hay không 
nhỉ?” Sau khi biết được rằng: “Sẽ #rở thành vị Phật tên 
Gotama trong ngày vị lai,” Ngài đã đứng ngay tại nơi ấy ở 
giữa hội chúng tuyên bó rằng: “Này các ty khưu, các ngươi 
có nhìn thấy vi đạo sĩ vô cùng khô hạnh này vì chúng ta a 
nām xuống ở trên bãi lây hay không?” “Bạch ngài, thưa cd. 
Ngài đã chú nguyện toàn bộ như vây: “Vi này đã xác định 
lời phát nguyện trở thành Phật rồi nằm XuÔNG, diču thệ 
nguyện của vị này sẽ được thành tựu sau bốn a-tăng-kỳ và 
hơn một trăm ngàn kiếp và sẽ là vị Phật tên Gotama.” 


Vì thé, ở Buddhavamsa có lời nói rằng: 


“Đáng Thông Suốt Thế Gian Dīpankara, vị thọ nhận các 
vật cúng dường, đã đứng kê cận đỉnh đâu của ta và đã nói 
lời này: 

‘Các ngươi hãy nhìn người đạo sĩ tóc bên có khô hạnh 
cao tột này. Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
(người này) sẽ trở thành vị Phật ở thể gian. 

Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức 
Như Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành 
được (khổ hạnh). 

Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dē, 
đức Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi dy rôi đi đến 
Neraīijarā (Ni-liên-thiên). 


! Xem Buddhavamsapāli - Phát Sứ, Tam Tạng Pali - Việt (TTPV) tập 42, trang 
31. 
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Thūpavamsa 


Nerafijarāya tīramhi - pāyāsādāya so jino, 
patiyattavaramaggena - bodhimūlam hi ehīti. 


Tato padakkhiņam katvā - bodhimaņdam anuttaro, 
assattha-rukkha-mūlamhi - bujjhissati mahāyaso. 


Imassa janikā mātā - māyā nāma bhavissati, 
pitā suddhodano nāma - ayam hessati gotamo. 


Anāsavā vītarāgā - santacittā samāhitā, 
kolito upatisso ca - aggā hessanti sāvakā. 


Ānando nāmupatthāko - upatthissatīmam jinam, 
khemā uppalavaņņā ca - aggā hessanti sāvikā. 


Anāsavā vītarāgā - santacittā samāhitā, 
bodhi tassa bhagavato - *tassattho'ti pavuccatī”ti. 


Abhinīhārakathā. 


--00000-- 


18 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


O tai bờ sông Nerafjarä, đấng Chiến Thắng dy thọ thực 
món cơm sữa rồi đi đến cội cây Bồ Pē bằng đạo lộ cao guy 
đã được dọn sẵn. 

Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Dè, 
bác Vô Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở 
tại cội cây Assattha. ` 

Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Māyā. Người cha 
tên là Suddhodana. Vi này sẽ là Gotama. 

Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, có tham di đã 
lia, có tām an tịnh và định tĩnh, sẽ là (hai vị) Thinh Văn 
hàng đầu. 

Vị thị giả tên là Ānanda sẽ phục vụ đẳng Chiến Thắng 
ấy. Khemā và Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. 

(Hai vi) không còn lậu hoặc, có tham di đã lia, có tâm 
an tịnh và định tĩnh. Cội cây Bô Đề của đức Thế Tôn ấy 
được gọi tên là “Assattha.`” 


Phần Giảng Giải về Lời Phát Nguyện. 


--00000-- 


' Các vị Phật đã giác ngộ ở tại gốc cây nào, giống cây Ấy. được gọi là cây Bò 
Đề (bodhirukkha), nghĩa là cây của sự Giác Ngộ. (Bồ Đề là từ dịch âm của 
bodhi có nghĩa lā trí giác ngộ). Như vậy, nên hiểu rằng tên gọi cây Bồ Đề là tên 
gọi chung, còn mỗi cội cây Bồ Đề của từng vị Phật đêu có tên gọi riêng. Ví dụ 
đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ Phật Quả ở dưới cội cây có tên là Assattha, 
đức Phật Dīpankara là cội cây tên Pipphalī, đức Phật Kondañña là cội cây Sālā, 
V.V... 
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Thūpavamsa 


BUDDHA-THŪPA-KATHĀ 


Tato dīpankaro dasabalo bodhisattam pasamsitvā atthahi 
pupphamutthīhi pūjetvā padakkhiņam katvā pakkāmi. Tepi 
catusata-sahassa-khīņāsavā bodhisatam pupphchi ca 
gandhehi ca pūjetvā padakkhiņam katvā pakkamimsu. 
Devamanussā ca tatheva pūjetvā vanditvā pakkamimsu. 


Atha kho bodhisatto dasabalassa vyākaraņam sutvā 
buddhabhāvam karatalagatamiva maññħñamāno pamudita- 
hadayo sabbesu patikkantesu sayanā vutthāya puppha-rāsi- 
matthake pallankam ābhujitvā nisinno 
buddhakarakadhamme upadhārento “kahanu kho 
buddhakāraka-dhammā, kim uddham adho disāsu vidisāsū”ti 
anukkamena sakalam dhammadhātum vicinanto 
poranakabodhisattehi āsevita-nisevitam pathamam 
dānapāramim disvā tattha daļhasamādānam katvā evam 
anukkamena sila-nekkhamma-paññä-viriya-khanti-sacca- 
adhitthāna-mettā-upekkhā pāramiyo ca disvā tattha daļha- 
samādānam katvā devatāhi abhitthuto ākāsamabbhuggantvā 
himavantameva agamāsi. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Chương2: - 
GIẢNG GIẢI VĒ 
CÁC NGÔI BẢO THÁP CỦA CHƯ PHẬT 


Khi ấy, đắng Thập Lực Dīpankara đã khen ngợi đức Bồ 
Tát, đã cúng dường tám bó hoa, sau đó đã hướng vai phải 
nhiễu quanh, ròi ra đi. Bốn trăm ngàn vị Lậu Tận ây cũng đã 
cúng dường các bông hoa và các loại hương thơm đến đức 
Bồ Tát, sau đó đã hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Chư 
Thiên và nhân loại sau khi cúng dường tương tợ như thế, rồi 
đã đảnh lễ, và ra đi. 


Sau đó, khi đã nghe được lời chú nguyện của đẳng Thập 
Lực, đức Bồ Tát tưởng chừng như việc trở thành Phật đã đạt 
đến trong lòng bản tay nên tâm tư trở nên hoan hỷ. Đến khi 
tất cả đã ra đi, đức BÔ Tát đã từ chỗ năm đứng dậy, rồi đến 
ngồi xuống ở trên các đồng bông hoa, xếp chân thé kiết già. 
Trong lúc suy tư đến các điều kiện để trở thành Phật: “Các 
điêu kiện để trở thành đức Phật ở nơi đâu? Chúng ở bên 
trên hay ở bên dưới, ở các hướng chính hay ở các hướng 
phụ?” và trong lúc lần lượt quán xét toàn bộ các yếu tố chính 
yếu, vị áy đã nhìn thấy pháp bố thí Ba-la-mật là điều đầu tiên 
đã được các vị B6 Tát tiền bối theo đuôi và thực hành. Sau 
khi phát nguyện sự kiên quyết thọ trì hạnh Ba-la-mật ấy, đức 
Bồ Tát đã lần lượt nhìn thấy các hạnh Ba-la-mật như vây: trì 
giới, xuất gia, tri tuệ, tinh tán, kham nhẫn, chân thật, quyết 
định, bác ái, xả. Sau khi phát nguyện sự kiên quyết thọ trì 
các hạnh Ba-la-mật āy và được chư Thiên khen ngợi, đức Bồ 
Tát đã bay lên không trung và đi thăng đến dãy Hi-mã-lạp- 
son. 
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Thūpavamsa 


Dīpankaropi satthā catūhi khīņāsava-satasahassehi 
parivuto  rammanagara-vāsīhi  pūjiyamāno  devatāhi 
abhinandiyamāno alankata-patiyattena maggena 
rammanagaram pavisitvā paññatta-vara-buddhãsane nisīdi. 
Bhikkhusanghopi attano attano pattāsane nisīdi. 
Rammanagaravāsinopi upāsakā buddhapamukhassa 
bhikkhusanghassa  mahādānam  datva bhagavantam 
bhuttāvim onīta-pattapāņim _mālā-gandhādīhi pūjetvā 
dānānumodanam sotukāmā nisīdimsu. Bhagavāpi tesam 
anumodanam karonto dānakatham sīlakatham saggakatham 
kāmānam ādīnavam okāram samkilesam nekkhamme 
änIsamsañca pakāsetvā amata-pariyosānam dhammakatham 
kathesi. 


Evam tassa mahājanassa dhammam desetvā ekacce 
saraņesu ekacce pañcasu sīlesu ekacce sotāpatti-phale ekacce 
sakadāgāmi-phale ekacce anāgāmi-phale ekacce catusupi 
phalesu ekacce tīsu vijjāsu ekacce chalabhiññasu ekacce 
atthasu samāpattīsu patitthāpetvā utthāyāsanā ramma- 
nagarato nikkhamitvā sudassana-mahāvihārameva pāvisi. 


Vuttañhetam: 
“Tadā te bhojayitvāna - sasahgham lokanāyakam, 
upagañchum saranam tassa - dipankarassa satthuno. 


saraņāgamane kañci - nivaseti' tathāgato, 
kañci pañcasu sīlesu - sīle dasavidhe param, 


! nivedesi — keci. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Trong lúc được các cư dân thành phố Ramma sūng kính 
và được chư Thiên đón chào, bậc Đạo Sư Dīpankara cùng 
với bốn trăm ngàn vị Lậu Tận tùy tùng đã tiễn vào thành phố 
Ramma bằng con đường đã được trang hoàng và sửa soạn, 
sau đó đã ngồi xuống trên Phật tòa cao quý được sắp đặt sẵn. 
Hội chúng tỳ khưu cũng đã ngồi xuống ở chỗ ngôi được quy 
định cho môi vị. Các Phật tử cư trú ở thành phố Ramma đã 
cúng dường lễ đại thí đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật 
đứng đầu. Khi đức Thế Tôn dā thọ thực xong, bàn tay đã rời 
khỏi bình bát, họ đã cúng dường các tràng hoa và hương 
thơm, v.v... rồi đã ngồi xuống với lòng mong mỏi được nghe 
lời tùy hỷ về sự bố thí. Trong lúc thực hiện lời tùy hy đến 
những người ấy, đức Phật Dīpankara đã giảng giải bài thuyết 
về bồ thí, bài thuyết về trì giới, bài thuyết về cõi trời, sự ô 
nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, và sự lợi ích trong việc xuất 
ly, sau đó đã thuyết về Pháp đưa đến Bắt Tử. 

Như thế, sau khi thuyết giảng Giáo Pháp cho đám đông 
người ấy, Ngài đã thiết lập một sô người vāo sự quy y Tam 
Bảo, một sô vào Ngũ Giới, một số vào quả vị Dự Lưu, một 
số vào quả vị Nhất Lai, một số vào quả vị Bất Lai, một SỐ 
vào luôn cả bốn quả vị, một số vào ba Minh, một số vào sáu 
Thắng Trí, một số vào tám tầng thiền, sau đó đã từ chỗ ngôi 
đứng dậy rời khỏi thành phố Ramma và trở về lại đại tu viện 
Sudassana. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian cùng với hội chúng (tỳ khưu), họ đã đi đến 
nương nhờ (quy y) bậc Đạo Sư Dipahkara ấy. 

Đức Như Lai đã an trú người này vào việc di đến nương 
nhờ, người kia vào năm giới, người khác vào mười giới. 
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Thūpavamsa 


Kassaci deti samaññam - caturo phalamuttame, 
kassaci asame dhamme - deti so patisambhidā. 


Kassaci varasamāpattiyo - attha deti narāsabho, 
tisso kassaci vijjāyo - cha|abhiññã pavecchati. 


Tena yogena janakāyam - ovadeti mahāmuni, 
tena vitthārikam āsi - lokanāthassa sāsanam. 


Mahāhanūsabhakkhandho - dīpankara sanāmako, 
bahū jane tārayati - parimoceti duggatim. 


Bodhaneyyam janam disvā - satasahassepi yojane, 
khaņena upagantvāna - bodheti tam mahāmunī”ti. 


Iti so dipankaro satthā vassasata-sahassāni thatvā 
sattānam bandhana-mokkham kurumano sabbabuddha- 
kiccāni nitthāpetvā nandārāme anupādisesāya nibbāna- 
dhātuyā parinibbāyi. 


Naheva dhātuyo tassa - satthuno vikirimsu tā, 
Thitā ekaghanā hutvā - suvaņņapatimā viya. 


Sakalajambudīpavāsino manussā ghanakottima- 
suvaņņitthikāhi evam chattimsa yojanikam 
mahāthūpamakamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Ngài ban cho vị này tư cách Sa-môn trong bồn quả vị tôi 
thượng. Ngài ban cho vị kia Tuệ Phân Tích thuộc vē các 
pháp không gì sánh kip. 

Đăng Nhân Ngưu ban cho người này tám tầng thiên guy 
báu, ban tặng cho người kia ba Minh, sáu Thắng Trí (Lục 
Thông). 

Bậc Đại Hiển Triết ấy đã giáo huấn đám đông bằng 
phương thức ấy. Nhờ vậy, Giáo Pháp của đấng Lãnh Đạo 
Thé Gian đã được phổ biến rộng rãi. 

Vi có tên Dīpankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho 
nhiễu chúng sanh vượt qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát 
khỏi khổ cảnh. 

Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ dầu ở cách 
trăm ngàn do-tuān, bậc Đại Hiên Triết đi đến trong khoảnh 
khắc và giác ngộ người dy.”' 


Như thế, bậc Đạo Sư Dīpankara āy đã tôn tai một trăm 
ngàn năm, và trong khi cởi trói mối ràng buộc cho chúng 
sanh đã hoān thành tất cả phận sự của vị Phật rồi đã viên tịch 
Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót tại tu 
viện Nanda. 


Các xá-lợi ấy của đẳng Đạo Sư Dīpaūkara đã không bị 
phân tán; chúng được tôn tại và kêt thành một khối trông 
nhự pho tượng băng vàng. 


Dân chúng cư ngụ ở trên toàn bộ Jambudīpa đã kiến tạo 
ngôi đại bảo tháp ba mươi sáu do-tuần” bằng những viên 
gạch băng vàng được nén chặt. 


! Sdd., các câu kệ 1-7, trang 55. 
? 1 do-tuần = 4 gāvuta, tương đương 16 km. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
“DIpankaro jino satthā - nandārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa jinathūpo - chattimsubbedha-yojano. 


Patta-cīvara-parikkhāram - paribhogañca satthuno, 
bodhimūle tadā thūpo - tīņi yojanamuggato ”ti. 


Dīpankarassa pana bhagavato aparabhāge ekam 
asañkheyyam atikkamitvā kondañño nāma satthā udapādi. 
Tadā bodhisato vijitāvī nama cakkavatti hutvā 
kotisatasahassa sankhassa buddha-pamukhassa 
bhikkhusanghassa mahādānam adāsi. Satthā bodhisattam 
“buddho bhavissatī”ti vyāpārikaritvā dhammam desesi. So 
satthu-dhammakatham sutvā rajjam niyyādetvā pabbaji. So 
tīņi pitakāni uggahetvā attha-samāpattiyo pañca-abhiññayo 
ca uppādetvā aparihīnajjhāno brahmaloke nibbatti. Sopi 
buddho vassasata-sahassāni thatvā sabbabuddhakiccāni 
nitthāpetvā candārāme parinibbāyi. Tassāpi bhagavato 
dhātuyo na vikirimsu. Sakalajambudīpavāsino manussā 
samāgantvā sattayojanikam sattaratanamayam 
haritālamanosīlāya mattikākiccam tela-sappīhi udakakiccam 
katvā cetiyam nitthāpesum. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đáng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Dipankara dā Niết 
Bàn tại tu viện Nandā. Bảo tháp của dāng Chiến Thắng 
dành cho vị ấy có chiều cao ba mươi sáu do-tudn là ở ngay 
tai HƠI áy.! 

Sau đó, một ngôi bảo tháp đã được dựng lên cao ba do- 
tuân tại cội cây Bồ Pē (để phụng thờ) bình bát, y, và vật 
dụng sở hữu của đẳng Đạo Sư.” 


Kč đến, vào sau thời kỳ của đức Thế Tôn Dīpankara khi 
đã trải qua một a-tăng-kỳ, bậc Đạo Sư Kondañña đã xuất 
hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Chuyên Luân Vương tên 
Vijitāvī đã cúng dường lễ đại thí đến hội chúng tỳ khưu số 
lượng một trăm ngàn koti? vị có đức Phật đứng đầu. Đắng 
Đạo Sư đã chú nguyện cho vị áy rằng: “Sẽ tró thành Phật,” 
rồi đã thuyết giảng Giáo Pháp. Sau khi lắng nghe bài giảng 
Pháp của dâng Đạo Sư, đức Bồ Tát đã trao lại vương quyên 
rồi xuất gia. VỊ åy sau khi hoc hiču vè Tam Tang, dā làm 
sanh khởi tám tầng thiền và nām thắng trí, có thiền định 
không bị hư hoại, và đã sanh về cõi Phạm Thiên. Vị Phật ấy 
sau khi tồn tại một trăm ngàn năm và hoàn thành tất cả phận 
sự của vị Phật cũng đã viên tịch Niết Bàn tại tu viện Canda. 
Các xá-lợi ấy của đức Thế Tôn ấy cũng đã không bị phân 
tán. Dân chúng cư ngụ ở trên toàn thê xứ Jambudīpa đã tụ 
hội lại, sau đó đã thực hiện việc đắp đất bằng đá vàng và đỏ 
cùng với việc tô mảu nước bằng dầu ăn và bơ lỏng, rồi đã 
dựng nên ngôi bảo điện (kích thước) bảy do-tuần làm bằng 
bảy loại ngọc quý. 


' Sđd., câu kệ 32, trang 59. 
* 100.000 koti tương đương 1 triệu triệu. 
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Thūpavamsa 


“Kondañño kira sambuddho - candārāme manorame, 
nibbāyi cetiyo tassa - sattayojaniko kato”ti. 


Tassa aparabhāge ekam asankheyyam atikkamitvā 
ekasmimyeva kappe cattāro buddhā uppajjimsu “mangalo 
sumano revato sobhito”ti. Mangalassa pana bhagavato kāle 
bodhisatto suruci nāma brāhmaņo hutvā “sattharam 
nimantessāmī”ti upasañnkamitva madhura-dhammakatham 
sutvā svātanāya nimantetvā kotisatasahassa sankhassa 
buddhapamukhassa sanghassa sattāham gavapānam nāma 
dānamadāsi. Satthā anumodanam karonto mahāpurisam 
āmantetvā *Tvam kappasatasahassādhikānam dvannam 
asankheyyānam  matthake gotamo nama buddho 
bhavIssasT ti vyākāsi. Mahāpuriso vyākaraņam sutvā “Aham 
kira buddho bhavissāmi, ko me gharāvāsena attho 
pabbajissamī”ti cintetvā tathārūpam sampattim kheļapiņdam 
viya pahaya satthu-santike pabbajitvā buddhavacanam 
uggaņhitvā abhiññā ca samapatiyo ca nibbattetvā 
āyupariyosāne brahma-loke nibbatti, tasmimpi buddhe 
parinibbute dhātuyo na vikirimsu. Jambudīpavāsino pubbe 
viya timsayojanakam thūpamakamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


“Nghe rằng đẳng Chánh Đăng Giác Kondafñña đã tịch 
diệt ở tu viện Canda xinh đẹp. Ngôi bảo điện (kích thước) 
bảy do-tuần đã được xây dựng cho vị dy. ”' 


Vào sau thời kỳ của đức Phật Kondañña khi đã trải qua 
một a-tăng-kỳ, chỉ trong một kiếp đã có bốn vị Phật xuất 
hiện là Mangala, Sumana, Revata, và Sobhita. Vào thời kỳ 
của đức Thế Tôn Mangala, đức Bồ Tát là vị Bà-la-môn tên 
Suruci đã đi đến (nghĩ rằng) “Ta sẽ thính mời đẳng Đạo Sư,” 
sau khi lắng nghe bài giảng Pháp êm dịu rồi đã thỉnh mời 
vào ngày kế, và trong bảy ngày đã cúng dường vật thí tên là 
cơm sữa đến hội chúng tỳ khưu số lượng một trăm ngàn koļi 
vị có đức Phật đứng đầu. Trong lúc nói lời tùy hy, đẳng Đạo 
Sư đã cho gọi vị đại nhân đến rồi đã chú nguyện răng: “yè 
sau hai a-tăng-kỳ và hơn một trăm ngàn kiếp, ngươi sẽ trở 
thành vị Phật tên Gotama.” VỊ đại nhān sau khi nghe được 
lời chú nguyện đã suy nghĩ rằng: “Nghe nói ta sẽ trở thành vị 
Phật, vậy tư cách tại gia có lợi ích gì cho ta? Ta sẽ xuất 
gia,” và đã từ bỏ sự thành đạt như thê ấy giống như nhỗ di 
bãi nước bọt. Sau khi đã xuất gia trong sự hiện diện của bậc 
Đạo Sư, vi āy đã học hiểu Giáo Pháp của đức Phật, đã làm 
sanh khởi thắng trí và thiền chứng, đến khi dứt tuổi thọ đã 
sanh về cõi Phạm Thiên. Ngay cả khi đức Phật ấy viên tịch 
Niết Bàn, các xá-lợi đã không bị phân tán. Tương tợ như 
trước đây, các cư dân ở Jambudīpa đã xây dựng ngôi bảo 
tháp (kích thước) ba mươi do-tuân. 


! Sād., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật Kondañña, trang 67. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
*Uyyāne vasabho nāma - buddho nibbāyi mangalo, 
tattheva tassa jinathūpo - timsayojanamuggato” ti. 


Tassa aparabhāge sumano nāma satthā udapādi. Tadā 
mahāsatto atulo nāma nāgarājā hutvā nibbatti mahiddhiko 
mahānubhāvo. So “buddho uppanno”ti sutvā 
iātisanghaparivuto nāgabhavanā nikkhamitvā 
kotisatasahassa  bhikkhuparivārassa tassa  bhagavato 
dibbaturiyehi upahāram kāretvā mahādānam pavattetvā 
paccekam dussayugāni datvā saraņesu patitthāsi. Sopi nam 
satthā *anāgate buddho bhavissasī”ti vyākāsi. Tasmimpi 
buddhe parinibbute dhātuyo na vikirimsu. Jambudīpavāsano 
pubbe viya catuyojanikam thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Sumano yasadharo - buddho aggaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa jinathūpo - catuyojanamuggato”ti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phát Mangala đã tịch diệt ở vườn hoa tên là 
Vasabha. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đẳng Chiến 
Thắng (kích thước) ba mươi do-tuân đã được dựng lên 
cho vị ấy. ” 


Vào sau thời kỳ của vị Ấy, đẳng Đạo Sư tên là Sumana 
đã xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát làm long vương tên là 
Atula có đại thần lực có đại oai lực. Vị ấy nghe được ràng: 
“Đức Phật đã xuất hiên” nên đã cùng tập thé thân quyến tùy 
tùng rời khỏi long cung rồi đã cho cúng dường các nhạc 
khúc thần tiên đến đức Thế Tôn ấy và hội chúng tỳ khưu 
trăm ngàn koļi vị, sau đó đã tién hành cuộc đại thí, đã dâng 
lên mỗi vị hai tām y, và đã khẳng định sự quy y. Đắng Đạo 
Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ trở thành vị 
Phật trong tương lai.” Khi đức Phật āy viên tịch Niết Bàn, 
các xá-lợi cũng đã không bị phân tán. Tương tợ như trước 
đây, các cư dân ở Jambudīpa đã xây dựng ngôi bảo tháp 
(kích thước) bốn do-tuān. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Sumana là vị có danh tiếng đã tịch diệt ở tu 
viện Agga. Chỉnh tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đấng Chiến 
Thắng (kích thước) bốn do-tudn đã được dựng lên cho vị 


Š 32 


ây. 


' Sdd., so sánh với câu kệ 44 ở phần đức Phật Mangala, trang 75. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 46 ở phần đức Phật Sumana, trang 83 
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Thūpavamsa 


Tassa aparabhāge revato nāma satthā udapādi. Tadā 
bodhisatto atidevo nama brahmano hutvā satthu 
dhammadesanam sutvā saraņesu patitthāya sirasi añjalim 
paggahetvā tassa satthuno kilesappahāne vaņņam vatvā 
uttarāsanghena pūjamakāsi. Sopi nam satthā “buddho 
bhavissas? ti vyākāsi. Tasmim pana buddhe parinibbute 
dhātuyo vikirimsu. 


Tena vuttam: 
“Revato pavaro buddho' - nibbuto so mahāpure, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhāge sobhito nāma satthā udapādi. Tadā 
bodhisatto ajito nama brāhmaņo hutvā satthu-dhamma- 
desanam sutvā saraņesu patitthāya buddhapamukhassa 
sanghassa mahādānam adāsi. Sopi nam satthā “buddho 
bhavIssasT ti vyākāsi. Tassāpi bhagavato dhātuyo vikirimsu. 


Tena vuttam: 
*Sobhito varasambuddho - sīhārāmamthi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhage ekamasankheyyam atikkamitvā 
ekasmimyeva kappe tayo buddhā nibbattimsu “anomadassI 
padumo nārado”ti. Anomadassissa bhagavato kāle 
bodhisatto eko yakkha-senāpati ahosi  mahiddhiko 
mahānubhāvo aneka-kotisatasahassānam yakkhānam 
adhipati. 


' vasavaro dhīro - keci. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đẳng Đạo Sư tên là Revata đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Bà-la-môn tên Atideva, 
sau khi lắng nghe bài giảng Pháp của đắng Đạo Sư rồi đã 
khăng định sự quy y, sau đó đã chắp tay lên ở đầu, đã nói lời 
tán dương về sự dứt bỏ phiền não, và đã cúng dường thượng 
y đến đẳng Đạo Sư ấy. Đẳng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện 
cho vị ấy rằng: “Sẽ #rở thành vị Phật trong tương lai.” Đến 
khi đức Phật ấy viên tịch Niết Bàn, các xá-lợi đã được phân 
tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Revata cao guy ấy đã tịch diệt ở thành phố 
lớn. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi từ xứ sở ấy đến khắp 
các nơi.”' 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đẳng Đạo Sư tên là Sobhita đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Bà-la-môn tên Ajito, sau 
khi lắng nghe bài giảng Pháp của đắng Đạo Sư rồi đã khăng 
định sự quy y và đã cúng dường lễ đại thí đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu. Đẳng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện 
cho vị ấy răng: “Sẽ rở thành vị Phật trong tương lai” Các 
xá-lợi của đức Thế Tôn ấy cũng đã được phân tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Chánh Đẳng Giác cao guy Sobhita đã tịch diệt ở 
tu viện Sīha. Xá-lợi đã được phán tán rộng rãi từ xứ sở ấy 
đến khắp các nơi. ” 7 

Vào sau thời kỳ của đức Phật Sobhita khi đã trải qua một 
a-tăng-kỳ, chỉ trong một kiếp đã sanh lên ba vị Phật là 
Anomadassī, Paduma, Narada. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn 
Anomadassī, đức Bồ Tát là một vị lãnh tụ của loài Dạ-xoa có 
đại thần lực có đại oai lực và là vị chỉ huy hàng triệu triệu 
Dạ-xoa. 


' Sđd., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật Revata, trang 91. 
* Sdd., câu kệ 41 ở phần đức Phật Sobhita, trang 99. 


33 


Thūpavamsa 


So “buddho uppanno”ti sutvā āgantvā buddha- 
pamukhassa sanghassa mahādānamadāsi. Satthāpi nam 
*anāgate buddho bhavissasī”ti vyākāsi. Anomadassimhi 
pana bhagavate parinibbute dhātuyo na vikirimsu. 
Jambudīpavāsino paūicavīsayojanakam thūpam karimsu. 


Tena vuttam: 
*Anomadassī jino satthā - dhammārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa jinathūpo - ubbedhā paņņuvīsatī”ti. 


Tassa aparabhāge padumo nāma satthā udapādi. 
Tathāgate agamakaraññe viharante bodhisatto sīho hutvā 
satthāram  nirodhasamāpattiyā samāpannam disvā 
pasannacitto vanditvā padakkhiņam katvā pītisomanassajāto 
tikkhattum sīhanādam naditvā sattāham buddhārammaņam 
pītim avijahitvā pītisukheneva gocarāya apakkamitvā 
jīvitapariccāgam katvä payirupāsamāno atthāsi. Satthā 
sattāhaccayena nirodhā _vutthito siham oloketvā 
*bhikkhusanghepi cittam pasādetvā sangham vandissatī”ti 
“bhikkhusangho āgacchatū”ti cintesi. Bhikkhū tāvadeva 
āgamimsu. Sīho sanghe cittam pasādesi. Satthā tassa manam 
oloketvā “anagate buddho bhavissatī”ti vyākāsi. Tassa pana 
bhagavato dhātuyo vikirimsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


VỊ āy sau khi nghe được rằng: “Đức Phật đã xuất hiện” 
nên đã đi đến và đã cúng dường lễ đại thí đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện 
cho vị ấy rằng: “Sẽ rở thành vị Phật trong tương lai.” Khi 
đức Thế Tôn Anomadassī viên tịch Niết Bàn, các xá-lợi đã 
không bị phân tán. Các cư dân ở Jambudīpa đã xây dựng 
ngôi bảo tháp (kích thước) hai mươi lăm do- tuần. 

Vì thế, có lời nói rằng : 

Bậc Đạo Sư Anomadassī là đẳng Chiến Thắng đã tịch 
diēt ở tu viện Dhamma. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của 
đẳng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiếu cao hai mươi lăm 
do-tudn.' 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đắng Đạo Sư tên lā Paduma 
đã xuất hiện. Trong khi đẳng Như Lai cư ngụ ở trong rừng, 
không ở trong làng, đức BÒ Tát sanh làm con sư tử, sau khi 
nhìn thāy đắng Đạo Sư đang thé nhập thiền Diệt đã khởi tâm 
tín thành, đã đảnh lễ, rồi đã hướng vai phải nhiễu quanh. Do 
sanh khởi tâm hoan hỷ, nó đã gâm lên tiếng rong sư tử ba 
lần. Trong bảy ngày, nó đã không đánh māt niềm hoan hy 
với hình ảnh của đức Phật ở trong tâm. Và do chính niềm hy 
lạc ấy, nó đã không đi ra ngoài kiếm môi và đã thực hiện 
việc xả bỏ mạng sông; nó đã ở lại tiếp tục hầu cận. Sau bảy 
ngày, bậc Đạo Sư đã xuất khỏi thiền Diệt nhìn thấy con sư tử 
(biết rằng): “Nó cũng sẽ khởi tâm tịnh tín đối với hội chúng 
tỳ khưu và sẽ đảnh lễ hội chúng” nên đã khởi ý răng: “Hội 
chúng tỳ khưu hãy đi đến.” Ngay lập tức, các vị tỳ khưu đã 
đi đến. Con sư tử đã khởi tâm tịnh tín đối với hội chúng. 
Đắng Đạo Sư sau khi xem xét tâm của con sư tử rồi đã chú 
nguyện rằng: “Sẽ ở thành vị Phật trong tương lai.” Hơn 
nữa, các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã không bị phân tán. 


! Sād., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật Anomadassī, trang 107. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
“Padumo jinavaro satthā - dhammārāmamthi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu pādesato”ti. 


Tassa aparabhāge nārado nāma satthā ahosi. Tadā 
bodhisatto, isipabbajjam pabbajitvā pañcasu abhiññasu 
atthasu ca samāpattisu ciņņavasī hutvā buddhapamukhassa 
sanghassa mahādānam datvā lohita-candanena pūjamakāsi. 
Sopi nam "anāgato buddho bhavissatī”ti vyākāsi. Nārada 
pana bhagavato dhātuyo ekaghanā ahesum. Sabbe deva- 
manussā sannipatitvā catuyojanikam thūpam karimsu. 


Tena vuttam: 
“Narado jinavasabho - nibbuto sudassane pure, 
tattheva tassa thūpavaro - catuyojanamuggato”ti. 


Tassa aparabhāge ekamasankheyyamatikkamitvā ito 
kappasatasahassa matthake ekasmim kappe padumuttaro 
nāma satthā udapādi. Tadā bodhisato jatilo nāma 
mahāratthiko  hutvā  buddhapamukhassa  sanghassa 
cīvaradānamadāsi. Sopi nam “anagate buddho bhavissatī”ti 
vyākāsi. Padumuttarassāpi bhagavato dhātuyo ekaghanā 
ahesum. Sabbe devamanussā sannipatitvā  dvādasa- 
yojanikam mahāthūpamakamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Đạo Sư cao guy Paduma là dáng Chiến Thắng đã 
tịch diēt ở tu viện Dhamma. Xá-lợi đã được phân tản rộng 
rãi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. ” ' 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đẳng Đạo Sư tên là Nãrada đã 
xuất hiện. Lúc bấy giờ, sau khi xuất gia làm ān sĩ và thường 
xuyên an trú vào năm thăng trí và tám tầng thiền, đức Bồ Tát 
đã thực hiện cuộc lễ đại thí và đã cúng dường trầm hương 
màu đỏ đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. Pāng Đạo Sư 
āy cũng đã chú nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ rở thành vị Phật 
trong tương lai.” Tuy nhiên, các xá-lợi của đức Thế Tôn 
Nārada đã kết thành một khối. Tất cả chư Thiên và nhân loại 
đã tụ hội lại và đã xây dựng ngôi bảo tháp (kích thước) bốn 
do-tuân. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Ngài Nārada, vị lãnh tụ của các đẳng Chiến Thắng, đã 
tịch diệt ở thành phô Sudassana. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo 
tháp cao guy (kích thước) bốn do-tuần đã được dựng lên cho 
vi íy.” 

Vào sau thời kỳ của vị ấy khi đã trải qua một a-tăng- -kỳ, 
và kč từ đó một trăm ngàn kiếp, vào một "kiếp nọ đã xuất 
hiện đắng Đạo Sư tên là Padumuttara. Khi â Ấy, đức Bồ Tát là 
viên quan đại thần tên Jatila đã cúng dường vật thí là y đến 
hội chúng có đức Phật đứng đầu. Đáng Đạo Sư ấy cũng dā 
chú nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ ở thành vị Phật trong 
tương lai.” Các xá-lợi của đức Thé Tôn Padumuttara cũng đã 
kết thành một khối. Tất cả chư Thiên và nhân loại đã tụ hội 
lại và đã xây dựng ngôi đại bảo tháp (kích thước) mười hai 
do-tuân. 


! Sđd., câu kệ 41 ở phần đức Phật Paduma, trang 113. 
* Sdd., so sánh với câu kệ 45 ở phần đức Phật Nārada, trang 121. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
“Padumuttaro jino buddho - nandārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa thūpavaro - dvādasubbedhayojano”ti. 


Tassa aparabhāge timsakappa-sahassāni atikkamitvā 
sumedho sujāto cāti ekasmim kappe dve buddhā 
nibbattimsu. Sumedhassa pana bhagavato kāle bodhisatto 
uttaro nāma māņavo hutvā nidahitvā thapitamyeva asītikoti- 
dhanam  vissajjetva buddhapamukhassa  sanghassa 
mahādānam datvā dhammam sutvā saraņesu patitthāya 
nikkhamitvā pabbaji. Sopi nam *anāgate buddho 
bhavissatī”ti vyākāsi. Sumedhassa pana bhagavato dhātuyo 
vikirimsu. 


Tena vuttam: 
“Sumedho jinavaro buddho - medharamamhi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhāge sujāto nāma satthā udapādi. Tadā 
bodhisatto cakkavatti-rājā hutvā “buddho uppanno”ti sutvā 
upasatkamitvā _ dhammam sutvā buddhapamukhassa 
sanghassa saddhim sattahi ratanehi catumahādīpam rajjam 
datvā satthu-santike pabbaji. Sakalaratthavāsino 
ratthuppādam gahetvā ārāmika-kiccam sādhento 
buddhapamukhassa sanghassa niccam mahādānamadamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Padumuttara là dáng Chiến Thắng đã tịch 
dit ở tu viện Nanda. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp guy 
báu cao mười hai do-tuān là dành cho vị ấy. ” ' 


Vào sau thời kỳ của vị ấy khi đã trải qua ba mươi ngàn 
kiếp, hai vị Phật là Sumedha và Sujāta đã sanh lên trong một 
kiếp. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn Sumedha, đức BÒ Tát là 
người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara đã tích lũy rồi đã 
xuất ra tài sản tám mươi kofi” đã được cất giữ ấy và đã cúng 
dường lễ đại thí đến hội chúng có đức Phật đứng đầu, sau đó 
đã lắng nghe Giáo Pháp, đã khẳng định sự quy y, đã ra đi, và 
đã xuất gia. Đắng Đạo Sư cũng đã chú nguyện cho vị ấy 
rằng: “Sẽ trở thành vị Phật trong tương lai.” Hơn nữa, các 
xá-lợi của đức Thế Tôn Sumedha đã được phân tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Phật cao quý Sumedha là đẳng Chiến Thắng đã 
tịch diệt ở tu viện Medha. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi 
từ xứ sở dy đến khắp các nơi. ” > 

Vào sau thời kỳ của vị áy, dāng Đạo Sư tên là Sujāta đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị Chuyển Luân Vương, sau 
khi đã nghe được rằng: “Đức Phật đã xuất hiện” nên đã đi 
đến, đã lắng nghe Giáo Pháp, đã cúng dường vương, quốc 
gòm bốn hòn đảo lớn cùng với bảy loại châu ngọc đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu, và đã xuất gia trong sự hiện 
diện của đẳng Đạo Sư. Cư dān trong toàn thê vương quốc 
sau khi đạt được sự thành lập xứ sở và trong lúc làm tròn 
phận sự của người hộ tự đã thường xuyên cúng dường lễ đại 
thí đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. 


' Sđd., câu kệ 43 ở phần đức Phật Padumuttara, trang 129. 
? 80 koi tương đương tám trăm triệu. 
3 Sđd., câu kệ 43 ở phần đức Phật Sumedha, trang 137. 
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Thūpavamsa 


Sopi nam satthā “anagate buddho bhavissatī”ti vyākāsi. 
Sujātassa pana bhagavato dhātuyo ekaghanā ahesum. 
Jambudīpavāsino tigāvutam thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Sujāto jinavaro buddho sīlārāmamhi nibbuto, 
tattheva cetiyo tassa - tīņi gāvutamuggato ti. 


Tassa aparabhāge atthārasa-kappasatamatthake ekasmim 
kappe piyadassī atthadassī dhammadassīti tayo buddhā 
nibbattimsu. Piyadassī buddhakāle bodhisatto kassapo nāma 
māņavo tiņņam vedānam  pāragato hutvā satthu- 
dhammadesanam sutvā kotisatasahassa dhana-pariccāgena 
sanghārāmam kāretvā saraņesu ca sīlesu ca patitthāsi. Atha 
nam satthā *atthārasa-kappa-sataccayena buddho 
bhavissatī”ti vyākāsi. Piyadassissa bhagavatopi dhātuyo 
ekaghanāva ahesum.  Jambudīpavāsino  sannipatitvā 
tiyojanikam mahāthūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
**Piyadassī munivaro - salalārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa jinathūpo - tīņi yojanamuggato”ti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho đức Bồ Tát 
rằng: “Sẽ trở thành vị Phật trong tương lai.” Các xá-lợi của 
đức Thế Tôn Sujãta đã kết thành một khối. Các cư dân ở 
Jambudīpa đã xây dựng ngôi bảo tháp (kích thước) ba 
gāvuta.' 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật cao guy Sujāta là đẳng Chiến Thắng đã tịch 
diệt ở tu viện Sīla. Chính tại nơi dy, ngôi bảo điện (kích 
thước) ba gāvuta đã được dựng lên cho vị ấy. ” ? 


Vào sau thời kỳ của vị ấy khi đã trải qua một ngàn tám 
trăm kiếp, ba vị Phật là Piyadassī, Atthadassī, và 
Dhammadassī đã sanh lên trong một kiếp. Vào thời kỳ của 
đức Phật Piyadassī, đức Bồ Tát là người thanh niên Bà-la- 
môn tên Kassapa được thông thạo ba bộ Vệ Đà. Sau khi lắng 
nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của đắng Đạo Sư, vị ấy đã 
cho xây dựng tu viện dành cho hội chúng với sự dứt bỏ tải 
sản một trăm ngàn koti, sau đó đã an trú vào sự quy y và các 
gidi cắm. Khi ấy, đắng Đạo Sư đã chú nguyện cho vị ấy 
rằng: “Sẽ tró thành vị Phật sau một ngàn tám trăm kiếp.” 
Các xá-lợi của đức Thế Tôn Piyadassī cũng đã kết thành một 
khối. Các cư dân ở Jambudīpa đã tụ hội lại và đã xây dựng 
ngôi đại bảo tháp (kích thước) ba do-tuān. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Hiên Triết cao guy Piyadassī đã tịch diệt ở tu viện 
Salala. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đẳng Chiến 
Thắng (kích thước) ba do-tudn đã được dựng lên cho vị ấy.” 


' 1 gāvuta = 1⁄4 yojana tương đương 4 km. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 48 ở phần đức Phật Sujāta, trang 145. 
3 Sdd., so sánh với câu kệ 39 ở phần đức Phật Piyadassī, trang 151. 
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Thūpavamsa 


Tassa aparabhāge atthadassī nāma bhagavā udapādi. 
Tadā bodhisatto mahiddhiko mahānubhāvo susīmo nāma 
tāpaso hutvā bhagavato santike dhammam sutvā pasīditvā 
dibbāni mandārava-paduma-pāricchattakādīni  pupphāni 
āharitvā cātuddīpika-mahāmegho viya pupphavassam 
vassetvā  samantato  pupphamaņdapa-puppha-agghiya- 
toraņādīni katvā mandārava-pupphacchattena dasabalam 
pūjesi. Sopi nam bhagavā “anägate gotamo nāma buddho 
bhavissatī”ti vyākāsi. Tassa pana bhagavato dhātuyo 
vikirimsu. 


Tena vuttam: 
*Atthadassī jinavaro - anomārāmamhi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu ca ratthato”ti. 


Tassa aparabhāge dhammadassī nāma satthā udapādi. 
Tadā bodhisatto sakko devarājā hutvā dibbagandhapupphehi 
ca dibbaturiyehi ca pūjamakāsi. Sopi nam “buddho 
bhavissatī”ti vyākāsi. Dhammadassissa pana bhagavato 
dhātuyo ekaghanā ahesum. Jambudīpavāsino tiyojanikam 
thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
*Dhammadassī mahāvīro - kelāsārāmamhi nibbuto, 
tattheva thūpavaro tassa - tīņi yojanamuggato” ti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đức Thế Tôn tên là Atthadassī 
đã xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là đạo sĩ khô hạnh tên 
Susīma có đại thần lực có đại oai lực. Sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp trong sự hiện diện của đức Thé Tôn, vi āy đã khởi 
niềm tin nên đã mang lại các bông hoa ở cung trời như là 
hoa mạn-đà-la, hoa sen, hoa cây san hô, v.v.. ., rồi đã làm rơi 
xuống trận mưa bông hoa giông như là đám mây lớn đồ mưa 
xuông khắp bốn châu lục, đã thực hiện ở khắp nơi các công 
chào đắt giá bằng bông hoa và các mái che bằng bông hoa, 
v.v..., rồi đã cúng dường đến đắng Thập Lực chiếc lọng che 
kết bằng hoa mạn-đà-la. Đức Thế Tôn ấy cũng đã chú 
nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ trở thành vị Phật tên là Gotama 
trong tương lai.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn åy đã được 
phân tán. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Phật cao quý Atthadassī là dāng Chiến Thắng đã 
tịch diệt ở tu viện Anoma. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi 
từ quốc độ ấy đến khắp các nơi. ” ! 

Vào sau thời kỳ của vị ấy, đấng Đạo Sư tên là 
Dhammadassī đã xuất hiện. Khi íy, đức Bồ Tát là Chúa Trời 
Sakka đã thực hiện sự cúng dường với các hương thơm và 
bông hoa của cõi trời cùng các nhạc khúc thần tiên. Đắng 
Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy răng: “Sẽ rở thành 
vị Phật.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn Dhammadassī cũng đã 
kết thành một khối. Các cư dân ở Jambudīpa đã xây dựng 
ngôi bảo tháp (kích thước) ba do- tuần. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Vi đại anh hùng Dhammadassī đã tịch diệt ở tu viện 
Kelāsa. Chính tại nơi dy, ngôi bảo tháp guy giá (kích thước) 
ba do-tuân đã được dựng lên cho vị dy.” ? 


' Sdd., so sánh với câu kệ 38 ở phần đức Phật Atthadassī, trang 157. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 37 ở phần đức Phật Dhammadassī, trang 163. 
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Thūpavamsa 


Tassa aparabhāge catunavutikappa-matthake ekasmim 
kappe ekova siddhattho nama satthā udapādi. Tadā 
bodhisatto uggatejo abhiññabala-sampanno mangalo nāma 
tāpaso hutvā mahājambuphalam āharitvā tathāgatassa adāsi. 
Satthā tam phalam paribhufijitvā **catunavuti kappamatthake 
buddho bhavissatī”ti vyākāsi. Tassāpi bhagavato dhātuyo na 
vikirimsu. Catuyojanikam ratanamayam thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
*Siddhattho munivaro buddho - anomārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa thūpavaro - catuyojanamuggato”ti. 


Tassa aparabhāge ito dvānavutikappamatthake “tisso 
phusso”ti ekasmim kappe dve buddhā nibbattimsu. Tissassa 
bhagavato kāle bodhisatto mahābhogo mahāyaso sujāto 
nāma khattiyo hutvā isipabbajjam pabbajitvā 
mahiddhikabhāvam patvā “buddho uppanno”ti sutvā 
dibbamandārava-paduma-pāricchattaka-pupphāni ādāya 
catuparisamajjhe gacchantam tathāgatam pūjesi. Ākāse 
pupphavitānamiva atthāsi. Sopi nam satthā “ito dvānavuti- 
kappamatthake buddho bhavissatī”ti vyākāsi. Tassāpi 
bhagavato dhātuyo na vikmmsu dhātuyo gahetvā 
tiyojanikam thūpamakamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau thời kỳ của vị ấy chín mươi bốn kiếp, trong một 
kiếp chỉ có một dāng Đạo Sư xuất hiện tên là Siddhattha. 
Khi ấy, đức Bồ Tát lā vị dao sĩ khổ hạnh tên là Mangala đã 
thành tựu oai lực của thần thông và có danh tiếng lừng lẫy. 
Vị áy đã mang lại trái của cây mân đỏ (jambu) vĩ đại và đã 
dâng lên đức Như Lai. Đắng Đạo Sư đã thọ dụng trái cây ấy 
và đã chú nguyện rằng: “Sẽ trē thành vị Phát sau chín mươi 
bồn kiếp.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn ā āy cũng đã không bị 
phân tán. Dân chúng đã xây dựng ngôi bảo tháp làm băng 
châu báu (kích thước) bốn do-tuān. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Siddhattha là bậc hiên triết cao guy đã tịch 
dit ở tu viện Anoma. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp guy 
giá (kích thước) bốn do-tuân đã được dựng lên cho vị dy.” ' 


Vào sau thời kỳ của vị ấy kế từ đó cho đến chín mươi 
hai kiếp, hai vị Phật Tissa và Phussa đã sanh lên trong một 
kiếp. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn Tissa, đức Bồ Tát là 
người dòng dõi Sát-đế-ly tên là Sujāta có nhiều tài sản và có 
nhiều danh tiếng đã xuất gia làm ấn sĩ và đã đạt đến đại thần 
lực. Sau khi nghe được rằng: “Đức Phật đã xuất hiện, ” vi åy 
dā lấy các bông hoa ở cung trời như là hoa man-dā-la, hoa 
sen, và hoa cây san hô rồi cúng đường đến đức Như Lai 
đang bước đi ở giữa tứ chúng. Vật cúng dường áy đã được 
tòn tại giống như là tām màn che bằng bông hoa ở giữa 
không trung. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ây 
rằng: “Sẽ tró thành vị Phật ké từ đây đến khi trải qua chín 
mươi hai kiếp.” Các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã không bị 
phân tán. Dân chúng đã nhận lấy các xá-lợi và đã xây dựng 
ngôi bảo tháp (kích thước) ba do-tuān. 


' Sdd., câu kệ 36 ở phần đức Phật Siddhattha, trang 169. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
*Tisso jinavaro buddho - nandārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa thūpavaro - tīņi yojanamussito”ti. 


Tassa aparabhāge phusso nāma buddho udapādi. Tadā 
bodhisatto vijitāvī nāma khattiyo hutvā mahārajjam pahāya 
satthu-santike  pabbajitvā tại _pitakāni  uggahetvā 
mahājanassa dhammakatham kathetvā sīlapāramiīca pūresi. 
Sopi nam buddho tatheva vyākāsi. Tassa pana bhagavato 
dhātuyo vikirimsu. 


Tena vuttam: 
*Phusso jinavaro satthā - sunandārāmamhi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhāge ito ekanavuti kappamatthake vipassī 
nāma buddho udapādi. Tadā bodhisato mahiddhiko 
mahānubhāvo atulo nāma nāgarājā hutvā sattaratana- 
khacitam sovaņņa-mahāpītham bhagavato adāsi. Sopi nam 
“ito ekanavutikappamatthake buddho bhavissatī”ti vyākāsi. 
Tassa pana bhagavato dhãtuyo na vikirimsu. Sabbe 
devamanussā sannipatitvā dhātuyo gahetvā sattayojanikam 
thūpamakamsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phật Tissa là đẳng Chiến Thắng cao guy đã tịch 
diệt ở tu viện Nanda. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp cao 
quý (kích thước) ba do-tudn đã được dựng lên cho vị dy.” ' 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, đức Phật tên Phussa đã xuất 
hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là người dòng dõi Sát- đế-ly tên 
Vijitāvī đã từ bỏ vương quốc rộng lớn rôi dā xuất gia trong 
sự hiện diện của đắng Đạo Sư. Vị ấy đã học hiểu Tam Tạng, 
đã thuyết giảng Giáo Pháp đến đám đông dân chúng, và đã 
làm tròn đủ Ba-la-mật về giới hạnh. Đức Phật ấy cũng đã 
chú nguyện cho vị ấy giống y như thế. Các xá-lợi của đức 
Thế Tôn ấy đã được phân tán. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Đạo Sw Phussa là đẳng Chiến Thắng cao guy đã 
tịch diệt ở tu viện Sunanda. Xá-lợi đã được phán tản rộng 
rãi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. ” ? 


Vào sau thời kỳ của vị ấy ké từ đó cho đến chín mươi 
mốt kiếp, đức Phật tên là Vipassī đã xuất hiện. Khi ấy, đức 
Bồ Tát là Long Vương tên Atula có đại thần lực có đại oai 
lực đã dâng lên đức Thế Tôn cái ghế lớn bằng vàng được 
trang hoàng với bảy loại châu báu. Đức Phật ấy cũng đã chú 
nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ đrở thành vị Phật ké từ đây đến 
khi trải qua chín mươi mốt kiếp.” Các xá-lợi của đức Thé 
Tôn ấy đã không bị phân tán. Toàn bộ chư Thiên và nhân 
loại đã tụ hội lại, đã nhận lây các xá-lợi, và đã xây dựng ngôi 
bảo tháp (kích thước) bảy do-tuān. 


' Sdd., so sánh với câu kệ 40 ở phần đức Phật Tissa, trang 177. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 37 ở phần đức Phật Phussa, trang 183. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
**Vipassī jinavaro vīro - sumittārāmamhi nibbuto, 
tattheva so thūpavaro - sattayojaniko kato”ti. 


Tassa aparabhāge ito ekatimsa kappamatthake *sikhī 
vessabhū”ti dve buddhā nibbattimsu. Sikhissa bhagavato 
kāle bodhisato arndamo  nāma rāā hutvã 
buddhapamukhassa sanghassa sacīvaram  mahādānam 
pavattetvā sattaratana-patimaņditam hatthiratanam datvā 
hatthippamāņam katvā kappiya-bhaņdamadāsi. Sopi nam 
“ito ekatimsa kappe buddho bhavissatī”ti vyākāsi. Sikhissa 
bhagavato dhātuyo ekaghanam hutvā atthamsu. Sakala- 
jambudīpavāsino pana manussa dhatuyo  gahetvā 
tiyojanubbedham satta-ratanamayam himagiri sadisa sobham 
thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
*Sikhī munivaro buddho - dussārāmamhi nibbuto, 
tattheva tassa thūpavaro - tīņi yojanamuggato” ti. 


Tassa aparabhāge vessabhū nāma satthā udapādi. Tadā 
bodhisatto sudassano nāma rājā hutvā buddhapamukhassa 
sanghassa sacīvara-mahādānam datvä tassa santike 
pabbajitvā ācāraguņasampanno buddha-ratane cittīkāra-pīti 
bahulo ahosi. Sopi nam satthā “ito ekatimsakappe buddho 
bhavissatī”ti vyākāsi. Vessabhussa pana bhagavato dhātuyo 
vikirimsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“VỊ anh hùng Vipassī là dāng Chiến Thắng cao guy đã 
tịch diệt ở tu viện Sumitta. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp 
quý giá dy có (kích thước) bảy do-tudn đã được xây dyng.” ' 

Vào sau thời kỳ của vị ấy kč từ đó cho đến ba mươi mốt 
kiếp, có hai vị Phật tên là Sikhī và Vessabhũ đã sanh lên. 
Vào thời kỳ của đức Thế Tôn Sikhī, đức Bồ Tát là vị vua tên 
Arindama đã tién hành cuộc đại thí có y phục đến hội chúng 
có đức Phật đứng đầu, đã dâng lên voi báu được trang điểm 
với bảy loại ngọc quý, và đã thực hiện rồi dâng lên số lượng 
vật dụng được phép lớn bằng con voi. Đức Phật Sikhī cũng 
đã chú nguyện cho vị ấy răng: “Sẽ trở thành vị Phật kể từ 
đây đến khi trải qua ba mươi mốt kiếp.” Các xá-lợi của đức 
Thế Tôn Sikhī đã được kết thành một khối và tòn tại. Toàn 
bộ dân chúng cư ngụ ở Jambudīpa đã nhận lấy các xá-lợi và 
đã xây dựng ngôi bảo tháp làm băng bảy loại ngọc quý cao 
ba do-tuān và rực rỡ như là ngọn núi Hi-mã-lạp. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đức Phát Sikhī là bác hiên triết cao guy đã tịch diệt ở 
tụ viện Dussa. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp guy giả (kích 
thước) ba do-tudn đã được dựng lên cho vị dy.” 

Vào sau thời kỳ của vị ây, đức Phật tên Vessabhu đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bò Tát là vị vua tên Sudassana dā 
cúng dường lễ đại thí có y phục đến hội chúng có đức Phật 
đứng đầu, đã xuất gia trong sự hiện diện của vị Phật íy, dā 
thành tựu các đức hạnh, và dā có được nhiều pháp hỷ trong 
khi suy tưởng đến Phật Bảo. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú 
nguyện cho vị ấy rằng: “Sẽ trở thành vị Phật sau khi trải gua 
ba mươi mốt kiếp ké từ kiếp này.” Tuy nhiên, các xá-lợi của 
đức Thế Tôn Vessabhū đã được phân tán. 


' Sdd., so sánh với câu kệ 41 ở phần đức Phật Vipassī, trang 191. 
? Sđd., so sánh với câu kệ 40 ở phần đức Phật Sikhī, trang 199. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
“Vessabhũ jinavaro satthā - khemaramamhi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhāge imasmim kappe cattāro buddhā 
nibbattimsu kakusandho konāgamano kassapo amhākam 
bhagavāti. Kakusandhassa pana bhagavato kāle bodhisatto 
khemo nāma rājā hutvā buddhapamukhassa sanghassa 
sapattacīvaradānaficeva añJanadi bhesajjāni ca datvā satthu- 
dhamma-desanam sutvā pabbaji. Sopi nam satthā vyākāsi. 
Tassa pana bhagavato dhãtuyo na vikirimsu. Sabbe 
sannipatitvā dhātuyo gahetvā gāvutubbedham 
thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Kakusandho jinavaro - khemaramamhi nibbuto, 
tattheva tassa thũpavaro - gāvutam nabhamuggato”ti. 


Tassa aparabhāge konāgamano nāma satthā udapādi. 
Tadā bodhisatto pabbato nāma rajā hutvã amaccagaņa- 
parivuto satthu-santikam gantvā dhammadesanam sutvā 
buddhapamukham bhikkhusangham nimantetvā mahādānam 
pavattetvā pattuņņacīnapatta-koseyya-kambala-dukūlāni 
ceva suvannapattakañca datvā satthu-santike pabbaji. Sopi 
nam satthā vyākāsi. Tassa bhagavato dhātuyo vikirimsu. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Đạo Sw Vessabhū là đẳng Chiến Thắng cao quý 
đã tịch diệt ở tu viện Khema. Xá-lợi đã được phân tản rộng 
rãi từ xứ sở dy đến khắp các nơi. ” ' 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, trong một kiếp đã sanh lên 
bốn vị Phật là Kakusandha, Konāgamana, Kassapa, và đức 
Thế Tôn của chúng ta. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn 
Kakusandha, đức Bồ Tát là vị vua tên Khema đã cúng dường 
vật thí là y cùng với bình bát và các loại thuốc men như là 
thuốc bôi, v.v... đến hội chúng có đức Phật đứng đầu, đã lắng 
nghe lời thuyết giảng Giáo Pháp của đẳng Đạo Sư, và đã 
xuất gia. Đắng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị āy. 
Các xá-lợi của đức Thế Tôn ấy đã không bị phân tán. Tắt cả 
đã tụ họp lại, đã nhận lây các xá-lợi, và đã dựng lên ngôi bảo 
tháp cao một gāvuta. 

Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Chiến Thắng cao guy Kakusandha đã tịch điệt ở 
tu viện Khema. Chính tại nơi dy, ngôi bảo tháp quỷ giá vươn 
lên bdu trời một gāvuta là dành cho vị dy? 

Vào sau thời kỳ của vị Ấy, đẳng Đạo Sư tên 
Konāgamana đã xuất hiện. Khi ấy, đức Bồ Tát là vị vua tên 
Pabbata được đám quan đại thần tháp tùng đã đi đến yết kiến 
đẳng Đạo Sư. Vị ấy sau khi lắng nghe bài thuyết Pháp đã 
thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu, đã tién 
hành cuộc đại thí, đã cúng dường tām vải bằng vàng và các 
loại vải thượng hạng gồm các tām vải dēt và băng vải bằng 
len và tơ lụa, rồi đã xuất gia trong sự hiện diện của đẳng Đạo 
Sư. Pāng Đạo Sư ấy cũng đã chú nguyện cho vị ấy. Các xá- 
lợi của đức Thế Tôn ấy đã được phân tán. 


! Sdd., câu kệ 42 ở phần đức Phật Vessabhũ, trang 207. 
* Sdd., câu kệ 39 ở phần đức Phật Kakusandha, trang 215. 
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Thūpavamsa 


Tena vuttam: 
“Konägamano sambuddho - pabbataramamhi nibbuto, 
dhātu-vitthārikam āsi - tesu tesu padesato”ti. 


Tassa aparabhāge kassapo nāma satthā udapādi. Tadā 
bodhisatto jotipālo nāma māņavo hutvā tiņņam vedānam 
pāragū, bhũmiyañceva antalikkhe ca pākato ghatikārassa 
kumbhakārassa mitto ahosi. So tena saddhim satthāram 
upasatikamitvā dhammakatham sutvā pabbajitvā 
āraddhaviriyo tīņi pitakāni uggahetvā vattāvattasampattiyā 
buddhasāsanam sobhesi. Sopi nam satthā vyākāsi. 
Kassapassa pana satthuno dhātuyo na vikirimsu. Sakala- 
jambu-dīpavāsino manussā sannipatitvā ekekam 
suvannatthkam koti agghanakam ratanavicittam bahi 
racanattham ekekam addhakoti agghanakam abbhantara- 
pūraņattham manosilāya mattikākiccam telena udakakiccam 
karontā yojanubbedham thūpamakamsu. 


Tena vuttam: 
“Mahaäkassapo jino satthā - setavyāyatīhi nibbuto, 
tattheva tassa jinathupo - yojanubbedhamuggato”ti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Đẳng Toàn Giác Konāgamana đã tịch diệt ở tu viện 
Pabbata. Xá-lợi đã được phân tán rộng rãi từ xứ sở ấy đến 
khắp các noi.” ' 


Vào sau thời kỳ của vị ấy, dāng Đạo Sư tên Kassapa đã 
xuất hiện. Khi ấy, đức Bò Tát là người thanh niên Bà-la-môn 
tên Jotipala thông thạo ba bộ Vệ Đà. Vi åy được biết tiếng ó 
dāt liền luôn cả ở trên không trung và là bạn của người thợ 
làm đồ gốm Ghatikāra. Đức Bồ Tát cùng với người thợ gồm 
āy đã đi đến gặp dāng Đạo Sư. Vị ấy sau khi lắng nghe bài 
giảng Pháp, đã xuất gia, có sự nỗ lực tinh tấn, đã học hiểu 
Tam Tạng, và đã làm sáng chói Giáo Pháp của Chư Phật với 
sự thành tựu về các phận sự lớn nhỏ. Đắng Đạo Sư åy cũng 
đã chú nguyện cho vị ấy. Hơn nữa, các xá-lợi của đắng Đạo 
Sư Kassapa đã không bị phân tán. Toàn bộ dân chúng cư ngụ 
ở Jambudīpa đã tụ họp lại, và trong lúc thực hiện cái sườn 
bằng vàng với việc đắp đất bằng đá đỏ nhằm mục đích làm 
đầy ở phần bên trong mỗi một cái trị giá nửa koti và việc tô 
màu nước bằng dầu ăn nhằm mục đích phối trí ở bên ngoài 
được trang hoàng băng ngọc quý cho mỗi một cái trị giá một 
koti, họ đã thực hiện ngôi bảo tháp (kích thước) một do-tuân. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

“Bậc Đạo Sw Mahākassapa là đáng Chiến Thắng đã 
tịch diệt ở Setavyā. Chính tại nơi ấy, ngôi bảo tháp của đẳng 
Chiến Ti hăng cao một do-tudn đã được dựng lên cho vị ấy. - 


' Sdd., câu kệ 41 ở phần đức Phật Konāgamana, trang 223. 
* Sdd., so sánh với câu kệ 51 ở phần đức Phật Kassapa, trang 233. 
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Ettha ca: 
“DIpankaro ca kondañño - mangalo sumano tathā, 
anomadassī buddho ca - nārado padumuttaro. 


Sujāto piyadassī ca - dhammadassī naruttamo, 
siddhatthabuddho tisso ca - vipassī ca sikhī tathā. 


Kakusandho kassapo cāti - soļasete mahesayo, 
thupappamāņametesam - pāliyamyeva dassitam. 


Yasmā tasmā mayā sādhū - te sabbepi pakāsitā, 
thūpā saddhā janā sādhū - te vandeyyātha sādaram. 


Sesānam pana atthannam - sugatānam hitesinam 
dhātu-vitthārikā āsum - tesu tesu padesato” ti. 


Sādhujana-mano-pasādanatthāya kate thūpavamse 
vijjamānathūpānam buddhānam thūpakathā ceva 
sabbesam santike abhinīhārakathā ca samattā. 


--00000-- 
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Và ở đây: 

“Như thể, đức Phật Dipankara, đức Phật Kondañna, 
đức Phát Mangala, đức Phật Sumana, đực Phật Anoma- 
dassī, đức Phật Narada, đức Phật Padumuttara. 

Đức Phật Sujāta, đức Phật Piyadassī, và vị tői thượng 
nhân Dhammadassī, đức Phát Siddhattha, đức Phật Tissa, 
đức Phật Vipassī, và đức Phật Sikhī cũng như vậy. 

Đức Phát Kakusandha, và đức Phát Kassapa; mười sáu 
vi này là các đại ấn sĩ. Kích thước vē các bảo tháp của các 
vị này được nêu rõ ở ngay trong Chánh Tạng Pāli. 

Nhờ Vậy, tôi đã giảng giải rõ ràng vē tắt cd những ngôi 
báo tháp ây. Những người hiên thiện có đức tin nên đảnh lễ 
các ngôi bảo tháp dy một cách tôn kính. 

Tám đức Thiện Thệ còn lại là những vị tām cdu sự lợi 
ích. Xd-loi của các vi ấy đã được phân tån rộng rãi từ xứ sở 
ấy đến khắp các nơi. ” 


Phần giảng giải về các ngôi bảo tháp của chư Phật và 
của các ngôi bảo tháp trong thời hiện tại đồng thời phần 
giảng giải về lời phát nguyện trước sự hiện diện của chư 
Phật ấy trong tập “Sứ Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật" 
được thực hiện nhằm đem lại tâm thành tín cho những 
người hiền thiện đã đầy đủ. 


--00000-- 
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CŪļJĀMAŅI-DUSSA- 
THŪPADVAYA-KATHĀ 


Kassapassa pana bhagavato aparabhāge thapetvā imam 
sammā-sambuddham añño buddho nāma natthi Evam 
dīpankarādīnam catuvīsatiyā buddhānam santike 
laddhavyākaraņo bodhisatto pāramiyo pūretvā 
vessantarattabhāve thito- 


* Acetanāyam pathavī - aviññãya sukham dukkham, 
sāpi dānabalā mayham - sattakkhattum pakampathā”ti. 


Evam  mahāpathavi-kampanāni puññãn katväa 
āyupariyosāne tato cuto tusitabhavane nibbatti. Tattha aññe 
deve dasahi thanehi  adhigaņhitvā  yāvatāyukam 
dibbasampattim anubhavanto, *manussagaņanāya sattahi 
divasehi āyukkhayam pāpuņissatī”ti *vatthāni kilissanti, 
mālā milāyanti, kacchehi sedā muccanti, kāye ceva 
dubbaņņiyam okkamati, devo devāsane nābhiramatī”ti imesu 
pañcasu pubbanimittesu uppannesu. Tāni disvā “suññã vata 
no saggā bhavissantī”ti samvegajātāhi devatāhi mahāsattassa 
pāramīnam pūritabhāvam iatvā *imasmim idāni aññam 
devalokam anupagantvā manussaloke uppajjitvā 
buddhabhāvam patte puññãn! katvā cuta cutā devalokam 


pūressantī”ti cintetvā. 
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: -~ Chương3: : , 
GIẢNG GIẢI VĒ HAI NGÔI BẢO THÁP 
THỜ BÚI TÓC VÀ VAI CHOÀNG 


Hơn nữa, sau thời kỳ của đức Thế Tôn Kassapa, không 
có vị nào khác được gọi là đức Phật ngoại trừ bậc Chánh 
Đăng Giác này. Như thế, với sự chú nguyện đã được thọ ký 
trong sự hiện diện của hai mươi bốn vị Phật bắt đầu là 
Dīpankara, v.v... đức Bồ Tát đã làm tròn đủ các Ba-la-mật 
rồi đã hiện diện trong bản thể của Vessantara. 

“Trái đất này không có tâm tư, không nhận thức được 
sự an lạc và khổ dau; tuy vậy, nó cũng đã rúng động bảy lần 
do oai lực vē sự bồ thí của ta.” 1 

Sau khi thực hiện những phước thiện làm rung động đại 
địa cầu như thế, đức Bồ Tát đến khi hết tuôi thọ đã từ trần tại 
nơi ấy rồi tái sanh về cõi Tusitā (Đầu Suāt). O nơi đây, đức 
Bồ Tát đã vượt trội các Thiên nhân khác về mười điểm và đã 
thọ hưởng sự thành tựu ở Thiên giới cho đến khi hết tuổi thọ. 
Sự chấm dứt tuổi thọ sẽ xảy ra trong bảy ngày theo sự tính 
đếm của loài người khi năm điềm báo trước này xảy ra: “Các 
vải choàng bị dơ bẩn, các tràng hoa bị héo ua, mô hôi bị tiết 
ra ở các nách, sắc xdu hiện ra ở ngay trēn cơ thể, vị Thiên 
nhân không vui thú trong tư thể của vị trời nữa.” Sau khi 
nhìn thấy những điều ấy, các Thiên nhân đã tiếc nuối răng: 
“Ôi, các cối trời của chúng ta sẽ trở nên rồng không!” và khi 
biết được tư cách tròn đủ về Ba-la-mật của bậc Đại Nhân 
nên đã suy nghĩ rằng: “Hôm nay, vị dy từ nơi này sẽ không di 
đến cõi trời khác mà sẽ tải sanh trong thể giới loài người, sẽ 
đạt đến bản thể của vị Phật, và sẽ làm các phước thiện. Rồi 
các chúng sanh còn luân hôi sẽ tràn đây Thiên giới.” 


! Cariyāpitaka - Hanh Tang, TTPV tâp 42, câu kê 124, trang 273. 


57 


Thūpavamsa 


“Vatoham tusite kāye - santusito nāmaham tadā, 
dasasahassū samāgantvā - yācanti pañJalï mamam. 
Kālo te mahāvīra - uppajja mātukucchiyam, 
sadevakam tārayanto - bujjhassu amatam padan”ti. 


Evam buddhabhāvatthāya āyācito “kalam-dIpam-desam- 
kulam-janettiyā āyuppamāņan” ti imāni pañca 
mahāvilokanāni viloketva, katasannitthāno tato cuto 
sakyarājakule patisandhim gahetvā tattha mahāsampattiyā 
parihariyamāno  anukkamena  bhaddam yobbanam 
anupāpuņitvā tiņņam utūnam anucchavikesu tīsu pāsādesu 
devalokasirim viya rajjasirim anubhavamāno uyyānakīļāya 
gamana-samaye anukkamena jiņņa-vyādhi-matasankhāte 
tayo devadūte disvā samjāta-samvego nivattitvā catutthe 
vāre pabbajitam disvā “sadhu pabbajjā”ti pabbajjāya rucim 
uppādetvā uyyānam gantvā tattha divasam khepetvā 
mangala-pokkharaņitīre nisinno kappaka-vesam gahetvā 
āgatena vissakamma-devaputtena alankata-patiyatto, 
rāhulakumārassa _ pātasāsanam sutvä putta-sinehassa 
balavabhāvam ñatvā “yāva imam bandhanam na vaddhati 
tāvadeva nam chindissāmī”ti cintetvā sāyam nagaram 
pavisanto- 
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“Bởi vì khi ta có tên là Santusita ở cõi trời Tusitā, mười 
ngàn (thể giới chư Thiên) đã đến chāp tay thỉnh câu ta rằng: 

- Này vị đại anh hùng, đã đến lúc ngài tải sanh vào bụng 
mẹ. Trong lúc vượt hơn cả chw Thiên, ngài sẽ giác ngộ đạo 
lộ Bắt Tử. ”' 


Như thế, khi được thỉnh cầu vì mục đích quả vị Phật, 
đức Bồ Tát đã xem xét năm điều kiện quan trọng này là: 
“Thời kỳ, châu lục, xứ sở, gia lộc, và tuổi thọ” sau đó điều 
quyết định đã được thực hiện. Từ cõi ấy, đức Bồ Tát đã chết 
đi và tái sanh vào gia tộc vua chúa dòng Sakya (Thích Ca). 
Ở nơi āy, được nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất đồi dào, 
theo thời gian đức Bò Tát đã đạt đến tuổi niên thiếu hạnh 
phúc. Trong khi thọ hưởng sự vinh hiển của hoàng gia tương 
to sự vinh hiển ở thé giới chư Thiên, đức Bồ Tát đã ngụ 
trong ba tòa lâu đài thích hợp với ba mùa khí hậu. Trong lúc 
đi thưởng ngoạn ở công viên, đức Bồ Tát đã lần lượt nhìn 
thấy ba vị Thiên sứ dưới hình thức già-bệnh-chết khiến tâm 
xao động sanh khởi nên đã quay trở về. Vào lần thứ tư, sau 
khi nhìn thấy vị xuất gia đức Bồ Tát (nghĩ rằng): “7ốt dep 
thay cho việc xuất gia!” và đã sanh khởi lòng hoan hý với 
việc xuất gia, sau đó đã đi đến công viên, và đã trải qua trọn 
ngày ở nơi ấy ngồi cạnh bờ hồ Mangala, rồi đã được Thiên 
tử Vissakamma hóa thân thành người thợ cạo đi đến trang 
điểm và sửa soạn. Sau khi nghe được tin về sự hạ sanh của 
hoàng tử Rāhula và nhận biết được bản chất mạnh mẽ của 
lòng thương mến đứa con trai, đức Bồ Tát đã suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ cắt đứt sự trói buộc này khi nó còn chưa được phát 
triển.” Và trong lúc đi vào thành phố lúc chiều tối, đức Bồ 
Tát đã nghe được rằng: 


! Buddhavamsa - Phật Sử, TTPV tập 42, so sánh với 2 câu kệ 66, 67, trang 15. 
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**Nibbutā nūna sā mātā - nibbuto nūna so pitā, 
nibbutā nūna sā nārī - yassāyam īdiso patī”ti. 


Kisāgotamiyā nāma pitucchā dhītāya bhāsitam imam 
gātham sutvā “aham imāya nibbutapadam sāvito”ti gīvato 
satasahassagghanakam muttāhāram omuiicitvā tassā pesetvā 
attano bhavanam pavisitvā sirisayane nipanno niddāvasa 
gatānam nātakānam vippakāram disvā nibbinnahadayo 
channam utthāpetvā kanthakam āharāpetvā tam āruyha 
channasahāyo dasasahassa cakkavāļa-devatāhi kata-parivāro 
mahābhinikkhamanam nikkhamitvā, teneva rattāvasesena 
tīņi rajjāni atikkamma anomāya nadiyā paratīram patvā assa- 
pitthito oruyha muttarāsi sadise cālikāpuliņe thatvā “channa 
tvam mayham ābharaņāni ceva kanthakañca ādāya gacchā”ti 
ābharaņāni ceva kanthakañca paticchāpetvā dakkhiņa- 
hatthena mangalakhaggamādāya vãmahatthena moliyā 
saddhim cūļam chinditvā “sace aham buddho bhavissāmi 
ākāse titthatu, no ce bhūmiyam patatū”ti ākāse khipi. 
Cūļāmaņi-bandhanam yojanappamāņam thānam gantvā 
ākāse atthāsi. Atha sakko devarājā yoJanikena 
ratanacangotakena patiggahesi. 

Yathāha: 
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“Người mẹ ấy quả thật được hạnh phúc! 
Người cha áy quả thật được hạnh phúc! 
Người đàn bà ấy quả thật được hạnh phúc! 
Bởi chông của nàng là người như thể dy.” 


Sau khi lắng nghe lời kệ này đã được nàng Kisāgotamī 
là con gái của người cô ruột nói lên, đức Bồ Tát (nghĩ rằng): 
“Nhờ nàng ta đã được nghe về đạo lộ hạnh phúc” nên đã 
tháo chuỗi ngọc trai trị giá một trăm ngàn ra khỏi cổ rồi bảo 
người đem đến tặng nàng, sau đó đã di vào cung điện của 
mình và nằm xuông trên chiếc giường sang trọng. Sau khi 
nhìn thấy dung sắc biến đối của các vũ nữ đang đắm chìm 
trong giấc ngủ, đức BÒ Tát sanh tâm nhờm góm nên đã đánh 
thức Channa dậy, rồi bảo dẫn đến con ngựa Kanthaka, sau 
đó đã cỡi lên con ngựa, và đã thực hiện cuộc ra đi vĩ đại có 
Channa là kẻ hầu cận cùng với chư Thiên trong mười ngàn 
thế giới tháp tùng. Trong thời gian còn lại của chính đêm ấy, 
đức Bồ Tát đã vượt gua ba vương quốc và đã đến được bờ 
bên kia của giòng sông Anoma. Sau khi từ lưng ngựa leo 
xuống đứng trên bãi cát lấp lánh trông như đống ngọc trai, 
đức BÒ Tát đã trao lại các đồ trang sức và ngựa Kanthaka 
(nói rằng): “Này Channa, ngươi hãy cẩm lấy các đô trang 
sức của ta và ngựa Kanthaka rôi di di,” sau đó đã cầm thanh 
gươm báu bằng bản tay phải cắt đi chòm tóc cùng với búi tóc 
đang được nắm bằng bàn tay trái (nguyện răng): “Nếu ta sẽ 
trở thành vị Phật thì hãy ở trên không trung, néu không thì 
hãy rơi xuống dāt” rồi đã ném vào khoảng không. Chòm tóc 
và búi tóc đã đi đến vị trí khoảng cách một do-tuần và đã 
ngự ở trên không trung. Sau đó, Chúa Trời Sakka đã tiếp 
nhận với cái rương bằng ngọc quý có kích thước một do- 
tuần. 

Có lời nói thế này: 
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“Chetvana molim varagandhavāsitam, 
vehāsayam ukkhipi sakyapungavo, 
sahassanetto sirasā patiggahi, 
suvaņņa-canigotavarena vāsavo” ti. 


Patiggahetvā ca pana devalokam netvā suneru-muddhani 
tiyojanappamāņam indanīlamaņimayam cūļāmaņi-cetiyam 
nāma akāsi. Atha kassapabuddhakāle porāņa-sahāyako 
ghatikāra-mahābrahmā ekam buddhantaram 
vināvāsabhāvappattena mittabhāvo cintesi: “Ajja me 
sahāyako  mahābhinikkhamanam  nikkhanto samana- 
parikkhāramassa gahetvā gacchāmī”*ti- 


**Ticīvarafica patto ca - vāsi sūci ca bandhanam, 
parissāvanena atthete - yuttayogassa bhikkhuno”ti. 


Ime samaņaparikkhāre āharitvā adāsi. Mahāpuriso 
arahaddhajam nivāsetvā uttamam pabbajjāvesam gaņhitvā 
sātakayugalam ākāse khipi. Tam brahmā patiggahetvā 
brahmaloke dvādasayojanikam sabbaratanamayam 
dussacetiyamakāsi. 


“Kilese appahīņepi - mahāsattassa tam khaņe, 
yassānubhāvato evam - dussacūļā hi pūjitā. 


tasmā tassam mahābodhi-sattānam patipattiyam, 
na kareyya mahussāham - ko hi nāma budho jano”ti. 


Cūļāmaņi-dussa-thūpadvayakathā. 


--00000-- 
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“Vi guy phái dòng Sakya đã căt đi búi tóc được tām 
hương thơm cao guy roi đã ném vào không trung. VỊ Sakka 
ngàn mắt dē đâu tiếp nhận băng cải rương vàng cao guy.” 


Hơn nữa, Chúa Trời Sakka, sau khi nhận lãnh và đem về 
Thiên giới, đã xây dựng ngôi bảo điện thờ búi tóc được làm 
bằng ngọc bích và có kích thước ba do-tuần ở trên đỉnh núi 
Suneru. Khi ấy, người bạn xưa cũ vào thời đức Phật Kassapa 
là vị Đại Phạm Thiên Ghatikãra do tình bạn hữu vẫn duy trì 
được trạng thái không thay đối trong suốt một khoảng thời 
gian giữa hai vị Phật đã suy nghĩ rằng: “Hôm nay, người bạn 
hữu của ta đã thực hiện cuộc ra di vĩ đại, vậy ta hãy di đến 
và mang theo vật dụng của Sa-môn cho vị ấy.” 

“Ba y và bình bái, - dao cạo, kim, dây buộc, 

lọc nước là tám món - của tỳ khuu găn bó tu tâp.” 

VỊ Đại Phạm Thiên đã mang lại và trao cho tám món vật 
dụng của Sa-môn. Bậc Đại Nhân đã khoác lên ngọn cờ của 
vị A-la-hán và nhận lấy hình tướng xuất gia cao thượng ròi 
đã ném hai tām áo choāng lên không trung. Vị Phạm Thiên 
đã nhận lãnh vật ấy và đã xây dựng ngôi bảo điện thờ vải 
choảng được làm bằng tất cả các loại ngọc quý (kích thước) 
mười hai do-tuān ở cõi Phạm Thiên. 

“Mặc ddu phiên não của bác Đại Nhân chưa được đoạn 
trừ vào thời điểm dy, nhưng vì tư chất của ngài vải choàng 
và búi tóc vẫn được tôn vinh như thế. 

Do đó, người không thể thực hiện sự nỗ lực lớn lao 
trong việc thực hành ấy của các bậc Đại Bô Tát sao được 
gọi là Phát? ” 

Phần Giảng Giải về 
Hai Ngôi Bảo Tháp Thờ Búi Tóc và Vải Choàng. 


--00000-- 
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DASATHŪPAKATHĀ 


Bodhisatto pabbajitvā anukkamena rājagaham gantvā 
tattha piņdāya caritvā paņdava-pabbata-pabbhāre nisinno 
magadharājena rajjena nimantiyamāno tam patikkhipitvā 
sabbaññutam patvā tassa vijitam āgamanatthāya tena gahita- 
patiño alaram uddakañca upasankamitvā tesam santike 
adhigatavisesena aparituttho chabbassāni mahāpadhānam 
padahitvā visākha-puņņama-divase senāni-nigame sujātāya 
dinnapāyāsam paribhufijitvā nerañJaräya nadiyā 
suvaņņapātim pavāhetvā nerañjaraya tīre mahāvanasaņde 
nānāsamāpattīhi divābhāgam vitināmetvā sāyaņha-samaye 
sotthiyena dinnam tiņamutthim gahetvā kāļena nāgarājena 
abhitthuta-guņo bodhimandam āruyha tiņāni santharitvā “na 
tāvimam pallankam bhindissāmi yāva me anupādāya āsavehi 
cittam vimuccissatī”ti patiñiñam katvā pācīna dāsābhimukho 
nisīditvā. 
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. . Chương 4: M m , 
GIANG GIAI VĒ MUOI NGOI BẢO THÁP 


Sau khi xuất gia, đức Bồ Tát theo tuần tự đã di đến thành 
Rājagaha (Vương Xá), sau khi đi khất thực ở nơi ấy rồi đã 
ngồi xuống ở hang núi Pandava. Khi được đức vua xứ 
Magadha thỉnh mời về việc cai trị vương quốc, đức Bồ Tát 
đã từ chối việc ấy và có nhận lời hứa với đức vua về việc trở 
lại vương quốc của vị ấy sau khi chứng đạt quả vị Toản 
Giác. Sau đó, đức Bồ Tát đã đi đến gặp Āļāra và Udaka 
nhưng không được hoàn toàn hài lòng với pháp môn cá biệt 
đã được chứng đạt trong khi ở với họ. Sau khi đã ra sức nỗ 
lực cao tột trong sáu năm, rồi vào ngảy trăng tròn tháng 
Vesākha' đức Bồ Tát đã thọ dụng món cơm sữa được dâng 
cúng bởi nāng Sujātā ở thôn làng Senāni, sau đó đã thả trôi 
cái tô vàng ở giòng sông Nerañjarā, rồi đã trải qua trọn ngày 
với nhiều sự chứng đạt khác nhau ở khu rừng lớn bên bờ 
sông Neraiijarā. Vào lúc chiều tối, sau khi nhận láy nắm cỏ 
được bó thí bởi Sotthiya, đức B6 Tát với đức tính đã được 
Long Vương Kāļa khen ngợi đã bước lên khuôn viên của cội 
Bồ Đề trải ra năm cỏ và đã lập lời nguyện rằng: “7a sẽ 
không rời bỏ tư thế kiết già này cho đến khi nào tâm của ta 
không còn chấp thủ và hoàn toàn giải thoát khỏi các lậu 
hoặc,” sau đó đã ngồi xuống với mặt nhìn về hướng đông. 


! Rằm tháng tư theo âm lịch Việt Nam. 
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Suriye anatthamiteyeva  mārabalam  vidhametvā 
pathamayāme pubbeniväsa-ñanam majjhimayāme 
cutũpapatañanam patvā pacchimayāmāvasāne dasabala- 
catuvesārajjādi sabbaguņa-patimaņditam sabbaññutañanam 
pativijjhitvā satta sattāham bodhisamīpeyeva vītināmetvā 
atthame sattāhe ajapāla-nigrodhamūle nisinno dhamma- 
gambhīratā paccavekkhanena appossukkatam āpajjamāno 
dasasahassī-mahābrahma-parivārena sahampati-mahā- 
brahmunā āyācita-dhammadesano buddhacakkhunā lokam 
olokento brahmuno ajjhesanam ādāya “kassa nu kho 
pathamam dhammam deseyyan”ti olokento āļāruddakānam 
kālakatabhāvam ñatvä pañcavagsøiyanam bhikkhũnam 
bahūpakāranam  anussaritvä utthayäsana  kāsipuram 
gacchanto antaramagse upakena saddhimņ mantetvä 
āsāļahipuņņama-divase isipatane migadäye pañca- 
vaggiyānam bhikkhùũnam vasanafthanam  patva te 
ananucchavikena āvuso vādena samudācarante aññãpetvä 
dhammacakkam pavattento aññãkondaññattherapamukhe 
atthārasa-kotiyo amatapānam pāyesi. 
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Ngay khi mặt trời còn chưa lặn, đức Bồ Tát đã chế ngự 
được lực lượng của Ma Vương và đã chứng đạt Túc Mạng 
Minh vào canh đầu, Sanh Tử Minh vào canh giữa, và vào lúc 
tàn canh cuối đã đắc chứng trí tuệ Toàn Giác có đủ tất cả các 
đức tánh như là mười Lực, bốn Tự Tín, v.v... sau đó đã trải 
qua bảy tuần lễ ở khu vực lân cận cội Bồ Đề. Vào tuần lễ thứ 
tám, dāng Toàn Giác đã ngòi xuống ở cội cây si của những 
người chăn đê và đã đạt đến trạng thái thụ động do sự quán 
xét về tính chất sâu sắc của Giáo Pháp. Được Đại Phạm 
Thiên Sahampati cùng với hội chúng Đại Phạm Thiên thuộc 
mười ngàn thế giới thỉnh cầu thuyết giảng Giáo Pháp, đức 
Phật trong lúc dùng Phật nhãn xem xét thé gian rồi đã nhận 
lời thỉnh cầu của vị Phạm Thiên. Trong khi xem xét rằng: 
“Ta nên thuyết giảng Giáo Pháp đến ai trước tiên?” Ngài 
biết được sự việc đã tạ thế của Āļāra và Udaka, sau đó đã 
nhớ đến những sự hỗ trợ của các tỳ khưu nhóm nām vị nên 
dā từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thành Kāsi, giữa đường dā 
chuyện trò với Upaka. Vào ngày trăng tròn tháng Āsāļha, 
Ngài đã đến được chỗ trú ngụ của các tỳ khưu nhóm năm vi! 
Ở VƯỜn nai tại Isipatana, sau khi báo cho biết rằng các vị ấy 
cư xử băng tiếng gọi “Đạo hūu” là không thích hợp, Ngài đã 
vận chuyên bánh xe Pháp và đã cho mười tám koti chúng 
sanh đứng đầu là trưởng lão Aññãkondañña uống nước Bắt 
Tử. 


i Koņģaūna, Bhaddiya, Vappa, Mahānāma, vā Assaji (Tang Luāt, Mahāvagga - 
Đại Phẩm, chương 1). 
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Tato patthāya paīcacattālīsa-samvaccharāni thatvā 
caturāsīti dhammakkhandha-sahassāni desetvā 
gaņanapathamatīte satte  bhavakantārato  santāretvā 
sabbabuddhakiccāni nitthapetvā kusinārāyam upavattane 
mallānam sālavane yamakasālānamantare uttarasīsakam 
paññate mañcake visākhapuņņama-divase dakkhinena 
passena sato sampajāno anutthānaseyyāya nipajji. Tadā kira 
bhagavato pūjāya yamakasālā sabbapāliphullā mūlato 
patthāya yāva aggā ekacchannā ahesum. Na kevalañca 
yamakasālāyeva sabbepi rukkhasākhā sabbapāliphullāva 
ahesum. 


Na kevalañca tasmimyeva uyyāne sakalepi dasasahassa- 
cakkavāļe phalūpaga-rukkhā phalam gaņhimsu. 
Sabbarukkhānam khandhesu khandha-padumāni, vallīsu 
vallipadumāni,  ākāse ullokapadumāni,  pathavitalam 
bhinditvā daņdakapadumāni pupphimsu. Sabbo 


mahāsamuddo pañcavanna-padumasañchanno ahosi. 
Tiyojana-sahassavitthato pana himavā 
ghanabaddhamorañchakaläpo viya nirantaram 


mālādāmagavakkhito viya sutthu pīļetvā ābaddha-puppha- 
vatamsako viya supūrita-puppha-cangotakam viya ca 
atiramanTyo ahosi. 
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Kč từ đó, sau khi đã tôn tại bốn mươi lăm năm và dā 
thuyết giảng tám mươi bốn ngàn Pháp Uān, sau khi đã giúp 
cho chúng sanh với số lượng không thể đếm được thoát khỏi 
khu rừng của hiện hữu, sau khi đã hoàn thành tất cả phận sự 
của vị Phật ròi vào ngày trăng tròn tháng Vesākha, Ngài đã 
nằm xuống trong thế năm không trở dậy nữa, trú niệm giác 
tỉnh, nghiêng vē bên phải đầu hướng về phía Bắc ở trên 
chiếc giường đã được xếp đặt sẵn giữa hai cây Sālā trong 
khu rừng Sālā của xứ Mallā gần thành Kusinārā. Nghe rằng 
khi ấy, hai cây Sālā đã nở rộ các bông hoa ở toàn thân để 
cúng dường đến đức Thế Tôn và đã được bao phủ thành một 
khối tính từ gốc cho đến các ngọn. Và không chỉ riêng hai 
cây Sālā mà tất cả các cành cây toàn bộ cũng đều nở rộ 
những hoa. 


Và không chỉ riêng ở khu vườn ấy mà tất cả các cây cho 
quả ở trong mười ngàn thế giới cũng đã kết trái. Các hoa sen 
mọc ở thân đã nở rộ ở thân của tất cả các cây, các hoa sen 
mọc ở dây leo đã nở rộ ở các dây leo, các hoa sen mọc 
hướng lên bầu trời đã nở rộ ở không trung, các hoa sen có 
cuống dài đã xuyên thủng mặt đất và nở rộ. Tất cả đại dương 
đã được bao phủ bởi các hoa sen năm màu. Hơn nữa, núi Hi- 
mã-lạp trải rộng ba ngàn do-tuần đã trở nên vô cùng xinh 
đẹp trông như là chùm lông đuôi chim công dày rậm được 
túm chặt lại, như là tràng hoa được dây quấn tròn lại không 
có khoảng hở, như là lẵng hoa đội đầu đã được kết thành và 
buộc lại một cách thiện xảo, như là cái rương có những bông 
hoa đã khéo được xếp đây. 
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Yamakasālā bhummadevatāhi sañcälitakkhandhavitapa 
tathāgata-sarīrassa  uparipupphāni vikiranti.  Dibbānipi 
mandārava-pupphāni antalikkhā patanti. Tāni honti suvaņņa- 
vaņņāni paņņacchattappamāņāni. Mahātumbamattam reņu 
ganņhanti. Na kevalañca mandārava-pupphāneva, aūnānipi 
sabbāni pāricchattaka-pupphādīni  suvaņņa-cangotakāni 
rajata-cangotakāni ca pūretvā _pūretvā tidasapurepi 
brahmalokepi thitāhi devatāhi  paviddhāni antarä 
avippakiņņāneva hutvā āgantvā patta-kimJakkha-renu- 
cuņņehi tathāgatassa sarrameva okiranti.  Dibbānipi 
candana-cuņņāni antalikkhā patanti. Tathāgatassa sarīre 
Okiranti. Na kevalañca devatānamyeva nāga-supaņņa- 
manussānampi upakappana-candana-cuņņāni. Na kevalañca 
candanacuņņāneva kāļānusārī-tagara-lohitacandanādi sabba- 
gandha-jāta-cuņņāni. Haritālaūjana-suvaņņa-rajata-cuņņāni, 
sabbagandhavāsa-vikatiyo suvaņņa-rajatādisamugge pūretvā 
cakkavāļa-mukhavatti-ādisu thitāhi devatāhi paviddhā antarā 
avippakiritvā tathāgatasseva sarīram okiranti. Dibbānipi 
turiyāni antalikkhe vajjanti. Na kevalañca tāniyeva sabbānipi 
tantibaddha-cammapariyonaddha-susirādi-bhedāni 
dasasahassa-cakkavāļe  deva-nāgava-supaņņa-manussānam 
turiyāni ekacakkavāļe sannipatitvā antalikkhe vajjanti. 
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Hai cây Sālā có thân và cành được chư Thiên địa cầu lay 
động làm rơi xuống các bông hoa ở trên thi thể của đức Như 
Lai. Từ trên không trung, các bông hoa Mạn-đà-la của cõi 
trời cũng đã rơi xuông. Chúng có màu sắc vàng, có kích 
thước của cái dù che bằng lá, và hạt phân lớn bằng chén tóng 
uống nước. Và không chỉ riêng các bông hoa Mạn-đả-la, tất 
SẺ các loại khác như những bông hoa của các cây san hô, 

.. cũng dā lần lượt phủ đầy các Tương băng vàng và các 
A băng bạc. Vô số loại với phần hoa, nhụy hoa, lá cây 
được chư Thiên ngự ở thành phố Đạo Lợi và ở cõi Phạm 
Thiên ném xuống đã không bị tản mát giữa chừng trời; 
chúng đã rơi xuông và rải rắc ngay ở trên thi thé của đức 
Như Lai. Các bột phân trầm hương của cung trời cũng rơi 
xuống từ trên không trung và rải rắc trên thi thể của đức Như 
Lai. Và không chỉ riêng bột phấn trầm hương là sản phẩm 
của chư Thiên mà còn của các loài rồng, các kim-si-diču, và 
của loài người nữa. Và không chỉ riêng các bột phấn của 
trầm hương mà còn có các loại bột phân được sanh lên từ 
mọi hương liệu khác như gỗ trầm den, gỗ tagara, gỗ trầm 
đỏ, v.v... Các loại bột phấn màu vàng tươi, màu vàng kim 
loại, màu bạc, tất cả các loại có mùi thơm chứa đầy các giỏ 
bằng vàng, bằng bạc, v.v... được chư Thiên ngự ở ranh cửa 
khâu của Thiên giới ném xuống đã không bị tản mát giữa 
chừng trời và đã rải rắc ở thi thể của chính đức Như Lai. Các 
nhạc khúc thần tiên cũng đã được tấu lên ở trên không trung. 
Và không chỉ riêng chừng ấy mà còn có tất cả các loại nhạc 
cụ như là loại đàn được căng dây, loại trống được bọc da, 
v.v..., của chư Thiên, của các loài rồng, của kim-si-diču, và 
của nhân loại ở trong mười thế giới đã tụ họp lại ở một cõi 
thế giới và tấu lên ở trên không trung. 
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Varacāraņadevatā kira nāmekā dīghāyukā devatā 
“mahãpuriso manussapathe nibbattitvā buddho bhavissatī”ti 
sutvā *patisandhidivase gaņhitvā  gamissāmā”ti mālā 
ganthitum ārabhimsu. Tā ganthamanava mahāpurise 
mātukucchiyam nibbatte “tumhe kassa ganthathā”ti vuttā “na 
tāva titthā”ti *kucchito nikkhamana-divase gahetvā 
gamissāmā”ti  āhamsu. “Puna nikkhanto”ti  sutvā 
“mahabhinikkhamanadivase gamissāmā”ti. 
*Mahābhinikkhamanam nikkhanto”ti sutvā “abhisambodhi- 
divase gamissāmā” ti. “Alja abhisambuddho”ti sutvā 
“dhammacakkappavattanadivase gamissāmā”ti. *"Dhamma- 
cakkam _pavattayī ti sutvā “yamakapatihariyadivase 
gamissāmā”ti. “Ajja yamakapātihāriyam karī”ti sutvā 


a? 


“devorohanadivase gamissāmā” ti. “AJJja devorohanam karī”ti 
sutvā. “AyusañkhãrossajJane gamissāmā”ti. “Ayusañkharam 
ossajī ti sutvā “na tāva nitthā”ti “parinbbana-divase 


gamissāmā”ti. 
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Nghe rằng có một loại chư Thiên có tuổi thọ lâu dài gọi 
là chư Thiên tôn tại theo ước muốn đã nghe được rằng: “Bác 
Đại Nhân sẽ tải sanh vào cối nhân loại và sẽ trở thành đức 
Phật” nên đã bắt đầu kết lại các vòng hoa (nghĩ rằng): 
“Chúng ta sẽ mang theo và di đến vào ngày nhập thai.” Khi 
bậc Đại Nhân đã giáng sanh vào bụng người mẹ thì các vị ấy 
còn đang kết các vòng hoa nên khi được hỏi: “Các người kết 
vong hoa cho ai vậy?” hoặc “Các vị đã trē rồi,” họ đã đáp 
rằng: “Chúng tôi sẽ mang theo và đi đến vào ngày đản sanh 
từ bụng me.” Kế đó, sau khi nghe nói: “Đã đản sanh rồi,” họ 
đã đáp rằng: “Chúng tôi sẽ di đến vào ngày ra di vĩ đại.” Sau 
khi nghe nói: “Sự ra di vĩ đại đã gua rồi,” họ đã đáp rằng: 
g tôi sẽ di đến vào ngày Toàn Giác.” Sau khi nghe 

ói: “Hôm nay là ngày Toàn Giác,” họ đã đáp rằng: “Chúng 
đôi sẽ đi đến vào ngày vận chuyển bánh xe Pháp.” Sau khi 
nghe nói: “Hôm nay Ngài đã vận chuyển bánh xe Pháp,” họ 
đã đáp rằng: “Chúng tôi sẽ di đến vào ngày thị hiện Song 
Thông.” Sau khi nghe nói: “Hôm nay Ngài đã thị hiện Song 
Thông,” họ đã đáp răng: “enung tôi sẽ di đến vào ngày từ 
Thiên giới vē lại trần gian.” Sau khi nghe nói: “Hôm nay 
Ngài đã từ Thiên giới về lại trần gian,” họ đã đáp rằng: 
“Chúng tôi sẽ đi đến vào lúc buông bỏ thọ hành.” Sau khi 
nghe nói: “Ngài đã buông bỏ thọ hành,” và “Các vị đã trē 
roi,” họ đã đáp rằng: “Chúng tôi sẽ di đến vào ngày viên tịch 
Niết Bàn.” 
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*Ajja bhagavä  yamakasālānamantare  dakkhiņena 
passena sato sampajāno sīhaseyyam upagato balava- 
paccūsasamaye parinibbāyissati. Tumhe kassa ganthathā”ti 
vuttā pana, *'kinnāmetam ajjeva mātukucchiyā patisandhim 
ganh1. Ajjeva kucchito nikkhanto. Ajjeva 
mahābhinikkhamanam nikkhami. Ajjeva buddho ahosi. 
Ajjeva dhammacakkam pavattayi. Ajjeva 
yamakapātihāriyam akāsi. Ajjeva devalokā otinaņņā. Ajjeva 
āyusatkhāram ossaji. Ajjeva kira parinibbuto. Nanu nāma 
dutiya-divase yāgupāna-kālamattampi thātabbam assa, dasa- 
pāramiyo pūretvā buddhattam pattassa nāma 
ananucchavikan”ti aparinitthitāva mālāyo gahetvā āgamma 
antocakkavāļe okāsam alabhamānā cakkavāļa- 
mukhavattīyam labhitvā ādhāvantiyo hatthena hattham 
gīvāya gīvam gahetvā tīņi ratanāni ārabbha dvattimsa 
mahāpurisalakkhaņāni chabbaņņaramsiyo  dasapāramiyo 
addhacchatthāni jātakasatāni  cuddassa  buddhatiāņāni 
ārabbha gāyitvā tassa tassa avasāne “sahaya he sahāya he”ti 
vadanti: “ldametam paticca-vuttam-dibbānipi samgītāni 
antalikkhe vattantī”ti. 
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Tuy nhiên, khi được nói răng: “Hôm nay, vào lúc hng 
sáng đức Thé Tôn dā nằm xuống trong thé nām của loài sư 
tử, nghiêng về bên phải, trú niệm giác tỉnh, viên tịch Niết 
Bàn ở khoảng giữa hai cây Sālā. Vậy các người kết vòng hoa 
cho ai vậy?” (Họ đã đáp răng): “Chẳng phải chính hôm nay 
là ngày Ngài đã giảng sanh vào bụng người mẹ hay sao? 
Chẳng phải chính hôm nay là ngày Ngài đã đản sanh từ 
bụng mẹ? Chẳng phải chính hôm nay là ngày Ngài đã thực 
hiện cuộc ra đi vĩ đại? Chẳng phải chính hôm nay là ngày 
Ngài đã trở thành Phật? Chẳng phải chính hôm nay là ngày 
Ngài đã vận chuyển bánh xe Pháp? Chẳng phải chính hôm 
nay là ngày Ngài đã thị hiện Song Thông? Chẳng phải chính 
hôm nay là ngày Ngài đã từ Thiên giới về lại trần gian? 
Chăng phải chính hôm nay là ngày Ngài đã buông bỏ thọ 
hành? Nghe nói chỉnh hôm nay Ngài đã viên tịch Niết Bàn. 
Sao Ngài không thể tôn tại thêm một ngày nữa dâu chỉ trong 
chốc lát cho việc húp cháo? Thật không đáng công cho Ngài 
sau khi đã tròn du Ba-la-mát và chứng đạt quả vị Phật!” rồi 
đã cầm lấy các tràng hoa chưa được hoàn tất và đi đến. 
Trong lúc không thé đạt được khoảng trống ở Thiên giới, các 
Thiên nhân ây dā chiếm lây chỗ giáp ranh Thiên giới. Trong 
khi di chuyên, họ đã tay nām tay, cô bá cô ca hát vē ngôi 
Tam Bảo, vê ba mươi hai tướng của bậc Đại Nhân, về các 
hào quang sáu màu, về mười Ba-la-mật, về năm trăm năm 
mươi chuyện tiền thân, và mười bốn tuệ của đức Phật. Vào 
lúc chấm dứt của mỗi phần ấy, họ đã nói rằng: “Này bạn, 
xem kia! Này bạn, xem kia!” Vì việc Ấy, điều này đã được 
nói lên: “Ngay cả các nhạc khúc thân tiên cũng được tấu lên 
ở trên không trung 
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Bhagavā pana evam mahatiyā pūjāya vattamānayā 
pathamayāme mallānam dhammam desesi. Majjhimayāme 
subhaddassa dhammam desetvā tam  maggaphale 
patitthāpesi. Pacchimayāme bhikkhū ovaditvā balava- 
paccūsa-samaye mahāpathavim kampento anupādisesāya 
nibbānadhātuyā parinibbāyi. Parinibbute pana bhagavate 
lokanāthe ānandatthero mallarājūnam tam pavattim āroceti. 
Te sutvā va gandhamālam sabbañca tālāvacaram pañca ca 
dussayugasatāni ādāya gantvā bhagavato sarīram naccehi 
gītehi vāditehi mālehi gandhehi sakkarontā garukarontā 
mānentā pūjentā celavitānāni karontā maņdala-mālāni 
patiyādentā evam tam divasam vītināmesum. 


Atha devatānaīica kosinārakānam mallānaūca etadahosi: 
*Ativikālo kho ajja bhagavato sarīram jhāpetum, svedāni 
bhagavato sarīram jhāpessāmā”ti. Tathā dutiyampi divasam 
vītināmesum.  Tathā tatyam catuttham pañcamam 
chatthampi divasam vītināmesum. Sattame divase devatā ca 
kosinārakā mallā ca bhagavato sarīram dibbehi mānusakehi 
ca naccehi gītehi vāditehi mālehi gandhehi sakkarontā 
garukarontā mānentā pūjentā nagaramajjhena nīharitvā 
vattha makutabandhanam nāma mallānam cetiyam tattha 
nikkhipimsu. 
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Hơn nữa, trong khi đại lễ cúng dường đang được tiễn 
hành như thế, trong canh đầu đức Thế Tôn đã thuyết giảng 
Giáo Pháp đến những người dân Malla. Vào canh giữa, Ngài 
đã thuyết giảng Giáo Pháp cho Subhadda và đã an trú vị ấy 
vào Đạo Quả. Vào canh cuối, Ngài đã giáo giới chư tỳ khưu. 
Rồi vào lúc hừng sáng, Ngài đã viên tịch Niết Bàn trong 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, khiến cho đại địa cầu 
bị rúng động. Hơn nữa, khi đức Thế Tôn là bậc Lãnh Đạo 
Thé Gian đã viên tịch Niết Bàn, trưởng lão Ananda đã thông 
báo tin ấy cho các vị vua của xứ Malla. Ngay khi nghe được 
tin, họ đã đi đến mang theo hương thơm, tràng hoa, cùng tất 
cả các loại nhạc cụ, và năm trăm xấp vải đôi. Trong khi cung 
kinh, tôn vinh, sùng kính, cúng dường thi thé của đức Thé 
Tôn với các vũ khúc, bài ca, tiếng đàn, tràng hoa, hương 
thơm, trong khi thực hiện những mái che băng vải và chuẩn 
bị các lều mái tròn, họ đã trải qua ngày ấy như thé. 


Sau đó, chư Thiên và các người dân Malla ở thành 
Kusinārā đã khởi ý rằng: “Hôm nay đã quá thời gian để hỏa 
táng thi thể của đức Thé Tôn; vậy chúng ta sẽ hỏa táng thi 
thể của đức Thế Tôn vào ngày mai.” Họ cũng đã trải qua 
ngày thứ nhì như thế. Và họ cũng đã trải qua ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu như thế. Vào ngày 
thứ bảy, trong lúc chư Thiên và các người dân Malla ở thành 
Kusinārā đang cung kinh, tôn vinh, sùng kính, cúng dường 
thi thể của đức Thế Tôn với các vũ khúc, bài ca, tiếng đàn, 
tràng hoa, hương thơm của Thiên giới và của nhân loại, họ 
đã cung nghĩnh di qua giữa thành phó rồi đặt xuống tại ngôi 
bảo điện của người dân Mallā tên là Makutabandhana. 
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Tena kho pana samayena kusinārā yāva sandhi-samala- 
sankatīrā  jaņņu-mattena odhinā  mandārava-pupphena 
santhatā hoti. Atha kho kosinārakā mallā bhagavato sarīram 
cakkavattissa sarram viya ahatena vatthena vethesum. 
Ahatena vatthena vethetvā vihatena kappāsena vethesum. 
Vihatena kappāsena vethetvā ahatena vatthena vethesum. 
Eteneva nayena pañcahi yugasatehi vethetvā āyasāya 
teladoņiyā pakkhipitvā aññissã āyasāya doņiyā patikujjetvā 
sabbagandhānam citakam karitvā bhagavato sarīram citakam 
āropesum. 


Tena kho pana samayena āyasmā mahākassapo pāvāya 
kusināram addhānamagga-patipanno hoti mahatā 
bhikkhusanghena saddhim paūcamattehi bhikkhusatehi. 
Tena kho pana samayena there cittam pasādetvā sagge 
nibbattā devatā tasmim samāgame theram adisvā “kuhinnu 
kho amhākam kulūpaga-thero”ti āvajjentā 
antarāmaggapatipannam disvā "amhākam kulūpaga-there 
avandite citako mā pajjalitthā”ti adhitthahimsu. 


Atha kho cattāro mallapāmokkhā sīsam nahātā ahatāni 
vathan nivatthā **vīsamratanasatikam candanacitakam 
ālimpessāmā”ti atthapi solasapi dvattimsāpi janā hutvā 
yamaka-ukkāyo gahetvā tālavaņtehi vijantā bhastāni 
dhamantā na sakkontiyeva aggim gāhāpetum. 
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Vào lúc bấy giờ, thành Kusinārā luôn cả các đồng rác 
rudi và các bãi chất thải đều được bông hoa Mạn-đả-la phủ 
lên ngập đến đầu gối. Khi ấy, các người dân Mallā ở thành 
Kusinārā đã quấn thi thể của đức Thế Tôn bằng vải mới theo 
như (cách tån liệm) thi thể của vị Chuyên Luân Vương. Sau 
khi quấn lại bằng vải mới, họ đã quấn lại bằng bông vải đã 
được chải. Sau khi quấn lại bằng bông vải đã được chải, họ 
đã quấn lại băng vải mới. Sau khi quấn lại bằng năm trăm 
lớp vải đôi theo phương thức như thé, họ dā đặt vào trong cái 
hòm dầu làm băng sắt rồi đậy lại bằng nắp hòm làm bằng 
sắt. Sau khi đã thực hiện giàn hỏa thiêu của tất cả các loại 
hương thơm, họ đã đặt thi thé của đức Thế Tôn ở giản hỏa 
thiêu. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahākassapa đang đi đường xa 
từ Pāvā đến Kusinārā cùng với đại chúng tỷ khưu gôm năm 
trăm vị tỳ khưu. Hơn nữa, vào khi â åy các vị Thiên nhân được 
tái sanh vào cõi trời do đã có tâm tín thành đối với vị trưởng 
lão không nhìn thấy vị trưởng lão ở tập thê ấy nên đã bối rồi 
(nghĩ rằng): “Vi trung lão quen thuộc của chúng ta đâu 
rồi?” Sau khi nhìn thấy vị ấy đang di chuyển ở trên đường 
nên đã chú nguyện rằng: “Khi vị trưởng lão quen thuộc của 
chúng ta chưa đảnh lễ thì giàn hỏa thiêu chớ có bốc cháy.” 


Sau đó, bốn vị thủ lãnh của người Mallā đã gội đầu mặc 
các vải choàng mới (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ châm lửa giàn 
hỏa thiêu làm bằng gő trầm hương và hai ngàn ngọc quỷ.” 
Rồi tám vị, rồi mười sáu vi, ròi ba mươi hai vị đã đi đến cầm 
lây hai cây đuốc, trong lúc quạt bằng quạt lá thốt nốt và thôi 
băng bụng nhưng họ vẫn không thể làm cho phát lên ngọn 
lửa. 
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Atha kho kosinārakā mallā citakassa apajjalana-kāraņam 
āyasmantam anuruddham pucchitvā devatānam adhippāyam 
sutvā “Mahakassapo kira bho pañcahi bhikkhu-satehi 
saddhim “dasabalassa pade vandissāmī'ti āgacchati. Tasmim 
kira anāgate citako na pajjalati. Kīdiso bho so bhikkhu kāļo 
odāto dīgho rasso evarūpe nama bho bhikkhumhi thite kim 
dasabalassa parinibbānam nāmā”ti keci gandhamālādi hatthā 
patipatham gacchimsu. Keci vīthiyo vicittā katvā 
āgamanamaggam olokayamānā atthamsu. Atha kho āyasmā 
mahākassapo yena kusinārā makutabandhanam nãma 
mallānam cetiyam, yena bhagavato citako tenupasahkam. 
Upasankamitvā ekamsam cīvaram katvā tikkhattum citakam 
padakkhiņam katvā āvajjantova sallakkhesi: *Imasmim 
thāne pādā”ti. Tato pādasamīpe thatvā abhiññapadakam 
catutthajjhānam _ samāpajjatvā _vutthāya  “arasahassa 
patimaņditā dasabalassa pādā saddhim kappāsa-patalehi 
paūcadussayugasatāni  suvaņņadoņim  candanacitakañca 
dvedhā katvā mayham uttamange sirasī patitthahantū”ti 
adhitthāsi. Saha adhitthāna-cittena tāni dussayugādīni 
dvedhā katvā valāhakantārā puņņacando viya pādā 
nikkhamimsu. 


Thero vikasita-rattapaduma-sadise hatthe pasāretvā 
suvaņņavaņņe satthu-pāde yāva gopphakā bāļham gahetvā 
attano siravare patitthāpesi. 
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Khi ấy, những người Mallā ở thành Kusinārā đã hỏi đại 
đức Anuruddha về nguyên nhân của sự không bốc cháy ở 
giàn hỏa thiêu và đã được biết về ý định của chư Thiên (nên 
đã suy nghĩ rằng): “Nghe rằng ngài Mahākassapa cùng với 
năm trăm vị t khưu đang di đến (với ý định): Ta sẽ dānh lễ 
hai bàn chân của dāng Thập Lực. ` Nghe rằng khi vị dy chưa 
đến thì giàn hỏa thiêu sẽ không bốc cháy. Vị tỳ khưu ấy là 
nhw thế nào? Đen, trắng, cao, thấp? Trong khi vị tỳ khưu 
như thế còn tôn tại, sao lại xảy ra sự viên tịch Niết Bàn của 
đáng Thập Lực?” Rồi một số cầm trong tay các vật thơm và 
tràng hoa, v.v... đã đi ra đón rước. Một số đã trang hoàng các 
con đường rồi đứng trông ngóng về phía lỗi đi vào. Sau đó, 
khi đến được Kusinārā, đại đức Mahākasspa đã di về hướng 
ngôi bảo điện Makutabandhana của người dân Mallā nơi đặt 
giàn hỏa thiêu đức Thế Tôn. Sau khi đến, vị trưởng lão đã 
đắp thượng y một bên vai, hướng vai phải nhiễu quanh giàn 
hỏa thiêu ba vòng, và trong lúc quỳ xuống đã xác định răng: 
“Hai bàn chán ở chỗ này.” Sau đó, vị trưởng lão đã đứng 
cạnh hai bān chân rồi nhập vào tứ thiền có nèn tảng là thần 
thông, sau đó xuất ra và chú nguyện rằng: “Xin cho hai bàn 
chân có tô điểm ngàn căm của dáng Thập Lực hãy tách hai 
năm trăm lớp vải đôi được quần với bồng vải, luôn cả chiếc 
hòm bằng vàng và giàn hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương, rôi 
đặt lên trên đỉnh đâu của ta.” Do tâm chú nguyện, hai bàn 
chân đã tách hai năm trăm lớp vải đôi ấy, v.v... và đã đưa ra 
ngoài trông giống như ánh trăng tròn hiện ra từ đám mây dày 
đặc. 


Vị trưởng lão đã đưa lên hai bàn tay, giống như là đóa 
sen đỏ được hé nở, nắm chặt đến tận mắt cá hai bàn chân có 
màu sắc vàng chói của đẳng Đạo Sư, rồi đã đặt lên đỉnh đầu 
của mình. 
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Mahājano tam acchariyam disvā ekappahāreneva 
mahānādam nadi. (Gandhamālādīhi pūjetvā yathārucim 
vandi. Evam pana therena ca mahājanena ca tehi ca pañcahi 
bhikkhusatehi vanditamatte therassa hatthato muūcitvā 
alattaka-vaņņāni bhagavato pādatalāni dāru-ādisu kiūci 
acāletvāva vathatthane patitthahimsu. Bhagavato pādesu 
nikkhamantesu vā pavisantesu vā kappāsa-amsu vā dasātantu 
vā telabindu vā dārukhaņdam vā thānā calitam nāma nāhosi. 
Sabbam vyathātthāne thitameva ahosi. Utthahitvā pana 
atthangate cande viya sūriye viya ca tathāgatassa pādesu 
antarahitesu mahājano mahākanditam kandi. Parinibbuta- 
kālato  adhikataram  kāruūūam ahosi. Atha kho 
devatānubhāvena panesa citako samantato ekappahāreneva 
pajjali. Jhāyamānassa bhagavato sarīrassa chavi-camma- 
mamsādīnam neva chārikāmattampi antamaso paññaytttha. 
Na masi, sumana-makula-sadisā pana dhotamutta-sadisā 
suvaņņasadisā ca dhātuyo avasissimsu. 


Dīghāyuka-buddhānam hi sarīram suvaņņakkhandha- 
sadisam ekaghanameva hoti. Bhagavā pana “aham na ciram 
thatvā parinibbāyāmi. Mayham sāsanam na tāva sabbattha 
vitthāritam, tasmā parinibbutassapi "me sāsapamattampi 
dhātum gahetvā attano attano vasanatthāne cetiyam katvā 
paricaranto mahājano saggaparāyano hoffti dhātūnam 
vikiraņam adhitthāsi. 
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Khi nhìn thấy điều kỳ diệu â Ấy, đám đông người đã đồng 
loạt thốt lên một tiếng kêu lớn. Rồi họ đã cúng dường băng 
các vật thơm, tràng hoa, v.v..., và đã đảnh lễ theo như ý 
thích. Sau khi được vi trưởng lão cùng với năm trăm vị tỳ 
khưu ấy và đám đông người đảnh lễ như thế, hai lòng bản 
chân có màu sắc đỏ cánh kiến của đức Thế Tôn đã rời khỏi 
hai bān tay của vị trưởng lão và đã trở lại vị trí như cũ không 
làm lay động chút nào ở lớp gỗ, v.v... Khi hai bàn chân của 
đức Thế Tôn được đưa ra hay rút vào, không một nắm tơ 
gòn, hay sợi vải, hay giọt dầu, hoặc mẫu gỗ gọi là bị chuyên 
dịch rời khỏi vị trí. Tất cả đều được duy trì theo đúng vị trí 
như thế. Hơn nữa, khi hai bàn chân của đẳng Như Lai biến 
mắt, tương tợ như mặt trăng và tương tợ như mặt trời đã lặn 
xuống, đám đông người đã đứng dậy và khóc lớn lên. Nỗi 
niềm thương tiếc đã gia tăng so với thời điểm viên tịch Niết 
Bàn. Khi ấy, do oai lực của chư Thiên giàn hỏa thiêu ấy 
đồng một lúc đã phát cháy ở xung quanh. Sau khi thi thể của 
đức Thế Tôn đã được hỏa táng, thậm chí không chút gì về 
tro của da ngoài, da trong, thịt, v.v... được tìm thấy, cũng 
không có bụi than. Và các xá-lợi còn lại trông giống như nụ 
hoa nhài, hơn thế nữa trông giống như là các hạt ngọc trai 
trong suốt và trông giống như là vàng vậy. 


Bởi vì đi thê của chư Phật có tuôi thọ dài chỉ là một khối 
trông giống như khối vàng. Trái lại, đức Thế Tôn đã chú 
nguyện về việc phân tán các xá-lợi rằng: "Ta không ton tại 
lâu dài và sẽ viên tịch Niết Bàn. Giáo Pháp của ta chưa 
được truyền bd rộng rãi đến tất cả mọi nơi. Vì thé khi ta dā 
viên tịch Niēt Bàn, có ső động người sau khi đạt được xá-lợi 
dâu chỉ bằng hạt mè sẽ kiến tạo ngôi bảo điện ở chỗ cư ngụ 
của môi cá nhân và sẽ thường xuyên cúng dường, họ sẽ 
được sanh về cối trời.” 
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“Kati panassa dhātuyo vippakiņņā, kati na vippakiņņā” ti 
catasso dāthā, dve akkhakā, uņhīsanti imā satta-dhātuyo na 
vippakiņņā. Sesā vippakirimsu. Tattha sabbakhuddakādhātu 
sāsapa-bījamattā ahosi. Mahādhātu majjhe bhinna- 
taņdulamattā. Atimahatī majjhe bhinnamugga-bījamattā 
ahosi. 


Daddhe kho pana bhagavato sarīre ākāsato 
aggabāhumattāpi  janghamattāpi tālakkhandhamattāpi 
udakadhārā patitvā citakam nibbāpesi. Na kevalam 
ākāsatoyeva parivāretvā thitasālarukkhānampi sākhantara- 
vitapantarepi  udakadhārā nikkhamivä  nibbāpesum. 
Bhagavato citako mahanto, santā pathavim bhinditvā 
nangalasīsamattā udakavatti eļika-vatamsaka-sadisā gantvā 
citakameva gaņhi. Mallarājāno ca suvaņņaghate rajataghate 
ca pūretvā ābhata-nānāgandhodakena suvaņņa-rajata-mayehi 
atthadantakehi vikiritvā candanacitakam nibbāpesum. 


Tattha citake jhāyamāne parivāretvā thita- 
sālarukkhānam sākhantarepi vitapantarepi pattantarepi ca 
jāle uggacchante pattam vā sākhā vā daddhā nāma natthi. 
Kipillikāpi makkatakāpi pāņakāpi jālānam antareneva 
VICarantI. 


Ākāsato patita-udakadhārāsupi sālarukkhehi nikkhanta- 


udakadhārāsupi pathavim bhinditvā nikkhanta- 
udakadhārāsupi dhammatāva pamāņam. 
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Như vậy “có bao nhiêu loại xá-lợi của Ngài đã được 
phân tán? Bao nhiêu đã không được phân tán?” Bốn cái 
răng, hai xương đòn ở vai, và xương xọ, bảy phần xá-lợi này 
không bị phân tán. Các phần còn lại đã được phân tán. Trong 
đó, tất cả các xá-lợi nhỏ là có kích thước của hạt mè, xá-lợi 
loại lớn là có kích thước của hạt gạo bē hai ở giữa, xá-lợi 
loại cực lớn là có kích thước của hạt đậu bê hai ở giữa. 


Hơn nữa, khi thi thể của đức Thế Tôn đã được thiêu đốt, 
từ trên không trung có những vòi nước kích thước bằng bắp 
tay, kích thước băng cāng chân, kích thước băng thân cây 
thốt-nốt phun xuống và làm nguội cái hòm. Không chỉ từ 
trên không trung, thậm chí ở phần giữa các cảnh và ở phần 
giữa các nhánh của những cây Sālā mọc xung quanh cũng có 
các vòi nước đã phun ra và dập tắt. Giàn hỏa thiêu đức Thế 
Tôn thật là vĩ đại, có luồng nước kích thước bằng đầu cán 
cày vạch đất phun lên và phủ lấy giàn hỏa thiêu như là tràng 
hoa trùm lên ngưỡng cửa. Các vị vua xứ Mallā đã đồ đầy các 
chậu vàng và các chậu bạc với nước có đủ loại hương thơm 
đã được mang lại, rôi đã dùng tám cây gậy làm băng vàng và 
bạc khơi ra và dập tắt giàn hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương. 


Tại nơi ấy, trong khi giàn hỏa thiêu đang được đốt cháy 
và ngọn lửa đã vươn lên đến các cành, các nhánh, và các lá 
của những cây Sālā mọc ở xung quanh nhưng không có lá 
cây hoặc cảnh cây nào bị đốt cháy. Thậm chí các loài kiến, 
loài nhện, và các loài sinh vật còn bò băng ngang đám lửa. 


Điêm đặc "biệt chính là tính chât tự nhiên của các vòi 


nước phun xuống từ hư không, của các vòi nước phun ra từ 
các cây Sālā, và của các luồng nước xẻ đất phun lên. 
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Evam citakam nibbāpetvā pana mallārājāno santhāgāre 
catujātigandha-paribhaņdam kāretvā lāja-paficamāni 
pupphāni vikiritvā upar celavitānam bandhāpetvā 
suvannataärakahi khacetvā tattha gandhadāma-mālādāma- 
ratanadāmāni olambetvā santhāgārato yāva 
makutabandhana-sanikhātā sīsappasādhana-manīgalasālā tāva 
ubhohi passehi sāņikilatija-parikkhepam kāretvā upari 
celavitānam bandhāpetvā suvaņņatārakāhi khacetvā tatthāpi 
gandhadāma-mālādāma-ratanadāmāni olambetvā 
maņidaņdehi paūcavaņņadhaje ussāpetvā samantā 
dhajapatākā parikkhipitvā sittasammatthāsu vīthīsu kadaliyo 
punnaghate ca thapetvā daņdadīpikā jāletvā alankata- 
hatthikkhandhe sahadhatihi  suvaņņadoņim thapetvā 
mālāgandhādīhi pūjetvā sādhukīļam kīļantā antonagaram 
pavesetvā santhāgāre sarabhamaya-pallanke thapetvā upari 
setacchattam dhārayitvā satti-hatthehi purisehi 
parikkhipāpetvā hatthīhi kumbhena kumbham paharantehi 
parikkhipāpetvā tato assehi gīvāya gīvam paharantehi, tato 
rathehi āņikotiyā āņikotim paharantehi, tato yodhehi bāhūhi 
bāhum paharantehi, tesam pariyante kotiyā kotim 
paharamānehi dhanūhi parikkhipāpesum. 
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Hơn nữa, sau khi giàn hỏa thiêu đã được dập tắt như thé, 
các vị vua xứ Mallā đã cho tâm bốn loại hương thơm ở tại 
hội trường, đã rải rắc các loại bông hoa với bắp rang là loại 
thứ năm, đã cho buộc lên và trang hoàng với những ngôi sao 
bằng vàng ở bên trên các mái che bằng vải, rồi đã cho treo 
lên ở đó những vòng hương thơm, những vòng bông hoa, và 
những vòng châu ngọc. Họ đã cho làm hàng rào bằng màn 
che và thảm ở hai bên từ hội trường cho đến đại sảnh tế lễ 
được trang hoàng ở chóp đỉnh có tên là Makutabandhana, 
sau đó đã cho buộc lên và trang hoàng với những ngôi sao 
bằng vàng ở bên trên các mái che bằng vải, rồi đã cho treo 
lên ở đó những vòng hương thơm, những vòng bông hoa và 
những vòng châu ngọc. Họ đã cho dựng lên những lá cờ ngũ 
sắc có các cán bằng ngọc ma-ni, đã cho bố trí các cờ và các 
biểu ngữ ở xung quanh, rồi đã cho bố trí những cây chuối và 
những hũ đầy (nước) ở các con đường đã được tây uč và 
quét don. Họ đã cho đốt lên những ngọn đuốc và đặt chiếc 
hòm vàng có các xá-lợi ở trên lưng con voi đã được trang 
hoàng, rồi đã cúng dường với các tràng hoa, các loại hương 
thơm, v.v... Trong khi hân hoan với cuộc lễ hội thánh thiện, 
họ đã tiễn vào trung tâm thành phó, và đã đặt lên chiếc long 
sàng bằng da hươu có che lọng trăng ở phía trên ở bên trong 
hội trường, sau đó đã bồ trí xung quanh với những nam nhân 
có giáo ở tay, đã bố trí xung quanh với những con voi có đầu 
với đầu đối diện nhau, kế đến là những con ngựa có cô với 
cô sánh cùng nhau, những xe ngựa có trục xe với trục xe kè 
sát nhau, những chiến binh có cánh tay kề với các cánh tay. 
Và vây quanh những nhóm ấy, họ đã bố trí đều khắp các 
cung thủ đang dùng tên đối chọi với tên. 
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Iti samantā yojanappamāņam thānam sannāhagacchitam 
viya katvā ārakkham samvidahimsu. Kasmā panete 
evamakamsūti. Ito purimesu dvisu sattāhesu te 
bhikkhusanghassa thānanisajjokāsam karontā khādanīya- 
bhojanīyam samvidahantā sādhukīļāya okāsam na labhimsu. 
Tato tesam ahosi: “Imam sattāham sādhukīļam kīļissāma. 
Thānam kho panetam vijjati yam amhākam pamattabhāvam 
ñatvā kocideva āgantvā dhātuyo gaņheyya-tasmā ārakkham 
thapetvā kīļissāmā”ti. Tena te evamakamsu. 


Atha kho assosi kho rājā māgadho ajātasattu *'Bhagavā 
kira  kusinārāyam  parinibbuto”ti katham  assosl. 
Pathamamevassa amaccā sutvā cintayimsu: “satthā nāma 
parinibbuto, na so sakkā puna āharitum pothujjanika- 
saddhāya pana amhākam raññã sadiso natthi. Sace esa 
imināva niyāmena suņissati, hadayamassa phaļissati. Rājā 
kho panamhehi anurakkhitabbo”ti, te tisso suvaņņadoņiyo 
āharitvā catumadhurassa pūretvā rañño santikam gantvā 
etadavocum. “Deva amhehi supinako dittho tassa 
patighātattham tumhehi dukūlapattam nivāsetvā yathä 
nāsāputamattam paññayat evam catumadhuradoniyam 
nipajjitum vattatī ti. Rājā atthacarakānam vacanam sutvā 
“evam hotu tātā”ti sampaticchitvā tathā akāsi. 
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Sau khi thực hiện khu vực chung quanh có khoảng cách 
một do-tuần như là được xuất hành chiến trận, họ đã sắp đặt 
sự bảo vệ như thế. Vì sao những người ấy đã làm như thế? 
Trước đây hai tuần lễ, trong lúc chuẩn bị chỗ ngồi và sắp đặt 
vật thực loại cứng loại mềm cho hội chúng tỳ khưu, họ đã 
không có cơ hội thưởng thức cuộc lễ hội thánh thiện; do đó 
họ đã khởi ý rằng: “Tuần lễ này, chúng ta sẽ vui hưởng cuộc 
lê hội thánh thiện. Vả lại, điểu được biết chắc rằng người 
nào đó khi đã nắm rõ tình trạng xao lãng của chúng ta có 
thể xâm nhập và lấy đi các xd-loi; vì thé chúng ta sẽ vui 
hưởng sau khi đã sắp đặt sự bảo vệ.” Vì lý do ấy, họ đã làm 
như thế. 


Khi ấy, đức vua Ajãtasattu xứ Magadha đã nghe được 
rằng: “Nghe nói đức Thể Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở 
Kusinārā.” Đã nghe được bằng cách nào? Trước tiên, các 
viên quan đại thần của nhà vua đã nghe tin rồi đã suy nghĩ 
rằng: “Bậc Đạo Sw đã viên tịch Niết Bàn, không còn cách 
nào dē níu kéo Ngài lại nữa roi. Vả lại, về đức tin của phàm 
nhân thì không có ai sánh bằng đức vua của chúng ta. Nếu 
đức vua nghe được tin theo cách thức này thì trái tim của 
ngài sẽ bị vē tan; hơn nữa, đức vua cần được chúng ta bảo 
về.” Rồi họ đã mang lại ba cái hòm bằng vàng, cho đỗ đầy 
bốn loại mật ong, sau đó đã đi đến gặp đức vua, và đã nói 
điều này: "Tādu bệ hạ, điều mộng mị đã được chúng tôi nhìn 
thấy. Nhằm diệt trừ việc dy, việc cần làm là bệ hạ phải mặc 
y phục móng, rôi nām xuống ở trong hòm chứa bốn loại mật 
ong sao cho chỉ còn nhìn thấy lỗ mãi.” Sau khi lắng nghe lời 
nói của những người tâm phúc, đức vua đã đồng ý: “Này các 
khanh, hãy vậy di” và đã làm như thế. 
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Atheko amacco alankāram omuñcttvä kese parikiriya 
yāya disāya satthā parinibbuto tadabhimukho hutvā añjalim 
paggayha rājānam āha: "Deva maraņato muñcanakasatto 
nāma natthi Amhakam āyuvaddhako cetiyatthānam 
puññakkhettam abhisekapitthikā bhagavā satthā kusinārāyam 
parinibbuto”ti. Rājā sutvā visaññi jāto catumadhuradoņi 
usumam mufici. Rājānam ukkhipitvā dutiyāya doniyä 
nipajjāpesum. So saññam labhitvā *'Tāta kim vadathā”ti 
pucchi. “Sattha mahārāja parinibbuto”ti, puna visaññT jāto 
catumadhuradoņi usumam muñci Atha nam tatopi 
ukkhipitvā tatiyāya doņiyā nipajjāpesum. So puna saññam 
patilabhitvā “Tata kim vadathā”ti pucchi. “Sattha mahārāja 
parinibbuto”ti. Rājā puna visaññi jāto catumadhuradoņi 
usumam mufici. 


Atha nam tatopi ukkhipitvā nahāpetvā matthake ghatehi 
udakam āsiūcimsu. Rājā saññam patilabhitvā āsanā utthāya 
gandhaparibhāvite manivannakese suvaņņaphalaka-vaņņāya 
pitthiyam pakiritvā pavāļanguravaņņāhi suvattitangulīhi 
suvanna-bimbaka-vannam uram samsibbanto viya gahetvā 
paridevamāno ummattakaveseneva antaravīthim otiņņo. 
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Sau đó, một viên quan đại thần đã cởi bỏ đồ trang sức và 
xõa tóc ra, rồi quay mặt về hướng bậc Đạo Su đã viên tịch 
Niết Bàn, chāp tay lên tâu với đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, 
không có chúng sanh nào thoát khỏi tử thân. Đức Thể Tôn, 
bậc Đạo Sư của chúng ta, là sự tăng thịnh của cuộc sống, là 
vị trí của ngôi bảo điện, là thửa ruộng của phước báu, là 
vương miện của sự tôn vương, đã viên tịch Niết Bàn ở 
Kusinārā.” Đức vua sau khi nghe tin đã bị bất tỉnh và chiếc 
hòm chứa bốn loại mật ong đã tiết ra hơi nóng. Họ đã nâng 
đức vua ra khỏi và đặt nằm xuống ở chiếc hòm thứ hai. Đức 
vua sau khi hồi tỉnh đã hỏi rằng: “Này khanh, người nói điều 
gi?” “Tâu bệ hạ, bậc Đạo Sư đã viên tịch Niết Bàn.” Đức 
vua lại bị bất tỉnh và chiếc hòm chứa bốn loại mật ong đã tiết 
ra hơi nóng. Khi ấy, họ đã nâng đức vua ra khỏi chỗ ấy và 
đặt năm xuống ở chiếc hòm thứ ba. Sau khi hồi tỉnh lại lần 
nữa, đức vua đã hỏi rằng: “Này khanh, người nói điều gì?” 
“Tâu bệ hạ, bậc Đạo Sư đã viên tịch Niết Bàn.” Đức vua lại 
bị båt tỉnh và chiếc hòm chứa bốn loại mật ong đã tiết ra hơi 
nóng. 


Sau đó, họ đã nâng đức vua ra khỏi chỗ Ấy, đã cho tắm 
rửa, rồi đã rưới nước từ các chum lên trên đầu. Sau khi hồi 
tỉnh, đức vua đã từ chỗ ngòi đứng dậy khiến mái tóc màu 
ngọc ma-ni được tâm hương thơm xõa xuống ở trên lưng có 
hình dáng của tắm khiên băng vàng, sau đó đã nắm lây bộ 
ngực có màu sắc của ánh mặt trời vàng chói giống như là 
đang cấu xé bằng những ngón tay có mâu sắc của mầm san 
hô đang được quặp cong vào. Và trong lúc than văn, đức vua 
đã bước ra giữa đường với dáng vẻ của người điên. 
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So alankata-nātaka-parivuto  nagarā nikkhamma 
jīvakambavanam gantvā yasmim thāne nisinnena bhagavatā 
dhammo desito tam oloketvā *Bhagavā sabbaññu nanu me 
imasmim thāne nisīditvā dhammam desayittha. Tumhe 
sokasallam vinodaytttha Tumhe mayham sokasallam 
nīharittha. Aham tumhākam saraņam gato. Idāni pana me 
pativacanampi na detha bhagavā”ti punappuna paridevitvā 
“Nanu bhagavā aham aññadãä evarūpe kāle ‘tumhe 
mahābhikkhusangha-parivārā  Jambudipatale cārikam 
carathā ti suņāmi. Idāni pana aham tumhākam ananurūpam 
ayuttam pavatim _suņāmī ti evamādīni ca vatvā 
satthimattāhi gāthāhi bhagavato guņam anussaritvā cintesi. 
“Mama paridevite neva na sijjhati. Dasabalassa dhātuyo 
āharāpessāmī”ti mallarājunam dũtañca pannañca pāhesi. 


*Bhagavāpi khattiyo, ahampi khattiyo, ahampi arahāmi 
bhagavato sarīrānam thũpañca mahañca kāretun”ti. Pesetvā 
pana “sace dassanti sundaram, no ce dassanti āharaņūpāyena 
āharissāmī”ti caturanginim senam sannayhitvā sayampi 
nikkhantoyeva yathā ca Ajātasattu evam vesāliyam 
licchavirajano kapilavatthumhi sakyarājāno allakappake 
bulayo rāmagāmake koļiyā vethadīpake brāhmaņo pävañce 
mallā dūtam pesetvā sayampi caturanginiyā senāya 
nikkhamimsuyeva. 
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Khoác lên chiếc áo choàng đã được trau chuốt, đức vua 
đã rời khỏi thành phố đi đến vườn xoài của Jīvaka, sau đó đã 
nhìn vào địa điểm đức Thế Tôn đã ngồi thuyết giảng Giáo 
Pháp, rồi mải miết than vãn rằng: “Bạch đức T. hé Tôn đẳng 
Toàn Tri, phải chăng Ngài đã ngôi ở chỗ này thuyết giảng 
Giáo Pháp đến con? Ngài đã nhỏ lên mũi tên sâu muộn. 
Ngài đã lấy di mũi tên sấu muộn của con. Con đã quy y với 
Ngài. Bạch đức Thé Tôn, vậy mà giờ đây Ngài không ban 
cho con lời dạy bảo nào nữa!” “Bạch đức Thế Tôn, phải 
chăng vào một lúc khác ở thời điểm như thể này con đã được 
nghe rằng: ‘Ngài cùng với đại chúng tỳ khưu tùy tùng đang 
di du hành ở Jambudīpa ? Vậy mà giờ dây con lại được 
nghe vē diču không hợp lý và sai lạc vē Ngài.” Sau khi đã 
nói những lời tương tợ như thế, v.v..., đức vua đã tưởng 
niệm đến ân đức của Thế Tôn bằng sáu mươi bài kệ, sau đó 
đã suy nghĩ rằng: "Ta chẳng được gì trong khi than vẫn. Ta 
sẽ bảo mang lại các xá-lợi của đắng Thập Lực,” rồi đã phái 
sứ giả mang thơ đến gặp các vị vua xứ Mallā (nói rằng): 


“Đức Thé Tôn là dòng dõi Sūt-dč-Iy, ta cũng là dòng dõi 
Sdt-dē-ly; ta cũng xứng đáng dē xây dựng ngôi đại bảo tháp 
cho các xá-lợi của đức Thế Tôn.” Hơn nữa, sau khi đã phái 
người đi, đức vua (nghĩ rằng): “Nếu họ trao cho thì tốt đẹp; 
nếu họ không trao cho, thì ta sẽ chiếm đoạt bằng cách cướp 
lấy,” sau đó đã đích thân tập hợp đoản quân gôm bốn loại 
binh chủng và xuất chinh. Tương to như đức vua Ajātasattu, 
các vị vua Licchavi ở Vesālī, các vị vua Sakya ở 
Kapilavatthu, các vị Buli người xứ Allakappa, các vị Koliya 
người xứ Rāmagāma, vị Bả-la-môn người xứ Vethadīpa, và 
các người Mallā xứ Pāvā sau khi phái sứ giả đi rồi cũng đã 
đích thân tập hợp đoàn quân gồm bốn loại binh chủng và 
cũng đã xuất chinh. 
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Tattha pāveyyakā sabbehi āsannatarā kusinārāto 
tigāvutantare nagare vasanti. Bhagavāpi pāvam pavisitvā 
kusināram gato. Mahāparihārā panete rājāno parihāram 
karontāva pacchato jātā. Te sabbepi sattanagara-vāsino 
āgantvā “Amhakam dhātuyo vã dentu yuddham vã ti 
kusinārā-nagaram parivārayimsu. 


Tato Mallarājāno etadavocum: “Bhagavä amhākam 
gāmakkhette parinibbuto, na mayam satthusāsanam 
pahiņimha na gantvā ānayimha. Satthā pana sayameva 
āgantvā sāsanam pesetvā amhe pakkosāpesi. Tumhepi kho 
pana yam tumhākam gāmakkhette ratanam uppajjati. Na tam 
amhākam detha. Sadevake loke buddharatana-samam 
ratanam nāma natthi, evarūpam uttamam ratanam labhitvā 
mayam na dassāmā”ti. 


Evam te kalaham vaddhetvā “na kho pana tumhehiyeva 
mātu-thanato khīram pītam, amhehipi pītam, tumheyeva 
purisā, amhe na purisā. Hotu hotū”ti  aññamaññam 
ahaùkāram katvā sāsana-patisāsanam pesentā aññamaññam 
mānagajjitam gajjimsu. Yuddhe pana sati kosinārakānam 
yeva jayo abhavissa, kasmā dhātupāsanattham āgatā devatā 
tesam pakkhā ahesum. 


94 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Trong trường hợp ấy, các người dân xứ Pāvā là gần hơn 
tất cả; họ cư ngụ ở thành phố cách Kusinārā chưa đến ba 
gāvuta. Ngay cả đức Thế Tôn cũng đã ghé vào Pāvā rồi mới 
đi đến Kusinārā. Tuy nhiên, các vị vua vô cùng thận trọng 
nảy, trong lúc thể hiện sự thận trọng, đã xuất hiện ở phía sau. 
Thậm chí tất cả cư dân của bảy thành phố ấy cũng đã đi đến 
bao vây thành phố Kusinārā (tuyên bố rằng): “Hãy trao ra 
các xá-lợi cho chúng tôi hoặc là sẽ có chiến tranh.” 


Do đó, các vị vua xứ Malla đã nói điều này: “Đức Thé 
Tôn đã viên tịch Niết Bàn trong khuôn viên ngôi làng của 
chúng tôi. Chúng tôi đã không nhắn tin đến bậc Đạo Sư và 
đã không di đến rước về. Hơn nữa, chính bậc Đạo Sw đã 
đích thân đi đến, đã nhăn tin, và đã cho goi chúng tôi đến. 
Ngay cả các vị cũng thế, khi báu vật phát sanh trong khuôn 
viên ngôi làng của các vị, các vị sẽ không cho vật dy đến 
chúng tôi. Trong thé gian tính luôn cả Thiên giới, không có 
bdu vật nào sánh bằng Phật Bảo; sau khi nhận được báu vật 
tôi thượng như thế này chúng tôi sẽ không trao ra.” 


Sau khi đã làm căng thăng cuộc tranh cãi như thế, họ đã 
thể hiện sự cao ngạo với nhau răng: “Chính các ngươi đã 
không được bú sữa từ vú me, con chúng tôi đã được bū. 
Không lẽ các ngươi là đàn ông, con chúng tôi không phải là 
đàn ông sao! Hãy vậy di! Hãy vậy đi!” Trong khi nhắn tin 
qua lại, họ đã thốt lên những lời la hét ngạo mạn với nhau. 
Hơn nữa, nếu chiến trận xảy ra, chiến thắng sẽ thuộc về 
chính những người ở thành Kusinārā. Tại sao? (Bởi vì) chư 
Thiên đã đến để tôn vinh xá-lợi hùa theo phe những người 
ây. 
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Tato doņo brāhmaņo imam vivādam sutvā “ete rājāno 
bhagavato parinibbutatthāne vivādam karonti. Na kho 
panetam patirūpam alam iminā kalahena vūpasamessāmi 
nan”ti uņņatappadese thatvā dvebhanavära-parimanam 
doņagajjitam nāma avoca. Tattha pathamakabhāņavāre tāva 
ekapadampi te na jānimsu. Dutiyakabhāņavāra-pariyosāne 
“äcariyassa viya bho saddo, ācariyassa viya bho saddo”ti 
sabbe nīravā ahesum. Sakala-jambudīpatale kira kulaghare 
jāto yebhuyyena tassa na antevāsiko nāma natthi. Atha so te 
attano vacanam sutvā tuņhībhūte viditvā puna etadavoca: 


“Sunantu bhonto mama ekavākyam 
amhākam buddho ahu khantivādo, 
na hi sādhayam uttamapuggalassa 
sarīrabhange siyā sampahāro. 


Sabbeva bhonto sahitā samaggā 
sammodamānā karomatthabhāge, 
vitthārikā hontu disāyu thūpā 
bahujjano cakkhumato pasanno”ti. 
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Vì thé, Bả-la-môn Dona đã nghe được sự cãi vả ấy (và 
đã suy nghĩ rằng): “Những vị vua này gáy nên cuộc cãi vả ở 
địa điểm đã viên tịch Niēt Bàn của đức Thể Tôn. Hơn nữa, 
điêu này là không thích hợp. Quá đủ với cuộc gây số này 
rồi! Ta sẽ làm lắng dịu việc dy,” roi đã đứng ở bục cao nói 
lời phát biểu có tên là *Tič lông, rồng của Doņa” dài tương 
đương hai tụng phẩm. Tại nơi ấy, khi còn ở vào tụng phẩm 
thứ nhất, mọi người đã không hay biết gì dầu chỉ một phân 
đoạn. Đến khi chấm dứt tụng phẩm thứ nhì, (họ đã bàn tán 
rằng): “Này guy vị, hình nhu là tiếng nói của thdy giáo tho! 
Này quý vị, hình như là tiếng nói của thầy giáo thọ!” tồi tất 
cả đều im lặng. Nghe rằng ở trên toàn bộ Jambudīpa, người 
sanh ra ở gia đình danh giá phần nhiều đều là học trò của vị 
ay. Khi ấy, biết họ đã nghe được tiếng nói của mình nên im 
lặng, vị Bà-la-môn đã nói tiếp điều này: 


“Thưa các ngài, hãy lắng nghe một lời nói của tôi. Đức 
Phật của chúng ta là vị giáo huấn về kham nhấn. Thật là 
điều không được tốt đẹp nếu có sự tranh giành trong việc 
chia phần xá-lợi của bác Thượng Nhân. 


Tất cả các ngài đây hãy đoàn kết, hòa hợp, và thuận 
thảo. Hãy phân chia thành tām phân. Hãy dē cho các ngồi 
bảo tháp được lan rộng ở các phương để nhiễu người có 
được niêm tin vào bậc Hữu Nhãn. ” 
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Tatrayamattho “amhakam buddho ahu khantivādo*ti 
buddhabhūmim appatvāpi pāramiyo pūrentā khantivāda- 
tāpasakāle dhammapālakumārakāle chaddanta-hatthikāle 
bhūridatta-nāgarājakāle campeyya-nāgarājakāle sankhapala- 
nāgarājakāle mahākapikāle aññesupi bahūsu jātakesu paresu 
kopam akatvā khantimeva akāsi. Khantimeva vannayl. 
Kimanīga pana etarahi itthānitthesu tādilakkhaņam patto 
sabbathāpi amhākam buddho khantivādo ahosi. 


Tassa evam vidhassa na hi sādhayam uttamapuggalassa 
sarīrabhange siyā sampahāro, “na hi sadhayanti” na hi sādhu 
ayam, *sarīrabhange”ti *sarīra-bhanganimittam 
dhātukotthāsahetū”ti attho “siyä sampahāro”ti “ayudha- 


=). 


sampahāro na hi sādhu siyā”ti vuttam hoti. “Sabbeva bhonto 
sahitā“ti sabbeva bhavanto sahitā hotha mā bbhijjittha. 
"Samaggā”ti kāyena vācāya ca ekasannipātā ekavacanā 
samaggā hotha. “Sammadamäanã“ti cittenāpi aññamaññam 
modamānā hotha. “Karomatthabhago”ti bhagavato sarīrāni 
atthabhāge karoma. 
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Ở đây, lời nói rằng: “Đức Phật của chúng ta là vị giáo 
huấn về kham nhân” có nghĩa là: Ngay cả khi chưa đạt đến 
bản thê của vị Phật, trong lúc đang làm tròn đủ các Ba-la- 
mật vào thời kỳ là đạo sĩ khổ hạnh Khantivāda, vào thời kỳ 
là vương tử Dhammapāla, vào thời kỳ là con voi Chaddanta, 
vào thời kỳ là rồng chúa Bhūridatta, vào thời kỳ là rồng chúa 
Campeyya, vào thời kỳ là rồng chúa Sañkhapäla, vào thời kỳ 
là con khi đầu đàn, thậm chí trong nhiều kiếp sống khác đức 
Bồ Tát đã không tức giận vì những người khác và đã thực 
hiện sự kham nhẫn. Ngài đã ca ngợi sự kham nhẫn. Hơn nữa, 
trong trường hợp được thỏa mãn hay không được thỏa mãn 
đã xảy ra như tình trạng hiện nay, đức Phật sẽ giáo huấn cho 
chúng ta về kham nhẫn có liên quan đến mọi khía cạnh còn 
nhiều hơn nữa. 


Việc ấy là như vầy: “Thật là diču không được tốt dep 
nếu có sự tranh giành trong việc chia phần xá-lợi của bậc 
Thượng Nhân.” “Điều không được tốt đẹp” nghĩa là điều này 
không được tốt đẹp. “Trong việc chia phân xá-lợ?” có ý 
nghĩa là “hiện tượng chia phân xá-lợi tức là lý do của việc 
phân chia xá-lợi.” “Nếu có sự tranh giành” là đề cập đến 

“nêu xảy ra sự tranh giành bằng. vũ khí là không tốt đẹp.” 
“Tất cả các ngài đây hãy đoàn kết” nghĩa là tất cả các ngài 
đây hãy đoàn kết, chớ có chia rẽ. “Hỏa hợp” nghĩa là các 
ngài hãy là một khối, chung một lời, hợp nhất về phương 
diện thân và khâu. "Thuģn tháo” nghĩa là các ngài hãy hoan 
hỷ với nhau ngay cả trong tâm. “Hãy phân chia thành tám 
phần” nghĩa là hãy thực hiện xá-lợi của đức Thế Tôn thành 
tám phần. 
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*Cakkhumato”ti pañcahi cakkhuhi  cakkhumato 
buddhassa, na kevalam tumheyeva bahujjano pasanno tesu 
ekopi laddhum ayutto nāma natthī”ti bahum kāraņam vatvā 
saññapesl. 


Atha sabbepi rājāno evamāhamsu: “Tena hi brāhmaņa 
tvaññeva bhagavato sarīrāni atthadhā samam suvibhattam 
vibhajāhī”ti. “Evam bho”ti kho dono brāhmaņo tesam 
rājūnam patissutvā dhātuyo samam suvibhattam vibhaji. 


Tatrāyamanukkamo doņo kira tesam patissutvāva 
suvaņņa-doņim vivarāpesi. Rājāno āgantvā doņiyam yeva tā 
suvaņņa-vaņņā dhātuyo disvā “bhagavä sabbaññu pubbe 
mayam tumhākam dvattimsa-lakkhana-patimanditam 
chabbaņņabuddharasmikhacitam suvannavannam sarram 
addasama. Idāni pana suvaņņavaņņā dhātuyova avasitthā 
jātā, na yuttamidam bhagavā tumhākan”ti paridevimsu. 
Brāhmaņo tasmim samaye tesam pamattabhāvam ñatvä 
dakkhiņadātham gahetvā vethantare thapesi. Atha pacchā 
samam suvibhattam vibhaji. Sabbāpi dhātuyo pākatika- 
nāļiyā solasa-naliyo ahosum. Ekekanagaravāsino dve dve 
nāļiyo labhimsu. 
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“Vào bậc Hữu Nhãn” nghĩa là đối với đức Phật, tức là 
bậc Hữu Nhãn, là vị có năm loại nhãn quan.' Nhưng không 
hắn chỉ Tiêng các ngài mà còn có nhiều người cũng đã có tín 
tâm. Nếu mỗi một người trong bọn họ đều được nhận lãnh 
(xá-lợi) thì cũng không phải là điều vô lý. Sau khi nêu ra 
nhiều lý do, vị ấy đã làm cho mọi người thâu hiểu. 

Khi ấy, tất cả các vị vua đều đã nói như vầy: “Này vị Bà- 
la-môn, như vậy thì chính ông hãy phân chia các xá-lợi của 
đức Thé Tôn thành tām phân đồng đêu một cách chinh xác.” 
Thưa các ngài, xin váng.” Bà-lamôn Dona nghe theo các 
VỊ Vua āy và đã chia các xá-lợi một cách chính xác và đồng 
đều. 

Tại nơi ấy, việc này đã xảy ra kế tiếp: Nghe rằng Dona 
đã lập tức nghe theo lời các vị vua ấy và đã cho người mở ra 
cái hòm bằng vàng. Các vị vua đã đi đến và nhìn thấy các 
xá-lợi có màu sắc hoảng kim ấy ở ngay bên trong cái hòm 
nên đã tiếc nuối rằng: “Ôi đức Thé Tôn! Ôi đẳng Toàn Tri! 
Trước đây chúng tôi đã nhìn thấy cơ thể có màu sắc hoàng 
kim được điểm tô bằng ba mươi hai tướng trạng và rực rỡ 
với hào quang sdu màu của đẳng Giác Ngộ. Thể mà giờ đây 
chỉ còn có các xd-loi màu hoàng kim được lưu lại. Ôi đức 
Thế Tôn! Piču này là không hợp lý đối với Ngài!” Vào lúc 
bấy giờ, vị Bà-la-môn biết được các vị vua đang rơi vāo 
trạng thái xao lãng nên đã cầm lẫy chiếc răng bên phải dē 
vào bên trong chiếc khăn đội đầu. Cuối cùng, vi āy đã phân 
chia một cách chính xác và đồng đều. Tāt cả các xá-lợi ây là 
mười sáu øđjï” tính theo nāļī khuôn mẫu. Các cư dân của 
mỗi một thành phố đã nhận được hai nāļī. 


' Năm loại nhãn quan (cakkhu) là: mamsa-cakkhu: nhục nhãn, dibba-cakkhu: 
thiên nhãn, añfñã-cakkhu: huệ nhãn, buddha-cakkhu: Phật nhãn, samanta- 
cakkhu: tuệ Toàn Giác (Được giải thích chỉ tiết ở Mahāniddesa, Tiểu Bộ). 

* 1 nāļī = 2 pattha (pattha là lượng chứa của hai bàn tay bụm lại). 
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Brāhmaņassa pana dhātuyo vibhajantasseva sakko 
devānamindo “kena nu kho sadevakassa lokassa 
kankhācchedanāya catusaccakathāya paccayabhūtā 
bhagavato dakkhiņādāthā gahitā”ti olokento “brahmanena 
gahitā”ti disvā “brahmano dāthāya anucchavikam sakkāram 
kātum na sakkhissati. Gaņhāmi nan”ti vethantarato gahetvā 
suvaņņa-cangotake thapetvā devalokam netvā cūļāmaņi- 
cetiye patitthāpesi. Brāhmaņopi dhātuyo vibhajitvā dātham 
apassanto “kena me dāthā gahitā”ti pucchitumpi nāsakkhi. 
“Nanu tayā dhātuyo vibhajitā, kim tvam pathamamyeva 
attano dhātūhi atthibhāvam na aññãsT”tI. Attani dosāropanam 
sampassamāno “mayhampi kotthāsam dethā”ti vattumpi 
nāsakkhi. 


Tato “ayam suvaņņakumbhopi dhātugatikoyeva yena 
tathāgatassa dhātuyo minitā, imassāham thūpam karissāmī”ti 
cintetvā “imam me bhonto kumbham dadantū”ti āha. Tato 
rājāno brāhmaņassa kumbhamadamsu. 
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Hơn nữa, trong khi vị Bả-la-môn đang phân chia các xá- 
lợi, Chúa Trời Sakka đã xem xét: "Ai đã lấy ấi chiếc răng 
bên phải của đức Thé Tôn là vật thiết yếu trong việc thuyết 
giảng Tứ Diệu Đề nhằm đoạn trừ mối nghỉ hoặc của thể 
gian gom luôn cả Thiên giới nữa?” và đã nhìn thấy rằng: “Vi 
Bà-la-môn đã lấy di” (nên đã suy nghĩ rằng): “Vi Bà-la-môn 
sẽ không có khả năng thực hiện sự tôn kính một cách đúng 
đắn đối với chiếc răng. Ta hãy lấy di vật dy,” rồi đã lẫy ra từ 
bên trong chiếc khăn đội đầu và đặt vào trong chiếc rương 
bằng vàng, sau đó đã đưa về Thiên giới và tôn trí trong ngôi 
bảo điện bằng ngọc quý. Còn vị Bà-la-môn sau khi phân chia 
các xá-lợi xong, trong lúc không nhìn thấy chiếc răng, cũng 
đã không thể hỏi răng: "Ai đã lấy đi phân chiếc răng của 
ta?” (vì ngại bị chất vấn rằng): “Không phải các xá-lợi đã 
được ông phán chia hay sao? Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đâu 
bản thân ông đã không biết về tinh trạng hiện hữu của các 
xd-logi?” Trong khi suy xét về việc gây ra sự sai lầm của bản 
thân, vị ấy cũng đã không thê nói rằng: “Các ngài cũng phải 
cho phân chia đến tôi nữa chớ.” 


Do đó, vị ấy đã suy nghĩ rằng: “Cái chén vàng này cũng 
được xem là xá-lợi vì nhờ nó các xá-lợi của đẳng Như Lai đã 
được đo hưởng, ta sẽ xây dựng ngôi bảo tháp cho vật này” 
rồi đã nói rằng: “Xin các ngài hãy cho tôi cái chén này.” Vì 
thế, các vị vua đã cho cái chén vàng đến vị Bà-la-môn. 
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Pipphalivaniyāpi kho moriyā bhagavato 
parinibbutabhāvam sutvā *bhagavāpi khattiyo, mayampi 
khattiyo, mayampi arahāma labhitum bhagavato sarīrānam 
bhāgan”ti dūtam pesetvā yuddha-sajjā nikkhamitvā āgatā. 
Tesam rājāno evamāhamsu: “Natthi bhagavato sarīrānam 
bhāgo, vibhattāni bhagavato sarīrāni ito angāram harathā”ti. 
Te tato angāram harimsu. 


Atha kho rājā Ajātasattu kusinārāya ca rājagahassa ca 
antare paficavīsati-yojanamaggam attha-usabha-vitthatam 
samatalam kāretvā, yādisam mallarājāno 
makutabandhanassa ca santhāgārassa ca antare pūjam 
kāresum tādisam paūcavīsatiyojanepi magge pūjam kāretvā 
lokassa anukkaņthanattham sabbattha antarāpaņe pasāretvā 
suvannadoniyam pakkhittadhātuyo sattipaijarena 
parikkhipāpetvā attano vijite paficayojanasata-parimaņdale 
manusse sannipātāpesi. 


Te dhatuyo gahetvā kusinārato dhātukīļam kīļantā 
nikkhamitvā yattha yattha vaņņavantāni pupphāni passanti, 
tattha tattha dhātuyo satti-antare thapetvā tesam pupphānam 
khīņakāle gacchanti. Rathassa dhuratthānam pacchimatthāne 
sampatte sattadivase sādhukīļam kīļanti. 
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Những người Moriya xứ Pipphalivana sau khi hay tin về 
sự kiện viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn cũng đã phái sứ 
giả đến (nói rằng): “Đức Thể Tôn là dòng dõi Sdt-dē-Iy, 
chúng tôi cũng là dòng dõi Sdt-dē-ly; chúng tôi cũng xứng 
đáng nhận lãnh phần chia vē các xá-lợi của đức Thé Tôn” 
rồi đã xuất quân đi đến với sự sẵn sàng gây chiến. Các vị vua 
đã nói với họ như vây: “Không còn phần chia vē các xá-lợi 
của đức Thé Tôn. Các xá-lợi của đức Thé Tôn đã được phán 
chia, vì thể các vị hãy nhận lấy phần tro tàn ở đây vậy.” Do 
đó, những người ấy đã mang đi phân tro tản. 

Sau đó, đức vua Ajātasattu đã cho thực hiện con đường 
dài hai mươi lăm do-tuần nối liền Kusinārā và Rājagaha có 
bề mặt bằng phẳng và bề rộng tám usabha.' Rồi các vị vua 
xứ Malla đã thực hiện sự cúng dường ở khoảng giữa của 
Makutabandhana và hội trường như thế nào thì đức vua 
Ajātasattu cũng đã thực hiện sự cúng dường ở con đường dài 
hai mươi lăm do-tuần như thế ấy. Sau khi đã cho trưng bảy 
các tiệm buôn ở tất cả các nơi nhằm để xoa dịu nỗi buồn 
thảm của thế gian và sau khi đã bố trí các dàn gươm giáo 
chung quanh các xá-lợi được đặt trong rương vàng, đức vua 
Ajātasattu đã cho triệu tập lại dân chúng thuộc phạm vi nām 
trăm do-tuān trong lãnh thổ của mình. 

Sau khi nhận lấy các xá-lợi, họ đã rời khỏi Kusinārā 
đồng thời đã tiến hành cuộc lễ hội xá-lợi. Tại những nơi nảo 
họ nhìn thấy các bông hoa xinh đẹp thì họ đã an vị các xá-lợi 
ở tại nơi ây giữa những hàng gươm giáo, đến khi các bông 
hoa ấy héo tàn thì họ lại di chuyển. Họ đã vui hưởng cuộc lễ 
hội thánh thiện trong bảy ngày rồi đến được địa điểm cuối 
cùng là đoạn đường dành cho xe ngựa. 


'1 yojana = 4 gāvuta = 320 usabha; vậy 1 usabha = 1/320 yojana = 16/320 km 
= 1/20 km = 1000/20 m = 50 m. Như vậy 8 usabha = 400 m. Một cách tính 
khác, 1 usabha = 20 yatthi = 140 ratana = 1680 angula # 420 m. 
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Evam dhãtuyo gahetvā āgacchantānam sattavassāni 
sattamāsāni satta ca divasāni vītivattāni. Micchāditthikā 
*samaņassa gotamassa  parinibbuta-kālato  patthäya 
balakkarena  sādhukīļikāya  upaddutamhā, sabbe no 
kammantā _natthā”ti ujjhāyantā manam padūsetvā 
chaļāsītisahassamattā apāye nibbattā, khīņāsavā āvajjitvā 
“mahãjano manam padūsetvā apāye nibbatto”ti sakkam 
devarājānam disvā “dhãtu āhāraņūpāyam karissāmā”ti tassa 
santikam gantvā tamattham ārocetvā “dhãtu āharaņūpāyam 
karohi mahārājā”ti āhamsu. 


Sakko āha: “PuthuJjano nāma ajātasattunā samo saddho 
natthi, na so mama vacanam karissal. Api ca kho 
māravibhīsakasadisam vibhīsakam dassessami. Yakkha- 
gāhaka-khipanaka-arocake karissāmi. Tumhe *Mahārāja 
amanussā kupitā, dhātuyo āharāpethā”ti vadeyyātha. Evam 
so āharāpessatī”ti. Atha kho sakko tam sabbam akāsi. 


Therāpi rājānam upasankamitvā “mahãräJa amanussā 
kupitā, dhātuyo āharāpehī”ti bhaņimsu. Rājā “na tāva bhante 
mayham cittam tussati, evam santepi āharatū”ti āha. Sattame 
divase dhātuyo āharimsu. 
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Như thế, sau khi nhận được các xá-lợi, những người 
rước xá-lợi đã trải qua bảy năm, bảy tháng, bảy ngày. Trong 
khi phàn nàn rằng: “Kể từ thời điểm Sa-môn Gotama viên 
tịch Niết Bàn trở di, chúng ta đã bi quấy råy bởi cuộc lễ hội 
thánh thiện với hình thức rām rộ khiến tất cả các việc kinh 
doanh của chúng ta không tôn tại,” những kẻ tà kiễn đã làm 
cho tâm trí bị ô nhiễm và đã bị sanh vào địa ngục với số 
lượng tám mươi sáu ngàn người. Các bậc Lậu Tận đã suy xét 
rằng: “Nhiều người đã làm cho tâm tri bi 6 nhiễm và đã bị 
sanh vào địa ngục,” đến khi nhìn thấy Chúa Trời Sakka đã 
suy nghĩ răng: “Chúng ta sẽ tạo ra phương thức dem lại xá- 
lợi,” sau đó đã đi đến gặp Chúa Trời Sakka, kč lai sự việc āy, 
và đã nói rằng: “Tâu đại vương, ngài hãy thực hiện phương 
thức dem lại xd-loi.” 


Chúa Trời Sakka đã nói rằng: “Phàm nhân không ai có 
đức tin bằng Ajātasattu, vị ấy sẽ không làm theo lời nói của 
ta đâu. Thể thì ta sẽ thị hiện sự kinh hoàng tương tợ như sự 
kinh hoàng của Ma Vương vậy. Ta sẽ tạo ra các Dạ-xoa, các 
sự cướp bóc, các sự chuyển đời, và sự tăm tôi. Các vị hãy 
nói rằng: 'Tâu đại vương, phi nhân nổi giận, ngài hãy ra 
lệnh đem lại các xd-loi.' Như thế, đức vua sẽ ra lệnh đem 
lại.” Sau đó, Chúa Trời Sakka đã thực hiện tất cả các việc 
ây. 


Các vị trưởng lão đã đi đến gặp đức vua nói rằng: “7u 
đại Vương, phi nhân nồi giận, ngài hãy ra lệnh đem lại các 
xá-lợi.” Đức vua đã nói răng: “Bạch các ngài, đến thế mà 
tâm của trām còn chưa được hoan hý. Tuy nhiên, nếu xảy ra 
các việc nhw vậy thì hãy dem lại (các xá-lơj).” Và họ đã 
mang lại các xá-lợi vào ngày thứ bảy. 
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Evam āhata-dhātuyo gahetvā rājā rājagahe thupamakāsi. 
Itarepi rājāno attano balānurūpena nīharitvā sakasakatthāne 
thūpamakamsu. Doņopi brāhmaņo pipphalivaniyāpi moriyā 
sakasakatthāne thūpamakamsīti. 


Eko thūpo rājagahe - eko vesāliyā pure, 
eko kapilavatthusmim - eko ca allakappake. 


Eko thūpo rāmagāme - eko ca vethadīpake, 
eko pāveyyake malle - eko ca kusinārake. 


Ye te sārīrikā thūpā - jambudīpe patitthitā, 
angārakumbhathūpehi - dasathūpā bhavant te. 


Dasāpi thūpā purisuttamassa ye - 
yathānurūpam nararājapūjitā, 
sabbena lokena sadevakena te - 
namassaneyyāva bhavanti sabbadāti. 
Dasathūpakathā. 


--00000-- 
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Như thế, sau khi nhận lấy các xá-lợi đã được đem lại, 
đức vua đã xây dựng ngôi bảo tháp ở thành Rājagaha. Các vi 
vua khác cũng đã rước di các xá-lợi tùy theo năng lực của 
mình và đã xây dựng ngôi bảo tháp tại lãnh thô của mỗi vị. 
Bả-la-môn Dona và các người Moriya xứ Pipphalivana cũng 
đã xây dựng ngôi bảo tháp tại địa điểm của mỗi người. 


Một ngôi bảo tháp ở Rājagaha, 
một ở thành Vesālī, 
một ở Kapilavatthu, 
và một ở Allakappa. 


Một ngôi bảo tháp ở Rāmagāma, 

và một ở Vethadīpa, 

một ở Mallā xứ Pāvā, 

và một ở Kusinārā. 

Các ngôi bảo tháp có chứa xá-lợi dy 

đã được xây dựng lên ở Jambudīpa, 

với hai ngôi bảo tháp thờ tro và chén 

là có mười ngôi bảo tháp. 

Mười bảo tháp của bậc Thượng Nhân 

được các vị vua cúng dường một cách xứng đảng. 
Các ngồi bảo tháp ấy luôn luôn được tôn kính 
bởi tất cả thể gian và luôn cả Thiên gidi. 


Phần Giảng Giải về Mười Ngôi Bảo Tháp. 


--00000-- 
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DHĀTU-NIDHĀNA-KATHĀ 


Evam patitthitesu pana thūpesu mahākassapatthero 
dhātūnam antarāyam disvā Ajātasattum upasankamitvā 
“Maharaja ekam dhātunidhānam kātum vattatī”ti aha. 
“Sadhu bhante nidhānakammam tāva mama hotu, dhātuyo 
pana katham āharāpemī”ti. “Na mahārāja dhātu-āharaņam 
tuyham bhāro, amhākam bhāro”ti. “Sãdhu bhante tumhe 
dhātuyo āharatha. Aham dhātunidhānam karissāmī”ti. Thero 
tesam tesam rājakulānam paricaraņa-mattakameva thapetvā 
sesadhātuyo āhari. 


Rāmagāme pana dhãtuyo nāgā gaņhimsu. “Tãsam 
antarāyo natthi,  anāgate lankadpe  mahāvihāre 
mahācetiyamhi nidhīyissatī”ti. Tam na āharittha. Sesehi 
sattahi nagarehi āharitvā rājagahassa pācīna-dakkhiņa- 
disābhāge thapetvā “timasmim thāne yo pāsāņo atthi, so 
antaradhāyatu, pamsu suvisuddhā hotu, udakañca mã 
utthahatū”ti adhitthāsi. 
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, 7 7 Chuongš: — : 
GIANG GIAI VĒ SỰ LUU TRU CÁC XA-LỌI 


Vå lại, khi các bảo tháp đã được thiết lập như thé, trưởng 
lão Mahākassapa nhận thấy sự nguy hiểm cho các xá-lợi nên 
dā đi đến gặp Ajãtasattu nói rằng: "Tdu đại vuong, cân tién 
hành việc lưu trữ các xd-loi chung môt chỗ.” “Bạch ngài, 
lành thay! Vậy hãy để trām phụ trách công việc lưu trữ. Tuy 
nhiên, trām sẽ cho thâu hôi các xá-lợi bằng cách nào?” 

"Tādu đại vương, việc thâu hôi các xá-lợi là trách nhiệm của 
chung tôi, không phải là phận sự của ngài.” “Bạch ngài, 
lành thay! Vậy các ngài hãy thâu hôi các xá-lợi. Trâm sẽ lưu 
trữ các xá-lợi. ” Chỉ trừ ra các xá-lợi đang được thờ phụng 
bởi các dòng dõi hoàng tộc ấy, các xá-lợi còn lại đã được vị 
trưởng lão thâu hồi. 


Tuy nhiên, các loài rồng đã lấy đi các xá-lợi ở 
Rāmagāma. Vị trưởng lão (nghĩ rằng): “Không có nguy hiểm 
cho các xá-lợi ấy, trong tương lai sẽ được tôn tri ở ngôi đại 
bảo điện của Mahavihara (Đại Tự) trên đảo Lankā ” nên dā 
không thâu hồi phần ấy. Sau khi đã thâu hồi từ bảy thành 
phố còn lại, vị trưởng lão đã tôn trí (các xá-lợi) ở khu vực 
phía đông nam của thành phố Rājagaha rồi đã chú nguyện 
rằng: "O tai địa điểm này, đá tảng hãy biến mắt, đất bụi hãy 
được thanh lọc sạch sẽ, và nước chớ có dâng lên. ” 
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Rājā tam thānam khaņāpetvā tato uddhata-pamsunā 
itthikā kāretvā asīti mahāsāvakānam thūpe kāreti. “Idha rājā 
kim kāretī”ti pucchantānampi "*tmahāsāvakānamcetiyānī”ti 
vadanti na koci dhātunidhānabhāvam jānāti 
asītihatthagambhīre pana tasmim padese jāte hetthā 
lohasantharam santharāpetvā tattha thūpārāme cetiya- 
gharappamāņam _tambalohamayam geham kārāpetvā 
atthattha haricandanādimaye karaņde ca thūpe ca kārāpesi. 


Atha kho bhagavato dhatuyo haricandana-karande 
pakkhipitvā tam  haricandana-karanqdam aññasmim 
haricandana-karande, tampi aññasmmt evam attha- 
haricandana-karande ekato katvā eteneva upāyena attha- 
karaņde atthasu haricandana-thūpesu, attha- 
haricandanathūpe atthasu lohitacandana-karandesu, attha- 
lohitacandanakarande atthasu lohitacandanathūpesu, attha- 
lohitacandanathūpe  atthasu  dantakarandesu, attha- 
dantakaraņde atthasu dantathūpesu, attha-dantathūpe atthasu 
sabba ratanakaraņdesu, attha-sabbaratanakaraņde atthasu 


sabbaratanathūpesu, attha-sabbaratanathūpe atthasu 
suvaņņakaraņdesu, attha-suvaņņakaraņde atthasu 
suvannathũpesu, ... 
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Sau khi đã cho đảo xới khu vực ấy lên, với đất đã được 
đào lên từ chỗ ấy, đức vua đã cho thực hiện các viên gạch rồi 
đã cho xây dựng các bảo tháp cho tám mươi vị đại đệ tử. 
Ngay cả đối với những người thắc mặc: “Đức vua cho làm gì 
ở đây V họ đáp răng: “Các ngôi bảo điện của các vị đại 
đệ tu” và không ai biết đến sự việc lưu trữ các xá-lợi. Hơn 
nữa, khi khu vực ấy đạt được độ sâu tám mươi cánh tay, đức 
vua đã cho lát nền bằng kim loại ở bên dưới, rồi đã cho xây 
dựng gian nhà làm bằng đồng đỏ có kích thước bằng gian 
nhà của ngôi bảo điện ở tại nơi đó trong khuôn viên bảo 
tháp, sau đó đã cho thực hiện các ngôi bảo tháp và các hòm 
làm bằng gỗ trầm hương màu vàng, v.v... tám thứ mỗi loại. 


Sau đó, đức vua đã đặt các xá-lợi của đức Thế Tôn vào 
trong cái hòm gỗ trầm hương màu vàng, rồi đặt cái hòm gỗ 
trầm hương màu vàng ây vào trong cái hòm gỗ trām hương 
màu vàng khác, rôi đặt cái āy vào trong cái khác nữa; như 
thế đức vua đã thực hiện tông cộng tām hòm gỗ trầm hương 
màu vàng. Rồi theo đúng phương thức ấy, đức vua đã đặt 
tám cái hòm vào trong tám bảo tháp bằng gỗ trầm hương 
màu vàng, rồi tām bảo tháp bằng, gỗ trầm hương mảu vàng 
vào trong tám cái hòm băng gỗ trầm hương màu đỏ, rồi tám 
cái hòm băng gỗ trầm hương màu đỏ vào trong tám bảo tháp 
băng gỗ trầm hương màu đỏ, rồi tám bảo tháp bằng gỗ trầm 
hương màu đỏ vào trong tām cái hòm bằng ngà, rôi tám cái 
hòm bằng ngả vào trong tám bảo tháp bằng ngà, rồi tám bảo 
tháp bằng ngà vào trong tám cái hòm băng tất cả các loại 
châu báu, rôi tám cái hòm bằng tất cả các loại châu báu vào 
trong tám bảo tháp bằng tất cả các loại châu báu, rồi tám bảo 
tháp bằng tắt cả các loại châu báu vào trong tám cái hòm 
bằng vàng, rồi tám cái hòm bằng vàng vảo trong tám bảo 
tháp bằng vàng, ... 
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. attha-suvaņņathūpe atthasu rajatakaraņdesu, attha-rajata- 

karande atthasu rajata-thūpesu, attha-rajatathūpe atthasu 
maņikaraņdesu, attha-maņikaraņde atthasu maņithūpesu, 
attha-maņithūpe atthasu lohitanka-karaņdesu,  attha- 
lohitanka-karaņde atthasu lohitankathūpesu,  attha- 
lohitankathūpe atthasu  masāragallakaraņdesu,  attha- 
masāragallakaraņde atthasu masāragalla-thūpesu, attha- 
masāragallathūpe atthasu phaļika-karaņdesu, attha-phaļika 
karande atthasu phaļikathūpesu ca pakkhipi. Sabba- 
uparimam  pha|ika-cetiyam thūpārāma-cetiyappamāņam 
ahosi. 


Tassa upari sabbaratanamayam geham kāresi tassa upari 
suvaņņamayam, tassa upari rajatamayam, tassa upari 
tambalohamayam geham kāresi. Tattha sabbaratanamayam 
vālukam okiritvā jalaja-thalaja-pupphānam  sahassäm 
vippakiritvā addhacchatthāni jātakasatāni āsīti mahāthere 
suddhodana-mahārājānam mahāmāyādevim satta sahajāte 
sabbanetāni suvaņņa-mayāneva kāresi. Pañcapañcasate 
suvaņņarajatamaye puņņaghate thapāpesi. 
Paiicasuvaņņadhajasate pañcasate suvannadipake ca 
kārāpetvā sugandha-telassa pūretvā tesu dukūlavattiyo 
thapesi. 
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.. rồi tām bảo tháp băng vàng vào trong tám cái hòm băng 
bạc, rồi tám cái hòm băng bạc vào trong tám bảo tháp bằng 
bạc, rồi tám bảo tháp bằng bạc vào trong tám cái hòm bằng 
ngọc ma-ni, rồi tām cái hòm bằng ngọc ma-ni vào trong tām 
bảo tháp bằng ngọc ma-ni, rồi tām bảo tháp băng ngọc ma-ni 
vào trong tám cái hòm băng hồng ngọc, rôi tám cái hòm 
băng hồng ngọc vào trong tám bảo tháp băng hông ngọc, rồi 
tám bảo tháp bằng hòng ngọc vào trong tám cái hòm băng 
ngọc bích, ròi tám cái hòm bằng ngọc bích vào trong tám 
bảo tháp băng ngọc bích, rồi tám bảo tháp bằng ngọc bích 
vào trong tám cái hòm băng pha-lê, rồi tám cái hòm bằng 
pha-lê vào trong tám bảo tháp bằng pha-lê, và bên trên tất cả 
là ngôi bảo điện bằng pha-lê có kích thước bằng ngôi bảo 
điện ở Tu Viện Bảo Tháp. 


Ở trên đó, đức vua đã cho xây dựng gian nhà làm bằng 
tất cả các loại ngọc quý, rồi ở trên đó đã cho xây dựng gian 
nhà làm bằng vàng, rôi ở trên đó đã cho xây dựng gian nhà 
làm bằng bạc, rồi ở trên đó đã cho xây dựng gian nhà làm 
bằng đồng đỏ. Tại nơi ấy, đức vua đã rải rắc loại cát làm 
băng tất cả các loại ngọc quý rồi rải đều hàng ngàn loại bông 
hoa mọc ở trong nước và mọc ở trên đất liền. Về năm trăm 
năm mươi câu chuyện Bôn Sanh, tám mươi vị đại trưởng 
lão, đại vương Suddhodana, hoàng hậu Mahāmayā, bảy 
người và vật đồng sanh một lượt, đức vua đã cho xây dựng 
tất cả các thứ ấy hoàn toàn bằng vàng. Đức vua đã cho thiết 
lập các chum chứa đầy vàng và bạc năm trăm chum mỗi loại, 
sau đó đã cho thực hiện năm trăm ngọn cờ bằng vàng với 
năm trăm cây đèn băng vàng, rồi đã cho đồ đầy dầu có 
hương thơm và cho sử dụng các tim đèn băng loại vải tốt. 
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Athāyasmā mahākassapo “mālā mā milāyantu, gandhā 
mā vinassantu, dīpā mā vijjhāyantū”ti adhitthahitvā 
suvaņņapatte akkharāni chindāpesi. “Anagate piyadāso nāma 
kumāro chattam ussāpetvā asoko nāma dhammarājā 
bhavissati so imā dhātuyo vitthārikā karissatī”ti. Rājā 
sabbapasādhanehi pūjetvā ādito patthāya dvāram pidahanto 
nikkhami. Tambalohadvāram pidahitvā āvifijana-rajjuyam 
kuūcikamuddikam bandhi. Tattheva mahantam 
maņikkhandham thapesi. “Anāgate daļiddarājāno imam 
maņim gahetvā dhātūnam sakkāram karontū”ti akkharāni 
chindāpesi. 


Sakko devarājā vissakammam āmantetvā: *Tāta, 
ajātasattunā  dhātu-nidhānam katam, cttha ārakkham 
thapehī”ti pahiņi. So āgantvā vāļasanghātayantam vyojesi. 
Kattharūpakāni tasmim dhātugabbhe phaļika-vaņņa-khagge 
gahetvā vātasadisena vegena anupariyāyantam yojetvā ekāya 
eva āņiyā bandhitvā samantato giūjakāvasathākārena 
silāparikkhepam katvā upari ekāya pidahitvā pamsum 
pakkhipitvā bhūmim samam katvā tassūpari pāsāņathūpam 
patitthāpesi. 


Dhātunidhānakathā. 


--00000-- 
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Sau đó, đại đức Mahākassapa đã chú nguyện rằng: “Các 
tràng hoa chớ có héo ua, các hương thơm chớ bị tiêu hoại, 
các ngọn đèn chớ có lụi tàn” rồi đã cho khắc ở trên cái mâm 
bằng vàng các chữ: “Trong ngày vị lai, vị hoàng tử tên 
Piyadāsa sẽ xứng đáng quyên cai trị và sẽ trở thành vị vua 
công chính tên là Asoka. Vi ấy sẽ làm cho các xá-lợi này 
được phổ biến lan rộng.” Sau khi đã cúng đường với tất cả 
các vật trang điểm, đức vua đã lần lượt đóng lại từng cánh 
cửa rồi đi ra. Sau khi đóng lại cánh cửa băng đồng dē, đức 
vua đã buộc lại chìa khoá và dấu niêm ở sợi dây thừng để 
luồn qua. Ngay tại chỗ ā āy, đức vua đã để khối lớn ngọc ma- 
ni rồi cho khắc các chữ răng: “Trong ngày vị lai, các vị vua 
gặp khó khăn hãy lấy ngọc ma-ni này roi tiễn hành việc tôn 
vinh các xd-loi.” 


Chúa Trời Sakka đã gọi Vissakamma lại nhắn nhủ rằng: 
“Này khanh, việc lưu trữ các xá-lợi đã được Ajātasattu thực 
hiện. Khanh hãy thiết lập sự bảo vệ ở nơi ấy.” Sau khi đi 
đến, vị ấy đã thiết kế bẫy để giết các con thú. Sau khi cầm 
lây các thanh gươm màu ngọc pha-lê ở trong căn phòng thờ 
xá-lợi ấy, vị ấy đã treo các bức tranh gỗ vòng quanh với tốc 
độ nhanh như làn gió sau khi đóng vào chỉ băng một chốt 
đỉnh. Sau đó, vị ấy đã thực hiện hàng rào bằng dā ở xung 
quanh theo hình thức căn nhà bằng gạch, rồi đã đậy lại bằng 
một tảng đá ở bên trên, sau đó đã rải đất lên, san bằng bề 
mặt, rồi dựng lên ngôi bảo tháp bằng đá ở trên đó. 


Phần Giảng Giải về sự Lưu Trữ các Xá Lợi. 


--00000-- 
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CATURĀSĪTISAHASSA- 
THŪPAKATHĀ 


Evam nitthite dhātunidhāne yāvatāyukam thatvā thero 
parinibbuto, rājāpi yathakammam gato, tepi manussā 
kālakatā, aparabhāge piyadāso kumāro chattam ussāpetvā 
asoko nāma dhamma-rājā hutvā tā dhātuyo gahetvā 
jambudīpe caturāsītiyā  cetiyasahassesu patitthāpesi. 
Katham? Bindusārassa kira ekasatam puttā ahesum. Te 
sabbe asoko attanā saddhim ekamātikam tissa kumāram 
thapetvā ghātesi. Ghātento cattāri vassāni anabhisitto rajjam 
kāretvā catunnam vassanam accayena tathāgatassa 
parinibbānato dvinnam vassasatānam upari atthārasame 
vasse sakalajambudīpe ekarajjābhisekam pāpuņi. 


Abhisekānubhāvena imā rājiddhiyo āgatā. 
Mahāpathaviyā hetthā yojanappamāņe āņā pavatti, tathā 
upari ākāse, anotattadahato atthahi kājehi soļasa pānīyaghate 
divase divase devatā āharanti. Yato sāsane uppanna-saddho 
hutvā attha-ghate bhikkhusanghassa adāsi. Dve ghate satthi- 
mattānam tipitaka-bhikkhūnam, dve ghate aggamahesiyā 
asandhimittāya, cattāro ghate attanā paribhufiji. 
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Chương6: - 
GIẢNG GIẢI VĒ 
TÁM MƯƠI BÓN NGÀN NGÔI BẢO THÁP 


Khi việc lưu trữ các xá-lợi đã được hoàn tất như thé, vị 
trưởng lão đã sống đến hết tuổi thọ rồi đã viên tịch Niết Bàn, 
đức vua cũng đã đi theo nghiệp tương ứng, luôn cả những 
người ấy cũng đã qua đời. Vào triều đại kế tiếp, vị hoàng tử 
tên Piyadāsa xứng đáng quyên cai trị và đã trở thành vị vua 
công chính tên là Asoka. Sau khi nhận được các xá-lợi íy, 
đức vua đã thiết lập nên tám mươi bốn ngàn ngôi bảo điện ở 
Jambudīpa. Bằng cách nào? Nghe rằng Bindusāra có một 
trăm người con trai. Asoka đã giết chết tất cả bọn họ ngoại 
trừ hoàng tử Tissa có cùng một mẹ với chính mình. Trong 
khi cho giết hại và cai trị vương quốc đã bốn năm mà Asoka 
vẫn chưa được đăng quang. Khi bón năm trôi qua, tính từ khi 
đức Như Lai viên tịch Niết Bàn thì đã hơn hai trăm mười 
tám năm, Asoka đã đạt được sự tấn phong vương quyền trên 
toàn lãnh thô Jambudīpa. 


Do oai lực của lễ đăng quang, các vương quyền này đã 
được thành tựu: Sự ra lệnh có hiệu lực khoảng cách một do- 
tuần về phía bên dưới của đại địa cầu, về phía bên trên ở 
không trung cũng như thế. Hàng ngày, các Thiên nhân dùng 
tám đòn gánh mang lại mười sáu chum nước uống từ hồ 
Anotatta. Kč từ khi đã sanh khởi niềm tin vào Giáo Pháp, 
đức vua đã dâng tám chum đến hội chúng tỳ khưu, hai chum 
đến các tỳ khưu thông Tam Tạng SỐ lượng sáu mươi vi, hai 
chum đến chánh cung hoàng hậu Asandhimittā, và bốn chum 
bản thân đã thọ dụng. 
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Devatā eva himavante nāgalatā danta-kattham nāma 
atthi siniddham mudukam rasavantam, tam divase divase 
āharanti yena rañño ca aggamahesiyā ca soļasannam nātaka- 
sahassānam satthimattānam bhikkhusahassānam devasikam 
dantapoņa-kiccam nipphajji. 


Devasikamevassa devatā agadāmalakam agadaharītakam 
suvannavannañca gandhasampannam ambapakkam āharanti. 
Tathā chaddanta-dahato pañca-vannam nivāsana-pāpuraņam, 
pītakavaņņam hattha-puñchanaka-pattam dibbañca pānakam 
āharanti.  Devasikameva panassa  anulepagandham 
pārupanatthāya asuttamayikam sumanapupphapatam 
mahārahaīca añJanam nāgabhavanato nāgarājāno āharanti. 
Chaddantadaheyeva utthitassa sālino navavāhasahassāni 
divase divase suvā āharanti. Mūsikā nitthusa-kaņe karonti. 
Ekopi khandatandulo na hoti. Rañño sabbatthānesu ayameva 
tandulo paribhogam gacchati. Madhumakkhikā madhum 
karonti. Kammārasālāsu acchā kūtam paharanti. Dīpikā 
cammāni cālenti. Karavīka-sakuņā āgantvā madhurassaram 
vikūjentā rañño balikammam karonti. 
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Ở Hy-mã-lạp-sơn có loại dây trầu trơn láng, mềm mại, 
và có hương vị gọi là nha mộc, chính các Thiên nhân mang 
lại vật ấy mỗi ngày; nhờ đó đã hoàn thành công việc làm 
sạch sẽ răng hàng ngày của đức vua, của chánh cung hoảng 
hậu, của mười sáu ngàn vũ công, và của các vị tỳ khưu số 
lượng sáu mươi ngān vi. 


Hàng ngày, các Thiên nhân còn mang lại cho đức vua 
dược phẩm āmalaka, dược phām harītaka, và xoài chín có 
mùi thơm và màu sắc vàng rực. Tương tợ như thế, họ đã 
mang lại từ hồ Chaddanta hạ y và thượng y năm màu, khăn 
lau tay màu vàng, và thức uống của Thiên đình. Hơn nữa, 
hàng ngày các long vương còn mang lại từ long cung cho 
đức vua dầu thoa và hương liệu, vải hoa nhài không đường 
chỉ dēt dē trang phục, và loại thuốc bôi đắt giá. Các con chim 
két mỗi một ngày mang lại loại gạo sālī mọc ở ngay tại hồ 
Chaddanta số lượng chín ngàn xe kéo. Các con chuột làm 
cho sạch trâu và cám, thậm chí không làm vỡ một mảnh của 
hạt gạo. Chính loại gạo này được làm thành thức ăn cho đức 
vua ở tại mọi địa điểm. Các con ong mật thực hiện mật ong. 
Ở trong các trại rèn các con gấu vung tay búa. Các con báo 
dị chuyên các tām khiên. Các con chim cu đi đến và kêu lên 
tiếng rù rù ngọt ngào hién tặng đức vua. 
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Imāhi iddhīhi samannāgato rājā ekadivasam suvaņņa- 
sankhalika-bandhanam pesetvā catunnan buddhãnam 
adhigata-rūpadassanam kappāyukam mahākāļa-nāgarājānam 
ānayitvā setacchattassa heftha maharahe pallanke 
nisīdāpetvā  anekasatavannchi  JalaJa-thalaJa-pupphehi 
suvanņņapupphehi ca  pūjam katvä  sabbalahkara- 
patimaņditehi ca solasahi nātaka-sahassehi samantato 
parikkhipitvā *anantafiāņassa tāva me 
saddhammavaracakkavattino sammāsambuddhassa rūpam 


=. 


imesam akkhīnam āpātham karohī”ti vatvā tena nimmitam 


sakalasarīram vippakiņņa-puūtiappabhāva-nibbattāsīti 
anubyañJana-patimanditam dvattimsa mahāpurisa-lakkhaņa- 
sassirīkatāya vikasita-kamalupphala-puņdarīka- 


patimaņditamiva salilatalam tārāgaņa-ramsijāla-visara- 
vipphurita-sobhāsamujjalamiva gaganatalam nīla-pīta- 
lohitādi-bheda-vicitta-vaņņa-ramsi-vinaddha-byāmappabhā 
parikkhepa-vilāsitāya sañJhappabhanuraga-indadhanu- 
vijjullatā-parikkhittamiva kanakagiri-sikharam nānā-virāga- 
vimala-ketumālā-samujjalita-cāru-matthaka-sobham nayana- 
rasāyanamiva brahma-deva-manuja-nāga-yakkha-gaņānam 
buddharūpam passanto sattadivasam akkhipūjam nāma 
akāsi. 
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Được phú cho những năng lực này, đức vua vào một 
ngày nọ đã phái đem đi sợi dây xích trói băng vàng và bảo 
dẫn đến vị Long Vương Mahākāļa đã sống trọn kiếp và đã 
được sự chiêm ngưỡng hình dáng của bốn vị Phật, rồi đã cho 
vị Long Vương ngồi lên long sàng vô cùng quý giá ở bên 
dưới chiếc long màu trăng, sau đó đã cúng dường với các 
bông hoa có hàng trăm màu sắc mọc ở nước hoặc mọc ở đất 
liền và các bông hoa bằng vàng, rồi đã phân bố mười sáu 
ngàn vũ công đã được tô điểm VỚI tất cả các loại đồ trang 
sức ở xung quanh, sau đó đã nói rằng: “Hãy làm cho các con 
mắt này của trām thấy được hình ảnh của vị Phật Chánh 
Đăng Giác có trí tuệ vô biên đã chuyển vận bānh xe Diệu 
Pháp cao quý.” Vị Long Vương đã tạo nên toàn bộ thân thê 
với ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân được điểm tô với 
tām mươi tướng phụ đã được sanh lên nhờ vào oai lực của 
phước báu đã được ban phát, ví như mặt nước được điểm tô 
với những đóa hoa sen và hoa súng màu trăng đang nở rộ, ví 
như bầu trời rực rỡ với vô số ánh sáng rung động từ mạng 
lưới hào quang của các chòm tinh tú, ví như đỉnh trái núi 
vàng được bao quanh bởi các tia chớp của cầu vồng xen kẽ 
với ánh sáng hoàng hôn, với vẻ đẹp được bao quanh bởi ánh 
sáng hào quang tròn đều có vô số tia sáng đầy màu sāc được 
phân chia thành màu xanh, màu vàng, màu đỏ, v.v... giống 
như là ánh sáng chói lọi có vẻ đẹp rực rỡ của vô số hào 
quang tinh khiết, không vướng bụi, đem lại sự thích thú cho 
ánh mắt của tập thê Phạm Thiên, Thiên nhân, loài người, loài 
rồng, và Dạ-xoa. Trong khi nhìn dáng vóc của đức Phật, đức 
vua Asoka đã thực hiện việc được gọi là sự cúng dường đôi 
mắt trong bảy ngày. 
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Rājā kira abhisekam pāpuņitvā tīņayeva samvaccharāni 
bāhiraka-pāsaņdam  pariganhi  Catutthe samvacchare 
buddhasāsane pasldl Tassa kira pitā bindusāro 
brāhmaņabhatto ahosi. So brāhmaņānam brāhmaņajātiyā 
pāsandānaīīca pandaranga-paribbajakanañca satthisahassa- 
mattānam niccabhattam patthapesi. 


Asoko pitarā pavattitam dānam attano antepure tatheva 
dadamāno ekadivasam sīhapafījare thito upasama- 
paribāhirena ācārena bhufijamāne asamyatindriye avinīta- 
iriyāpathe disvā cintesi: "Īdisam dānam upaparikkhitvā 
yuttatthāne dātum vattatī”ti. Evam cintetvā amacce āha: 
“Gacchatha bhaņe attano attano sādhusammate samaņa- 
brāhmaņe antepuram atiharatha, dānam dassāmā”ti. Amaccā 
“sadhu devā”ti rañño patissutvā te te paņdaranga- 
paribbājakājīvaka-niganthādayo ānetvā “ime mahārāja 
amhākam arahanto”ti āhamsu. 
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Nghe rằng sau khi đạt được sự phong vương, đức vua đã 
đặt niềm tin vào truyền thống ngoại đạo trong ba năm. Đến 
năm thứ tư, đức vua có được sự tín thành vào Giáo Pháp của 
đức Phật. Nghe rằng vua cha Bindusāra là nguồn vật thực 
của các vị Bả-la-môn. Vua cha đã thiết lập bữa ăn thường kỳ 
cho các Bả-la-môn, các ngoại đạo thuộc dòng dõi Bā-la- 
môn, vā các du sĩ thân bôi tro trắng có số lượng sáu mươi 
ngān vi. 


Pūc vua Asoka trong lūc thường xuyên ban phát sự bố 
thí đã được người cha quy định ở nội cung của mình đúng y 
như thế, cho đến một ngày kia, đã đứng tại cửa số và nhìn 
thấy những người đang ăn có sở hành bên ngoài đường như 
an tịnh, nhưng các giác quan không được thu thúc và các cử 
chỉ không được kiềm chế, nên đã suy nghĩ răng: “Cân xem 
xét lại sự bő thí này và cân phải bő thí ở chỗ xứng đáng.” 
Sau khi suy nghĩ như thế, đức vua đã nói với các viên quan 
đại thần rằng: “Này các khanh, hãy di roi đưa đến nội cung 
các Sa-môn và Bà-la-môn được đánh giá là tốt đẹp theo ý 
kiến riêng của từng cá nhân, trām sẽ dâng cúng vật thí.” Các 
viên quan đã trả lời đức vua răng: “Tâu bệ hạ, lành thay!” 
rồi họ đã lần lượt dắt lại các du sĩ thân bôi tro trắng, các đạo 
sĩ lõa thể, các vị ngoại đạo, v.v... và đã nói rằng: "Tdu đại 
vương, những vị này là các vị A-la-hān của chúng tôi.” 
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Atha rājā antepure uccāvacāni āsanāni paññãpetväa 
*āgacchantū”ti vatvā āgatāgate āha "attano attano anurūpe 
āsane nisīdathā”ti.  Ekacce bhadda-pTthake ekacce 
phalakapīthakesu nisīdimsu. Tam disvā rājā “natthi etesam 
antosāro”ti ñatvā tesam anurūpam khādanīyam bhojanīyam 
datvā uyyopesi. 


Evam gacchante kāle ekadivasam sihapañjare thito 
addasa nigrodha-sāmaņeram rājangaņena gacchantam 
dantam guttam santindriyam iriyāpatha-sampannam. Ko 
panāyam nigrodho nāma, Bindusäara-rañño jetthaputtassa 
sumanarājakumārassa putto tatrayam anupubbīkathā: 
Bindusāra-raīīio kira dubbalakaleyeva asoka kumāro attanā 
laddham ujjenirajjam pahāya āgantvā sabbam nagaram 
attano hatthagatam katvā sumana-rājakumāram aggahesi. 
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Khi ấy, đức vua đã cho sắp xếp các chỗ ngòi theo nhiều 
kiêu rồi bảo rằng: “Hãy để họ di vào,” sau đó đã nói với 
những người đang lần lượt đi vào rằng: “Các vị hãy ngôi ở 
chỗ ngôi thích hợp đối với bản thân.” Một số vị đã ngôi ở 
những chỗ ngồi đẹp dē, một số ở các chỗ ngôi rộng lớn. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, đức vua đã biết rằng: “Những người 
này không có phẩm chất!” nên đã bó thí vật thực loại cứng 
loại mềm tương xứng cho họ rồi đã giải tán. 


Như thế thời gian trôi qua, vào một ngày nọ đức vua 
đang đứng ở cửa số đã nhìn thấy vị sa di Nigrodha có các 
giác quan đã được huấn luyện, thu thúc, an tịnh, và thành tựu 
các oai nghi đang di ở khuôn viên hoàng cung. VỊ Nigrodha 
này là ai vậy? Là con trai của thái tử Sumana và là cháu nội 
đích tôn của đức vua Bindusāra. Trong trường hợp này, câu 
chuyện trước đây là thế này: Nghe rằng vào lúc đức vua 
Bindusāra bị bệnh, hoàng tử Asoka, sau khi rời bỏ lãnh thổ 
Ujjenī do bản thân chiếm được, đã đi đến thâu tóm toàn bộ 
thành phố vào tay mình và đã bắt giữ thái tử Sumana. 
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Tam divasameva sumanassa rājakumārassa sumanā 
nāma devi paripuņņa-gabbhā ahosi. Sā aññãtaka-vesena 
nikkhamitvā avidūre aññataram caņdāla-gāmam sandhãya 
gacchantī, jetthaka-caņdālassa gehato avidūre ekasmim 
nigrodha-rukkhe adhivatthaya devatāya “ito ehi sumane”ti 
vadantiyā saddam sutvā tassā samīpam gatā. Devatā attano 
ānubhāvena ekam sālam nimminitvā “ettha vāsāhī”ti padāsi. 
Sā tam sālam pāvisi. Gatadivaseyeva puttam vijāyi. Sā tassa 
nigrodha-devatāya pariggahitattā *nigrodho”tveva nāmam 
akāsi. 


Jetthaka-caņdālo ditthadivasatoppabhuti tam attano 
sāmidhītaram viya maññamano nibaddham vattam 
patthapesi. Rājadhītā tattha sattavassāni vasi. 
Nigrodhakumāropi satta vassiko jāto. Tadā 
mahāvaruņatthero nāma eko arahā dārakassa hetusampadam 
disvā viharamāno *sattavassiko dāni dārako kāle nam 
pabbājetun”ti cintetvā rājadhītāya ārocāpetvā nigrodha- 
kumāram pabbājesi. Kumāro khuraggeyeva arahattam 
pāpuņi. So ekadivasam pātova sarīram patijaggitvā 
ācariyupajjhāyānam vattam katvā pattacīvaramadāya “mãtu- 
upāsikāya gehadvāram gacchāmī”ti nikkhami. Mātu- 
nivesanatthanañcassa dakkhiņadvārena nagaram pavisitvā 
nagara-majjhena gantvā  pācīnadvārena nikkhamitvä 
gantabbam hoti. Tena ca samayena asoko dhammarājā 
pācīna-disābhimukho sīhapaīijare cattkamati. 
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Vào đúng ngày hôm ấy, vương phi của thái tử Sumana 
tên là Sumanā mang thai đã tròn tháng. Nàng ta đã cải trang 
khác đi và thoát ra bên ngoài. Trong khi đi vê phía ngôi làng 
của nhóm người hạ cấp ở gần đó, nàng đã được vị Thiên 
nhân ngự trên một cội cây Nigrodha không xa ngôi nhà của 
người đứng đầu nhóm người hạ cấp bảo răng: “Này Sumanā, 
hãy đi đến đây.” Nghe theo lời nói, nàng đã đi đến gần vị 
Thiên nhân ấy. Vị Thiên nhân đã dùng năng lực của cá nhân 
làm hiện ra một gian nhà rồi dâng lên (nói rằng): "Hāy cw 
ngụ ở nơi đây.” Nàng đã đi vào gian nhà ấy và đã hạ sanh 
người con trai vào chính ngày hôm ấy. Do lòng nhớ ơn vị 
Thiên nhân ở cội cây Nigrodha nên nàng đã đặt tên đứa bé là 
*Nigrodha.” 

Vị đứng đầu nhóm người hạ cấp, ké từ ngày được nhìn 
thấy, đã xem nàng như là con gái của chủ nhân mình nên đã 
thường xuyên cống hiến sự phục vụ. Vị vương phi đã sống ở 
nơi ấy bảy năm. Và hoàng tử Nigrodha được sanh ra cũng đã 
bảy tuổi. Khi ấy, vị đại trưởng lão tên Varuna là một vị A-la- 
hán thấy được sự thành tựu nhân duyên của đứa bé trai nên 
trong khi cư ngụ ở đó đã suy nghĩ rằng: “Giờ đây, đứa bé 
trai đã được bảy tuổi; đã đến lúc cho nó xuất gia,” rồi đã 
cho người thông báo đến vị vương phi và đã cho hoàng tử 
Nigrodha xuất gia. Vị hoảng tử đã thành tựu quả vị A-la-hán 
ngay trong lúc cạo đầu. Vào buổi sáng của một ngày nọ, sau 
khi chăm sóc cơ thê và thực hành phận sự đối với các vị thầy 
giáo thọ và thầy tế độ, vị ấy đã cầm lẫy y và bình bát rồi ra 
đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ di đến cửa nhà của người me cư sĩ.” 
Để đi đến địa điểm ngôi nhà người mẹ của vị ấy thì nên di 
vào thành bằng công thành phía nam, sau đó đi đến trung 
tâm thành phó, rồi đi ra bằng công thành phía tây. Và vào lúc 
bấy giờ, vị vua công chính Asoka đang di qua lại ở cửa SỐ, 
với khuôn mặt nhìn về hướng tây. 
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Tam khanamyeva nigrodha-sāmaņero rājangaņam 
pāpuņi santindriyo santamānaso yugamattam pekkhamāno. 
Tena vuttam: “Ekadivasam sihapañjlare thito addasa 
nigrodhasāmaņeram rājangaņena gacchantam dantam 
guttam santindriyam iriyāpatha-sampannan”ti.  Disvā 
panassa etadahosi: “Ayam jano sabbopi vikkhittacitto hanta- 
maga-patibhāgo, ayampana dārako avikkhittacitto ativiyassa 
alokita-vilokitam sammifijana-pasāraņaīīca sobhati. Addhā 
etassa abbhantaram lokuttara-dhammā bhavissatī”ti. Rañño 
sahadassaneneva sāmaņere cittam pasīdi. Pemam saņthahi. 
Kasmā? Pubbe kira puñña-karanakãle esa raññã jetthabhātā 
vāņijako ahosi. 


Atha rājā sañJatapemo sabahumāno “sãmaneram 
pakkosathā”ti amacce pesesi. “Aticirayäffti puna dve tayo 
pesesi “turitam āgacchatū”ti. Sāmaņero attano pakatiyā eva 
agamāsi. Rājā "'patirūpāsanam iiatvā nisīdathā”ti āha. Ito cito 
ca oloketvā *natthidāni añño bhikkhū”ti samussita- 
setacchattam rājapallankam upasankamitvā 
pattagahaņatthāya rañño ākāram dassesi. Rājā tam 
pallankasamīpam  gacchanam disvā evam cintesi: 
*Ajjevadāni ayam sāmaņero imassa gehassa sāmiko 
bhavissatī”ti. Sāmaņero rañño hatthe pattam datvā 
pallankam ahiruhitvā nisīdi. 
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Chính vāo thời điểm ấy, vị sa-di Nigrodha có các giác 
quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tịnh, có tầm nhìn trong 
khoảng cách của cán cày đã đi đến khuôn viên hoàng cung. 
Vì thế, có lời nói rằng: “Vào một ngày nọ, đức vua đang 
đứng ở cửa số đã nhìn thấy vị sa di Nigrodha có các giác 
quan được hudn luyện, thu thúc, an tịnh, và thành tựu các 
oai nghỉ đang đi ở khuôn viên hoàng cung.” Hơn nữa, sau 
khi nhìn thấy đức vua đã khởi ý điều này: “Thậm chí hết 
thảy đám người này đêu có tâm tán loạn như là con thú đã bị 
đâm; thé mà thiếu niên này lai có tâm không bị tán loạn, sự 
nhìn qua nhìn lại và hành động co duối chân tay của vị này 
lại vô cùng rạng rỡ. Chắc hẳn pháp thượng nhân có ở bên 
trong của người này?” Chỉ với ánh nhìn, đức vua tâm đã 
khởi tâm tín thành vāo vị sa di và sanh lòng mēn mộ. Vì sao? 
Nghe rằng trước kia trong thời kỳ làm phước thiện, vị này là 
người thương buôn và là anh cả của đức vua. 


Khi ấy, đức vua với niềm quý mến sanh khởi và có 
nhiều sự kính trọng nên đã phái các vị quan đại thần bảo 
rằng: “Hãy thỉnh vị sa di đến.” Sau đó (đã suy nghĩ): “*Chậm 
đến vậy” nên đã nhắn thêm hai ba lần nữa rằng: “Hãy đến 
nhanh lên!” VỊ sa di đã bước đi theo đúng như bản chất tự 
nhiên của mình. Đức vua đã nói rằng: “Hãy nhận biết chỗ 
ngôi thích hop rôi ngôi xuống.” VỊ sa di sau khi nhìn xem 
bên này và bên kia (nghĩ rằng): “Hôm nay, không có vị tý 
khưu nào khác,” nên đã đi đến bên long sàng có chiếc lọng 
trăng che ở phía trên, rồi ra dấu hiệu cho nhà vua về việc 
nhận lãnh cái bình bát. Khi nhìn thấy vị ấy đang đi đến cạnh 
long sảng, đức vua đã suy nghĩ như vầy: “Giò đây, ngay 
trong ngày hôm nay, vị sa đi sẽ là chủ nhân của ngôi nhà 
này.” Vị sa di đã trao bình bát ở tay của đức vua rồi bước lên 
long sàng và ngồi xuống. 
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Rājā attano atthāya sampāditam sabbam yāgu-khajjaka- 
bhatta-vikatim upanāmesi. Sāmaņero attano 
yāpanamattameva sampaticchi. Bhatta-kiccāvasāne rājā āha: 
“Satthara tumhākam dinnovādam jānā”ti. *"Jānāmi mahārāja 
ekadesenā”ti. “Tãta, mayhamapi nam kathehī”ti. *"Sādhu 
rājā”ti rañño anurūpam dhammapade appamāda vaggam 
anumodanatthāya abhāsi. 


Rājā pana 'Appamādo amatapadam, pamādo maccuno 
padan”ti sutvāva, “aññatam tāta pariyosāpehī”ti aha. 
Anumodanāvasāne dvattimsa dhura-bhattāni labhitvā puna 
divase dvattimsa bhikkhū gahetvā rājantepuram pavisitvā 
bhattakiccamakāsi. Rājā “aññepI dvattimsa bhikkhū tumhehi 
saddhimyeva bhikkham gaņhantū”ti eteneva upāyena divase 
divase vaddhāpente satthisahassanam brahmana- 
paribbājakānam bhatam upacchindivä antonivesane 
satthisahassānam bhikkhūnam niccabhattam patthapesl, 
nigrodhatthera-gateneva pasādena. Nigrodhattheropi rājānam 
saparisam tīsu saraņesu paficasu ca sīlesu patitthāpetvā 
buddhasāsane pothujjatikena pasādena acalappasādam katvā 
patitthāpesi. 
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Đức vua đã cho đem lại tất cả các loại cháo, vật thực 
cứng, vật thực mềm đã được chuẩn bị để phục vụ cho bản 
thân. Vị sa di đã thọ nhận số lượng chỉ vừa đủ cho mình. 
Đến khi chấm dứt bữa thọ thực, đức vua đã nói rằng: “Ngài 
có biết lời giáo huấn đã được ban bố bởi bậc Đạo Sư của 
ngài không?” “Tâu đại vương, tôi biết được một phẩm.” 
“Ngài yêu guy, hãy thuyết giảng phần ấy đến trām đi.” “Tâu 
bē hạ, lành thay!” rồi đã nói lên chương “Không Dễ Duôi” ở 
trong Kinh Pháp Cú phủ hợp với đức vua nhằm mục đích tùy 
hy phước báu. 


Hơn nữa, sau khi nghe được rằng: “Không để đuôi là 
con đường būt tử, dễ duôi là con đường của diệt vong,”' đức 
vua đã nói rằng: “Ngài yêu quỷ, vấn đê đã được hiểu rõ. Xin 
ngài hãy kết thúc.” Sau khi hoàn tất việc tùy hỷ phước báu, 
vị ấy đã nhận lời về bữa ăn của ba mươi hai vị. Vào ngày 
hôm sau, vi sa di đã đưa ba mươi hai vị ty khưu di vào hoàng 
cung và đã thực hiện phận sự của việc thọ thực. Đức vua đã 
thỉnh mời răng: “Chính các ngài đây cùng với ba mươi hai vị 
ty khưu khác nữa hãy nhận lãnh vật thực.” Trong lúc làm 
cho gia tăng từng ngày một theo đúng phương thức như thé, 
đức vua đã chấm dứt bữa ăn của sáu mươi ngàn Bà-la-môn 
và du sĩ ngoại đạo, đồng thời đã thiết lập bữa ăn thường kỳ 
cho sáu mươi ngàn vị tỳ khưu ở nội cung chỉ nhờ vào niềm 
tin đã hướng đến trưởng lão Nigrodha. Trưởng lão Nigrodha 
cũng đã an trú đức vua cùng với tùy tùng vào Tam Quy và 
Ngũ Giới, rồi đã tạo ra và thiết lập niềm tin bất động ở Giáo 
Pháp của đức Phật nhờ vào đức tin thuộc về phàm nhân. 


' Dhammapadapāļi - Pháp Cú, Phām 2: Không Phóng Dāt, câu 21. 
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Puna rājā Asokārāmam nāma mahāvihāram kārāpetvā 
satthisahassānam  bhikkhūnam bhatam patthapesi. 
Sakalajambudīpe caturāsītiyā nagara-sahassesu caturāsīti 
vihārasahassāni  kārāpesi caturāsīti cetiyasahassa- 
patimaņditāni dhammeneva no adhammena. Ekadivasam 
kira rājā asokarame mahādānam datvā satthisahassa- 
sankhassa bhikkhusanghassa majjhe nisajja sangham catūhi 
paccayehi pavāretvā imam pañham pucchi: “Bhante 
bhagavatā desitadhammā nāma kittako hotī”ti. “Mahārāja 
nava angāni, khandhato caturāsīti dhammakkhandha- 
sahassānī”ti. 


Rājā dhamme pasīditvā “ekekam dhammakkhandham 
ekekena vihārena pūjessāmī”ti ekadivasameva channavuti 
kotidhanam vissajjetvā amacce āņāpesi, “Etha bhane 
ekekasmim nagare ekamekam vihāram kārentā caturāsītiyā 
nagarasahassesu caturāsīti vihārasahassāni kārāpethā”ti 
sayañca asokārāme asoka-mahaviharathaya kammam 
patthapesi. 


Sangho indaguttattheram  nāma  mahiddhiyam 
mahānubhāvam khīņāsavam navakammādhitthāyakam adāsi. 
Thero yam yam na nitthāti tam tam attano ānubhāvena 
nitthāpesi. Evam thí samvaccharehi vihārakammam 
nitthāpesi. Ekadivasameva sabbanagarehi paņņāni 
āgamimsu. Amaccä rañño ārocesum: "Nitthitāni deva 
caturāsīti vihārasahassānī”*ti. Atha rājā bhikkhusangham 
upasakamitvā “bhante mayā caturāsīti vihārasahassāni 
kāritāni dhātuyo kuto labhissāmī”ti pucchi. 
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Sau khi cho xây dựng ngôi đại tự tên là Tu Viện Asoka, 
đức vua tiếp tục cung cấp bữa ăn đến sáu mươi ngān vị tỳ 
khưu. O khắp xứ Jambudīpa, đức vua đã cho xây dựng tám 
mươi bốn ngān tu viện được tô điểm bởi tám mươi bốn ngản 
ngôi bảo tháp đúng thể thức và không sái quy cách ở tám 
mươi bốn ngàn thành phố. Nghe rằng một ngày nọ, đức vua 
sau khi cúng dường lễ đại thí ở tu viện Asoka đã ngôi xuống 
giữa hội chúng tỳ khưu số lượng sáu mươi ngàn vị, rồi đã 
thỉnh cầu hội chúng về bốn món vật dụng và đã hỏi câu hỏi 
này: “Bạch các ngài, Pháp đã được thuyết giảng bởi đức 
Thế Tôn có bao nhiêu?” *Tdu đại vương, có chín thể loại, 
tính theo uẩn thì có tám mươi bốn ngàn Pháp uẩn.” 

Đức vua sau khi hâm mộ Giáo Pháp (đã suy nghĩ rằng): 
“Môi một Pháp uẩn ta sẽ cúng dường bằng một tu viện,” rồi 
chỉ trong một ngày đã xuất ra tài sản chín mươi sáu koļi và 
đã ra lệnh cho các quan đại thần rằng: “Này các khanh, trong 
khi cho xây dựng mỗi một tu viện ở moi một thành phố, hãy 
cho xây dựng tám mươi bon ngàn tu viện ở tām mươi bồn 
ngàn thành phố,” còn bản thân thì sắp đặt công việc cho đại 
tu viện Asoka ở khu vườn Asoka. 

Hội chúng đã giao phó trách nhiệm về công trình mới 
cho trưởng lão tên Indagutta có đại thần lực có đại oai lực và 
đã đoạn tận lậu hoặc. Bất cứ việc nào không được hoàn tất 
thì vị trưởng lão đã dùng năng lực của mình làm cho hoàn 
thành việc ây. Như thế, vị trưởng lão đã hoàn tất việc xây 
dựng các tu viện trong ba năm. Vào cùng một ngày nọ, các 
lá thơ từ tất cả các thành phố đã gởi đến. Các quan đại thần 
đã trình lên đức vua rằng: “7u bệ hạ, tám mươi bốn ngàn tu 
viện đã được hoàn tất.” Khi Ấy, đức vua đã đi đến gặp hội 
chúng tỳ khưu và hỏi rằng: “Bạch các ngài, tắm mươi bốn 
ngàn tu viện đã được trầm cho xáy dựng, trām sẽ nhận các 
xá-lợi ở đâu?” 
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“MaharaJa *dhātunidhānam nāma atthī'ti suņoma. Na 
pana paññayat asukātthāne”ti. Rājā rājagahe cetiyam 
bhindāpetvā dhātum apassanto patipākatikam kāretvā 
bhikkhu-bhikkhuniyo-upāsaka-upāsikāyoti catasso parisā 
gahetvā vesālim gato. Tatrāpi alabhitvā kapilavatthum, 
tatrāpi alabhitvā rāmagāmam gato, rāmagāme nāgā cetiyam 
bhinditumņ na adamsu  Cetiye nipatita-kuddālo 
khandakhandam hoti. Evam tatrāpi alabhitvā allakappam- 
pāvam-kusināranti sabbattha cetiyāni bhinditvā dhātum 
alabhitvā patipākatikāni katvā rājagaham gantvā catasso 
parisā sannipātetvā “atthi kenaci sutapubbam asukatthāne 
nāma dhātu-nidhānan”ti pucchi. 


Tattheko  vīsamvassasatiko thero ““asukafthãne 
dhātunidhānan'ti na jānāmi. Mayham pana pitāmahatthero 
mayi satta-vassika-kāle mālācangotakam gāhāpetvā ehi 
sāmaņera, asuka-gacchantare pāsāņathūpo atthi, tattha 
gacchāmā”ti gantvā pūjetvā ‘imam thānam upadhāretum 
vattati sāmaņerā ti āha. Aham cttakameva jānāmi 
mahārājā” ti āha. 
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“Tâu đại vương, chúng tôi được nghe rằng: ‘Có việc gọi 
là sự lưu trữ các xd-loi,' nhưng ở chỗ nào thì không được 
biết đến.” Đức vua sau khi cho phá vỡ ngôi bảo điện ở thành 
Rājagaha nhưng không tìm thấy xá-lợi nên đã cho xây dựng 
lại như trước đây, rồi đã hướng dẫn tứ chúng gôm có tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đi đến thành Vesālī. 
Ngay cả ở tại nơi ấy cũng không nhận được, nên đã đi đến 
Kapilavatthu. Thậm chí ở tại nơi này cũng không nhận được, 
nên đã đi đến Rāmagāma. Các loài rông ở Rãmagama đã 
không cho phép phá vỡ ngôi bảo điện; cuốc xẻng bố xuống 
ngôi bảo điện đều trở thành mảnh vụn. Như thế, sau khi 
không nhận được ở tại nơi āy và sau khi dā đập vỡ các ngôi 
bảo điện ở tất cả các nơi như Allakappa, Pāva, Kusinārā mà 
không nhận được xá-lợi, nên đức vua đã cho xây dựng lại 
như trước đây rồi đã đi đến thành Rājagaha cho triệu tập tứ 
chúng lại hỏi rằng: “Có người nào trước đây đã được nghe 
vē việc gọi là sự lưu trữ các xá-lợi ở tại nơi nào hay không?” 


Tại nơi íy, có vị trưởng lão một trăm hai mươi tuổi đã 
nói răng: “Tôi không biết sự lưu trữ các xá-lợi là ở tại nơi 
nào. Tuy nhiên, vào lúc tôi được bảy tuổi, vị trưởng lão là 
ông nội của tôi đã bảo mang theo tràng hoa và cải rương 
nói rằng: ‘Này sa di, hãy di. Có ngôi bảo tháp bằng đá ở 
giữa chòm cây như thể, chúng ta hãy di đến nơi ấy. ` Sau khi 
di đến và cúng đường rôi đã nói rằng: Này sa di, phải ghi 
nhớ địa điểm này. ` Tâu đại vương, tôi biết chi có chừng dy.” 


137 


Thūpavamsa 


Rājā “etadeva thānan”ti vatvā gacche harāpetvā pāsāņa- 
thūpam pamsuñca apanetvā hetthā sudhābhūmim addasa. 
Tato sudhañca itthakāyo ca harāpetvā anupubbena 
pariveņam oruyha satta-ratanavālikam asīti hatthāni ca 
kattharūpāni samparivattantāni addasa. So yakkha-dāsake 
pakkosāpetvā balikammam kāretvāpi neva antam na kotim 
passanto devatā namassamāno “Aham imā dhātuyo gahetvā 
caturāsītiyā vihārasahassesu nidahitvā sakkāram karomi mā 
devatā antarāyam karontū”ti āha. 


Sakko devaräaja cārikam carano tam disvā 
vissākammam āmantetvā āha: "tāta, asoko dhammarājā 
*dhātuyo _nīharissāmī ti _pariveņam otiņņā, gantvä 
kattharūpāni hārehī”ti. So pañcacila-gamadaraka-vesena 
āgantvā rañño purato dhanukahatho thatvā “hãremi 
mahārājā”ti āha. “Hara tātā”ti, saram gahetvā sandhimhiyeva 
vijjhi, sabbam vippakirīyittha. 


Atha rājā āvifijane baddha-kuñcika-muddikam gaņhi, 
maņikkhandham passi, “anagate daļiddarājāno imam maņim 
gahetvā dhātūnam sakkāram karontū”ti pana akkharāni disvā 
kujjhitvā “mãdisam nāma rājānam *daļiddarājā ti vattum 
yuttan”ti punappuna ghatetvā dvāram vicaritvā antogeham 
pavittho. 
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Đức vua đã nói rằng: “Đúng là chỗ ấy rồi!” sau đó đã 
cho đời đi chòm cây và đã cho di chuyên ngôi bảo tháp băng 
đá cùng với đất cát thì đã nhìn thấy mặt nền bằng vữa hồ ở 
bên dưới. Sau khi đã cho dời đi vữa hồ và các viên gạch khỏi 
nơi ấy, theo tuần tự đức vua đã đi xuống căn phòng và đã 
nhìn thấy bãi cát gồm bảy loại ngọc quý và các tranh gỗ dài 
tám mươi cánh tay quây tròn. Sau khi cho mời các Dạ-xoa 
phục vụ đến, và ngay cả sau khi đã thực hiện nghi thức cúng 
tế mà vẫn không nhìn thấy ở bên trong và phía bên trên, nên 
đã bảy tỏ sự cung kính đến các Thiên nhân nói rằng: *Trām 
lấy di các xá-lợi này roi sẽ tôn trí trong tám mươi ngàn tu 
viện và sẽ thực hiện sự tôn kính. Xin các Thiên nhán chớ có 
gây ra điều chướng ngại.” 

Chúa Trời Sakka trong lúc đi du hành đã nhìn thấy việc 
ấy nên đã gọi Vissakamma nói rằng: “Này khanh yêu quý, vị 
vua công chính Asoka đã xuống đến căn phòng (nghĩ rằng): 

‘Trâm sẽ mang đi các xá-lợi. ` Ngươi hãy đi đến và đời di các 
bức tranh gô.” Vị åy dā hóa thân thành đứa bé trai ở thôn 
quê có năm bím tóc tay cầm cung đi đến đứng phía trước của 
đức vua nói rằng: "Tdu đại vuong, tôi sẽ làm cho dòi đi.” 
“Này khanh yêu guy, hãy mang di.” VỊ åy đã cầm lấy mũi tên 
ghim vào ngay tại chỗ nôi và tất cả đã bị rã tan. 

Sau đó, đức vua đã cầm lây chìa khoá và dẫu niêm được 
buộc ở sợi dây thừng và đã nhìn thấy khối ngọc ma-ni, hơn 
nữa còn nhìn thấy dòng chữ "Trong ngày vị lai, các vị vua 
gặp khó khăn hãy lấy ngọc ma-ni này rồi tiễn hành việc tôn 
vinh các xd-loi” nên đã bực bội (nghĩ rằng): “Có thich đáng 
để gọi vị vua như ta là ‘vi vua gặp khó khān' hay không?” 
rồi đã loay hoay ra sức mở ra cánh cửa và đã đi vào bên 
trong gian nhà. 
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Atthārasa-vassādhikānam dvinnam vassasatānam upari 
āropitadīpā tatheva pajjalanti. Niluppala-pupphāni tam 
khaņam āharitvā āropitāni viya, pupphasantharo tam khaņam 
santhato viya, gandhā tam muhuttam pimsitvā thapitā viya. 


Rājā suvaņņapattam gahetvā “Anagate piyadāso nāma 
kumāro chattam ussāpetvā asoko nāma dhammarājā 
bhavissati so imā dhātuyo gahetvā vitthārikā karissatī”ti 


vācetvā "Dittho'ham ayyena mahākassapattherenā”ti vatvā 
vāmahattham ābhujitvā dakkhiņahatthena appothesi. 


So tasmm thāne paricaranaka-dhatumattakameva 
thapetvā sesadhātuyo sabbā gahetvā dhātugharam pubbe 
pihitanayeneva pidahitvā sabbam yathā pakatiyāva kāretvā 
upari pāsāņacetiyam patitthāpetvā caturāsītiyā vihāra- 
sahassesu dhātuyo patitthāpesi. Evam jambudīpatale asoko 
dhammarājā caturāsīti cetiyasahassāni kārāpesi. 


Sabbe thūpā sabbalokekadīpā 

sabbesam ye saggamokkhāvahā ca, 
hitvā sabbam kiccamaññam janena 
vandeyyā te sabbathā sabbakālanti. 


Caturāsītisahassathūpakathā. 


--00000-- 
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Các cây đèn đã được thiết lập trải qua hơn hai trăm mười 
tám năm vẫn tỏa sáng như thế ấy. Những đóa hoa sen xanh 
trông như là đã được mang lại và trang hoảng vào thời khắc 
ấy, thảm trải bằng bông hoa trông như là đã được trải ra vào 
thời điểm áy, và các hương thơm dường như đã được nghiên 
giã và phô bảy ra vào giây phút â āy. 

Đức vua đã cầm lấy cái mâm vàng và đọc lên rằng: 
“Trong ngày vị lai, vị hoàng tử tên Piyadāsa sẽ xứng đáng 
quyền cai trị và sẽ trở thành vị vua công chính tên là Asoka. 
Vi dy sẽ làm cho các xá-lợi này được phổ biến lan rộng” tồi 
đã nói rằng: "Ta đã được ngài đại đức trưởng lão 
Mahākassapa nhìn thấy” sau đó đã lật ngửa bàn tay trái ra và 
võ vào băng bản tay phải. 

Sau khi để lại chỉ một phần xá-lợi cho việc phụng thờ ở 
tại nơi áy, đức vua đã lấy đi tất cả các xá-lợi còn lại, sau đó 
đã đóng lại gian nhà xá-lợi theo cách thức đã được đóng lại 
trước đây, rồi đã cho xây dựng lại tất cả theo như tình trạng 
nguyên thủy. Sau khi cho thiết lập ngôi bảo điện bằng đá ở 
bên trên, đức vua đã an vị các xá-lợi trong tām mươi bốn 
ngàn tu viện. Như thế, ở xứ Jambudīpa vị vua công chính 
Asoka đã cho kiến tạo tám mươi bốn ngàn ngôi bảo điện. 

“Tất cả các ngôi bảo tháp là ngọn đèn chung cho tất cả 
thé gian và là phương tiện đưa đến cối trời và sự giải thoát 
cho tất cả. Sau khi đã dứt bỏ tát cả các phận sự khác, chúng 
sanh nên đảnh lễ các ngôi bảo tháp dy, bằng mọi cách, vào 
mọi thời điểm.” 


Phần Giảng Giải về 
Tám Muvi Bon Ngàn Ngôi Bảo Tháp. 


--00000-- 
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THŪPĀRĀMA-KATHĀ 


Evam asoko dhammarājā caturāsīti vihārasahassamaham 
katvā mahāthere vanditvā pucchi: “Dãyadomhi bhante 
buddhasāsane”ti. “Kissa dāyādo tvam mahārāja? Bāhirako 
tvam sāsanassā”ti. *Bhante  channavutikotidhanam 
vissajjetvā caturāsīti vihārasahassāni sacetiyāni kārāpetvā 
aham na dāyādo; aññe ko dāyādo”ti, “Paccaya-dayako nāma 
tvam mahārāja, yo pana attano puttañca dhītaraūīca pabbājeti, 
ayam sāsane dāyādo nāmā”ti. 


Evam vute asoko rājā sasane dãyadabhavam 
patthayamāno avidūre thitam mahindakumāram disvā 
*sakkhissasi tvam tāta pabbajitun”ti āha. Kumāro pakatiyā 
pabbajitukāmo rañño vacanam sutvā ativiya pāmojjajāto 
“pabbaJami deva, mam pabbājetvā sāsane dāyādo hothā”ti 
āha. Tena ca samayena rājadhītā sanghamittāpi tasmim thāne 
thitā hot, tam disvā āha: “Tvampi amma pabbajitum 
sakkhissasī”ti, “Sadhu tātā”ti sampaticchi. 
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, „ Chiong 7: , : 
GIANG GIẢI VĒ TU VIEN BẢO THÁP 


Đức vua công chính Asoka, sau khi đã thực hiện lễ hội 
của tám mươi bốn ngàn tu viện như thế, rồi đã đảnh lễ các vị 
đại trưởng lão, và hỏi rằng: “Bạch các ngài, trām có phải là 
thân quyên của Phật Giáo không?” “Tâu đại vương, ngài là 
thân quyên của cái gì? Ngài là người dưng đối với Giáo 
Pháp.” “Bạch các ngài, trām đã xuất ra của cải chín mươi 
sdu ngàn koti và đã cho xây dựng tám mươi bon ngàn tu viện 
có cả ngôi bảo tháp mà không phải là thân quyến, vậy những 
người khác ai là thân quyến?” “Tâu đại vương, ngài được 
gọi là người thí chủ về vật dụng, còn người nào cho con trai 
và con gái xuất gia, người ấy được gọi là thân quyền của 
Giáo Pháp.” 


Được nói như vậy, đức vua Asoka, trong lúc đang mong 
mỏi việc trở thành thân quyến của Giáo Pháp, đã nhìn thấy 
hoàng tử Mahinda đang đứng gần đó nên đã nói răng: “Này 
con, con có thể xuất gia không?” Hoàng tử Mahinda có ước 
muốn xuất gia từ trong bản chất nên khi nghe được lời nói 
của đức vua đã phát sanh niềm vui sướng vô tận và đã thưa 
rằng: “7u bệ hạ, con sẽ xuất gia. Cha hãy cho con xuất gia 
và trở thành thân quyến của Giáo Pháp.” Và vào lúc bây 
giờ, công chúa Sanghamittā cũng đang đứng tại nơi ấy. Đức 
vua đã nhìn thấy nàng nên đã nói rằng: “Này con, con cũng 
có thể xuất gia không?” Nàng đã đồng ý (đáp rằng): “Thưa 
cha, thật tốt đẹp thay” 
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Rājā putanam manam labhitvā pahatthacitto 
bhikkhusangham upasankamitvā “bhane ime dārake 
pabbājetvā mam sāsane dāyādam karothā”ti. Sangho rañño 
vacanam sampaticchitvā  kumāram moggaliputta- 
tissattherena upajjhāyena mahādevattherena ca ācariyena 
pabbajjāpesi. Majjhantikattherena ācariyena upasampādesi. 
Upasampadāmālakeyeva sahapatisambhidāhi arahattam 


pāpuņi. 


Sanghamittāyapi rājadhītāya ācariyā āyupālattheri nāma 
upajjhāyā pana dhammapālattherī nama ahosi. Atha 
mahindatthero upasampanna-kālatoppabhūti attano 
upajjhāyasseva santike dhammañca vinayañca pariyāpuņanto 
dvepi sangītiyo ārūļham tipitaka-sangahitam sātthakatham 
theravādam tiņņam vassānam abbhantare uggahetvā attano 
upajjhāyassa antevāsikānam sahassamattānam bhikkhūnam 
pāmokkho ahosi. 


Tena kho pana samayena moggaliputtatissatthero “kattha 
nu kho anāgate sāsanam suppatitthitam bhaveyyā”ti 
upaparikkhanto “paccantimesu janapadesu suppatitthitam 
bhavissatī”ti ñatvā tesam tesam bhikkhūnam bhāram katvā te 
te bhikkhũ tattha tattha pesesi. 
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Sau khi tiếp nhận ý định của hai con, đức vua với tâm tư 
phân khởi đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu (nói rằng): “Bạch 
các ngài, xin hãy cho hai trẻ xuất gia và hãy làm cho trām 
trở thành thân quyển của Giáo Pháp.” Hội chủng đã chấp 
nhận lời thỉnh câu của đức vua, sau đó đã cho người con trai 
xuất gia với thầy tế độ là trưởng lão Moggalliputtatissa và 
thầy giáo thọ là trưởng lão Mahādeva, rồi đã cho tu lên bậc 
trên với thầy giáo thọ là trưởng lão Majjhantika. Mahinda đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán với các Tuệ Phân Tích ngay 
trong lúc còn đang tiến hành nghi thức tu lên bậc trên. 


Về phần công chúa Sanghamittā thì trưởng lão ni tên 
Āyupālā là thầy giáo thọ ni và trưởng lão ni tên 
Dhammapālā là thầy tế độ ni. Sau đó, tính từ thời điểm đã 
được tu lên bậc trên, trưởng lão Mahinda, trong lúc rèn luyện 
về Pháp và Luật với chính thầy tế độ của mình, đã học tập 
trong ba năm về truyền thống Theravāda gồm có Tam Tạng 
và Chú Giải đã được tổng hợp và truyền lại qua hai kỳ kết 
tập, và đã là vị đứng đầu trong số một ngàn tỳ khưu học trò 
của thầy tế độ của mình. 


Vào lúc bấy giờ, trưởng lão Moggalliputtatissa trong lúc 
suy xét rằng: “Trong tương lai, Giáo Pháp có thể phát triển 
bên vững ở nơi đâu?” và biết được rằng: “Sẽ được phát triển 
bên vững ở các quốc độ lân bang” nên đã giao trách nhiệm 
cho từng nhóm các vị tỳ khưu rồi đã phái các vị tỳ khưu ấy 
một số đi chỗ này, một số đi chỗ nọ. 
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Majjhantikattheram kasmīra-gandhāra-rattham pesesi: 
*Tvam etam rattham gantvā tattha sāsanam patifthapehT ti, 
mahādevattheram tatheva vatvā  mahimsakamaņdalam 
pesesi.  Rakkhitattheram vanavāsim,  yonakadhamma- 
rakkhitattheram aparantakam, mahādhammarakkhitattheram 
mahārattham, mahārakkhitattheram yonakalokam, 
majjhimattheram _himavantadesa-bhāgam, sonattheram 
uttarattherañca suvaņņabhūmim. 


Attano saddhivihārikam mahindattheram, ittiyattherena 
uttiyattherena  bhaddasālattherena sambalattherena ca 
saddhim *Tambapaņņidīpam gantvä cttha sãsanam 
patitthāpethā”ti. Sabbepi tam tam disabhagam gacchantā 
attapañcamä agamimsu sabbepi therā gatagatatthāne 
manusse pasādetvā sāsanam patitthāpesum. 


Mahindatthero pana *tambapaņņidīpam gantvā sāsanam 
patitthāpehī”ti upajjhāyena bhikkhusanghena ca ajjhittho 
*kālo nu kho me tambapaņņi-dīpam gantum no ti 
upadhārento; mufasivarañño mahallakabhāvam cintesi: 
“Ayam mahārājā mahallako, na sakkā imam ganhitvä 
sāsanam paggahetum, idāni panassa putto devānampiyatisso 
rajjam kāressatī”ti. Tam gaņhitvā “sakkã bhavissati sāsanam 
paggahetum, handa yāva so samayo āgacchati tāva ñãtake 
olokema, puna’dāni imam janapadam āgaccheyyāma vã na 
vā”ti. 
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Ngài đã phái trưởng lão Majjhantika đến xứ Kasmīra và 
Gandhāra (nói rằng): “Ngươi hãy di đến xứ sở ấy và phát 
triển Giáo Pháp ở đó.” Sau khi đã nói y như thế với trưởng 
lão Mahādeva rồi đã phái đến xứ Mahimsaka-mandala, 
trưởng lão Rakkhita đến xứ Vanavāsi, trưởng lão Dhamma- 
rakkhita người xứ Yona đến Aparantaka, trưởng lão 
Mahādhammarakkhita đến Mahārattha, trưởng lão 
Mahārakkhita đến lãnh thổ Yonaka, trưởng lão Majjhima 
đến khu vực Hi Mā Lạp Sơn, trưởng lão Soņa và trưởng lão 
Uttara đến Suvannabhũmi. 

Còn đệ tử của mình là trưởng lão Mahinda cùng với 
trưởng lão Ittiya, trưởng lão Uttiya, trưởng lão Bhaddasāla, 
và trưởng lão Sambala (nói rằng): “Các ngươi hãy đi đến 
hòn đảo Tambapaņņi và phát triển Giáo Pháp ở nơi ấy.” Tất 
cả các vị åy trong khi đi đến xứ này xứ nọ ở các phương đã 
đi thành nhóm năm người. Tất cả các vị trưởng lão ấy đều 
tạo được niềm tin cho dân chúng và đã thiết lập Giáo Pháp ở 
tại địa điểm đã đi đến. 

Phần trưởng lão Mahinda, khi được thāy tế độ và hội 
chúng tỳ khưu yêu cầu: “Ngươi hãy di đến và thiết lập Giáo 
Pháp ở hòn đảo Tambapanņi,” trong lúc quán xét rằng: “Có 
phải bây giờ là lúc để ta đi đến hòn đảo Tambapanni hay 
không?” đã nghĩ đến tình trạng giả nua của đức vua 
Mutasīva: “Vi đại vương này thì già cả, không thể thuyết 
phục vị này để hoằng khai Giáo Pháp được. Vả lại, con trai 
của vị ấy là Devānampiyatissa sẽ trị vì xứ sở trong đời hiện 
tại.” Sau khi năm được điều ấy (đã suy nghĩ rằng): “Phải 
chăng vị ấy sẽ có khả năng hoāng khai Giáo Pháp? Vậy 
chúng ta hãy đi thăm các thân quyến cho đến khi nào thời 
điểm ấy đến. Khi ấy, biết chúng ta có thể trở lại xứ sở này 
lần nữa hay không đây?” 
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So evam cintetvā upajjhāyaūīca bhikkhusanghañca 
vanditvā asokārāmato nikkhamma tehi ittiyādīhi catūhi 
therehi  sanghamittāya puttena  sumana-sāmaņerena 
bhandukena ca upāsakena saddhim rājagahanagara- 
upavattake dakkhiņagiri-janapade cārikam caramāno iiātake 
olokento cha  māse atikkāmesi.  Athānupubbena 
mātunivesanatthānam vetisa-nagaram nāma sampatto. 
Sampattañca pana theram disvā theramātā devī pāde sirasā 
vanditvā bhikkham datvā theram attanā katam vetisagiri- 
vihāram nāma āropesi. 


Thero tasmim vihāre nisinno cintesi: “Amhākam idha 
kattabba-kiccam nitthitam. Samayo nu kho idāni lankādīpam 
gantun”ti. Tato cintesi: “Anubhavatu tāva me pitarā pesitam 
abhisekam devānampiyatisso ratanattayaguņaīca suņātu, 
chanatthañca nagarato nikkhamitvā missaka-pabbatam 
abhirūhatu, tadā tam tattha dakkhissāmā”ti. Athāparam 
ekamāsam tattheva vāsam kappesi. 


Māsātikkame sakko devānamindo mahindattheram 
upasankamitvā etadavoca: "Kālakato bhante mutasīvarājā, 
idāni devānampiyatissarājā _rajjam kāreti. Samma- 
sambuddhena ca tumhe vyākatā “anagate mahindo nāma 
bhikkhu tambapaņņidīpam pasādessatī'ti. Tasmā tiha vo 
bhante kālo dīpavaram gamanāya, ahampi vo sahāyo 
bhavIssamT ti 
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Sau khi suy nghĩ như thé, vị ấy đã đảnh lễ thầy tế độ và 
hội chúng tỳ khưu rồi đã cùng với bốn vị trưởng lão ấy là 
Ittiya, v.v..., người con trai của Sanghamittā lā sa di Sumana, 
và nam cư sĩ Bhanduka rời khỏi tu viện Asoka. Trong khi du 
hành ở xứ sở Dakkhiņāgiri ở gần thành Rãjagaha và thăm 
viếng các thân quyến, sáu tháng đã trôi qua. Sau đó, theo 
tuần tự vị āy đã đến được nơi trú ngụ của người mẹ là thành 
phố tên Vetisa. Hơn nữa, vị hoàng hậu mẹ của trưởng lão, 
khi nhìn thấy vị trưởng lão vừa đi đến, đã đê đầu đảnh lễ ở 
chân, đã dâng vật thực, rồi đã bàn giao tu viện tên Vetisagiri 
do bà kiến tạo đến vị trưởng lão. 


Khi đang ngồi ở tu viện ấy, vị trưởng lão đã suy nghĩ 
rằng: “Công việc chúng ta cân phải làm ở đây đã được hoàn 
tất. Có phải bây giờ là lúc dē di đến đảo Lankã không?” Sau 
đó, lại suy nghĩ răng: “Hãy để cho Devānampiyatissa trải 
qua lễ phong vương do cha ta phái đến và được nghe về ân 
đức của Tam Bdo, sau đó rời khỏi thành phố vì mục đích săn 
bắn và leo sát ngọn núi Missaka, khi ấy chúng ta SẼ gặp vi 
ấy tại chỗ ấy;” và vị trưởng lão đã trú ngụ ở tại nơi ấy thêm 
một tháng nữa. 


Khi một tháng đã trôi qua, Chúa Trời Sakka đã đi đến 
gặp trưởng lão Mahinda và đã nói điều này: “Thưa ngài, đức 
vua Mutasīva đã băng hà, giờ đáy vị đại vương 
Devānampiyatissa trị vì vương quốc. Và ngài đã được bậc 
Chánh Đăng Giác chú nguyện rằng: ‘Trong ngày vị lai, vị tỳ 
khưu tên Mahinda sẽ gieo niềm tin ở hòn đảo T. ambapaņņi 
này.” Thưa ngài, vì thể đối với ngài bây giờ là thời điểm của 
việc đi đến hòn đảo cao quý ấy, và ta sẽ là bạn đồng hành 
với ngài.” 
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Thero tassa vacanam sampaticchitvā atta-sattamo 
vetisapabbatavihārā vehāsam uppatitvā anurādhapurassa 
puratthimāya disāya missakapabbate patitthahi. Yam etarahi 
**cetiyapabbato”tipi safijānanti. Tasmim divase 
tambapaņņidīpe jetthamūla-nakkhattam nama hoti. Rājā 
nakkhattam ghosāpetvā “chanam karothā”ti amacce 
āņāpetvā cattālīsa purisa-sahassa-pariväro  nagaramhā 
nikkhamitvā yena missakapabbato tena pāyāsi migavam 
kīļitukāmo. Atha tasmim pabbate adhivatthā devatā “rañño 
there dassessāmī”ti rohita-migarūpam gahetvā avidūre 
tiņapaņņāni khādamānā viya carati. 


Rājā disvā “ayuttam dāni pamattam vijjhitun”ti Jiyam 
pothesi. Migo ambatthalamaggam gahetvā palāyitum ārabhi. 
Rājāpi pitthito pitthito anubandhanto ambatthalameva āruhi. 
Migo therānam avidūre antaradhāyi. 


Mahindatthero rājānam avidūre āgacchantam “Mama 
yeva rājā passatu, mā itare” ti adhitthahitvā “Tissa! Tissa! Ito 
ehī'ti āha. Rājā sutvā cintesi: “lmasmim tambapaņņidīpe jāto 
mam tisso'ti nāmam gahetvā ālapitum samattho nāma 
natthi. Ayampana chinnabhinnapatadharo bhaņdukāsāva- 
vasano mam nāmena ālapati, ko nu kho ayam bhavissati 
manusso vã amanusso vā' ti. Thero āha: 
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Đồng ý với lời nói của vị ấy, bản thân vị trưởng lão là 
người thứ bảy đã từ tu viện Vetisapabbata bay lên không 
trung rồi đã đáp xuống ngọn núi Missaka ở phía đông thành 
phố Anuradhapura; bây giờ nơi ấy được biết đến là “Núi 
Cetiya.” Vào ngày hôm ấy, trên hòn đảo Tambapaņņi lā dịp 
lễ kỷ niệm tháng Jetthamūla. Sau khi cho thông báo về lễ kỷ 
niệm, đức vua dā ra lệnh cho các quan đại thần rằng: “Hãy tő 
chức lễ hội” sau đó cùng với đoàn tùy tùng bốn mươi ngàn 
nam nhân đã rời khỏi thành phố đi về hướng ngọn núi 
Missaka với ý định tiêu khičn việc săn thú. Khi ấy, vị Thiên 
thần ngự ở ngọn núi ấy (nghĩ răng): “Ta sẽ tao điều kiện cho 
đức vua gặp các vị trưởng lão” nên đã biến thành con nai 
màu đỏ bước đi ở gần đó như là đang ăn cỏ và lá cây. 


Đức vua sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Không đáng để 
bān con vật lơ dēnh vào lúc này,” nên đã khẽ búng sợi dây 
cung. Con nai đã ra sức tāu thoát theo lối đi đến Ambatthala. 
Đức vua trong lúc đuổi theo sát phía sau cũng đã lên đến 
Ambatthala. Và con nai đã bién māt ở nơi không xa các vị 
trưởng lão lắm. 


Khi đức vua đang đi đến gần, trưởng lão Mahinda đã 
chú nguyện rằng: “Hãy để nhà vua chỉ nhìn thấy ta chớ 
không nhìn thấy các vị khác” rồi đã nói răng: “Này Tissa! 
Này Tissa! Hãy di đến đây.” Nghe tiếng, nhà vua đã suy nghĩ 
rāng: “Không ai sanh ra trên hòn đảo Tambapaņņi này có 
thể biết được và gọi ta bằng tên là ‘Tissa,’ vậy mà kẻ māc 
vải choàng cắt ngang dọc, đầu cạo trọc, khoác y ca-sa lại 
gọi ta bằng tên. Kẻ này là ai, người hay là phi nhân?” VỊ 
trưởng lão đã nói rằng: 
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“Samana mayam mahārāja - dhammarājassa sāvakā, 
tameva anukampāya - jambudīpā idhāgatā”ti. 


Tena samayena devānampiyatissarājā ca 
asokadhammarājā ca adittha-sahāyakā honti. 
Devānampiyatissa rañño ca puññanubhãvena chātapabbata- 
pāde ekasmim veļugumbe tisso veļuyatthiyo nibbattimsu; 
ekā latāyatthi nama, ekā pupphayatthi nāma, ekā 
sakuņayatthi nāma. Tāsu latāyatthi sayam rajatavaņņā hoti. 
Tam alankaritvā uppannalatā kañcanavannä khāyati. 
Pupphayatthiyam pana nīla-pīta-lohita-odāta-kāļavaņņāni 
pupphāni suvibhatta-vaņta-patta-kiūjakkhā hutvā khāyanti 
sakuņayatthiyam hamsa-kukkuta-jīvamjīvakādayo sakuņā 
nānappakārāni ca catuppadāni sajīvāni viya khāyanti 
samuddatopissa muttā-maņi-veļuriyādi anekavihitam 
ratanam uppajji. 
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„> Tâu Đại Vương, chúng tôi là các Sa-môn đệ tử của 
đâng Pháp Vương từ Jambudīpa đã đi đến đây vì lòng bi 
mån đến chính bản thân ngài.”' 


Vào lúc bấy giờ, đức vua Devānampiyatissa và vị vua 
công chính Asoka là bạn bẻ nhưng chưa hề gặp mặt. Và do 
năng lực phước báu của đức vua Devānampiyatissa, tại lùm 
tre ở chân núi Chãta có ba chòi măng tre đã mọc lên: một gọi 
là chòi măng dây leo, một gọi là chòi măng bông hoa, và một 
gọi là chòi măng chim chóc. Trong số đó, bản thân chòi 
măng dây leo có màu bạch kim, nhưng sau khi được tô điểm 
bởi nó các dây leo mọc lên được nhìn thấy có màu hoảng 
kim. Hơn nữa, ở chòi măng bông hoa được nhìn thấy những 
bông hoa mọc lên có màu sāc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, và 
có các cành, lá, và nhụy hoa khéo được phân bó. O chòi 
măng chim chóc, các con chim như là thiên nga, gà trống, 
chim jīvamjīvaka, v.v... và vô số loài thú bón chân được nhìn 
thấy như là loài thú đang còn sức sống. Thậm chí vô số loại 
ngọc quý như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, v.v... từ 
biển cả cũng đã phát sanh lên cho vị ấy. 


' Mahāvamsa, chương XIV, câu kệ thứ 8. 
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Tambapaņņiyam pana atthamuttā uppajjimsu: hayamuttā 
gajamuttā rathamuttā āmalakamuttā valayamuttā 
angulīvethakamuttā kakudhaphala-muttā pākatikamuttāti. So 
tā ca yatthiyo tā ca muttāyo aññañca bahum ratanam 
asokassa dhammarañño paņņākāratthāya pesesi. Asokopi 
pasīditvā  pañcaräjakakudhabhandaniceva aññe ca 
abhisekatthāya bahūpaņņākāre pahiņi. Na kevalañca etam 
āmisa-panņņākāram, imam kira dhamma-paņņākārampi 
pesesi. 


“Aham buddhañca dhammañca sahghañca saraņam gato, 
upāsakattam vedesim sakyaputtassa sāsane. 


Imesu tīsu vatthūsu unnamesu naruttama, 
cittam pasādayitvāna saddhāya saraņam vajā” ti. 


Rājā acirasutam sāsanapavattim anussaramāno therassa 
tam "samaņā mayam mahārāja dhammarājassa sävakã“ti 
vacanam sutvā “ayyä nu kho āgatā”ti tāvadeva āvudham 
nikkhipitvā ekamantam nisīdi, sammodanīyam katham 
kathayamāno, sammodanīyakatham kurumāneyeva tasmim 
tānipi cattālīsa purisasahassāni āgantvā tam parivāresum. 


Tadā thero itarepi jane dassesi. 
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Hơn nữa, ở Tambapanni đã phát sanh lên tām loại ngọc 
trai là: Mã ngọc, tượng ngọc, xa ngọc, ngọc āmalaka, ngọc 
vòng, ngọc nhẫn, ngọc kakudha, và ngọc thiên nhiên. Chính 
các chồi măng ấy, các ngọc trai ấy, và nhiều loại ngọc quý 
khác nữa đã được gởi đến vị vua công chính Asoka để làm 
quà biếu. Đức vua Asoka được hoan hỷ cũng đã gởi đến năm 
vật biểu tượng của hoàng gia và nhiều quà biéu khác để dùng 
cho lễ đăng quang. Và toàn bộ việc ấy không chỉ là quà biéu 
về vật chất, việc này được nghe nói là đức vua còn gởi đến 
quà biếu Giáo Pháp nữa: 


“Trâm dā di dēn nương tựa đức Phật, Gido Pháp, và 
Hội Chúng. Trâm đã tuyên bô vē tw cách cận sự nam trong 
Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya (Thích C4). 


Hõi bậc tối thượng nhân, ngài hãy khiến tâm được hoan 
hý, với lòng tín thành, ngài hãy di dên nương tựa vào ba 
ngôi cao guy nāy.”! 


Sau khi nghe được lời nói ấy của vị trưởng lão răng: 
“Tâu Đại Vương, chúng tôi là các Sa-môn đệ tử của đẳng 
Pháp Vương” và trong khi nhớ lại lời nhắn nhủ về Giáo Pháp 
đã được nghe trong thời gian gần đây, đức vua (nghĩ răng): 
“Quả nhiên các ngài đại đức đã đến!” ngay lập tức đã hạ vũ 
khí, sau đó đã ngồi xuống ở một bên, và nói lời chào hỏi 
thân thiện. Ngay trong lúc đức vua đang nói lời chào hỏi 
thân thiện, bốn mươi ngàn nam nhân ấy đã đi đến và đứng 
quanh đức vua. Khi ấy, vị trưởng lão cũng đã làm cho nhìn 
thấy các vị kia. 


' Sđd., chương XI, so sánh với hai câu kệ 34-35. 
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Rājā disvā “ime kadā āgatāti pucchi mayā saddhimyeva 
mahārājā”ti. “Idāni pana jambudīpe añññopI evarūpā samaņā 
santī'ti. 'Mahārāja etarahi jambudīpo kāsāvapajjoto 
isivātaparivāto, tasmim- 


khīņāsavā arahanto - bahū buddhassa sāvakā”ti. 


Atha rājā “bhante sve ratham pesessami. Tam 
abhirūhitvā āgaccheyyāthā”ti vatvā pakkāmi. Thero 
acirapakkantassa rañño sumanasāmaņeram āmantesi. “Ehi 
tvam sumana dhammasavanakālam ghosehī”ti sāmaņero 
abhiñña-padakam catutthajhānam samāpajjitvā vutthāya 
adhitthahitvā samāhitena cittena sakalatambapannidipam 
sāvento dhammasavanakālam ghosesi. 


Sāmaņerassa saddam sutva  bhummā devatä 
saddamanussāvesum, etenupāyena yāva brahmalokā saddo 
abbhuggañchi. Tena saddena mahādevatā sannipāto ahosi. 
Thero mahantam devatā sannipātam disvā 
samacittasuttantam kathesi. Kathāpariyosāne 
asankheyyānam devānam dhammābhisamayo ahosi. Bahū 
nāga supaņņā ca saraņesu patitthahimsu. 
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Sau khi nhìn thấy, đức vua đã hỏi rằng: “Những người 
này đã đến khi nào vậy?” “Tâu Đại Vương, họ đã đến cùng 
lúc với būn tăng.” “Hiện nay ở Jambudīpa cũng có những vi 
Sa-môn khác như thế này hay sao?” “Tâu Đại Vương, hiện 
nay Jambudīpa đang rực rỡ với bóng dáng của y ca-sa và 
được tràn ngập bởi vô số hiền triết. Ở nơi ấy: 


“Nhiễu vị đệ tử đức Phật là các bậc A-la-hán, có các lậu 
hoặc đã cạn kiệt, có ba Minh, đạt được thán thông, biết được 
tâm người khác.” 


Sau đó, đức vua đã nói rằng: “Bạch ngài, ngày mai trām 
sẽ phái xe đến. Xin ngài hãy lên xe ấy và đi đến” tồi đã ra đi. 
Sau khi đức vua ra đi không bao lâu, vị trưởng lão đã bảo 
với vị sa di Sumana răng: “Này Sumana, hãy di và thông báo 
giờ giấc nghe Pháp.” Vị sa di đã thể nhập vào tứ thiền có 
nên tảng là thần thông, sau đó đã xuất thiền rồi chú nguyện 
bằng tâm định, và đã thông báo về giờ giấc nghe Pháp khiến 
cho toàn bộ đảo Lañkã đều nghe được. 


Khi nghe được lời thông báo của vi sa di, chư Thiên địa 
cầu đã lập lại lời ấy. Và băng phương thức trên, lời thông 
báo đã đi lên đến tận cõi trời Phạm Thiên. Nhờ lời thông báo 
åy, đông đảo chư Thiên đã tụ hội lại. Khi nhìn thấy đông đảo 
chư Thiên đã tụ hội lại, vị trưởng lão đã thuyết bài kinh 7m 
Thăng Băng (Samacittasuttantam).' Đến khi chấm đứt bài 
thuyết pháp, vô số chư Thiên đã lãnh hội được Giáo Pháp; 
nhiều loài rồng và kim-si-diču dā an trú vào sự quy y (Tam 
Bảo). 


' Tăng Chi Bộ, Chương Hai Pháp, Phẩm 4. 
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Atha tassā rattiyā accayena rājā therānam ratham pesesi. 
Therā “na mayam ratham āruhāma. Gaccha tvam, pacchā 
mayam āgacchissāmā”ti vatvā vehāsam abbhuggantvā 
anurādhapurassa pacchimadisāya pathamaka cetiyatthāne 
otarimsu. 


Rājāpi sārathim pesetvā anto nivesane maņdapam 
patiyādetvā cintesi: *Nisīdissanti nu kho ayyā āsane na 
nisīdissantī ti. Tassevam cintayantasseva sārathi 
nagaradvāram patvā addasa there pathamataram āgantvā 
kāyabandhanam bandhitvā cīvaram pārupante, disvā ativiya 
pasannamānaso hutvā āgantvā rañño ārocesi: "āgatā deva 
therā”ti. 


Rājā “ratham āruļhā”ti pucchi. “Na ārūļhā deva, api ca 
pacchato nikkhamitvā pathamataram āgantvā pācīnadvāre 
thitā”ti. Rājā “ratham na āruhimsū”ti sutvā “tena hi bhane 
bhummattharaņa-sankhepena āsanāni paūiūāpethā”ti vatvā 
patipatham _āgamāsi.  Amaccā pathavyam tattikam 
paññapetva upari kojavakādīni vicittattharaņāni 
paññãpesum. Rājāpi gantvā there vanditvā mahindattherassa 
hatthato pattam gahetvā mahatiyā pūjāya ca sakkārena ca 
there nagaram pavesetvā anto nivesanam pavesesi. 
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Sau đó, khi trải qua đêm ấy nhà vua đã cho xe đến rước 
các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão đã nói rằng: “Chứng tôi 
không lên xe đâu. Ngươi cứ việc đi, sau đó chúng tôi sẽ đi 
đến,” rồi đã bay lên không trung, và đã đáp xuống vùng đất 
của ngôi bảo tháp thứ nhất ở về phía tây' của thành phố 
Anuradhapura. 


Phần nhà vua, sau khi đã phái người đánh xe đi và cho 
chuẩn bị mái che ở nội cung, đã suy nghĩ răng: “Các ngài 
đại đức sẽ ngôi hay sẽ 2 không ngôi ở trên ghế?” Ngay lúc đức 
vua đang suy nghĩ như thế, người đánh xe đã đi đến công 
thành và nhìn thấy các vị trưởng lão đã đến trước đang buộc 
dây thắt lưng và khoác lại y. Sau khi nhìn thấy, người đánh 
xe đã sanh tâm tín thành cao độ rồi đã đi đến trình lên đức 
vua rằng: *Tâu bệ hạ, các vị trưởng lão đã đến.” 


Đức vua đã hỏi rằng: “Các vị có bước lên xe không?” 
*Tāu bệ hạ, không có bước lên. Hơn nữa, họ khởi hành sau 
nhưng lại đến trước và đang đứng ở cửa thành phía đông.” 
Đức vua sau khi nghe rằng: “Các vị đã không lên xe” liền 
nói: “Này các khanh, như thế thì hãy sắp xếp các chỗ ngôi 
theo lỗi đơn giản là tấm trải ở trên mặt nên” rồi đã đi ra đón 
rước. Các quan đại thần đã cho sắp xếp thảm lông thú ở trên 
mặt đất và ở bên trên xếp đặt các tắm trải sặc sỡ như là thảm 
lông cừu, v.v... Đức vua đã đi đến và đảnh lễ các vị trưởng 
lão, sau đó đã nhận lấy bình bát từ tay của trưởng lão 
Mahinda, rồi đã đưa các vị trưởng lão đi vào thành phố với 
sự tôn vinh và cung kính vô cùng trọng thể, sau đó đã đưa 
vào nội cung. 


' Bản Thūpavamsa ghi là *pacchimadisāya” (ở phía tây) là không phù hợp với 
Mahāvamsa. 
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Rājā there paņītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā 
santappetvā anulādevī pamukhā paīica-itthisatāni “theranam 
abhivādanam pũJäsakkarañca karontū”ti pakkosāpetvā 
ekamantam nisīdi. Thero rañño saparijanassa 
dhammaratanavassam vassento petavatthum- 
vimānavatthum-saccasamyuttaūica kathesi. Tam sutvā tānipi 
pañca itthisatāni sotāpattiphalam sacchikarimsu. 


Tadā nāgarā therānam guņe sutvā “there datthum na 
labhāmā”ti upakkosanti. Atha rājā “idha okāso natthī”ti 
cintetvā, “Gacchatha bhaņe hatthisalam patijaggitvā vālukam 
Okiritvā paūicavaņņāni pupphāni vikiritvā vitānam bandhitvā 
mangala-hatthitthāne therānam āsanāni paūnāpethā”ti āha, 
amaccā tathā akamsu. 


Thero tattha gantvā nisīditvā devadūtasuttantam kathesi. 
Kathāpariyosāne pāņasahassam sotāpattiphale patitthahi. 
Tathā “hatthisala sambādhā”ti dakkhiņadvāre nandanuyyāne 
āsanam paññãpesum. Thero tattha nisīditvā āsivisopama- 
suttantam  kathesi. Tampi  sutvā  pāņasahassam 
sotāpattiphalam patilabhi. Evam āgatadivasato dutiyadivase 
addhateyyānam pāņasahassānam dhammābhisamayo ahosi. 
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Sau khi tự tay làm hài lòng các vị trưởng lão với vật thực 
thượng hạng loại cứng loại mềm, đức vua đã cho gọi hoàng 
hậu Anulā dẫn đầu năm trăm nữ nhân (bảo rằng): “Hãy đánh 
lễ cúng dường, và tôn vinh các vị trưởng lão,” rôi dā ngồi 
xuông ở một bên. VỊ trưởng lão, trong lúc ban phát cơn mưa 
Pháp Bảo cho nhà vua và những người tùy tùng, đã thuyết 
giảng về Chuyện Nea Quỷ, Chuyện Thiên Cung, và Tương 
Ung Sự Thģt.' Sau khi lắng nghe vị trưởng lão, luôn cả nām 
trăm nữ nhân ấy đã chứng ngộ quả vị Nhập Lưu. 


Kế đến, những cư dân trong thành phố sau khi nghe 
được đức hạnh của các vị trưởng lão đã than vẫn rằng: 
“Chúng tôi không được nhìn thấy các vị trưởng lão.” Khi ấy, 
đức vua suy nghĩ rằng: “Ở đây, không có khoảng trồng!” nên 
đã nói răng: “Này các khanh, hãy đi và dọn dẹp khu trại voi, 
rải đều cát lên, rắc các bông hoa ngũ sốc, cột mái che, rồi 
xếp đặt chỗ ngôi cho các vị trưởng lão ở vị trí của vương 
tượng.” Các quan đại thần đã thực hiện theo như thē. 

Vị trưởng lão sau khi đi đến nơi ấy đã ngồi xuống và đã 
thuyết giảng bài kinh Thiên Sứ.? Khi chấm dứt bài thuyết 
giảng, vị ấy đã an trú một ngàn người vào quả vị Nhập Lưu. 
Tương tợ, họ (nghĩ rằng): “Trại voi bị đông đúc!” nên đã sắp 
xếp chỗ ngồi nơi vườn hoa Nandana ở cửa thành phía nam. 
Vị trưởng lão đã ngòi xuống tại chỗ ấy và đã thuyết giảng 
bài kinh Răn Độc.” Khi chấm dứt bài thuyết giảng, một ngàn 
người đã chứng đạt quả vị Nhập Lưu. Như thế, vào ngày thứ 
nhì kč từ ngày đi đến, hai ngàn năm trăm người đã lãnh hội 
Giáo Pháp. 


' Tương Ung Bộ, Tập 5, Thiên Đại Phẩm, Chương Mười Hai. 

* Trung Bộ III, bài kinh 130. 

* Tương Ưng Bộ, Tập IV: Thiên Sáu Xứ, Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ, Phẩm 
19: Rắn Độc, bài kinh thứ nhất. 
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Therassa nandanavane āgatāgatāhi kulitthīhi kulasuņhāhi 
kulakumārīhi saddhim sammodamānasseva sāyaņhasamayo 
jāto. Thero kālam sallakkhetvā “gacchamidani missaka- 
pabbatan”ti utthahi. Amaccā mahāmeghavanuyyāne there 
vāsesum. Rājāpi kho tassā rattiyā accayena therassa 
samīpam gantvā sukhasayitabhāvam pucchitvā *Kappati 
bhante bhikkhusanghassa ārāmo”ti pucchi. Thero *kappati 
mahārājā”ti āha. Rājā tuttho suvaņņa-bhimkāram gahetvā 
therassa hatthe udakam pātetvā mahāmeghavanuyyānam 
adāsi. Thero punadivasepL rājageheyeva bhuñjitvā 
nandanavane _anamataggiyāni kathesi. Puna divase 
aggikkhandhopama-suttantam kathesi. Eteneva upāyena 
sattadivasāni kathesi. Addha navamānam pāņasahassānam 
dhammābhisamayo ahosi. Sattame divase pana thero 
antopure rañño appamāda-suttantam kathayitvā 
cetiyagirimeva agamāsi. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Ở tại khu vườn Nandana, trong lúc vị trưởng lão còn bận 
tiếp chuyện với các phụ nữ gia đình danh giá, với các cô dâu 
gia đình danh giá, với các thiếu nữ gia đình danh giá đang 
lần lượt đi đến, thì trời sụp tối. Vị trưởng lão nhận biết về 
thời gian nên đã đứng dậy (nói răng): “Bây giờ, tôi di về núi 
Missaka.” Các quan đại thần đã đưa các vị trưởng lão đến 
ngụ tại vườn thượng uyên Mahāmegha. Khi trải qua đêm ấy, 
nhà vua cũng đã đi đến gặp các vị trưởng lão hỏi han về việc 
nghỉ ngơi có được an lạc không rồi đã hỏi như vầy: “Bạch 
ngài, tu viện có được phép doi với hội chúng tỳ khưu 
không?” Vị trưởng lão đã nói rằng: “7u Đại Vương, được 
phép.” Đức vua mừng rỡ đã cầm lấy cái bình bằng vàng chế 
nước trên tay của vị trưởng lão và đã cúng dường khu vườn 
thượng uyên Mahāmegha. Vào ngày kế tiếp, vi trưởng lão đã 
thọ thực ở ngay tại hoàng cung rồi đã thuyết giảng vē Luân 
Hồi Vô Thi' ở khu vườn Nandana, vào ngày kế đã thuyết 
giảng bài kinh Ví Du về Đám Lửa.” Theo phương thức ấy, vị 
trưởng lão đã thuyết giảng bảy ngày. Tám ngàn năm trăm 
người đã lãnh hội Giáo Pháp. Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy 
sau khi thuyết giảng đến đức vua bài kinh Không Phóng 
Dģt” ở nội cung, vị trưởng lão đã đi thẳng vē núi Cetiyagiri. 


' Sdd., Tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương 4: Tương Ưng Vô Thi, Phām Thứ 
Hai. 

* Tăng Chi Bộ, Chương Bảy Pháp, Phẩm 7, Đoạn viii. 

* Tương Ung Bộ, Tập I: Thiên Có Kệ, Chương 3: Tương Ưng Kosala, Phẩm 
Thứ Hai, bài kinh viii: Không Phóng Dāt. 
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Atha kho rājā “therã ayācito sayamevāgato, tasmā 
anāpucchā gamanampi bhaveyyā”ti cintetvā ratham 
abhirūhitvā, cetiyagirim agamāsi mahatā rājānubhāvena 
gantvā _therānam santkam _upasankamanto ativiya 
kilantarūpo hutvā upasankami. Tato nam thero āha: *""Kasmā 
tvam mahārāja evam kilamamāno āgato”ti. *"Tumhe mama 
galham ovādam datvā idāni gantukāmā nu kho ti 
jānanattham bhante”ti. “Na mayam mahārāja gantukāmā, api 
ca vassūpanāyika-kālo  nāmāyam, samanena nāma 
vassūpanāyikam thānam ñãtum vattatī”ti. Rājāpi kho tam 
khaņamyeva karandaka-cetiyanganam parikkhipitvā 
atthasatthiyā lenesu kammam patthapetvā nagarameva 
agamāsi. 
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Sau đó, đức vua đã suy nghĩ rằng: “Vi trưởng lão không 
do thỉnh câu đã tự mình di đến; do đó cũng có thể xảy ra 
việc ra di mà không tir giā!” nên đã leo lên xe ngựa di đến 
núi Cetiya. Trong khi đi đến gặp các vị trưởng lão, đức vua 
đã ra di với oai quyền lộng lẫy của hoàng gia nhưng lúc đến 
gần lại có đáng vẻ vô cùng mệt nhọc. Khi ây, vị trưởng lão 
đã nói với đức vua răng: “Tâu đại vương, vì sao ngài di đến 
có vẻ mệt nhọc như thế này?” “Bạch ngài, với muc dich để 
biết được rằng: 'Chāng lẽ sau khi ban lời giáo giới đến trām 
một cách mật thiết rôi bây giờ Ngài lại có ý định ra di hay 
sao?” “Tu đại vương, chúng tôi không có ý định ra di, tuy 
nhiên lúc này gọi là thời điểm vào mùa an cư mưa. Gọi là 
Sa-môn thì cân phải biết địa điểm vào mùa an cư mưa.” 
Đúng vào thời điểm ấy, đức vua đã rào quanh lại khuôn viên 
ngôi bảo điện Karandaka và đã cho khởi sự công việc xây 
dựng sáu mươi tám chỗ trú ngụ rồi đã đi về thành phố. Và 
các vị trưởng lão ấy, trong lúc giáo giới đám đông dân 
chúng, cũng đã cư trú mùa mưa ở tại núi Cetiya. 
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Thūpavamsa 


Tepi thero mahājanam ovadamānā cetiyagirimhi vassam 
vasimsu. Athāyasmā mahāmahindo vutthavasse pavāretvā 
kattikapuņņamāyam uposathadivase rājānam etadavoca: 
**Ciradittho no mahārāja sammāsam-buddho, abhivadana- 
paccupatthāna-aiijalikamma-sāmīcikamma-karaņatthānam 
natthi, tenamhā ukkaņthitā”ti. “Nanu bhante tumhe avacuttha 
parinibbuto  sammāsambuddho”ti.  Kiūcāpi  mahārāja 
parinibbuto, athassa sarīradhātuyo titthantī”ti. “Aññãtam 
bhante thūpam patitthāpemi. Bhūmibhāgam vicinathā”ti. 
“Api ca dhātuyo kuto lacchāmī”ti. “Sumanena saddhim 
mantehi mahārājā”ti. Rājā sumanam upasahkamitvä pucchi: 
*Kutodāni bhante dhātuyo lacchāmā”ti. Sumano āha: 
“Appossukko tvam mahārāja, vīthiyo sodhāpetvā dhaja- 
patāka-puņņaghatādīhi alankārāpetvā saparijano uposatham 
samādiyitvā sabbatālāvacare upatthapetvā mangala-hatthim 
sabbālankārehi  patimaņditam kāretvā upari vassa 
setacchattam ussāpetvā sāyaņhasamaye 
mahānāgavanuyyānābhimukho yāhi addhā tasmim thāne 
dhātuyo lacchasī”ti, rājā “sadhũ ti sampaticchi. Therā 
cetiyagirimeva agamimsu. 
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Sau đó, khi đã trải qua mùa (an cư) mưa và đã hành lễ 
Pavarana (lễ Tự Tứ) vào ngày Uposatha nhằm ngày trăng 
tròn tháng Kattika,' đại đức Mahāmahinda đã nói với đức 
vua điều này: “Tâu đại vương, đã lâu chúng tôi không còn 
được nhìn thấy bậc Chánh Đẳng Giác và không còn cơ hội 
thực hiện các việc ddnh lễ, phuc vụ, chấp tay, và hành động 
thích hợp; vì thé chúng tôi tiếc nuối.” “Bạch ngài, không 
phải ngài đã nói là bậc Chánh Đăng Giác đã viên tịch Niết 
Bàn roi hay sao?” “Tâu đại vương, mặc dâu đã viên tịch 
Niết Bàn nhưng đi thể xá-lợi của Ngài con tôn tại.” “Bạch 
ngài, trām đã hiểu roi. Hãy để trầm cho xây dựng ngôi bảo 
tháp. Xin ngài hãy xác định khu dāt.” Rồi thêm vào: “Từ đâu 
trầm sẽ nhận được các xá-lợi?” “Tâu đại vương, ngài hãy 
thỉnh ý vị sa di Sumana.” Đức vua dā đi đến gặp vị sa di 
Sumana và hỏi rằng: “Bạch ngài, trầm sẽ nhận được các xá- 
lợi từ đâu bây giờ?” VỊ Sumana đã nói răng: “Tâu đại 
vương, ngài không phải nhọc công. Ngài hãy cho làm sạch 
sẽ các con đường rồi trang hoàng với những lá cờ, biểu ngữ, 
và các lu chứa đây (nước), v.v.. . Hãy cùng với đoàn tùy tùng 
thọ trì trai giới, hãy cho tập trung tất cả các nhạc công lại, 
hãy cho thực hiện việc trang điểm con Vương tượng với tắt 
cả các loại trang sức, hãy cho che lọng trắng phía trên nó 
rồi quay mặt vē khu vườn thượng uyēn và di đến vào ban 
đêm, chắc chắn rằng ngài sẽ nhận được các xá-lợi ở tại địa 
điểm dy.” Đức vua đã đồng ý rằng: “Lành thay!” Rồi các vi 
trưởng lão đã đi thăng đến núi Cetiya. 


' Tương đương ngày rằm tháng 9 âm lịch Việt Nam là ngày cuối cùng của mùa 
an cư mưa kỳ đâu. 
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Tatrāyasmā mahindatthero  sumana-sāmaņeramāha: 
“Gaccha tvam samanera  JjambudTpe ayyakam 
asokadhammarājānam upasañnkamitvä mama vacanena evam 
vadehi: “Sahayo te mahārāja devānampiyatisso buddha- 
sāsane pasanno thūpam patitthāpetukāmo, tumhākam kira 
hatthe bhagavato paribhuttapatto ceva dhātu ca atthi, tamme 
dethã ti tam gahetvā sakkam devarājānam upasankamitvā 
*tumhākam kira mahārāja hathe dve dhātuyo atthi 
dakkhiņadāthā ca dakkhinakkhakañca, tato tumhe dakkhiņa- 
dātham pūjetha, dakkhiņakkhakam pana mayham dethā ti, 
evañca nam vadehi: 'Kasmā tvam mahārāja amhe 
tambapaņņidīpam pahiņitvā pamajjitthā””ti. 


“Sadhu bhante ti kho sumano therassa vacanam 
sampaticchitvā tāvadeva pattacīvaramādāya 
vehāsamabbhuggantvā pātaliputtadvāre oruyha rañño 
santikam gantvā tamattham ārocesi. Rājā tuttho sāmaņerassa 
hatthato pattam gahetvā bhojetvā bhagavato pattam gandhehi 
ubbattetvā varamutta-sadisānam dhātūnam pūretvā adāsi. 
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Tai đó, đại đức trưởng lão Mahinda đã nói với vị sa di 
Sumana rằng: “Này sa di, ngươi hãy di đến gặp ông ngoại 
tức là đức vua công chỉnh Asoka ở Jambudīpa rồi hãy nói 
với lời của ta như vây: 'Tâu đại vương, người bạn của ngài 
là Devānampiyatissa đã tin tưởng Phát Pháp và có ý định 
cho xây dựng ngôi bảo tháp. Nghe nói ngài có trong tay cải 
bình bát đã được đức Thé Tôn sử dụng và cả xá-lợi nữa. Xin 
ngài hãy trao cho tôi vật ấy. ` Sau khi nhận lấy vật ấy, ngươi 
hãy đi đến gặp Chúa Trời Sakka (nói rằng): 'Tâu đại vương, 
Nghe nói ngài có trong tay hai loại xá-lợi là chiếc răng bên 
phải và mảnh xương vai bên phải. Do đó, ngài hãy thờ 
phượng chiếc răng bên phải và hãy cho chúng tôi mảnh 
xương vai bên phải. ` Và ngươi hãy nói với vị ấy rằng: 'Tâu 
đại vương, tại sao sau khi phái chúng tôi đến hòn đảo 
Tambapami ngài lại thở ơ vậy?” 


“Bạch ngài, lành thay!” Sau khi tiếp nhận lời nói của vi 
trưởng lão, vị Sumana ngay lập tức đã câm lây y và bình bát 
bay lên không trung rôi ha xuông ở công thành Pātaliputta' 
đi đến gặp đức vua và kê lại sự việc ây. Đức vua mừng rỡ đã 
nhận lây cái bình bát từ tay của vị sa di, đã dâng thức ăn, sau 
đó đã tâm bình bát của đức Thế Tôn bằng các loại hương 
thơm và chứa đây các loại xá-lợi trông giống như các hạt 
ngọc trai quý báu, rồi đã dâng lại. 


! Nay là thành phố Patnā của nước Ấn Độ. 
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So tam gahetvā sakkam devarājānam upasankami. 
Sakko devārājā sāmaņeram disvā “Kim bhante sumana 
āhiņdasī”ti āha. “Tvam mahārāja amhe tambapaņņidīpam 
pahiņitvā kasmā pamajjasī”ti. “Nappamajjāmi bhante, vadehi 
kim karomī”ti. *Tumhākam kira hatthe dve dhātuyo atthi 
dakkhiņadāthā ca dakkhinakkhakañca, tato tumhe 
dakkhiņadātham pūjetha. Dakkhiņakkhakam pana mayham 
dethā”ti. “Sadhu bhante”ti kho sakko devānamindo 
yojanappamānam maņithūpam ugghātetvā 
dakkhiņakkhakam nīharitvā sumanassa adāsi. 


So tam gahetvā cetiyagirimhiyeva patitthāsi. Atha kho 
mahindapamukhā sabbe te mahānāgā asokadhammarājena 
dinnadhātuyo cetiyagiriyamhiyeva patitthāpetvā 
dakkhiņakkhakam ādāya vaddhamānakacchāyāya 
mahānāga-vanuyyānamagamamsu. Rājāpi kho sumanena 
vuttappakāram pūjā-sakkāram katvā hatthikkhandhavaragato 
sāyam mangalahatthimatthake setacchattam dhārayamāno 
mahānāgavanuyyānam sampāpuņi. 


Athassa etadahosi: “Sace ayam sammāsambuddhassa 
dhātu, chattam apanamatu, mangalahatthi jaņņukehi 
bhūmiyam  patithahatu,  dhātu-cangotakam mayham 
matthake patitthahatū”ti. 
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Vị sa di sau khi nhận lẫy vật ấy rồi đã đi đến gặp Chúa 
Trời Sakka. Sau khi nhìn thấy vị sa di, Chúa Trời Sakka đã 
nói răng: “Bạch ngài Sumana, việc gì mà ngài đi thưởng 
ngoạn vậy?” “Tâu đại vương, sau khi phải chúng tôi đến hòn 
đảo Tambaparni tại sao ngài lại thờ ø vậy?” “Bạch ngài, tôi 
đâu có thở øo. Ngài bảo tôi làm việc gì?” “Nghe nói ngài có 
trong tay hai loại xá-lợi là chiếc răng bên phải và mảnh 
xương vai bên phải. Do đó, ngài hãy thờ phượng chiếc răng 
bên phải và hãy cho chúng tôi mảnh xương vai bên phải.” 
“Bạch ngài, lành thay?” Vị Chúa Trời Sakka đã mở ra ngôi 
bảo tháp bằng ngọc ma-ni có kích thước một do-tuān rồi đã 
mang lại mảnh xương vai bên phải trao cho vị Sumana. VỊ sa 
di đã nhận lấy vật ấy rồi đã tôn trí ở ngay tại ngọn núi 
Cetiya. 


Khi ấy, tất cả các nhân vật kiệt xuất ấy có ngài Mahinda 
dẫn đầu đã tôn trí các xá-lợi đã được vị vua công chính 
Asoka trao tặng ở ngay tại ngọn núi Cetiya rồi đã cầm lấy 
mảnh xương vai phải đi đến vườn thượng uyễn Mahānāga 
trong lúc hoàng hôn đang kéo đến. Phần đức vua, sau khi 
thực hiện sự cúng dường và tôn vinh theo cách thức đã được 
vị Sumana giảng giải, rôi vào ban đêm đã cỡi lên mình con 
voi cao quý, nām giữ chičc long trāng che ở đầu con vương 
tượng, rồi đã ngự đến vườn thượng uyên Mahānāga. 


Khi ấy, đức vua đã khởi ý điều này: “Nếu đây là xá-lợi 
của đẳng Chánh Đăng Giác thì chiếc lọng hãy cúi lạy, con 
vương tượng hãy guy xuống bằng các đấu gối ở trên mặt 
đất, và chiếc hòm xá-lợi hãy ngự lên trên ddu của ta.” 
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Saha rañño cittuppādena chattam apanami. Hatthi 
janņukehi patitthahi. Dhātucangotakam rañño matthake 
patitthahi. Rājā amatenevābhisittagatto paramena 
pītipāmojjena samannāgato hutvā pucchi: “Dhãtum bhante 
km karomī”ti. *Hatthi-kumbhamhiyeva tāva mahārāja 
thapehī”ti. Rājā dhātucangotakam hatthikumbhe thapesi. 
Pamudito nāgo kuñcanadam nadi. Mahāmegho utthahitvā 
pokkharavassam vassi. Ukadapariyantam katvā mahābhūmi 
cālo ahosi. “PaccantepI nāma sammāsambuddhassa dhātuyo 
patitthahissantī” ti. 


Atha so hatthināgo aneka-tālāvacaraparivuto ativiya 
uļārena pūjāsakkārena sakkariyamāno pacchima- 
disābhimukho hutvā apasakkano yāva nagarassa 
puratthimadvāram tāva gantvā puratthimena dvärena 
nagaram  pavisitvā  sakalanagare ulãräaya  pūjāya 
kayiramānāya dakkhiņadvārena nikkhamitvā thūpārāmassa 
pacchimadisābhāge pahejavatthu nāma kira atthi. Tattha 
gantvā puna thūpārāmābhimukho eva patinivatti. So ca 
purimakānam tiņņam sammāsambuddhānam 
dhammakarakam kāyabandhanam udaka-sātikam 
patitthāpetvā katacetiyatthānam hoti. Tadetam vinatthesupi 
cetiyesu devataänubhavena  kaņtaka-samākiņņa-sākhāhi 
nānāgacchehi _parivutam titthati. “Mã nam koci 
uccitthāsuvimalakacavarehi sandusesT”tI. 
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Khi tâm của đức vua vừa khởi, chiếc lọng đã cúi lạy, con 
voi đã quỳ xuống bằng các đầu gối, và chiếc hòm xá-lợi đã 
ngự lên trên đầu của đức vua. Với thân thê như là được rưới 
nước thánh båt tử, đức vua đã đạt đến niềm phi lạc cùng tôt 
và đã hỏi rằng: “Bạch ngài, trām sẽ làm gì với xá -lợi?” 
“Tâu đại vương, ngài chỉ việc đặt ở ngay trên trán của con 

i.” Đức vua đã đặt chiếc hòm xá-lợi ở trên trán của con 
voi. Con voi đã mừng rỡ rống lên tiếng rỗng của loài voi. 
Một đám mây lớn đã hiện ra và đồ xuống cơn mưa các đóa 
hoa sen. Đại địa cầu đã dâng nước lên ở xung quanh và đã 
rúng động, có ý rằng: “Các xá-lợi của bậc Chánh Đăng Giác 
sẽ được tôn trí ở ngay cả xứ biên địa.” 


Sau đó, trong lúc đang được vây quanh bởi nhiều nhạc 
công đang cung kính bày tỏ sự cúng dường và tôn vinh vô 
cùng trọng thê, con long tượng ấy đã quay mặt về hướng tây 
rồi khởi hành đi đến cửa thành phía đông, sau đó đã đi vào 
thành phố bằng cửa thành phía đông. Và khi đang được cúng 
dường trọng thể trong khắp cả thành phố, con long tượng đã 
rời khỏi bằng cửa thành phía nam rồi đi đến khu vực phía tây 
của Tu Viện Bảo Tháp, là nơi nghe nói có mảnh đất dành 
cho việc tế lễ. Sau khi đi đến nơi ấy, con long tượng đã quay 
mình lại với khuôn mặt hướng về Tu Viện Bảo Tháp. Và nơi 
āy là vị trí của ngôi bảo điện đã được xây dựng sau khi tôn 
trí bình lọc nước, dây buộc thân, và vải choàng tām của ba vị 
Chánh Pāng Giác thời quá khứ. Ngay cả khi các ngôi bảo 
điện đã bị tiêu hoại, chính nơi ấy đã tồn tại và được bao 
quanh bởi nhiều lùm cây và các cành bao phủ những gai 
nhọn nhờ vào năng lực của chư Thiên: “Chó cho bất cứ 
người nào làm 6 uč khu vực ấy với những chất thải và rác 
rên dơ bẩn.” 


173 
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Atha tassa hatthino purato gantvā rājapurisā sabbe 
gacche chinditvā bhūmim sodhetvā tam hatthatalasadisam 
akamsu. Hatthināgo gantvā tam thānam purato katvā tassa 
pacchimadisābhāge bodhirukkhatthāne atthāsi. Athassa 
matthakato dhātum oropetum ārabhimsu. Nāgo oropetum na 
deti. Theram pucchi: “Kasma bhante nāgo dhātum oropetum 
na detī”ti. “Aru|lham mahārāja oropetum na vattatī”ti. 


Tasmiñca kāle abhayavāpiyā udakam chinnam hoti 
samantā bhūmi phalitā su-uddharā mattikapiņdā. Tato 
mahājano sīghasīgham mattikam āharitvā 
hatthakumbhappamāņam vatthumakāsi. Tāvadeva 
thũpakaranattham itthikā kātum ārabhimsu. Yāva itthikā 
parinitthanti tāva hatthināgo katipāham divā 
bodhirukkhatthāne hatthisalayam titthati rattiyam 
thūpapatitthāna-bhūmiyam pariyāyati. 


Atha vatthum cināpetvā rājā theram pucchi: "Kīdiso 
bhante thūpo kātabbo”ti. *Vīhirāsi sadiso mahārājā”ti. 
“Sadhu bhante”ti rājā janghappamāņam thūpam cināpetvā 
dhātu-oropanatthāya mahāsakkāram kāresi. 


174 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau đó, những người của đức vua đã đi đến phía trước 
của con voi ấy rồi đã chặt đứt tất cả các lùm cây, đã làm sạch 
sẽ mặt đất, và làm cho khu vực ây trở thành như là lòng bàn 
tay vậy. Con long tượng đã đi đến, hướng mặt về địa điểm 
ây, roi đã đứng tại vị trí của cội Bồ Đề ở trên phần đất phía 
tây của khu vực āy. Sau đó, ho đã khởi sự đưa xá-lợi từ đầu 
của con voi ấy xuống. Con voi đã không cho lẫy xuống. 
(Đức vua) đã hỏi vị trưởng lão rằng: “Bạch ngài, tai sao con 
voi lại không cho lấy xá-lợi xuống.” “Tả A dai vwong, dā 
được nâng lên rồi không tiện hạ thấp xuống.” 


Và vào lúc bấy giờ, nước ở hồ Abhaya rút cạn đi, mặt 
đất xung quanh nứt ra, các khối đất sét được nâng lên dễ 
dàng. Từ đó, đám đông người đã nhanh chóng hỗi hả mang 
đất sét lại và đã thực hiện nèn móng có kích thước bằng cái 
trán của con voi. Kč từ lúc āy, họ đã bắt đầu thực hiện các 
viên gạch cho mục đích xây dựng ngôi bảo tháp. Cho đến 
khi các viên gạch được hoàn tất, con long tượng, trong 
những ngày Ấy, vào ban ngày đứng trong trại voi ở tại vi trí 
của cội Bồ Đề, còn vào ban đêm thì đi vòng quanh khu đất 
sẽ được xây dựng lên ngôi bảo tháp. 


Sau đó, khi đã cho xây dựng nèn móng, đức vua đã hỏi 
vị trưởng lão răng: “Bạch ngài, bảo tháp nên được thực hiện 
nhw thế nào?” “Tâu đại vương, giống như là đồng lúa vậy.” 
“Bạch ngài, đúng vậy?” Sau khi cho xây dựng ngôi bảo tháp 
đến độ cao của đầu gối, đức vua đã cho thực hiện sự tôn vinh 
trọng thể nhằm mục đích đưa xá-lợi xuống. 
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Tato sakalanāgarā ca jānapadā ca 
dhātumahadassanattham santipatimsu. Sannipatite ca tasmim 
mahājane dasabalassa dhātu hatthikumbhato 
sattatālappamānam vehāsamabbhuggantvā 


yamakapātihāriyam dassesi. Tehi tehi dhãtuppadesehi 
chabbaņņaramsiyo udakadhaa ca aggikkhandhā ca 
pavattanti. Sāvatthiyam gandambamile bhagavatā dassita- 
pātihāriya sadisam eva pātihāriyam ahosi. Tañca kho neva 
therānubhāvena na devatānubhāvena, api ca kho buddhānam 
yeva ānubhāvena. Bhagavā kira dharamānova adbhitthāsi: 
*Tambapaņņidīpe anuradhapurassa  dakkhiņadisā-bhāge 
purimakānam tiņņam buddhānam cetiyatthāne mama 
dakkhiņakkhakadhātu patitthāna-divase yamakapātihāriyam 
hotū”ti. 


Evam acintiyā buddhā - buddhadhammā acintiyā, 
acintiyesu pasannānam - vipāko hoti acintiyoti. 
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Kế đến, toàn thể người dân trong thành phố và xứ sở đã 
tụ hội lại để chiêm ngưỡng lễ hội xá-lợi. Và khi đám dân 
chúng āy dā tụ hội lại, xá-lợi của đẳng Thập Lực từ cái trán 
của con voi đã bay lên không trung với độ cao bảy thân cây 
thốt- nốt. và đã thị hiện song thông. Các hào quang sáu màu, 
các nguôn nước, và các khối lửa đã tuôn ra từ môi một vị tri 
của xá-lợi. Thần thông này cũng giống y như thần thông đã 
được đức Thế Tôn thị hiện tại cội cây xoài Ganda ở thành 
Savatthi. Và điều ấy không phải do năng lực của các vị 
trưởng lão, cũng không phải do năng lực của chư Thiên, mà 
chính là do oai lực của chư Phật. Nghe rằng đức Thế Tôn 
ngay trong lúc còn tại tiền đã chú nguyện rằng: “Hãy xuất 
hiện song thông vào ngày tôn trí xá-lợi xương vai phải của 
ta tại địa điểm ngôi bảo điện của ba vị Phật quả khứ ở khu 
vực phía nam của thành Anuradhapura trên hòn đảo 
Tambapanni.” 


“Như vậy, chư Phật là vượt trên sự suy luận! Các Pháp 
của chw Phật là vượt trên sự suy luận! Quả thành tựu cho 
những người đã đặt niêm tin vào chw Phát và các Pháp của 


chư Phật là vượt trên sự suy luận?” i 


' Apadānapāļi - Thánh Nhân Kỷ Sự tập 1, TTPV tập 39, câu kệ 81, trang 13.. 
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Dhātusarīrato nikkhanta-udakaphusitehi sakalepi 
tambapaņņidīpatale na koci aphutthokāso nāma ahosi. 
Evamassa tam dhãtusairam udakaphusitehi tamba- 
paņņitthalassa paridaham  vũpasametva  mahājanassa 
pātihāriyam dassetvā otaritvā rañño matthake patitthāsi. Rājā 
“saphalam manussatta-patilābhan”ti maññamano mahantam 
sakkāram katvā dhātum patitthāpesi. Saha dhātupatitthānena 
mahābhūmi cālo ahosi. Nitthite pana thūpe rājā ca 
rājabhātikā ca deviyo ca deva-näga-yakkhanam 
vimhayakaram paccekam thūpamakamsu. 


Evam jino dhātusarīrakena 

gatopi santim Janatahitañca, 
sukhañca dhammā bahudhā kareyya 
thito hi nāthonukaram kareyya. 


Sādhujana-mano-pasādanatthāya kate thūpavamse 
thūpārāmakathā. 


--00000-- 
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Thậm chí, ở trên toàn bộ bề mặt hòn đảo Tambapaņņi, 
không có khoảng không gian nāo gọi là không được chạm 
đến bởi các hạt nước phát xuất từ di thê xá-lợi. Như thế, 
băng những hạt nước di thê xá-lợi ấy của đức Phật đã làm 
tan biến cơn nóng ở trên mặt đất của hòn đảo Tambapaņņi, 
đã thị hiện thần thông của bậc Đại Nhân, rồi đã hạ xuông và 
an vị ở trên đầu của đức vua. Trong khi suy nghĩ rằng: “Việc 
thành tựu thân người đã được tưởng thưởng? đức vua đã 
tôn trí xá-lợi và đã thể hiện sự tôn vinh thật trọng thể. Do sự 
tôn trí xá-lợi, đại địa cầu đã rúng động. Hơn nữa, khi ngôi 
bảo tháp đã được hoàn tất, đức vua cùng các anh em của đức 
vua và các hoàng hậu đã xây dựng từng ngôi bảo tháp riêng 
biệt khiến cho chư Thiên, các loài rồng, và các Dạ-xoa phải 
ngạc nhiên. 


Với di thể xá-lợi, đẳng Chiến Thắng, mặc dâu đã Niết 
Bàn, vẫn có thể tạo nên các pháp đem lại lợi ích và an lạc 
cho nhân loại vē nhiễu phương diện như thế. Đương nhiên 
khi còn tại tiên, bậc Lãnh Đạo đã thực hiện việc làm tương 
tợ. 


Phần Giảng Giải về Tu Viện Bảo Tháp trong tập “Sứ 
Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật” được thực hiện nhắm tạo 


niêm tin trong tâm trí của các thiện nhân. 


--00000-- 


' Mahāvamsa, so sánh với câu kệ 65, chương 17. 
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BODHI-ĀGAMANA- 
KATHĀ 


Nitthitāya pana dhātupūjāya patitthite dhātuvare 
mahindatthero mahāmeghavanuyyānameva gantvā vāsam 
kappesi. Tasmim kho pana samaye anulādevī pabbajitukāmā 
hutvā rañño ārocesi. Rājā tassā vacanam sutvā theram 
etadavoca: “Bhante anulādevī pabbajitukāmā, pabbājetha 
nan”ti. "Na mahārāja amhākam mātugāmam pabbājetum 
kappati. Pātaliputte pana mayham bhagini sanghamittä therī 
nāma atthi; tam pakkosāpehi mahārāja, imasmiūca dīpe 
purimakānañca tiņņam  sammā-sambuddhānam bodhi 
patitthāsi. Amhākampi bhagavato  sarasaramslJjala- 
vissajjanakena bodhinā patitthātabbam, tasmā sāsanam 
pahiņeyyasi  yathā  sanghamittā bodhm gahetvā 
āgaccheyyā”ti. 


Rājā therassa vacanam sampaticchitvā amaccehi 
saddhim mantento arittham nāma attano bhāgineyyam āha: 
*Sakkhissasi tvam tāta Pātaliputtam gantvā mahābodhinā 
saddhim ayyam sanghamittattherim ānetun” ti. “Sakkhissami 
deva sace me pabbajjam anujānissasī”ti. “Gaccha tāta therim 
ānetvā pabbajjāhī”ti. 
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Chương8§: _ 
GIANG GIAIVE = 
VIỆC NGỰ ĐẾN CUA CĢI BO ĐÈ 


Hơn nữa, khi việc cúng dường xá-lợi đã được hoàn tất 
và xá-lợi cao quý đã được tôn trí, trưởng lão Mahinda đã đi 
đến vườn thượng uyễn Mahāmegha và ngụ tại đó. Vào lúc 
bấy giờ, hoàng hậu Anulā có ý muốn xuất gia và đã kê lại 
cho đức vua. Sau khi lắng nghe lời nói của hoảng hậu, đức 
vua đã nói với vị trưởng lão điều này: “Bạch ngài, hoàng 
hậu Anulā có ý muốn xuất gia, xin ngài hãy cho nàng xuất 
gia.” “Tâu đại vương, chúng tôi không được phép cho người 
nữ xuất gia. Tuy nhiên, ở Pātaliputta có trưởng lão nỉ tên 
Saūghamittā là em gái của tôi. Tāu đại vương, hãy triệu vời 
vị nỉ ấy đến. Và ở trên hòn đảo này, cội bồ dē của ba vi 
Chánh Đăng Giác thời quá khứ đã được vun trồng, vậy cội 
bồ dē của đức Thé Tôn chúng tôi có mạng lưới hào quang đu 
màu tỏa ra cũng nên được vun trồng. Vì thé đức vua hãy 
nhăn tin di; nhw thé Saùghamittā sẽ mang theo cội Bô Đề và 
di dên.” 


Đức vua dā đồng ý lời đề nghị của vị trưởng lão, và 
trong lúc thảo luận với các quan đại thần đã bảo người cháu 
trai của mình là Arittha răng: “Này cháu yêu dấu, cháu có 
thể đi đến Pātaliputta rước vị đại đức trưởng lão ni 
Sanghamittā cùng với cội Đại Bồ Pē về không?” “Tâu bệ hạ, 
thân có thể nếu bệ hạ sẽ cho phép thân xuất gia.” “Này cháu 
yêu dấu, hãy đi! Sau khi rước vị trưởng lão ni vē roi hãy 
xuất gia.” 
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So rañño ca therassa ca sāsanam gahetvā therassa 
adhitthānavasena ekadivasena jambukolapattanam gantvā 
nāvam abhirūhitvā samuddam atikkamitvā Pātaliputtam 
gantvā rañño sāsanam ācikkhi: “Putto te deva mahindathero 
evamāha: *Sahāyassa kira te devānampiyatissassa bhātujāyā 
anulādevī nāma pabbajitukāmā, tam pabbājetum ayyam 
sanghamittattherim pahiņeyyātha, ayyāya eva ca saddhim 
mahābodhin””ti. 


Therassa _sāsanam  ārocetvā  sanghamittattherim 
upasatkamitvā cvamaha: “Ayye tumhākam bhātā 
mahindatthero mam tumhākam santikam pesesi: 
*devānampiyatissa rañño bhātujāyā Anulā devī nāma 
pañcahi kaññasatchi pañcahi ca antepurikāsatehi saddhim 
pabbajitukāmā ti, tam kira āgantvā pabbājethā”ti. 


Sā tāvadeva turita-turitā gantvā rañño tamattham 
ārocetvā “Gacchamaham mahārāja tambapaņņidīpan”ti āha. 
“Tena hi amma mahābodhim gahetvā gacchāhī”ti vatvā 
Pātaliputtato yāva mahābodhi tāva maggam patijaggāpetvā 
sattayojanāyāmāya tiyojana-vitthatāya mahatiyā senāya 
pātaliputtato nikkhamitvā ariyasangham ādāya 
mahābodhisamīpam agamāsi. 


Senāya  samussita-dhajapatākam _nānāratanavicittam 


anekālankāra-patimaņditam nānāvidha-kusuma-samākiņņam 
aneka-turiya-sanghuttham mahābodhim parikkhipi. 
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Sau khi đã nhận lấy tin nhắn cho đức vua và vị trưởng 
lão ni rồi nhờ vào sự chú nguyện của vị trưởng lão, Arittha 
chỉ trong một ngày đã đi đến hải cảng Jambukola lên tàu 
băng qua biển cả, sau đó đã đến được Pātaliputta và đã thông 
báo lời nhắn tin đến đức vua rằng: *Tūu bệ hạ, con trai của 
bệ hạ là trưởng lão Mahinda đã nói như vây: ‘Nghe rằng 
hoàng hậu tên Anulā, vợ của người em trai của Devānam- 
piyatissa là bạn của ngài, có y muốn xuất gia, xin ngài hãy 
phái vị đại đúc trưởng lão ni Sahghamitia di để cho cô ấy 
xuất gia, và cùng với vị đại đức ni là cội Đại Bô Đề nữa. `” 


Sau khi thông báo lời nhắn tin của vị trưởng lão, Arittha 
dā đi đến gặp trưởng lão ni Sanghamittā và đã nói như vầy: 
“Bạch ni sw, anh trai của ni sự là trưởng lão Mahinda đã 
phải tôi đến gặp ni sư (nói rằng): 'Vợ của người em trai của 
đức vua Devānampiyatissa là hoàng hậu tên Anulā cùng với 
năm trăm công nương và năm trăm cung nữ có ý muốn xuất 
gia. ` Nghe nói ni sw hãy đi đến và cho hoàng hậu xuất gia.” 


Ngay lập tức, vị ni đã nhanh chóng đi đến và trình lại sự 
việc ây cho đức vua rồi đã nói răng: “Tâu đại vương, thân sẽ 
di đến hòn đảo Tambapanni.” “Này con, như vậy thì con hãy 
nhận lấy cội Đại Bô Đề rồi hãy đi.” Nói xong, đức vua đã 
cho dọn dep con đường từ Pātaliputta đến cội Đại Bồ Đề, sau 
đó đã rời khỏi thành Pataliputta cùng với doān quân vĩ đại 
dài bảy do-tuần ngang ba do-tuān, đã rước theo hội chúng 
Thánh Nhân, và đã đi đến khu vực lân cận cội Đại Bồ Bē. 

Đức vua đã cho đoàn quân bao quanh cội Đại Bồ Đề có 
các cờ và biểu ngữ đã được dương lên, được sặc sỡ với vô SỐ 
ngọc quý các loại, được trang hoàng với nhiều loại trang sức, 
được rải rắc bởi những bông hoa vô số loại, và được vang 
dội bởi nhiều loại nhạc cụ. 
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Tato rājā puppha-gandha-mālādīhi pūjetvā tikkhattum 
padakkhiņam katvā atthasu thānesu vanditvā utthāya 
añjalimpaggayha thatvā saccavacanakimiyaya bodhim 
gaņhitukāmo ratana-pītham āruyha tulikam gahetvā 
manosilāya lekham katvā “Yadi mahābodhinā lankādīpe 
patitthātabbam, yadi caham buddhasāsane nibbematiko 
bhaveyyam, mahābodhi-sayameva imasmim suvaņņakatāhe 
patitthahatū”ti  saccakiriyamakāsi. Saha saccakiriyāya 
bodhisākhā manosilaya paricchinnatthānehi chinditvā 
gandha-kalala-pūrassa suvannakatahassa upari atthāsi. 


Tato rājā mahābodhim bodhimaņdato mahantena 
sakkārena Pātaliputtam ānetvā sabbaparihārāni datvā 
mahābodhim gangāya nāvam āropetvā sayampi nagarato 
nikkhamitvā viñjhãtavm samatikkamma anupubbena 
sattadivasehi tāmalittim anuppatto. Antarāmagge deva-nāga- 
manussā uļāram mahābodhi pūjamakamsu. 


Rājāpi samuddatīre sattadivasāni mahābodhim thapetvā 
mahantam sakkāram katvā bodhimpi sanghamittattherimpi 
saparivāram nāvam āropetvā *'Gacchati vata re dasabalassa 
sarasa-ramsijālam muñcamãno mahābodhi-rukkho”ti 
kanditvā afijalimpaggahetvā assūni pavattayamāno atthāsi 
sāpi kho mahābodhi samārūļha-nāvā passato mahārājassa 
mahāsamuddatalam pakkhandi; mahāsamuddepi samantā 
yojanam vīci vūpasantā. Paiicavaņņāni padumāni pupphitāni. 
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Kế đến, sau khi cúng dường với các bông hoa, hương 
thơm, tràng hoa, v.v..., đức vua đã hướng vai phải nhiễu 
quanh ba vòng, đã dānh lễ tại tám địa điểm, ròi đã đứng dậy, 
chấp tay lên, đứng yên, sau đó với ước muốn nhận được cội 
Bò Đề bằng hành động của lời nói chân thật, nên đã bước lên 
bảo tọa cầm lấy cây bút làm dấu bằng đá đỏ, sau đó đã thực 
hiện hành động chân thật rằng: “Nếu cội Đại Bô Đề cần 
được vun trồng ở đảo Lankā và néu trầm có thể vững tin vào 
Giáo Pháp cua đức Phật, xin cội Đại Bồ Đề hãy tự động 
được ươm trồng ở trong cái chậu bằng vàng này.” Do hành 
động chân thật, nhánh Bồ Đề đã được cắt rời ở vị trí đánh 
dấu bằng đá đỏ rồi đã an vị ở trên cái chậu bằng vàng có 
chứa đầy đất thơm. 

Sau đó, đức vua đã rước cội Đại Bồ Đề từ khuôn viên 
cội Bồ Đề về Pātaliputta với sự tôn vinh trọng thể và đã biéu 
lộ tất cả mọi niềm sùng kính, sau đó đã đưa cội Đại Bồ Đề 
lên chiếc thuyền ở sông Gangā. Ngay cả bản thân đức vua 
cũng đã rời khỏi thành phố, tự mình vượt qua khu rừng 
Viñjha, cuối cùng đã đến được Tāmalitti sau bảy ngày. Trên 
đường đi, chư Thiên, các loài rồng, nhân loại đã thực hiện 
việc cúng dường cao cả đến cội Đại Bồ Đề. 

Đức vua cũng đã đặt cội Đại Bồ Đề ở trên bờ biển và đã 
thực hiện việc tôn vinh long trọng trong bảy ngày, sau đó đã 
đưa cội Bò Đề cùng với trưởng lão ni Sanghamittā và đoàn 
tùy tùng lên thuyền ròi than khóc rằng: “Ôi! Ci Đại Bo Đề 
của đẳng Thập Lực đang phát ra mạng lưới hào quang đủ 
màu đã ra di thật roi!” sau đó đã chắp tay lên, đứng yên, 
tuôn trào nước mắt. Chiếc thuyền ấy mang theo cội Đại Bò 
Đề đã lướt đi trên mặt đại đương trong lúc đức vua đang dõi 
nhìn theo. Ngay cả ở trong đại dương, sóng được lặng yên ở 
xung quanh một do-tuān, các đóa hoa sen năm màu nở rộ. 
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Antalikkhe dibbaturiyāni vajjimsu. Ākāse jala-thala- 
sannissitāhi devatāhi pavattitā ativiya uļāra-pūjā ahosi. Evam 
mahatiyā pūjāya sā nāvā jambukolapattanam pāvisi. 


Devānampiyatissa mahārājāpi uttaradvārato patthāya 
yāva jambukola-pattanā maggam sodhāpetvā alankārāpetvā 
nagarato nikkhamana-divase uttaradvāra-samīpe 
samuddasālā-vatthusmim thito tāya vibhūtiyā mahāsamudde 
āgacchantamyeva mahābodhim therassānubhāvena disvā 
tutthamānaso nikkhamitvā sabbam maggam paūcavaņņehi 
pupphehi okiranto antarantarā puppha-agghiyāni thapento 
ekāheneva jambukola-pattanam gantvā sabbatālāvacara- 
parivuto pupphadhūpagandhādīhi pūjayamāno 
galappamānam udakam oruyha “Agato vata re dasabalassa 
sarasa-ramsijālam vissajjanako bodhirukkho”ti pasannacitto 
mahābodhim ukkhipitvā uttamange sirasmim patitthapetvā 


mahābodhim parivāretvā āgatehi soļasahi 
jātisampannakulehi  saddhim samuddato paccuttaritvā 
samuddatīre bodhim thapetvā tīņi divasāni 


sakalatambapaņņi-rajjena pūjesi. 
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Ở trên không trung, các khúc nhạc thần tiên đã được tấu 
lên. Chư Thiên ngự ở trên không trung, ở biển cả, và ở đất 
liền đã tiến hành sự cúng dường vô cùng trọng thể. Chiếc 
thuyền ấy đã đi vào bến tàu Jambukola với sự tôn vinh lớn 
lao như thế. 


Đại vương Devānampiyatissa cũng đã cho làm sạch sẽ 
và cho trang hoàng con đường bắt đầu từ cửa thành phía Bắc 
cho đến bến tàu Jambuloka. Rồi vào ngày khởi hành từ thành 
phố, đức vua đã đứng ở khu đất của Hải Dương Xá gần cửa 
thành phía Bắc, rồi nhờ vāo oai lực của vị trưởng lão đã nhìn 
thấy ở trên biển cả cội Đại Bò Đề với sự rạng rỡ ấy đang đi 
đến gần. Với tâm ý vui mừng, đức vua đã đi ra tung lên 
những bông hoa ngũ. sắc ở khắp cả con đường rồi đã cho 
dựng lên công chào bằng bông hoa ở khoảng chính giữa, sau 
đó đã đi đến bến tàu Jambukola nội trong ngày hôm āy. 
Trong lúc được vây quanh bởi toàn thể các nhạc công và 
được cúng dường băng những bông hoa, nhang, và hương 
thơm, v.v... đức vua đã lội xuống nước ngập đến cổ, rồi với 
tâm tín thành (nói rằng): “Ôi! Quả nhiên cội Bô Pē của đẳng 
Thập Lực là vật phát ra mạng lưới hào quang đủ màu đã di 
đến?” sau đó đã nâng cội Đại Bồ Đề đặt lên trên đỉnh đầu. 
Rồi cùng với mười sáu người xuất thân gia đình danh giá đã 
đi đến đứng quanh cội Đại Bồ Đề, đức vua đã cung nghinh 
cội Bồ Đề rời khỏi biển cả, sau đó đã đặt xuống ở bờ biên, 
và đã cúng đường với vương quyền của toàn thể hòn đảo 
Tambapaņņi trong ba ngày. 
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Atha catutthe divase mahābodhim ādāya uļāram pūjam 


kurumāno anupubbena anurādhapuram sampatto 
anurādhapurepi mahāsakkāram katvā cātuddasī divase 
vaddhamānakacchāyāya mahābodhim uttaradvārena 


pavesetvā  nagaramajjhena atiharitvā  dakkhiņadvārena 
nikkhamitvā dakkhiņadvārato pañcadhanusatike thāne yattha 
amhākam sammāsam-buddho nirodha-samāpattim 
samāpajjitvā nisīdi. Purimakā ca tayo sammāsambuddhā 
samāpattim appetvā nisīdimsu. Yattha ca kakusandhassa 
bhagavato sirīsabodhi,  konāgamanassa  bhagavato 
udumbarabodhi, kassapassa bhagavato nigrodhabodhi 
patitthāsi; tasmim mahāmegha-vanuyyānassa tilakabhūte 
katabhūmiparikamme rājavatthudvāra-kotthakatthāne mahā- 
bodhim patitthāpesi. 


“Evam lankāhitatthāya — sāsanassa ca vuddhiyā, 
mahāmeghavane ramme - mahābodhi patitthito”ti. 


Bodhi-āgamana-kathā. 


--00000-- 
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Sau đó vào ngày thứ tư, trong lúc nhận lấy cội Đại Bồ 
Đề và tién hành sự cúng dường cao quý, đức vua theo tuần 
tự đã đi đến Anurādhapura và cũng đã thực hiện sự tôn vinh 
trọng thê ở tại Anurādhapura. Vào ngày thứ mười bốn, lúc 
hoàng hôn đang bao phủ, đức vua đã rước cội Đại Bồ Đề vào 
bằng cửa thành phía bắc rồi đã băng ngang, giữa thành phó 
và dā đi ra bằng cửa thành phía nam, ròi tién đến địa điểm 
cách cửa thành phía nam năm trăm cây cung. Nơi ây là noi 
mà bâc Chánh Pāng Giác cūa chúng ta dā ngồi xuống thể 
nhập thiền diệt và ba vị Chánh Đăng Giác quá khứ đã ngòi 
xuông nhập định. Và là nơi cội B6 Đề Sirra của đức Phật 
Kakusandha, cội Bồ Đề Udumbara của đức Phật 
Konāgamana, và cội Bồ Đề Nigrodha của đức Phật Kassapa 
đã được vun trồng. Đức vua đã cho vun trồng cội Đại Bồ Đề 
ở vị trí công ra vào của khu vực hoàng gia, ở khu đất đã 
được thực hiện việc chuẩn bị cho việc trồng mè, trong khu 
vườn Mahāmegha ấy. 


“Như thê, vì sự phát triên của Giáo Pháp và nhām dēn 
lợi ích cho xứ Lankā, cội Đại Bồ Đề đã được vun trồng ở 
khu vườn thượng uyên Mahāmegha xinh xắn.”' 

Phân Giảng Giải vē Việc Ngự Đên của Cģi Bô Bē. 


--00000-- 


! Sdd., so sánh với câu kệ 84, chương 19. 
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YOJANA-THŪPA- 
KATHĀ 


Anulādevī pañcahi kaññasatehi paūcahi antepurikā 
satehīti mātugāmasahassena saddhim sanghamittattheriyā 
santike pabbajitvā nacirasseva saparivārā arahatte patitthāsi. 
Aritthopi kho rañño bhāgineyyo paūcahi purisasatehi 
saddhim therassa santike pabbajitvā saparivāro nacirasseva 
arahatte patitthāsi. Athekadivasam rājā bodhim vanditvā 
therena saddhm thũparamam gacchati. Tassa 
lohapāsādatthānam sampattassa purisā pupphāni āharimsu; 
rājā therasa _pupphāni  adāsi. Thero pupphehi 
lohapāsādatthānam pūjesi. Pupphesu bhūmiyā patitamattesu 
mahābhūmi cālo ahosi. 


Rājā “Kasma bhante bhūmi calitā”ti pucchi. “lmasmim 
mahārāja okãäse anagate sanghassa uposathagaram 
bhavissati. Tassetam pubbanimittan ti āha. Puna tassa 
mahācetiyatthānam sampattassa campaka-pupphāni 
abhiharimsu.  Tānipi rājā therasa adāsi. Thero 
mahācetiyatthānam pupphehi pūjetvā vandi. Tāvadeva 
mahāpathavī samkampi. 
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Chương9. - 
GIẢNG GIẢI VĒ l 
CÁC NGÔI BÁO THÁP O MOI DO-TUĀN 


Sau khi cùng vói mot ngàn phy nū gòm có nām trām 
công nương và nām trăm cung nữ đã xuất gia trong sự chứng 
minh của trưởng lão ni Sanghamittā, chāng bao lâu sau đó 
hoàng hậu Anulā cùng với nhóm tùy tùng đã an trú vāo 
phẩm vị A-la-hán. Arittho, cháu trai của đức vua, cùng với 
năm trăm nam nhân đã xuất gia trong sự chứng minh của vị 
trưởng lão. Cũng chẳng bao lâu sau, Arittho cùng với nhóm 
tùy tùng đã an trú vào phẩm vị A-la-hán. Sau đó vào một 
ngày nọ, đức vua sau khi đảnh lễ cội Bò Đề rồi đã cùng với 
vị trưởng lão đi đến Tu Viện Bảo Tháp. Khi đức vua đi đến 
vị trí của Lohapāsāda,' các nam nhân đã mang lại các bông 
hoa và đức vua đã dâng các bông hoa đến vị trưởng lão. Vị 
trưởng lão đã cúng dường đến địa điểm của Lohapāsāda 
bằng các bông hoa. Ngay khi các bông hoa được đặt xuông 
mặt đất, đại địa cầu đã chấn động. 


Đức vua đã hỏi rằng: “Bạch ngài, tại sao địa cdu bị rung 
chuyển?” Vị trưởng lão đã nói răng: “Tâu đại vương, tại địa 
điểm này trong ngày vị lai sẽ là nhà hành lễ Uposatha của 
hội chúng. Đây là diču bảo trước của việc ấy.” Hơn nữa, khi 
đức vua đi đến địa điểm của ngôi đại bảo điện, họ đã mang 
lại các bông hoa campaka. Đức vua cũng đã cúng dường các 
bông hoa ấy đến vị trưởng lão. Vị trưởng lão sau khi cúng 
dường địa điểm của ngôi đại bảo điện bằng các bông hoa rồi 
đã đảnh lễ. Chính vào lúc ấy, đại địa cầu đã rúng động. 


' Lohapāsāda nghĩa là tòa lâu đài bằng đồng. Vào thời điểm này, Lohapāsāda 
còn chưa được xây dựng, nhưng địa dičm đã được xác định trước. 
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=7). 


Rājā “Bhante kasmā pathavī kampitthā”ti pucchi. 
*"Mahārāja imasmim thāne anāgate buddhassa bhagavato 
asadiso mahāthūpo bhavissati. Tassetam pubba-nimittan”ti 
āha. “Ahameva karomi bhante”ti. “Alam mahārāja 
tumhākam aññam bahum kammam atthi. Tumhākam pana 
nattā dutthagāmaņī abhayo nāma kāressatī”ti. Atha rājā 
“Sace bhante mayham nattā karissati, katamyeva mayā”ti 
dvādasahattham pāsāņatthamham āharāpetvā 
devanampiyatissarañño nattā dutthagāmaņi abhayo nāma 
imasmim padese thūpam karotī”ti akkharāni likhāpetvā 
patitthāpesi. 


Atha _devānampiyatissarājā _cetiyapappate mihiã 
sammāsambuddha-bhutta-pattam pūretvā āhatā dhātuyo 
hatthikkhandhena āharāpetvā sakalatambapaņņidīpe yojane 
yojane thūpam kāretvā dhātuyo patitthāpesi. Bhagavato 
pattam pana rājageheyava thapetvā pūjamakāsīti. 


“Nidhãpetvana sambuddha - dhātuyo pattamattakā, 
kārāpesi mahārāja - thūpe yojana-yojane”ti. 


Yojana-thūpa-kathā. 


--00000-- 
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Đức vua đã hỏi rằng: “Bạch ngài, tại sao quả địa câu lại 
rúng động?” Vi trưởng lão đã nói rằng: "Tdu đại vương, tai 
địa điểm này trong ngày vị lai sẽ có ngôi đại bảo tháp không 
gi sánh bằng của đức Phật Thế Tôn. Đây là diču bảo trước 
của việc ấy.” “Bạch ngài, chính trām sẽ thực hiện.” “Tâu đại 
vương, thôi di! Có nhiêu công việc khác cho ngài. Hơn nữa, 
cháu trai của ngài tên là Dutthagāmaņi Abhaya sẽ thực 
hiện.” Khi ấy, đức vua (nói răng): “Bạch ngài, nếu cháu trai 
của trām sẽ thực hiện, thì công việc sẽ được tiễn hành là nhờ 
vào trām,” sau đó đã cho mang lại cột đá cao mười hai cánh 
tay và đã cho khắc hàng chữ: “Cháu trai của đức vua 
Devānampiyatissa tên là Du††hagãmani Abhaya sẽ xây dựng 
ngôi bảo tháp ở tại khu vực này,” rồi đã cho đựng lên. 

Sau đó, đức vua Devānampiyatissa đã cho mang lại từ 
lưng con voi các xá-lợi đã được tôn trí ở ngọn núi Cetiya và 
được đưa đến sau khi chứa đây bình bát đã được đẳng Chánh 
Pāng Giác sử dụng, sau đó đã cho xây dựng ngôi bảo tháp ở 
mỗi do-tuān trên toản thể hòn đảo Tambapanni, và đã tôn trí 
các xá-lợi. Hơn nữa, đức vua đã tôn trí bình bát của đức Thế 
Tôn ở ngay tại hoàng cung và đã thực hiện việc cúng dường. 


“Sau khi ra lệnh tôn trí các xd-loi và cải bình bát của 
đáng Chánh Giác, vị đại vương đã cho xáy dựng các ngôi 


bảo tháp ở môi do-tuān.” 


Phần Giảng Giải về 
Các Ngôi Bảo Tháp ở Mỗi Do-Tuân. 


--00000-- 
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TADATTHADIPANATTHAM 
AYAMANUPUBBAKATHĀ 


Atha rājā aññani ca bahūni putiiakammāni katvā 
cattālīsa vassāni rajjam kāresi. Tassa accayena tam kanittho 
uttiyarājā dasavassāni rajjam kāresi. Tassa accayena tam 
kanittho mahāsīvo dasavassāneva rajjam kāresi. Tassa 
accayena tassāpi kanittho sūratisso dasavassāneva rajjam 
kāresi. Tato assanāvika-puttā dve damiļā sūratissam gahetvā 
dvevīsavassāni dhammena rajjam kāresum. Te gahetvā 
mutasīvassa rañño putto aselo nāma dasavassāni rajjam 
kāresi. Atha coļaratthato āgantvā eļāro nāma damilo asela- 
bhūpatim gahetvā catucattālīsa vassāni rajjam kāresi. Eļāram 
gahetvā dutthagāmaņi abhayo rājā ahosi. 


Tadatthadīpanattham 
ayamanupubbakathā. 


--00000-- 
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- __ Chương 10: . 
GIẢNG GIẢI VĒ CÁC ĐỨC VUA KĒ VỊ 
NHẰM GIẢI THÍCH SỰ VIỆC 


Sau đó, đức vua đã thực hiện nhiều việc phước báu khác 
nữa và đã trị vì vương quốc bốn mươi năm. Đến khi đức vua 
băng hà, người em trai của ngài là đức vua Uttiya đã trị vì 
vương quôc mười năm. Đến khi vị ấy băng hà, người em trai 
của vị dy là Mahāsīva đã cai trị vương quốc chỉ mười năm. 
Đến khi vị ấy băng hà, người em trai của vị ấy là Sūratissa 
đã cai trị vương quốc cũng chỉ mười năm. Từ đó, hai người 
Damiļa' là con trai của người lái buôn ngựa đã bắt Sũratissa 
và cai trị vương quốc một cách công minh trong hai mươi 
hai năm. Con trai của đức vua Mutasīva tên là Asela dā bắt 
hai người ấy và đã cai trị vương quốc mười năm. Sau đó, 
người Damila tên là Eļāro đến từ xứ sở Cola đã bắt đức vua 
Asela và đã cai trị vương quốc bốn mươi bốn năm. 
Dutthagāmaņi Abhaya đã bắt Eļāra và trở thành vị vua. 


Phần Giảng Giải về các Đức Vua Kế Vị 
nhām Giải Thích Sự Việc. 


--00000-- 


! Thủy tô của người Tamil hiện nay. 
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MAHIYANGANA- 
THŪPA-KATHĀ 


Devānampiyatissaraūīto kira dutiyabhātiko uparājā 
mahānāgo nāma ahosi. Atha rañño devī attano puttassa 
rajjam iechantī taracchanāmam vāpim karontassa uparājassa 
visena ambam yojetvā ambamatthake thapetvā pesesi. 
Deviyā putto uparājena saddhim gato bhājane vivate 
sayameva ambam gahetvā khāditvā kālamakāsi. Uparājā tam 
kāraņam ñatvä deviyā bhīto tatoyeva attano deviñca 
balavahanañca gahetvā rohaņam agamāsi. Tassa aggamahesi 
antarāmagge yattālavihāre nāma puttam vijāyi. Tassa tissoti 
bhātunāmamakāsi. 


So tassa gahetvā mahāgāme vasanto rohaņe rajjam 
kāresi. Tassa accayena tassa putto yattālatisso 
mahāgāmeyeva rajjam kāresi. Tassa accayena tassāpi putto 
gothābhayo nāma tattheva rajjam kāresi. Gothābhayassa 
putto kākavaņņatisso nāma tattheva rajjam kāresi. 
Kākavaņņatissa rañño kira kalyāņitissa rañño dhītā 
vihāramahādevī nāma aggamahesi ahosi. Sā rañño piyā ahosi 
manāpā. Rājā tāya saddhim samaggavāsam vasanto puññaãn! 
karonto vihāsi. 
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Chương ll: | 
GIẢNG GIẢI VĒ _ 
NGÔI BẢO THÁP O MAHIYANGANA 


Nghe nói người em thứ hai của đức vua 
Devānampiyatissa lā vị phó vương tên Mahanäga. Khi ấy, 
trong lúc vị phó vương đang thực hiện cái hồ nước tên là 
Taraccha, hoàng hậu của đức vua mong muốn vương quyền 
cho con trai của mình nên đã tâm độc trái xoài rồi để ở bên 
trên các trái xoài và gởi đến. Người con trai của hoảng hậu, 
đi với vị phó vương, đã tự mình cầm lấy trái xoài ở mâm đã 
được mở ra rồi ăn vào nên đã bị thiệt mạng. Vị phó vương 
biết được nguyên nhân ấy trở nên khiếp sợ bà hoàng hậu, rồi 
từ chính chỗ đó đã đưa nương tử của mình và đoàn quân đi 
đến Rohana. Giữa đường ở tại trú xá tên Yattāla, chánh cung 
nương tử của vị ấy đã hạ sanh người con trai và đã lấy tên 
Tissa của người anh trai đặt cho đứa bé. 


Vị phó vương đã chiếm giữ vùng đất ấy và đã cai trị 
vương quốc Rohaņa trong lúc cư ngụ tại Mahāgāma. Khi vị 
phó vương băng hà, con trai của vị ây tên Yattalatissa đã trị 
vi vương quôc ở ngay tại Mahāgāma. Khi vị ấy băng hà, con 
trai của vị ây tên Gothabhaya đã cai trị vương quôc ở ngay 
tại nơi ấy. Con trai của Gothabhaya tên Kākavaņņatissa dā 
cai tri vương quốc ở ngay tại nơi ây. Nghe nói con gái của 
đức vua Kalyāņitissa tên Vihāramahādevī là chánh cung 
hoàng hậu của đức vua Kākavaņņatissa. Nàng được đức vua 
yêu thương và quý mến. Trong lúc sống chung hòa hợp cùng 
nàng, đức vua đã thực hiện các phước thiện. 
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Athekadivasam devī rājageheyeva bhikkhusanghassa 
mahādānam  datvä  sāyaņhasamaye gandhamaladim 
gāhāpetvā dhammam sotum vihāram gatā, tattha nipannam 
bāļhagilānam āsannamaraņam sīlavantam sāmaņeram disvā 
gandhamālādīhi pūjetvā attano sampattim vaņņetvā “mama 
puttabhāvam patthetha bhante”ti yāci. So na icchi, yāpi 
punappuna  yãcIyeva. Sāmaņeropi “evam sante 
sāsanānuggaham kātum sakkā”ti sampaticchitvā 
gatinimittavasena _upatthitampi devalokam chaddetvä 
nikantivasena  suvaņņa-sivikāya  gacchantiyā deviyä 
kucchimhi patisandhim gaņhi. 


Sā dasamāsaccayena puttam vijāyi. Tassa gāmaņi 
abhayoti nāmam karimsu. Aparabhāge aparampi tassa tissoti 
nāmam karimsu. (Gāmaņi kumaro kamena vaddhento 
soļasavassiko hutvā hatthassatharusippesu kovido tejo-bala- 
parakkama-sampanno ahosi. Atha kho kākavaņņatissa rājā 
nandimitto-sūranimmilo-mahāseno-gothayimbaro- 
theraputtābhayo-bharaņo-veļusumano-khaficadevo- 
phussadevo-labhiyavasabhoti ime dasamahāyodhe puttassa 
santike thapetvā vāsesi. 


Tesam uppattikathā mahāvamsato gahetabbā. Rājā 
dasamahāyodhānam puttassa sakkarasamam sakkaram 
kāresi. Tissakumaram janapada-rakkhanatthāya digha- 
vāpiyam thapesi. 
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Cho đến một ngày kia, sau khi thực hiện lễ đại thí đến 
hội chúng tỳ khưu ở ngay tại hoàng cung, vào buổi chiều vị 
hoàng hậu đã bảo mang theo các vật thơm và tràng hoa, 
v.v... đi đến tu viện đề nghe Pháp và đã nhìn thấy một vị sa 
di giới đức bị bệnh trầm trọng gân chết đang năm ở nơi ấy. 
VỊ hoàng hậu đã cúng dường với các vật thơm và tràng hoa, 
v.v... rồi đã khen ngợi sự vinh hiển của bản thân sau đó đã 
yêu cầu răng: "Bach ngài, ngài hãy ước nguyện tdi sanh làm 
con trai của tôi di.” Vị āy đã không đồng ý, tuy nhiên hoàng 
hậu vẫn cứ tiếp tục thỉnh cầu. Vị sa di cũng đã suy nghĩ như 
vầy: “Nếu là như vậy thì có thể thực hiện việc hộ trì Giáo 
Pháp” nên đã đồng ý. Sau khi đã buông bỏ Thiên giới cho 
dầu cảnh tướng đã được xác định, rồi do nguyện ƯỚC VỊ āy 
đã tái sanh vào bụng vị hoàng hậu đang ngôi trong chiếc 
kiệu vàng. 

Sau mười tháng, nàng đã sanh ra người con trai. Họ đã 
đặt tên cho đứa bé là Gāmaņi Abhaya. Thời gian sau, họ 
cũng đã có người con khác nữa và đã đặt tên cho đứa bé ấy 
là Tissa. Trong lúc tuần tự lớn lên và đạt đến lứa tuổi mười 
sáu, hoàng tử Gāmaņi là người thông thạo về voi, ngựa, 
kiếm thuật và đã thành tựu về danh tiếng, sức mạnh, và sự trì 
chí. Khi íy, đức vua Kākavaņņatissa đã bő trí mười đại dũng 
sĩ là Nandimitta, Sūranimmila, Mahāsena, Gothayimbara, 
Theraputtabhaya, Bharana, Velusumana, Khañcadeva, 
Phussadeva, và Labhiyavasabha sông kè cận người con trai. 
Phần nói về sự xuất thân của những vị ấy có thể xem ở 
Mahāvamsa.' 

Đức vua dā quý trọng mười vị đại dũng sĩ cũng như đã 
quý trọng người con trai vậy. Ngài đã bó trí hoàng tử Tissa ở 
Dīghavāpī nhằm mục đích bảo vệ lãnh thô. 


' Sđd., xem chương 23, 
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Athekadivasam gāmiņī kumāro attano 
balavāhanasampattim disvā *Damiļehi saddhim 
yujjhassāmī”ti rañño kathāpesi. Rājā puttam anurakkhanto 
*alam oragangan”ti nivāresi. So yāva tatiyam kathāpesi rājā 
kujjhitvā *Hemasankhalikam karotha. Bandhitvā 
rakkhissāmī'ti. Abhayo piturañño kujjhitvā palāyitvā 
malayam agamasil. Tato patthāya pitari dutthattā 
dutthagāmaņīti paññato. Rājā puttānam kalahatthānam 
agamanatthāya yodhehi sapatham kāresi. 


Atha kākavaņņatissa rājā catusatthivihāre kāretvā 
catusatthi samvaccharāneva thatvā kālamakāsi tissakumāro 
pitukālakatabhāvam sutvā dīghavāpito āgantvā 
pitusarīrakiccam kāretvā mātaram kandula-hatthiñca gahetvā 
bhātubhayā dīghavāpim agamāsi. Amaccā sannipatitvā tam 
pavattim vatvā dutthagāmaņissa santikam pesesum. So tam 
sāsanam sutvā bhuttasālam āgamma bhātu santikam dūte 
pesetvā tato mahāgāmam āgantvā abhisekam patvä 
“Mataram kandulahatthiñca pesetū”ti yāva tatiyam bhātu 
santikam lekhā pesetvā apesana-bhāvam ñatvä yuddhāya 
nikkhami. Cuļangaņiya pitthiyam dvinnam bhātūnam 
mahāyuddham ahosi. 
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Vào một ngày nọ, sau khi nhận thấy sự thành tựu binh 
lực của mình, hoàng tử Gāmaņi đã cho người thông báo với 
đức vua rằng: “Con sẽ gây chiến với những người Damila.” 
Đức vua trong lúc bảo vệ đứa con trai đã ngăn cản rằng: 
“Bên này sông Gangä là dū rồi!” Vị hoàng tử đã cho người 
thông báo đến lần thứ ba khiến đức vua đã nối giận (ra lệnh 
răng) “Hãy làm sợi xích bằng vàng. Ta sẽ trói lại và bảo vệ 

ó.” Abhaya đã hờn giận vua cha nên đã trốn thoát và đi đến 
Malaya: do bản tánh hờn giận người cha nên từ đó trở di 
được biết đến là Dutthagãmani. ' Đức vua đã buộc các dũng 
sĩ thực hiện lời thề là không đi đến tham dự chiến trận của 
ngudi con trai. 


Sau đó, đức vua Kākavaņņatissa đã cho xây dựng sáu 
mươi bốn tu viện và đã song chỉ sáu mươi bốn năm ròi băng 
hà. Hoàng tử Tissa nghe được tin người cha đã băng hà nên 
đã từ Dīghavāpī đi đến và cho tién hành việc mai táng thi thê 
của vua cha, sau đó đã giữ lại người mẹ và con voi Kandula 
rồi trở về lại Dīghavāpī vì sự e ngại đối với người anh trai. 
Các quan đại thần sau khi tụ họp đã bàn thảo về sự kiện åy 
roi dā phái người di đến gặp Dutthagāmaņi. VỊ ấy, sau khi 
nghe được lời nhăn ấy, đã đi đến Bhuttasālā” vā dā phāi cāc 
sứ giả đến gặp người em trai, rồi từ nơi ấy đã di đến 
Mahāgāma và đã thành tựu lễ đăng quang, sau đó đã phái 
người đưa thơ cho người em đến lần thứ ba (ra lệnh răng): 
“Hãy dwa mẹ và con voi Kandula vē.” Và khi biết được tình 
trạng không chịu phục tòng (của người em), Dutthagāmaņi 
đã xuất binh ra trận. Trận chiến đữ đội của hai anh em đã 
diễn ra tại sườn núi ở Culahganiya. 


! Duttha: hờn giận, giận đữ, xấu xa. Duttha được ghép thêm vào ở phía trước 
tên của đức vua. 
* Mahāvamsa ghi là Guttahāla (Chương 24, câu kệ 17). 


201 


Thūpavamsa 


Te kira yodhā sapathassa katattā tesam yuddhe sahāyā 
na bhavimsu. Tadā rañño anekasahassa manussā marimsu. 
Rājā parajjitvā tissamaccam dīghatūņikam valavañca 
gahetvā palāyi. Kumāro pacchato pacchato anubandhi. 
Antare bhikkhū pabbatam māpesum. Tam disvā kumāro 
“bhikkhusanghassa kamman”ti ñatvä nivatti. Rājā palāyitvā 
kappakandara-nadiyā  jalamālatittham  nāma  gantvā 
“chatomhT ti āha. Amacco suvaņņasarake pakkhittabhattam 
nīharitvā adāsi. 


Rājā kālam sallakkhetvā “Sanghassa datvā bhuūijāmī”ti 
**sanghassa-amaccassa-vaļavāya-attano ca” catubhagam 
katvā kālam ghosāpesi. Tadā piyangudīpato 
kutumbiyatissatthero nāma āgantvā purato atthāsi. Rājā 
theram disvā pasannamānaso sanghassa thapitabhāgam 
attano bhagañca therassa patte pakkhipi. Amaccopi attano 
bhāgam pakkhipi. Vaļavāpi dātukāmā ahosi. 
Tassādhippāyam ñatvä amacco tassāpi bhāgam patte 
pakkhipi. 


Iti so rājā therassa paripuņņa-bhattapattam adāsi. Thero 
pattam gahetvā gantvā gotamattherassa nāma adāsi. So 
pañcasata-bhikkhbi bhojetvā puna tato laddhehi bhāgehi 
pattam pūretvā ākāse khipi. Patto gantvā rañño purato 
atthāsi. 
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Nghe rằng những dũng sĩ thân cận ấy đã không tham dự 
trận chiến của họ do đã thực hiện lời thè. Khi íy, hàng ngàn 
binh sĩ của đức vua dā bị chết. Đức vua bị thua trận nên đã 
đem theo viên quan đại thần Tissa' và con lừa Dīghatūņika 
tâu thoát. Vị hoàng tử? đã đuôi theo sát phía sau. Các vị tỳ 
khưu đã biến hóa ra ngọn núi ở giữa. Sau khi nhìn thấy điều 
Ấy, vị hoảng tử biết được: “Việc làm của hội chúng ty khuu” 
nên đã quay lui. Đức vua sau khi tåu thoát đã đi đến hải cảng 
tên Jalamāla ở giòng sông Kappakandara và đã nói rằng: “Ta 
đói.” Viên quan đại thần đã dem lại bữa ăn được đặt vào 
trong cái tô bằng vàng rồi dâng lên. 

Đức vua đã xem xét thời giờ (nghĩ rằng): “Ta sẽ dâng 
đến hội chúng rồi mới ăn” và đã chia làm bốn phân cho hội 
chúng, vị quan đại thần, con lừa, và cho bản thân, rôi đã bảo 
thông báo vê giờ giấc. Khi ấy, vị trưởng lão tên 
Kutumbiyatissa đã đi đến từ hòn đảo Piyañgu và đứng ở phía 
trước. Đức vua sau khi nhìn thấy vị trưởng lão liền sanh tâm 
tịnh tín và đã đặt phần chia dành riêng cho hội chúng và 
phần ăn của mình vào bình bát của vị trưởng lão. Viên quan 
đại thần cũng đã đặt phần ăn của mình (vào bình bát). Ngay 
cả con lừa cũng đã khởi tâm bồ thí. Viên quan đại thần nhận 
biết được ý định của con lừa nên cũng đã đặt phần ăn của nó 
vào bình bát. 

Như thé, vị vua ấy đã dâng bình bát đầy vật thực đến vị 
trưởng lão. Sau khi nhận lấy bình bát, vị trưởng lão đã ra đi 
và đã dâng đến vị trưởng lão tên là Gotama. Sau khi đã giải 
quyết bữa ăn cho năm trăm vị tỳ khưu, vị trưởng lão đã làm 
đây bình bát bằng những phần ăn được nhận lại từ nơi ấy, 
sau đó đã ném lên không trung. Bình bát đã di chuyên rồi 
dùng lại ở phía trước đức vua. 


' Viên quan đại thần có trùng tên Tissa với vị hoàng tử. 
? Vị hoàng tử là người em trai tên Tissa, còn đức vua là Dutthagāmaņi Abhaya. 
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Tisso pattam gahetvā rājānam bhojetvā tato sayam 
bhulijitvā vaļāvam bhojesi. Tato rājā sannāham cumbatakam 
katvā pattam vissajjesi. Tato gantvā therassa hatthe 
patitthāsi.  Rājā puna mahāgāmam āgantvā senam 
sankaddhitvā satthisahassa balam gahetvā puna bhātarā 
saddhim yujjhi. Tadā kumārassa anekasahassā manussā 
patimsu. 


Kumāro palāyitvā vihāram pavisitvā mahātherassa 
geham pāvisi. Rājā pacchato pacchato anubandhanto 
vihāram pavitthabhāvam ñatvā nivatti. Pacchā therā te ubho 
bhātaro aññamaññam khamāpesum. Tadā rājā sassakammāni 
kāretum tissakumāram dīghavāpimeva pahiņitvā sayampi 
bherim carāpetvā sassakammāni kāresi. Atha mahājanassa 
sangaham katvā kunte dhātum nidhāpetvā balavahana- 
parivuto tissārāmam gantvā sangham vanditvā “Bhante 
sāsanam jotetum pāragangam gamissāmi sakkāretum amhehi 
sahagāmino bhikkhū dethā”ti āha. Sangho pañcasatabhikkhi 
adāsi. Rājā bhikkhusangham gahetvā kaņdulahatthimāruyha 
yodhehi parivuto mahatā balakāyena yuddhāya nikkhamitvā 
mahIyanganam āgantvā tattha damiļehi saddhim yujjhanto 
mahiyangane kañcuka-thipam kāresi. Tassa thũpassa 
vibhāvanattham ayamānupubbakathā. 
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(Viên quan đại thần) Tissa đã nhận lấy bình bát rồi phục 
vụ bữa ăn cho đức vua, bản thân đã thọ dụng phần còn lại, 
rồi mới cho con lừa ăn. Sau đó, đức vua đã buộc chặt lớp vải 
rồi ném bình bát đi. Từ chỗ đó, bình bát đã đi đến và đáp vào 
bàn tay của vị trưởng lão. Đức vua đã quay trở lại 
Mahāgāma và đã quy tụ lại quân đội, sau khi đạt được binh 
lực sáu mươi ngàn đã chiến đấu với người em lần nữa. Lần 
này, hàng ngàn binh sĩ của vị hoàng tử đã gục ngã. 


Vị hoàng tử sau khi trốn thoát đã đi vào tu viện rồi vào 
đến gian nhà của vị đại trưởng lão. Trong lúc đuôi theo sát 
phía sau, đức vua đã biết được việc đi vào tu viện (của người 
em) nên đã quay về. Sau đó, các vị trưởng lão đã hòa giải cả 
hai anh em họ với nhau. Rồi đức vua đã phái hoảng tử Tissa 
đến ngay tại Dīghavāpī để hướng dẫn các công việc mùa 
màng, còn bản thân sau khi cho nổi trỗng lên cũng đã điều 
hành các công việc trông trọt. Sau đó, khi đã quy tụ được 
đông người, đức vua đã găn xá-lợi ở cây thương rôi cùng với 
đoàn quân tùy tùng đi đến tu viện Tissa dānh lễ hội chúng rồi 
đã nói rằng: “Bạch các ngài, trām sẽ đi đến bên kia sông 
Gangā để làm sáng chói Giáo Pháp. Xin hãy cho các vị tỳ 
khưu cùng di dē chúng tôi được vinh hạnh.” Hội chúng đã 
trao cho năm trăm vị tỳ khưu. Sau khi tiếp nhận hội chúng tỳ 
khưu, đức vua đã leo lên lưng con voi Kandula, được hộ vệ 
bởi các dũng sĩ, rồi tiến ra chiến trường cùng với binh lực 
hùng mạnh tién đến Mahiyañgana. Trong lúc chiến dāu với 
những người Damila ở tại nơi ấy, đức vua đã cho xây dựng 
ngôi bảo tháp Kañcuka tại Mahiyangana. Sau đây là phần 
giảng giải tuần tự nhằm mục đích nói rõ về ngôi bảo tháp ấy: 
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Bhagavā kira bodhito navame māse imam dīpamāgantvā 
gangātīre tiyojanāyate yojanavitthate mahānāgavanuyyāne 
yakkha-samāgamam āgantvā tesam yakkhānam uparibhāge 
mahiyangaņa-thūpassa thāne vehāsayam thito, 
vutthivātandhakārādīhi yakkhe santāsetvā tehi abhayam 
yācito *Tumhākam abhayam dassāmi tumhe samaggā 
mayham nisīdanatthānam dethā”ti āha. Yakkhā, “Mãrisa te 
imam sakaladīpam demi. Abhayam no dehī”ti āhamsu. 


Tato bhagavā tesan bhayam apanudivä tehi 
dinnabhūmiyam camma-khaņdam pattharitvā tattha nisinno 
tejokasiņam samāpajjitvā cammakhandam samantato jāletvā 
vaddhesi. Te cammakhaņdena abhibhūtā samantato sāgara- 
pariyante rāsibhūtā ahesum. Bhagavā iddhibalena giridīpam 
nāma idhānetvā tattha yakkhe pavesetvā dīpam yathātthāne 
thapetvā cammakhaņdam sankhipi. Tadā devatā samāgamo 
ahosi. Tasmim samāgame bhagavā dhammam desesi. Tadā- 


“Nekesam pāņakotīnam - dhammābhisamayo ahu, 
saraņesu ca sīlesu - thitā āsum asanīkhiyā. 


Sotāpattiphalam patvā - sele sumanakūtake, 
mahāsumana devindo - pūjiyam yāci pūjiyam. 
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Nghe rằng vào tháng thứ chín kê từ khi được giác ngộ, 
đức Thế Tôn đã ngự đến hòn đảo này và đã đi đến cộng đồng 
các Dạ-xoa ở khu vườn Mahānāga có chiều đài ba do-tuần 
chiều rộng một do-tuān ở bờ sông Gangā, sau đó đã đứng ở 
không trung phía bên trên các Dạ-xoa ấy tại vị trí của bảo 
tháp Mahiyangana và đã làm cho các Dạ-xoa hoảng sợ bởi 
các cơn mưa, gió, và bóng tối, v.v... Khi được các Dạ-xoa â āy 
cầu xin sự không còn sợ hãi, đức Phật đã nói rằng: "Ta sẽ 
ban cho các ngươi sự không còn sợ hãi, các ngươi hãy đồng 
y cho ta một chỗ ngôi.” Các Dạ-xoa đã nói rằng: “Quý nhân 
ơi, chúng tôi xin dâng ngài toàn thể hòn đảo này. Hãy ban 
cho chúng tôi sự không con sợ hãi.” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã xua tan nỗi sợ hãi của các Dạ- 
xoa, rồi đã trải ra mảnh da thú ở trên mặt đất đã được chúng 
dâng cho, và đã ngồi xuống tại chỗ ấy. Ngài đã thê nhập đề 
mục lửa rồi đã làm cho phát hỏa ở xung quanh mảnh da thú, 
sau đó đã làm cho lan rộng ra. Bi chế ngự bởi mảnh da thú, 
các Dạ-xoa đã co cụm lại ở ven bờ biển xung quanh. Bằng 
năng lực của thần thông, đức Thế Tôn đã mang hòn đảo tên 
Giri đến nơi ấy, đã đưa các Dạ-xoa lên hòn đảo, rồi đã mang 
hòn đảo trở về lại vị trí cũ, sau đó đã gấp mảnh da thú lại. 
Khi ấy, chư Thiên đã tụ hội lại. Ở cuộc tụ hội ấy, đức Thế 
Tôn đã thuyết giảng Giáo Pháp. Khi ấy: 

“Không những nhiều koti chúng sanh đã lãnh hội Gido 
Pháp mà vô số chúng sanh đã an trú vào các sự nương tựa 
và các giới cám. 

Chúa Trời Mahāsumana ở trên núi dā Sumanakūta' sau 
khi chứng đạt quả vị Nhập Lưu đã câu xin bậc đáng cúng 
dường về vật để cúng dường. 


! Theo Geiger, Sumanakūta là Adam's Peak, một điểm du lịch của Sri Lanka 
ngày nay (The Mahāvamsa, trang 5, cước chú 1). 
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Siram parāmasitvāna - nīlāmalasiroruhe, 
pāņimatte adā kese - tassa pāņihito jino. 


So tam suvaņņacangota - varenādāya satthuno, 
nisinnatthāna racite - nãnãratanasañcaye. 


Uccato sattaratane - thapetvāna siroruhe, 

tam indanīla-thūpena - pidahesi namassi ca.” 

Parinibbute pana bhagavate  dhammasenāpati- 
sāriputtattherassa antevāsiko sarabhū nāmeko thero citakato 
gīvatthidhātu gahetvā bhikkhusangha-parivuto āgantvā 
tasmimyeva cetiye patitthāpetvā  meghavaņņapāsāņehi 
chādetvā dvādasahatthubbedham thūpam kāretvā pakkāmi. 


Atha devanampiyatissarañño bhātā cūļābhayo nāma tam 
abbhutam cetiyam disvā timsahatthubbedham cetiyam 
kāresi. Idāni dutthagāmaņīpi abhayarājā mahiyangaņam 
āgantvā tattha damile maddanto asītihatthubbedham 
kañcukacetiyam kāretvā pūjamakāsi. 


*Evamaccāyikam kammam - karontāpi guņākarā, 
karonti puññam sappañña - samsārabhayabhīrukā” ti. 


Mahiyangana-thūpa-kathā. 


--00000-- 
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Đáng Chiến Thắng, bậc ân nhân của chúng sanh đã sò 
vào đỉnh đầu rồi đã cho vị ấy nām tóc từ mái tóc xanh tuyên. 

Vị ấy đã nhận lấy vật ấy bằng chiếc hòm vàng guy bdu. 
Rồi đồng bdu vật gồm nhiễu loại đã được gom tu lại ở chỗ 
bậc Đạo Sư đã ngồi. 

Vị ấy đã tôn trí năm tóc ở bên trên bảy loại báu vật, sau 
đó đã kiến tạo ngôi bảo tháp bằng ngọc trùm lên nắm tóc và 
khối báu vật dy, rôi đã phụng thờ.”' 

Hơn nữa, sau khi đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn, vị 
trưởng lão tên Sarabhu, đệ tử của bậc trưởng lão Tướng 
Quân Chánh Pháp Sāriputta, đã nhận lây xá-lợi xương đòn ở 
cô từ lễ hỏa táng rồi được tháp tùng bởi hội chúng tỳ khưu 
đã đi đến và đã tôn trí ở ngay tại ngôi bảo điện ấy, sau đó đã 
đậy lên bằng những viên đá màu mây, đã cho xây dựng ngôi 
bảo tháp cao mười hai cánh tay, rồi ra đi. 

Sau đó, người em trai của đức vua Devānampiyatissa tên 
là Cūļābhaya đã nhìn thấy ngôi bảo điện tuyệt vời ấy rồi đã 
cho xây dựng ngôi bảo điện cao ba mươi cánh tay. Lúc bấy 
giờ, đức vua Dutthagāmaņi Abhaya cũng dā đi đến 
Mahiyangana, và trong khi khuất phục những người Damiļa 
ở tại nơi ấy, đã cho xây dựng ngôi bảo điện bao bọc quanh 
cao tám mươi cánh tay rồi đã thực hiện việc cúng dường. 

“Ngay cả trong lúc tiễn hành những công việc khẩn thiết 
nhu thể, những người hành đức hạnh, các bậc trí tuệ, những 
người sợ hãi nổi hiểm nguy của sự luân hôi vẫn làm điều 
phước thiện.” 

Phần Giảng Giải về 
Ngôi Bảo Tháp ở Mahiyangana. 


--00000-- 


! Sdd., chương 1, các câu kệ 32-36. 
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MARICAVATTI-VIHĀRA-KATHĀ 


Tato rājā chatta-damiļehi  saddhim yujjhitvā 
chattadamiļam gaņhitvā tatra bahū damiļe ghātetvā 
ambatittham āgantvā ambadamiļam catūhi māsehi gaņhi. 
Tato oruyha mahabbale sattadamiļe ekāheneva gaņhi. Tato 
antarasobbhe mahākottha-damiļam, doņagāme gavara- 
damiļam, hālakole mahissariya-damiļam, nāļisobbhe nāļika- 
damilam, dīghābhayagallamhi dīghābhaya-damiļam ganhI. 
Tato kacchatitthe kiñcIsIsa damiļam catūhi māsehi ganhI. 
Tato vethanagare tāļa-damiļam, bhāņaka-damiļatica, vahitthe 
vahittha-damiļam, gāmiņimhi gāmiņi-damiļam, 
kumbugāmamhi kumbu-damiļam, nandikagāmamhi nandika- 
damiļam, khāņugāmamhi khāņu-damiļam, tambunnagāmake 
mātula bhāgineyye dve damiļe ca gaņhi. 


Tadā, 
*Ajānitvā sakam senam - ghātenti sajanā iti, 
sutvāna saccakiriyam - akari tattha bhūpati. 


Rajjasukhāya vāyāmo - nāyam mama kadāpi ca, 
sambuddhasāsanasseva - thapanāya ayam mama. 


Tena saccena me senā — kaäyopagata-bhandakam, 
jālavaņņamva hotūti - tam tatheva tadā ahu.” 
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: „7 Chương 12: 
GIANG GIẢI VĒ TU VIEN MARICAVATTI 


Kế từ đó, đức vua đã gây chiến với những người Damila 
phe Chatta, rồi đã bắt được Chatta người Damila và đã giết 
nhiều người Damila tại nơi ấy, sau đó đã đi đến 
Ambatittham và đã bắt được Amba người Damila sau bốn 
tháng. Từ đó, đức vua đã tiễn xuống và chỉ trong một ngày 
đã bắt được bảy người Damiļa có binh lực lớn mạnh. Sau đó, 
đã bắt được Mahākottha người Damila ở Antarasobbha, 
Gavara người Damila ở làng Doņa, Mahissariya người 
Damiļa ở Hālakola, Nāļika người Damila ở Nāļisobbha, 
Dīghābhaya ở Dīghābhayagalla. Sau đó bốn tháng, đã bắt 
được Kiūcisīsa người Damiļa ở Kacchatittha. Kč đến, đã bắt 
được Tāļa người Damila và Bhāņaka người Damila ở thành 
phố Vetha, Vahittha người Damiļa ở Vahittha, Gāmiņi người 
Damila ở Gāmiņi, Kumbu người Damiļa ở làng Kumbu, 
Nandika người Damila ở làng Nandika, Khāņu người 
Damiļa ở làng Khāņu, và hai cậu cháu người Damiļa ở thôn 
Tambunna. 

Khi ấy, 

“Ở tại nơi ấy, đức vua đã nghe được rằng: 'Không nhận 
ra đội quân của mình, những người cùng phe giết nhau, ` nên 
đã bày tỏ lời chân thật rằng: 

‘Sw nỗ lực này của ta không bao giờ vì sự khoái lạc của 
vương quyên, việc này của ta chỉ nhằm việc thiết lập Gido 
Pháp của đẳng Toàn Giác. 

Do lời chân thật này, binh phục gắn trên mình các chiến 
sĩ của ta hãy trở nên giông như có màu sắc của ngọn lửa. ` 
Khi dy, sự việc ấy đã diễn ra đúng y như thế.” 


! Sđd., chương 25, các câu kệ 16-18. 
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Evam rājā gangātīre damiļe ghātesi. Ghātita-sesā sabbe 
āgantvā vijitanagare pavisimsu. Tadā rājā vijitanagaram 
gaņhitum vīmamsanatthāya āgacchantam nandhimittam 
disvā kandulam muñcesi. Kandulopi tam ganhitum āgaīchi. 
Tadā nandhimitto hatthethi ubho dante bāļham gahetvā 
pīļetvā ukkutikam nisīdāpesi. Rājā ubho vīmamsetvā 
vijitanagaram āgato. Tato dakkhimadväre yodhanam 
mahāsangamo ahosi. Puratthimadvāre veļusumano assam 
āruyha bahū damiļe ghātesi. Damiļā anto pavisitvā dvāram 
thakesum. Tato rājā yodhe vissajjesi, kaņdulahatthi 
nandhimitto suranmmilo ca dakkhiņadvāre kammam 
karimsu. Mahāsoņo gothayimbaro theraputtābhayo cāti ime 
tayo itaresu tīsu dvāresu kammam karimsu. 


Tañca nagaram parikhattāya parikkhitam, daļha-pākāra- 
gopuram, ayo dvārayuttam ahosi. Kaņdulo jāņuhi thatvā silā 
sudhā itthakā bhinditvā ayodvāram pāpuņi. Tadā damiļā 
gopure thatvā nānāvudhāni khipimsu. Pakka-ayoguļe ceva 
pakkatthita-silesaīca hatthipitthiyam pakkhipimsu. Tadā 
kaņdulo vedanatto udakatthānam gantvā udake ogāhi. Tadā 
gothayimbaro “na idam surāpānam bhavati. Ayodvāra- 
vighātanam nāma, gaccha dvāram vighātehī”ti āha. Tam 
sutvā jātābhimāno kuñcanadam katvā udakā uggamma thale 
atthāsi. Atha hatthivejjo silesam dhovitvā osadham akāsi. 
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Đức vua đã giết các người Damiļa ở bờ sông Gangā như 
thế. Trừ số bị giết chết, tất cả số còn lại đã đi đến và vào 
trong thành phố Vijita. Khi ấy, đức vua đã nhìn thấy 
Nandhimitta đang tién đến nhằm ra sức chiếm láy thành phó 
Vijita nên đã thả con voi Kandula ra. Con voi Kandula cũng 
đã xông đến để tóm láy Nandhimitta. Khi ấy, Nandhimitta đã 
dùng cả hai tay năm chặt lấy hai ngà voi, ghi mạnh, và buộc 
con voi phải quỳ mọp xuống. Sau khi đã cho cả hai thử tài, 
đức vua đã đi đến thành phố Vijita. Khi ấy, ở cửa thành phía 
nam đã xảy ra trận xung đột dữ dội giữa các dūng sĩ. O cửa 
thành phía Đông Veļusumana đã leo lên ngựa và đã giết 
nhiều người Damila. Những người Damila sau khi vào được 
bên trong đã đóng cửa thành lại. Do đó, đức vua đã cho các 
dũng sĩ xuất trận. Con voi Kaņdula, Nandhimitta, và 
Suranimmila đã thực hiện công việc ở cửa thành phía Nam. 
Mahāsoņa, Gothayimbara, và Theraputtābhaya, ba người này 
đã thực hiện công việc ở ba cửa thành khác. 

Và thành phố ấy đã được bao bọc quanh bởi ba đường 
hào có tường thành và công thành vững chắc được gān cānh 
cửa bằng sắt. Con voi Kaņdula dā quỳ bằng các đầu gối và 
phá vỡ các tảng đá, vữa hồ, và các viên gạch rồi đã đến được 
cánh cửa bằng sắt. Khi ấy, những người Damila đứng ở cổng 
thành đã phóng ra vô số vũ khí. Họ còn ném ra những trái 
banh sắt đã được nung đỏ và cả nhựa dính đã được nấu chảy 
vào lưng của con voi. Khi íy, con voi Kaņdula bi tho khô 
nên đã chạy đến chỗ có nước và dām mình trong nước. Khi 
áy, Gothayimbara đã nói rằng: “Đây không phải là nước 
thánh. Việc cân thiết là phá hủy cánh cửa bằng sắt. Hãy di 
đến và phá hūy cánh cửa. Nghe được điều āy, con voi VO 
cùng tự hào vê chủng loại đã rông lên tiếng. rông của loài 
voi, rồi lội ra khỏi nước, và đứng ở trên mặt đất. Khi â ây, vi y 
sī chăm sóc voi đã rửa sạch chất nhựa dính rồi bôi thuốc vào. 
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Tato rājā hatthim āruyha pāņinā kumbhe parāmasitvā 
*"Sakalalankātale rajjam tava dammī”ti tosetvā varabhojanam 
bhojetvā vanam sātakena vethetvā suvammitam katvā 
cammapitthiyam mahisacammam sattagunaam katvā 
bandhitvā tassupari telacammam bandhitvā tam vissajjesi. 
So asani-viya gajjanto gantvā dāthāhi padaram vijjhitvā 
pādena ummāram hani. Dvāra-bāhāhi saddhim ayodvāram 
mahāsaddena bhūmiyam pati. Gopure dabbasambhāram 
pana hatthipitthiyam patantam disvā nandhimitto bāhāhi 
paharitvā pavattesi. Tadā kaņdulo dāthāpīļanaveram 
chaddesi. 


Tato kaņdulo attano pitthim ārūhanatthāya nandhimittam 
olokesi. So “tayā katamaggena na pavIsissamT ti atthārasa- 
hatthubbedham pākāram bāhunā paharitvā 
atthusabhappamāņam pākārappadesam pātetvā 
suranimmilam olokesi. Sopi tena katamaggam anicchanto 
pākāram langhitvā nagarabbhantare pati. Gothayimbaropi, 
soņopi,  theraputtābhayopi ekekadvāram  bhinditvä 
pavisimsu. 
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Sau đó, đức vua đã cỡi lên con voi rồi dùng bān tay xoa 
trán khích lệ rằng: *Trdm sẽ ban cho ngươi vương quyền ở 
trên toàn bộ đảo Lankā,” sau đó đã cho ăn thức ăn hảo hạng, 
đã dùng vải đắp lên vết thương, rồi cho che chắn kỹ lưỡng, 
sau đó đã xếp bảy lớp da trâu ở trên lưng làm áo giáp rồi thắt 
lại, còn buộc thêm lớp da có bôi dầu ở phía trên nó nữa, rồi 
cho nó xuất trận. Con voi rống lên như tiếng såm rồi đã tién 
đến dùng ngà xuyên thủng bề mặt cánh cửa và đã dùng chân 
dẫm nát khung cửa. Cánh cửa bằng sắt với vòm cửa đã rơi 
trên mặt đất với tiếng động ầm ī. Hơn nữa, khi nhìn thấy 
những cây gỗ và vật liệu ở công thành đang rơi xuống trên 
lưng con voi, Nandhimitta đã dùng cánh hai tay cản lại và xô 
sang một bên. Khi ấy, con voi Kandula đã từ bỏ nỗi thù hẳn 
vì việc hành hạ cặp ngà. 


Sau đó, con voi Kandula đã nhìn Nandhimitta ngụ ý về 
việc cỡi lên ở trên lưng mình. Nandhimitta (nói rằng): E a sẽ 
không di vào bằng con đường đã được ngươi dọn săn,” sau 
đó đã dùng tay đập vào bức tường thành cao mười tám cánh 
tay và đã làm đồ xuống khoảng tường thành kích thước tám 
usabha' rồi nhìn Suranimmila. Suranimmila cũng không 
thích con đường đã được Nandhimitta tạo ra nên đã nhảy gua 
tường thành và rơi vào bên trong thành phố. Gothayimbara, 
Soņa, Theraputtābhaya mỗi người cũng đã phá vỡ một cánh 
cửa rồi tiến vào. 


' 18 hattha (cánh tay) = 9 m; 8 usabha = 400 m. 
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Tato 
“Hatthi gahetvā rathacakkam - mitto sakata-pafijaram, 
nāļikeratarum gotho - nimmilo khaggamuttamam. 


Tālarukkham mahāsoņo - theraputto mahāgadam, 
visum visum vīthigatā - damiļe tattha cuņņayum.” 


Evam vijitanagaram catūhi māsehi bhinditvā damiļe 
māretvā tato girilokam nāma gantvā giriya-damiļam 
aggahesi. Tato mahela-nagaram gantvā catūhi māsehi 
mahela-rājānam gaņhi. Tato rājā anurādhapuram gacchanto 
paritokāsapabbate nāma khandhāvāram nivāsetvā tattha 
taļākam kāretvā jetthamūlamāsamhi udakakīļam kīļi. Eļāropi 
dutthagāmaņissa āgatabhāvam sutvā amaccehi saddhim 
mantetvā “sve yuddham karissāmā”ti nicchayam akāsi. 
Punadivase sannaddho  mahāpabbata-hatthim saruyha 
mahābalakāya parivuto nikkhami. Gāmaņīpi mātarā saddhim 
mantetvā _dvattimsa-balakotthake _kāretvā chattadhare 
rājarūpake tattha tattha thapesi. Abbhantarakotthake sayam 
atthāsi. 
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Do đó: 

“Con voi đã nām lấy bánh xe ngựa, Mitta dā nām lấy 
khung xe kéo, Gotha đã năm lây thân cây dừa, Nimmila đã 
năm lây cây gươm tuyệt hảo. 


Mahasona đã nắm lấy cây thốt nốt, T heraputta đã nắm 
lấy thanh sắt lớn roi đã tiến lên theo đường lỗi riêng của mỗi 
người và đã nghiên nát những người Damiļa tại nơi dy.” ' 


Như thế trong bốn tháng, sau khi đã phá vỡ thành phố 
Vijita và giết chết những người Damila, đức vua đã từ đó di 
đến địa điểm gọi là Giriloka và đã bắt giữ Giriya người 
Damila, rồi từ đó đã đi đến thành phố Mahela và trong bốn 
tháng đã bắt được vua Mahela. Từ đó, trong khi đi đến 
Anurādhapura, đức vua đã cho đóng quân ở xung quanh hòn 
núi tên Kāsa, sau đó đã cho đảo hỗ nước ở nơi ây và dā 
thưởng thức lễ hội nước vào đầu tháng Jettha. Về phần Eļāra 
sau khi nghe được việc tiễn đến của Dutthagāmani đã hội 
thảo với các quan đại thần rồi đã quyết định rằng: “Ngày 
mai, ta sẽ gây chiến.” Vào ngày ké, Eļāra đã vũ trang rồi leo 
lên con voi Mahāpabbata và đã xuất chinh có binh lực hùng 
vĩ tháp tùng. Gāmaņi cũng đã hội thảo với người mẹ sau đó 
đã phân chia thành ba mươi hai đội binh và đã bố trí các hình 
tượng của đức vua có che lọng ở tại chỗ này chỗ nọ, còn bản 
thân đã ngự ở đội quân chính giữa. 


' Sđd., chương 25, hai câu kệ 45-46. 
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Tato sangāme vattamāne e|ärarañño dīghajattu nāma 
mahāyodho khagga-phalakam gahetvā bhūmito 
atthārasahattham nabhamuggantvā rājarūpam chinditvā 
pathamam balakotthakam bhindi. Evam sesepi balakotthake 
bhinditvā mahāgāmaņinā thitam balakotthakam āgami. Tadā 
suranimmilo rañño parigacchantam disvā attano nāmam 
sāvetvā tam akkosi. Tam sutvā dīghajattu “Pathamam imam 
māremī”'ti kujjhitvā _ ākasamabbhuggantvā attanopari 
otarantam disvā suranimmalo attano phalakam upanāmesi. 
Itaropi “phalakena saddhim tam bhindissāmī”ti cintetvā 
phalakam pahari. Itaro phalakam muñcl, dīghajattu 
phalakam chindanto bhūmiyam pati. Suranimmilo tam 
sattiyā pahari. Phussadevo tam khaņe sankham dhami, 
asanisaddo viya ahosi. |Ummādappattā viya manussā 
ahesum. Tato damiļasenā bhijjittha, eļāro palāyittha. Tadāpi 
bahudamiļe ghātesum. 


*"Tattha vāpijalam āsi - hatānam lohitāvilam, 
tasmā kulatthavāpīti - nāmato vissutā ahu. 


Carāpetvā tahim bherim - dutthagāmaņi bhūpati, 
na hanissatu eļāram - mam muñciya paro iti. 


Sannaddho sayamāruyha - sannaddham kaņdulam karim, 
eļāram anubandhanto - dakkhiņadvāramāgami. 
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Sau đó, trong lúc cuộc chiến đang xảy ra, đại đũng sĩ của 
đức vua Eļāra tên là Dīghajattu đã cầm lấy thanh gươm và 
mộc che, sau đó đã từ mặt đất phóng lên không trung cao 
mười tám cánh tay, rồi đã chém đứt hình tượng đức vua, và 
đã phá vỡ đội binh thứ nhất. Như thé, sau khi phá vỡ các đội 
binh còn lại, Dīghajattu đã tiến đến đội binh do Gāmaņi vĩ 
đại thông lãnh. Khi ấy, Suranimmila nhìn thấy Dighajattu 
đang tấn công đức vua nên đã xưng tên của mình và đã măng 
nhičc vị ấy. Nghe được điều ấy, Dīghajattu đã nổi giận (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ giết chết người này trước” rồi đã phóng lên 
không trung. Suranimmila nhìn thấy Dighajattu đang lao 
xuống ở phía trên bản thân mình liền gluong tām mēc che 
của mình lên. Dīghajattu cũng dā suy nghĩ răng: “Ta sẽ chém 
đứt gã cùng với tắm mộc che” rồi đã đánh vào tắm mộc che. 
Suranimmila đã buông rơi tām mộc che. Trong khi chém đứt 
tām mộc che, Dīghajattu đã rơi xuống ở trên mặt đất. 
Suranimmila đã dùng gươm chém gã. Vào giây phút Ấy, 
Phussadeva đã thối tù và, thanh âm nghe như là tiếng sắm. 
Mọi người dường như đã lên cơn điên loạn. Sau đó, đạo binh 
của người Damila đã bị tan rã, Eļāra đã trốn chạy. Cho đến 
khi ấy, họ đã giết nhiều người Damiļa. 


“Nơi ấy, nước hô bị nhuộm đỏ bởi máu của những 
người đã bị giết chết; do đó được biết tiếng với tên là 
Kulatthavāpī. 

O nơi ấy, đức vua Dutthagāmaņi đã cho trồng thông 
báo rằng: 'Người khác chớ có giết Eļāra, hãy nhường gã 
cho ta.” 

Đức vua đã vũ trang rồi tự mình leo lên con voi được vũ 
trang Kandula, và trong lúc đuổi theo Eļāra đã di đến cửa 
thành phía Nam. 
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Pure dakkhiņabhāgamhi - ubho yujjhimsu bhūmipā, 
tomaram khipi eļāro - gāmaņi tam avañcay!. 


Vijjhāpesi ca dantehi - tam hatthim sakahatthinā, 
tomaram khipi eļāre - sahatthi tattha so pati. 


Tato vijita sangāmo - sayoggabalavāhano, 
lankā ekātapattam so - katvāna pāvisi puram.” 


Atha rāā nagare bherim  carāpetvā  samantā 
yojanappamāņe manusse sannipātetvā eļāra rañño sarīram 
mahantam sakkāram kāretvā kūtāgārena netvā jhāpetvā 
tattha cetiyam kāretvā parihāramadāsi. Ajjāpi rājāno tam 
padesampatvā bherim na vādāpenti. Evam dutthagāmaņi 
abhaya mahārājā dvattimsadamiļarājāno māretvā 
lankādīpam ekacchattamakāsi. 
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Cả hai vị vua đã chiến đấu ở khu vực phía nam thành 
phó. Eļāra đã phóng cây thương, Gāmaņi đã tránh khỏi nó. 


Rồi thúc voi của mình dùng ngà đám thủng con voi kia 
và đã phóng cây thương vào Eļāra. Vi dy và voi đã ngã 
xuống tai nơi dy. 


Do đó, với cuộc chiến đấu được thắng trận, vi ấy đã 
thực hiện xứ Lanka thành chung một quyên lãnh đạo và đã 
di vào thành phố cùng với đoàn xe, và binh dģi.”' 


Sau đó, đức vua đã cho trống thông báo ở trong thành 
phố và đã tụ tập dân chúng trong khu vực xung quanh một 
do-tuān rồi đã thực hiện sự tôn vinh trọng thể đến thi thể của 
đức vua Eļāra, sau đó đã đưa đến ngôi nhà mái nhọn, hỏa 
táng, rồi cho xây dựng ngôi bảo điện ở tại nơi ấy, và đã chu 
cāp sự bảo quản. Thậm chí hiện nay, các vị vua khi đi đến 
khu vực ấy cũng không cho khua trống. Như thế, đại vương 
Dutthagāmaņi Abhaya sau khi tiêu diệt ba mươi hai vị vua 
người Damiļa đã thực hiện xứ Lankā thành chung một quyền 
lãnh đạo. 


' Sdd., chương 25, hai câu kệ 66-71. 
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Yadā dutthagāmaņi vijita-nagaram ganhl tadā 
dīghajattu-yodho eļāram upasatkamitvā attano 
bhāgineyyassa  bhallūkassa yodhabhavam ācikkhitvā 
idhāgamanatthāya tassa santikam pesesi. Bhallūkopi eļārassa 
daddha-divasato sattame divase satthiyā purisa-sahassehi 
saddhim otiņņo rañño matabhāvam sutvāpi lajjāya 
**yujjhissāmī"ti mahātitthato nikkhamitvā kolambahālake 
nāma gāme khandhāvāram nivesesi. Rājāpi tassāgamanam 
sutvā sannaddho kaņdulam āruyha yodhaparivuto mahatā 
balakāyena abhinikkhami.  Phussadevopi pañcävudha- 
sannaddho  rañño  pacchimāsane nisīdi.  Bhallūkopi 
paūcāvudha-sannaddho hatthim ãruyha rājābhimukhe 
agañchi. Tadā kaņdulo tassa vegamandibhāvattham sanikam 
sanikam paccosakki. Senāpi hatthinā saddhim tatheva 
paccosakki. 


Rājā phussadevam āha: “Ayam  hatthi pubbe 
atthavīsatiyā yuddhesu apaccosakkitvā idāni kasmā pana 
paccosakkatī”ti. So āha: “Deva amhākameva jayo, ayam 
gajo jayabhūmim avekkhanto paccosakkati. Jayabhūmim 
patvā thassatī”ti. Nāgopi paccosakkitvā puradevassa passe 
mahāvihāra-sīmante atthāsi. 
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Khi Dutthagāmaņi chiếm giữ thành phố Vijita, dũng sĩ 
Dīghajattu đã đi đến gặp Eļāra và đã kê lại bản chất dũng sĩ 
của người cháu trai tên Bhallũka của mình, rồi đã phái người 
đi đến gặp vị ấy nhằm mục đích triệu hồi đến nơi ấy. Vào 
ngày thứ bảy ké từ ngày Eļāra được hỏa táng, Bhallūka đã đi 
đến cùng với sáu mươi ngàn nam nhân và đã nghe được sự 
việc tử trận của đức vua. Vì hô then, Bhallũka (nói răng): 
“Ta sẽ gây chiến” rồi đã rời khỏi Mahātittha và cho đóng 
binh tại ngôi làng tên là Kolambahalaka. Hay tin về sự tién 
quân của vị ây, đức vua cũng đã vũ trang rôi cỡi lên con voi 
Kandula, có các dũng sĩ hộ vệ, đã cùng với binh lực hùng 
hậu xuất quân. Phussadeva cũng đã trang bị với năm loại vũ 
khí rồi đã ngồi ở chỗ ngồi phía sau đức vua. Bhallūka cũng 
đã trang bị với năm loại vũ khí rồi leo lên con voi tiễn đến 
phía trước mặt của đức vua. Khi āy, con voi Kaņdula dā tu 
từ rút lui theo bản tánh chậm chạp trong sự di chuyên của 
nó; và đoàn quân cũng đã cùng với con voi rút lui y như thế . 


Đức vua đã nói với Phussadeva rằng: “Con vơi này trong 
hai mươi tām trận chiến trước đây đã không rút lui, tại sao 
bây giờ lại rút lui?” Vị ấy đã nói rằng: “Tâu bệ hạ, chiến 
thắng này chính là thuộc về chúng ta. Con voi này trong lúc 
quan sát vùng đất của chiến thắng nên mới rút lui. Đến được 
vùng đất của chiến thắng rồi thì nó sẽ đứng lại.” Còn con 
voi sau khi rút lui đã đến đứng bên cạnh vị Thiên nhân của 
thành phố ở trong ranh giới của ngôi Mahāvihāra (Đại Tự). 
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Tato bhallūko rājābhimukhā āgantvā rājānam uppaņdesi. 
Rājāpi khaggatalena mukham pidhāya tam akkosi. “Rañño 
mukhe vijjhissāmī”ti saram khipi. So khaggatalamāhacca 
bhūmiyam pati, bhallūko “mukhe viddhosmī”ti saññäya 
ukkutthim akāsi. Tadā rañño pacchimāsane nisinno 
phussadevo rañño kuņdalam ghatento tassa mukhe kaņdam 
pātesi. Rañño pāde katvā patamānassa jāņumhi aparena 
kaņdena vijjhitvā rañño sīsam katvā pātesi. Rājā laddhajayo 
nagaram āgantvā saram āharāpetvā punkhena ujukam 
thapāpetvā tam pamanam  kahāpaņarāsim katväa 
phussadevassa adāsi. 


Evam lankārajjam ekacchattam katvā rājā yodhānam 
yathānurūpam thānantaram adāsi. Theraputtābhayo pana 
dīyamānam thānantaram na gaņhi. “Kasmã na gaņhasī”ti 
pucchito “Yuddham atthi mahārājā”ti āha. *Idāni ekarajje 
kate kmm nama yuddhan”ti pucchite, *Kilesa-corehi 
yujjhissāmī”ti āha. Rājā punappuna nivāresi. Sopi 
punappuna yācitvā rãjanuññaya pabbajitvā vipassanāya 
kammam karonto arahattam patvā paūcakhīņāsavasata- 
parivāro ahosi. 
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Sau đó, Bhallūka đã đi đến trước mặt đức vua và đã chế 
giču đức vua. Đức vua đã dùng bề mặt của thanh gươm bảo 
vệ khuôn mặt rồi cũng đã mắng lai vị ấy. Bhallūka đã bắn ra 
mũi tên (nghĩ rằng): "Ta sẽ xuyên thủng khuôn mặt của đức 
vua.” Mũi tên đã chạm vào bề mặt của thanh gươm ròi rơi 
xuống ở trên mặt đất. Bhallūka tưởng rằng: “Ta đã bān 
thủng khuôn māt” nên đã la lớn lên. Khi ấy, Phussadeva ngồi 
ở chỗ ngồi phía sau đức vua, trong lúc chạm vào vòng đeo 
tai của đức vua, đã băn ra mũi tên vào mặt Bhallũka. Vị ấy 
trong lúc tē xuống đã hướng hai chân về phía đức vua. 
Phussadeva liền bắn mũi tên khác trúng vào đầu gối khiến vị 
ấy ngã xuống, đầu hướng về đức vua. Với chiến thắng đạt 
được, đức vua đã đi vào thành phó rồi đã bảo mang lại mũi 
tên, sau đó đã cắm đứng mũi tên hướng phân. đuôi lên trên và 
đã chất đồng tiền kahãpana có chiều cao bằng mũi tên ấy, 
rồi đã ban thưởng cho Phussadeva. 


Sau khi đã thực hiện vương quốc Lañkã thành chung 
một quyền lãnh đạo như thế, đức vua đã ban thưởng các tước 
vị tương xứng đến các đũng sĩ. Tuy nhiên, trong khi được 
ban thưởng Theraputtābhaya đã không nhận lấy tước vị. Khi 
được hỏi rằng: “Vi sao khanh lại không nhận?” vị āy dā trā 
lời rằng: "Tdu đại vương, có chiến tranh.” Khi được hỏi 
rằng: “Giờ đây, khi sự thông nhất vương quốc đã được thực 
hiện, cái gì được gọi là chiến tranh?” vị āy dā dāp rằng: 
“Thân sẽ chiến đấu với lũ giặc cướp phiên não.” Đức vua đã 
nhiều lần ngăn cản. Còn vị ấy sau nhiều lần cầu xin đã được 
đức vua ưng thuận, rồi đã xuất gia, và trong lúc thực hành 
thiền minh sát đã đạt đến phẩm vị A-la-hán, rồi đã hòa nhập 
vào trong số năm trăm bậc Lậu Tận. 
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Tato rājā attano pāsādatale sirisayanagato mahatim 
sampattim  oloketvā _akkhohiņi-senāghātam _anussari. 
Anussarantassa rañño mahantam domanassam uppajji. 
*"Saggamaggantarāyo me bhaveyyā”ti. 


Tadā piyangudīpe arahanto rañño parivitakkam ñatväa 
tam assāsetum attha-arahante pesesum. Te āgantvā 
āgatabhāvam nivedetvā pāsādatalam abhiruhimsu. Rājā there 
vanditvā āsane nisīdāpetvā āgata-kāraņam pucchi. Therāpi 
āgata-kāraņam vatvā rañño tena kammunā 
saggamokkhantarāyā-bhāvam bodhetvā pakkamimsu. Rājā 
tesam vacanam sutvā assāsam patilabhitvā vanditvā (te 
vissajjetvā) sirisayanagato puna cintesi: “MãtIpitaro kho 
pana “mã vo kadācipi vinā sanghena āhāram bhuñJathã'ti 
amhehi sapatham kāresum. Bhikkhusanghassa adatvā 
bhuttam atthi nu kho natthī”ti cintayanto satisammosena 
sanghassa adatvā pātarāsakāle paribhuttam ekamyeva 
maricavattim addasa. Disvā ca “ayutam mayā katam 
dandakammam me kātabban”ti cintesi. Atha rājā 
chattamangala-sattāhe vītivatte mahatä rājānubhāvena 
mahantena kīļāvidhānena udakakīļam kīļitum abhisittānam 
rājūnam cārittānupālanatthatica tissavāpim agamāsi. Rañño 
sabbam paricchadam upāhanachattāni ca maricavatti- 
vihāratthānamhi thapayimsu. 
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Sau đó, đức vua khi đang nām tại long sảng ở mặt tiền 
lâu đài của mình đã xem xét lại sự thành tựu vĩ đại và đã nhớ 
đến việc giết hại nguyên cả đoàn quân. Trong lúc hồi tưởng, 
đức vua đã khởi lên tâm trạng buồn bã day dứt (nghĩ rằng): 
“Có thể là chướng ngại cho con đường sanh về cối trời của 
ta.” 

Khi ấy, các vị A-la-hán ở Piyangudīpa biết được suy 
nghĩ suy tầm của đức vua nên đã phái đến tám vị A-la-hán 
để sách tấn đức vua. Sau khi đi đến, các vị ấy đã cho người 
thông báo về việc đã đi đến, rồi đã bước lên mặt tiền của lâu 
đài. Đức vua đã dānh lễ các vị trưởng lão, rồi đã mời chỗ 
ngồi và đã hỏi nguyên nhân của việc đi đến. Các vị trưởng 
lão cũng đã nói vê nguyên nhân của việc đi đến, sau đó đã 
làm cho đức vua hiểu rõ về việc không có chướng ngại cho 
cõi trời và sự giải thoát do việc làm ây, rồi đã ra đi. Đức vua 
sau khi lắng nghe lời dạy của các vị ấy đã đạt được sự an 
tâm, sau đó đã dānh lễ tiễn đưa các vị ấy rồi lại đến nām ở 
long sảng tiếp tục suy nghĩ: “Hon nữa, cha mẹ ta đã buộc ta 
hứa rằng: 'Con chớ bao giờ thọ dụng thức ăn mà chưa dâng 
đến hội chúng. ` Phải chăng có thức ăn đã được ta ăn vào mà 
không dâng đến hội chúng, hay là không có?” Trong lúc suy 
nghĩ, đức vua đã nhận thấy chỉ có mỗi một hạt tiêu đã được 
ăn vào bữa điểm tâm mà không dâng đến hội chúng vì sự 
xao lãng về niệm. Và sau khi nhận biết, đức vua đã suy nghĩ 
rằng: "Ta đã làm diču sai trải, ta phải chịu hành phat.” Sau 
đó, khi bảy ngày lễ hội vương quyên đã trôi qua, đức vua với 
oai lực lớn lao của vương quyên và với sự thê hiện lớn lao 
của lễ hội dā đi đến để tham dự lễ hội nước ở Tissavāpī 
nhằm duy trì truyền thống của các vị vua đã được đăng 
quang. Người ta đã thiết lập mọi sự chuẩn bị cùng với đôi 
hài và các lọng che cho đức vua ở tại địa điểm của tu viện 
Maricavatti. 
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Tatrāpi thūpatthāne rājapurisā rañño sadhātukam kuntam 
ujukam thapesum. Rājā divasabhāgam orodha-parivuto 
kīļitvā sāyaņhe jāte “nagaram gamissama. Kuntam 
vaddhethā”ti āha. Rājapurisā kuntam gaņhantā cāletum 
nāsakkhimsu. Rājasenā tam acchariyam disvā samāgantvā 
gandhamālādīhi pūjesi. Rājāpi mahantam acchariyam disvā 
hatthamānaso samantā ārakkham samvidahitvā nagaram 
pāvisi. 


Tato rājā kuntam parikkhipāpetvā cetiyam, tam 
parikkhipāpetvā vihārañca kāresi. Vihāro tīhi samvaccharehi 
nitthāsi. Rājā vihāramahatthāya sangham sannipātesi. 
Bhikkhūnam satasahassāni bhikkhunīnam navutisahassāni 
sannipatimsu. Tasmim samāgame rājā sangham vanditvā 
evamāha: “Bhante vissaritvā vinā sanghena maricavattikam 
paribhuñJm. “Tadatha  daņda-kammam me hotūti 
sacetiyam maricavattiyam vihāram kāresim patigaņhātu 
bhante sangho sacetiyam vihāran”ti dakkhiņodakam pātetvā 
bhikkhusanghassa vihāram adāsi. 


228 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Cũng ở nơi ấy, tại địa điểm của ngôi bảo tháp, binh lính 
hoàng gia đã dựng đứng thẳng cây giáo của đức vua có gắn 
xá-lợi. Trong khoảng thời gian ban ngày, đức vua có các 
cung nữ vây quanh đã tiêu khiến , đến lúc hoàng hôn đồ 
xuông đã nói răng: ‘Chúng ta sẽ d dēn thành phó. Hāy 
giwong cây giáo lên.” Các binh lính hoàng gia trong lúc câm 
lấy cây giáo đã không thé di động. Sau khi nhìn "thấy hiện 
tượng kỳ lạ â āy, đội binh hoàng gia dā tu hop lại rồi đã cúng 
dường với các vật thơm và bông hoa, v.v... Sau khi nhìn thấy 
hiện tượng vô cùng kỳ lạ ấy, đức vua với tâm ý hớn hở đã bố 
trí sự bảo vệ ở chung quanh rồi đã đi vào thành phố. 


Sau đó, đức vua đã cho rào quanh cây giáo rồi đã cho 
xây dựng ngôi bảo điện, sau đó đã rào quanh khu vực ấy lại 
rồi cho xây dựng tu viện. Tu viện đã được hoān tất trong ba 
năm. Đức vua đã triệu tập hội chúng lại nhằm mục đích làm 
lễ hội cho tu viện. Một trăm ngàn vị tỳ khưu và chín mươi 
ngān vị tỳ khưu ni đã tụ hội lại. Trong cuộc hội họp ấy, đức 
vua đã đảnh lễ hội chúng và đã nói như vây: “Bạch các ngài, 
sau khi không ghi nhớ trām dā thọ dụng hạt tiêu mà chưa 
dâng đến hội chúng. (Nghĩ răng): 'Hãy để trām chịu hành 
phạt vì lý do ấy Trâm đã cho xây dựng tu viện 
Maricavattiyva (Hạt Tiêu) có cả ngôi bảo điện. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy thọ lãnh tu viện cùng với ngôi bảo 
điện,” rồi đã rưới nước cúng dường và đã dâng tu viện đến 
hội chúng tỳ khưu. 
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Vihārassa samantato bhikkhusanghassa nisīdanatthāya 
mahantam maņdapam kāresi. Maņdapa-pādā abhayavāpiyā 
jale patitthitā ahesum. Sesokāse kathāvanatthi. Tattha 
bhikkhusangham nisīdāpetvā sattāham mahādānam datvā 
sabbaparikkhāram adāsi. Tattha sanghattherena laddha- 
parikkhāro satasahassagghanako ahosi. Evam- 


“Yuddhe dāne ca sūrena - sūrinā ratanattaye, 
pasannāmalacittena - sāsanujjotanatthinā. 


Rañña kataññunäa tena - thūpakārāpanādito, 
vihāramahanantāni - pūjetum ratanattayam. 


Pariccattadhananettha - anagghāni vimuñcIya, 
sesāni honti ekāya - ūnā vīsatikotiyo. 

Evam sapañño hi dūre asāre, 

dehe dhane sangamatikkamitvä. 

Katvāna puññam sukhasādanattham, 

sāram gahetum satatam yateyyā”ti. 


Maricavatti-vihāra-kathā. 


--00000-- 
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Xung quanh tu viện, đức vua đã cho xây dựng nhà tiền 
sảnh vĩ đại để có chỗ ngồi cho hội chúng tỳ khưu. Các cột 
chống nhà tiền sảnh đã được thiết lập ở trong nước của hồ 
Abhaya. Không cần phải đề cập về khu vực còn lại. Sau khi 
đã thỉnh hội chúng tỳ khưu ngồi xuống tại nơi ấy, đức vua đã 
thực hiện lễ đại thí bảy ngày và đã cúng dường mọi thứ vật 
dụng. Vật dụng do vị trưởng lão của hội chúng thọ nhận tại 
nơi ấy trị giá một trăm ngàn. Như thế: 


“Trong chiên trận và trong việc bó thí, vị vua thông 
minh có tâm tịnh tín trong sạch vào Tam Bảo và có ý định 
làm rạng rõ Giáo Pháp. 


Vị vua có lòng tri ân ấy khởi ddu với việc cho xây dựng 
ngôi bảo tháp và chấm dứt với các lễ hội của tu viện để cúng 


dường Tam Bảo. 


Ở đây, không tính đến các phẩm vật quý giá đã được 
dâng cúng, chỉ riêng các phân còn lại là mười chín koti.' 


Như thế, sau khi vượt qua sự vướng bận vào tải sản 
cùng thân mạng ngắn ngủi và không bên vững, người có trí 
nên làm việc phước thiện nhằm mục đích thành tựu sự an lạc 
và nỗ lực không ngừng để đạt đến cứu cánh.” 


Phần Giảng Giải về Tu Viện Maricavatti. 


--00000-- 


' Sdd., chương 26, các câu kệ 23-25. 
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THŪPA-SĀDHANA- 
LĀBHA-KATHĀ 


Tato rājā cintesi: “Mahamahindatthero kira mama 
ayyakassa devānampiya-tissa rañño evamāha: "Nattā te 
mahārāja dutthagāmaņi abhayo visam hatthasatkam 
sovaņņamālim _thūpam kāressati. Sanghassa ca 
uposathāgāra-bhūtam navabhūmakam lohapāsādam 
kāressatī' ”ti cintetvā ca pana olokento rājagehe karaņdake 
thapitam suvaņņapattalekham disvā tam vācesi: “Anagate 
cattālīsam vassasatam atikkamma kākavaņņatissassa putto 
dutthagāmaņi abhayo 1dañcidañca kāressatī”ti sutvā hattho 
udaggo appothesi: “Ayyena kira vatamhi dittho 
mahāmahindenā”ti. 


Tato pātova mahāmeghavanam gantvā bhikkhusangham 
sannipātetvā ctadavoca: “Bhante bhikkhusanghassa 
uposathāgāram  katva _devavimāna-sadisam päsadam 
kāressāmi. Devalokam pesetvā pate vimānākāram likhāpetvā 
me dethā”ti. 
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. Chương 13: 
GIẢNG GIẢI VĒ SỰ NHAN ĐƯỢC . 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGÔI BẢO THÁP 


Sau đó, đức vua đã suy nghĩ rằng: “Nghe rằng vị đại 
trưởng lão Mahinda đã nói với đức vua Devānampiyatissa 
nội tô của ta như vây: 'Tâu đại vương, cháu trai của ngài 
tên là Dutthagāmani Abhaya sẽ thực hiện ngôi bảo tháp có 
vòng hoa vàng cao một trăm hai mươi cánh tay và sẽ xây 
dựng lâu đài bằng đồng chín tầng để làm nhà hành lễ 
Uposatha cho hội chúng.” Và lại, sau khi đã suy nghĩ và 
trong lúc tìm kiếm đã nhìn thấy giòng chữ khắc ở cái đĩa 
bằng vàng đặt trong cái rương ở hoàng cung, đức vua đã cho 
đọc lên dòng chữ ấy răng: “Trong ngày vị lai sau khi trải 
qua một trăm bốn mươi nām, con trai của Kākavaņņatissa là 
Dutthagāmanņi Abhaya sẽ cho thực hiện việc này và việc 
này.” Sau khi nghe xong, đức vua đã khởi tâm vui mừng 
phân chấn vỗ tay (nói răng): “Nghe rằng ngài đại đức 
Mahāmahinda đã tiên tri vē ta quả nhiên là đúng!” 


Sau đó, vào sáng sớm đức vua đã đi đến khu rừng 
Mahamegha rồi đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã 
nói điều này: “Bạch các ngài, sau khi thực hiện nhà hành lễ 
Uposatha cho hội chúng tỳ khưu, trām sẽ xây dựng tòa lâu 
dài tương tự nhw là cung điện ở Thiên đình vậy. Xin các ngài 
hãy phải người đi đến cõi trời, cho vẽ hình dáng của cung 
điện ở trên mảnh vải, rôi trao cho trām.” 
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Sangho atthakhīņāsave pesesi. Te tāvatimsa-bhavanam 
gantvā dvādasayojanubbedham atthacattālīsa-yojana- 
parikkhepam kūtāgāram sahassa patimaņditam 
navabhūmakam sahassa-gabbham  Bīraņa-devadhītāya 
puūiiānubhāvanibbattam ākāsattham ratanapāsādam oloketvā 
hingulakena pate tadākāram likhitvā ānetvā 
bhikkhusanghassa adamsu. Sangho rañño pāhesi. 


Tam disvā rājā tutthamānaso, tadā tam lekhatulyam 
lohapāsādam kāresi. Kammantārambhakāle pana catusu 
dvāresu atthasatasahassāni hiraūtiāni thapāpesi. Tadā catusu 
dvāresu sahassa sahassam vatthaputāni ceva guļa-tela- 
sakkhara-madhupurā anekasahassacātiyo ca thapāpesi. 
“Pasade amūlakena kammam na kātabban”ti bherim 
carāpetvā amūlakena katakammam agghāpetvā kārakānam 
mūlam dāpesi. Pāsādo ekekena passena hatthasata 
hatthasatappamāņo ahosi. Tathā ubbedhena, navabhūmiyo 
cassa ahesum ekekissā bhūmiyā satam satam kūtāgārāni, tāni 
sabbānipi ratanakhacitāni ceva suvaņņa-kinkiņikāpanti 
parikkhittāni ca ahesum. Tesam kūtāgārāni nānāratana- 
bhūmikā pavāļa-vedikā ceva, tāsam padumäan ca 
nānāratana-vicittāneva ahesum. Tathā sahassa-gabbhā ca 
nānāratana-khacitā sīhapaiijara-vibhūsitā ca. Vessavanassa 
nārivāhana-yānam _sutvā tadakaram _majjhe ratana- 
maņdapam kāresi. 
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Hội chúng đã phái di tām vị Lậu Tận. Các vi āy sau khi 
đi đến cõi trời Đạo Lợi đã nhìn thấy tòa lâu dāi băng ngọc 
quý cao mười hai do-tuān, chu vi bốn mươi tám do-tuān ngự 
ở trên hư không, được điểm tô với ngàn tháp nhọn, có chín 
tầng lầu, một ngàn căn phòng, và được sanh lên bởi năng lực 
phước báu của người con gái của vị trời BTrana. Sau khi vē 
lại hình dáng ấy bằng màu đỏ thắm ở trên mảnh vải, các vị 
đã đem lại và trao cho hội chúng tỳ khưu. Hội chúng đã gởi 
đến đức vua. 


Sau khi nhìn thấy vật ấy, đức vua khởi tâm hoan hý rồi 
đã cho thực hiện lâu đài bằng đồng tương tợ như bản vẽ ấy. 
Hơn nữa, vào lúc khởi sự công trình, đức vua đã cho đặt tām 
trăm ngàn miếng vàng ở bốn cửa thành. Sau đó, đã cho đặt ở 
bốn cửa thành mỗi nơi một ngàn gói vải và hàng ngàn hũ 
chứa đầy mật đường, dầu ăn, đường tinh khiết, mật ong rồi 
cho đánh trồng thông báo rằng: “Không được thực hiện công 
việc không lương ở tòa lâu đài.” Đức vua đã cho định giá 
công việc đã hoàn thành chưa được trả công rồi đã bảo trả 
tiền cho những người lao công. Tòa lâu đài đã có kích thước 
ở mỗi bên là một trăm cánh tay và chiều cao cũng như vậy. 
Lâu đài này có chín tầng, ở mỗi tång lầu có hàng trăm tháp 
nhọn; và tất cả những tháp nhọn ấy được lát băng bạc và 
được bao quanh bởi những chuông nhỏ bằng vàng. Các tháp 
nhọn của những nơi ây là các tầng gác bằng nhiều loại ngọc 
quý, có các lan can băng đá san hô, và ở các lan can ấy còn 
có những đóa hoa sen được trang điểm bằng vô số loại ngọc 
quý nữa. Tương tợ như thế, một ngàn căn phòng được lát 
bằng nhiều loại ngọc quý khác nhau và được điểm tô với các 
cửa số. Sau khi nghe nói về chiếc xe chuyên chở phụ nữ của 
Vessavana, đức vua đã cho thực hiện mái che bằng ngọc quý 
theo hình thức ấy ở chính giữa. 
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So anekehi ratanatthambhehi sīhavyagghādi-rūpehi 
devatā-rūpehi ca patimaņdito samantato olambaka-muttā 
jālena ca parikkhitto ahosi. Pavālavedikā cassa pubbe 
vuttappakārāva.  Sattaratana-vicittamaņdapa-majjhe pana 
phaļikamaya-bhūmiyā dantamaya-pallanko ahosi. 
Apassenampi dantamayameva, so suvaņņa-suriya-maņdalehi 
rajata-canda-maņdalehi muttamaya tārakāhi ca vicitto. 
Tattha tattha yathāraham nānāratanamaya-padumāni ceva 
pasāda-janakāni ca jātakāni antarantarā suvaņņalatāyo ca 
kāresi. Tattha mahaggham paccattharaņam attharitvā 
manuūfam danta-vījanim thapesi. Pavāļamaya-pādukā 
kāresi. Tathā pallankassopari phaļikabhūmiyā patitthitam 
raJatamayadandam setacchattam kāresi. Tattha 
sattaratanamayāni atthamangalāni antarantarā ca 
maņimuttāmayā catuppada-pantiyo ca kāresi. Chattantevassa 
ratana-maya-ghaņtā-pantiyo olambimsu. 
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Mái che được tô điểm với nhiều cột bằng ngọc quý có 
các hình ảnh sư tử, cọp, v.v... cùng với các hình ảnh chư 
Thiên, và được bao bọc bởi màng lưới ngọc trai treo ở xung 
quanh. Các lan can bằng san hô của nó cũng tương tợ như đã 
được đề cập trước đây. Hơn nữa, ở giữa mái che còn được 
trang điểm băng bảy loại ngọc quý còn có chiếc giường làm 
bằng ngà ở trên mặt sảng làm băng ngọc pha-lê. Ngay cả cái 
gôi kê cũng được làm bằng ngà voi. Chiếc giường được tô 
điểm với những vāng mặt trời bằng vàng, với những vāng 
mặt trăng băng bạc, và với các ngôi sao làm băng ngọc trai. 
Ở chỗ kia chỗ nọ, tùy theo sự tương ứng, đức vua còn cho 
thực hiện những đóa hoa sen làm bằng nhiều loại ngọc quý 
khác nhau luôn cả các tranh chuyện Bồn Sanh làm sanh khởi 
niềm tin, và những hình dây leo bằng vàng xen kẽ ở giữa. Ở 
đó, đức vua đã cho trải ra tắm trải nền đắt giá và dựng đứng 
cây quạt xinh đẹp bằng ngà voi. Ngài đã cho thực hiện các 
đôi guốc băng san hô. Tương tợ như thế, ở phía trên chiếc 
giường đức vua đã cho làm cái lọng màu trăng, có cán cầm 
bằng bạc được đặt căm vào mặt nền bằng ngọc pha-lê. Ở đó, 
đức vua đã cho thực hiện tām biểu tượng kiết tường' làm 
bằng bảy loại ngọc quý, có các dãy thú bốn chân làm băng 
ngọc ma-ni và ngọc trai xen kẽ ở khoảng giữa. Ở bìa mép 
của cái lọng, còn có các chuông làm bằng ngọc quý được 
treo thành hàng nữa. 


! Tám biču tượng kiết tường lā: vỏ sò, bánh xe, hũ nước dày, cái chùy, bò con 
của sự may mắn (sirivaccha), gậy thúc voi, ngọn cờ, dáu hiệu chữ S ở mang 
rắn hô (Encyclopaedia of Buddhism vol. vi. Sri Lanka: Government of Sri 
Lanka, 2002), 604. 
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Pāsādo chattam pallanko maņdapo cāti cattāro anagghā 
ahesum. Mahagghāni maūcapīthāni paūnāpetvā tattha 
mahagghāni kambalāni bhummattharaņāni attharāpesi, 
ācamana-kumbhi uļunko ca sovaņņa-mayāyeva ahesum. 
Sesa paribhoga-bhaņdesu vattabbameva natthi 
dvārakotthakopi manohara-pākārena parikkhitto. 
Tambalohitthikāhi pana chāditattā pāsādassa *lohapāsādo”ti 
vohāro ahosi. 


Evam tāvatimsabhavane devasabhä viya pāsādam 
nitthāpetvā sangham sannipātesi. Maricavatti vihāramahe 
viya sangho sannipati. Pathama-bhūmiyam puthujjanāyeva 
atthamsu. Dutiyabhūmiyā tepitakā, tatiyādīsu tīsu bhūmisu 
kamena sotāpanna-sakadāgāmi-anāgāmino, upari catusu 
bhūmisu khīņāsavāyeva atthamsu. Evam sañgham 
sannipātetvā  sanghassa päasadam datvā _maricavatti 
vihāramahe viya sattāham mahādānamadāsīti. 


Pāsādahetu cattāni - mahācāgena rājinā, 
anagghāni thapetvāna - ahesum timsakotiyo. 


Pahāya gamanīyantam - datvāna dhanasañcayam, 
anugāmidhanam dānam - evam kubbanti panditā. 
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Tòa lâu dāi, cái long che, chiếc giường, mái che là bốn 
vật vô giá. Sau khi cho xếp đặt các giường ghế đất giá ở tại 
đó, đức vua đã cho trải ra các tām mēn len dāt giá làm thảm 
trải nền. Hũ nước súc miệng và cái gáo múc cũng được làm 
băng vàng. Cũng không cần nói đến các vật dụng và đồ đạc 
còn lại. Thậm chí khung cửa ra vào cũng được rào quanh 
băng hàng rāo tuyệt đẹp. Hơn nữa, do tính chất được bao phủ 
bởi gạch bằng đồng đỏ nên lâu đài được gọi là “Lâu Đài 
Bằng Đông” (Lohapāsāda).' 


Như thế, sau khi đã cho thiết lập nên tòa lâu đài như là 
chỗ hội họp của chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi, đức vua đã 
cho triệu tập hội chúng lại. Hội chúng đã tụ hội lại như là 
vào dip lễ hội của tu viện Maricavatti vậy. Các vị còn là 
phàm nhân đã đứng ở tầng lầu thứ nhất, các vị thông Tam 
Tạng ở tầng thứ nhì, trong ba tầng lầu kế, bắt đầu với tàng 
lầu thứ ba theo tuần tự là các vị Nhập Lưu, Nhất Lai, và Bất 
Lai, rồi chính các vị Lậu Tận đã đứng ở bốn tầng lầu ở bên 
trên. Như thé, sau khi đã cho triệu tập hội chúng lại, đức vua 
đã dâng tòa lâu đài đến hội chúng rôi đã cúng dường lễ đại 
thí trong bảy ngày như là lễ hội của tu viện Maricavatti vậy. 


“Không tính đến bốn vật vô giá, đức vua đã hào phóng 
chỉ dụng ba mươi koti vì nguyên nhân tòa lâu đài.” 


Các bậc trí từ bỏ vật chất phù du và bố thí tài sản đã 
được tích lũy, sở đĩ thực hành nhu thê vì bô thí là tài sản 
luôn di cùng.” 


! Loha: kim loại đồng, pāsāda: tòa lâu đài, dãy nhà dài, cung điện. 
* Mahāvamsa, so sánh với câu kệ 47, chương 27. 
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Athekadivasam rājā satasahassam vissajjetvā 
mahābodhi-pūjam kāretvā nagaram pavisanto thūpatthāne 
patitthitam silāthūpam disvā mahindattherena vuttavacanam 
anussaritvā “mahathipam kāressāmī”ti katasannitthāno 
nagaram pavisitvā mahātalam āruyha subhojanam bhufijitvā 
sirisayanagato evam cintesi: “Mayā damiļe maddamānena 
ayam loko ativiya pīļito. Kena nu kho upāyena lokassa 
pīļanam  akatvā dhammena samena  mahācetiyassa 
anucchavikam itthakā uppādessāmī”ti. Tam cintitam chatte 


=); 


adhivatthā devatā jānitvā “rājā evam cintesī”ti ugghosesi. 


Paramparāya devalokepi kolāhalamahosi. Tam ñatvā 
sakko devarājā vissakammam āmantetvā “Tāta Vissakamma! 
Dutthagāmaņi abhaya mahārājā mahācetiyassa itthakatthāya 
cintesi. Tvam gantvā uttarapasse nagarato yojanappamāņe 


=. 


thāne gambhīra-nadiyā tīre itthakā māpetvā ehī”ti pesesi. 
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Vào một ngày kia, đức vua đã xuất ra một trăm ngàn và 
đã cúng dường đến cội Đại Bồ Đề, rồi trong khi đi vào thành 
phố đã nhìn thấy tháp đá di tích được lập nên ở địa điểm của 
ngôi bảo tháp liền nhớ lại lời nói của ngài trưởng lão 
Mahinda và đã có quyết định rằng: “Ta sẽ xây dựng ngôi đại 
bảo tháp.” Sau khi đi vào thành phố, đức vua đã bước lên 
bục cao, thọ dụng thức ăn hảo hạng, rồi đã nằm xuống trên 
long sàng, và suy nghĩ như vậy: “Trong khi ta tàn sát người 
Damiļa thì thé gian này đã bị hành hạ quả mức roi. Vậy 
bằng phương thức nào ta không phải ngược đãi dân chúng 
mà vẫn tạo ra được các viên gạch cân thiết cho ngôi đại bảo 
tháp một cách đúng pháp và công bằng?” Vi Thiên nhân 
ngự ở trên cái long biết được điều suy nghĩ â ấy nên đã công 
bó rằng: “Đức vua đã suy nghĩ như thế!” 


Ngay cả ở cõi trời kế tiếp cũng đã có sự xáo trộn xảy ra. 
Sau khi biết được điều ấy, Chúa Trời Sakka đã bảo 
Vissakamma rằng: “Này khanh Vissakamma, đại vương 
Dutthagāmaņi Abhaya đã suy nghĩ về vấn dē gạch của ngồi 
đại bảo tháp. Ngươi hãy đi và làm hiện ra các viên gạch ở 
bờ sông Gambhīra tại địa điểm cách thành phố một do-tudn 
về phía Bắc, rôi hãy trở về.” Hiểu được điều ấy, Thiên tử 
Vissakamma đã đi đến và làm hiện ra các viên gạch cần thiết 
cho ngôi đại bảo tháp ở ngay tại chỗ ấy rồi đã trở về lại 
Thiên cung. 
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Tam iatvā vissakamma devaputto āgantvā tattheva 
mahācetiyānucchavikā itthakā māpetvā devapurameva gato. 
Puna divase eko sunakhaluddo sunakhe gahetvā araññam 
gantvā tattha tattha vicaranto tam thānam patvā itthakā 
adisvā ca nikkhami. Tasmim khaņe ekā bhummā devatā 
tassa itthakā dassetum mahantam godhāvaņņam gahetvā 
luddassa sunakhanañca attānam dassetvā tehi anubaddho 
itthakābhimukham gantvā antaradhāyi. 


Sunakhaluddo itthakā disvā “Amhãkam rājā thūpam 
kāretukāmo, mahanto vata no paņņākāro laddho”ti 
hatthamānaso puna divase pātova āgantvā attanā dittham 
itthaka-paņņākāram rañño nivedesi. Rājā tam sāsanam sutvā 
attamano hutvā tassa mahantam sakkāram kāretvā tam yeva 
itthaka-gopakam kāresi. Tato rājā “ahameva 
itthakolokanatthāya gacchāmi, kuntam vaddhethā”ti aha. 
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Vào ngày kế, có một người thợ săn đã dẫn các con chó 
đi vào rừng, trong lúc lang thang đó đây đã đi đến địa điểm 
ây nhưng không nhìn thấy các viên gạch nên đã bỏ đi. Vào 
giây phút ấy, nhām làm cho người thợ săn nhìn thấy các viên 
gạch, một vị Thiên nhân địa câu đã biến hóa thành con kỳ đà 
khống lồ, rồi khiến cho người thợ săn và các con chó nhìn 
thấy bản thân mình, đến khi bị bọn chúng rượt theo đã chạy 
đến phía trước các viên gạch rồi biến mắt. 


Sau khi nhìn thấy các viên gạch, người thợ săn (nghĩ 
rằng): “Đức vua của chúng ta có ý định xây dựng ngôi bảo 
tháp. Đương nhiên là chúng ta đã đạt được món quà khổng 
lô?” rồi trở nên mừng rỡ, và vào lúc sáng sớm ngày hôm sau 
dā đi đến trình lên đức vua về món quả lā các viên gạch dā 
được bản thân nhìn thấy. Đức vua sau khi nghe được tin ấy 
đã trở nên hoan hỷ, rồi đã cho thực hiện sự tôn vinh trọng thể 
đến người ấy, và đã cho chính người ấy làm người bảo vệ 
các viên gạch ấy. Sau đó, đức vua đã nói rằng: “Chính ta sẽ 
di để xem xét các viên gạch. Hãy giương cây giáo lên!” 
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Tasmimyeva khaņe puna aññam sāsanam āharimsu. 
Nagarato tiyojana-matthake thane pubbuttarakanne 
ācāravitthigāme tiyāmarattim abhippavatte deve 
soļasakarīsappamāņe padese suvaņņabījāni utthahimsu. Tāni 
pamāņato ukkatthāni vidatthippamāņāni, omakāni 
atthangulappamāņāni ahesum. Atha vibhātāya rattiyā 
gāmavāsino suvaņņa-bījāni disvā “Rãjaraham vata bhandam 
uppannan”ti samantato ārakkham samvidahitvā 
suvaņņabījāni pātiyam pūretvā āgantvā rañño dassesum rājā 
tesampi yatharaham sakkaam kāretvā te yeva 
suvannagopake akāsi. 


Atha tasmimyeva khaņe aññam sāsanam āharimsu. 
Nagarato  pacInapasse sattayojana-matthake thāne 
pāragangāya tambavitthi nama janapade tambaloham 
uppajji. Gāmikā pātim pūretvā tambaloham gahetvā āgantvā 
rañño dassesum. Rājā yathānurūpam sakkāram tesampi 
kāretvā te yeva gopake akāsi. 


Tadantaram aññam  sāsanam āharimsu.  Purato 
catuyojanamatthako thāne pubbadakkhiņa-kaņņe 
sumanavāpigāme uppalakuruvinda-missakā bahū maņayo 
uppajjimsu. Gāmikā pātim pūretvā āgantvā maņayo rañño 
dassesum. Rājā tesampi sakkāram kāretvā te yeva gopake 
akāsi. 
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Chính vào giây phút ấy, dân chúng đã đem lại thông tin 
khác nữa. Tại địa điểm về phía đông-bắc cách thành phố ba 
do-tuān ở trong ngôi làng Ācāravitthi, sau khi trời mưa trọn 
ba canh của đêm ở tại khu vực có diện tích mười sáu karīsa' 
đã có các quặng vàng nổi lên. Về kích thước của chúng, các 
quặng lớn có kích thước là một gang tay và các quặng nhỏ 
có kích thước tám ngón tay. Sau đó, lúc đêm đã rạng các dân 
làng đã nhìn thấy các quặng vàng (nghĩ rằng): “Quả nhiên, 
vật xứng đáng với đức vua đã được sanh lên!” Sau khi bē trí 
sự bảo vệ ở xung quanh, họ đã chất đầy các quặng vàng ở 
trong cái dĩa rồi đã đi đến trình đức vua xem. Đức vua cũng 
đã cho thực hiện sự tôn vinh tương xứng đến những người ấy 
và đã cho chính những người ây làm những người bảo vệ 
vàng. 

Khi ấy, vào đúng thời điểm ấy, dân chúng đã đem lại 
thông tin khác nữa. Tại địa điểm ở về phía đông cách thành 
phố bảy do-tuần phía bên kia sông Gangā ở xứ sở tên là 
Tambavitthi đã xuất hiện đồng đỏ. Các dân làng đã lẫy đồng 
đỏ chất đầy cái đĩa rồi đã đi đến trình đức vua xem. Đức vua 
cũng đã cho thực hiện sự tôn vinh tương xứng đến những 
người ấy và đã cho chính những người ấy làm những người 
bảo vệ. 

Cùng thời gian Ấy, dân chúng đã đem lại thông tin khác 
nữa. Tại địa điểm ở về phía đông-nam cách thành phố bốn 
do-tuān ở ngôi làng tên là Sumanavāpī đã xuất hiện nhiều 
ngọc ma-ni trộn lẫn với ngọc bích và hồng ngọc. Các dân 
làng đã chất đầy cái dĩa rồi đã đi đến và trình các viên ngọc 
ma-m lên đức vua. Đức vua cũng đã cho thực hiện sự tôn 
vinh đến những người ấy và đã cho chính những người ấy 
làm những người bảo vệ. 


i Karīsa là diện tích đất đủ để gieo trồng 1 karīsa hạt giống, ước lượng gần 
băng 1 mầu Anh (acre). 
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Tadantaram aññampI sāsanam āharimsu. Nagarato 
dakkhiņa-passe atthayojana-matthake thāne ambatthakola- 
janapade ekasmim leņe rajatam uppajji. Tasmim samaye 
nagaravāsiko eko vāņijo bahūhi sakatehi haliddi- 
singiverādīnamatthāya malayam gato, lenassa avidūre 
sakațāni muñcitvā patodadārum pariyesanto tam pabbatam 
abhirūļho ekam paņasayatthim addasa. Tassā mahantam 
cātippamāņam ckameva panasa-phalam taruņayatthim 
nāmetvā hetthā _pāsāņapitthiyam atthāsi. So tam 
phalabhārena namitam disvā upagantvā hatthena parāmasitvā 
pakkabhāvam ñatvä, vaņtam chindi. Paņasayatthi uggantvā 
yathātthānam atthāsi. Vāņijo “Aggam datvā bhufijissāmī”ti 
cintetvā kālam ghosesi. Tadā cattāro khīņāsavā āgantvā tassa 
purato pāturahesum. Vāņijo te disvā attamano pāde vanditvā 
nisīdāpetvā tassa phalassa vaņta-sāmantā vāsiyā tacchetvā 
apassayam luūcitvā apanāmesi. Samantato yūsam otaritvā 
apassayānītam āvātam pūresi. Vāņijo manosilodakavaņņa- 
paņasayūsam patte pūretvā adāsi. Te khīņāsavā tassa 
passantasseva ākāsamabbhuggantvā pakkamimsu. 
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Cùng thời gian Ấy, dân chúng đã đem lại thông tin khác 
nữa. Tại địa điểm ở về phía nam cách thành phố tám do-tuần 
ở trong xứ sở Ambatthakola đã có bạc sanh lên tại một hang 
động. Vào lúc bấy giờ, có một người thương buôn là cư dân 
của thành phố đã đi đến Malaya cùng với nhiều xe kéo vì 
mục đích về các loại gia vị như cả-ri, gừng, v.v... Sau khi 
tháo ra các xe kéo ở không xa hang động và trong lúc tìm 
kiếm nhánh cây để làm roi, người ấy dā leo lên hòn núi āy và 
đã nhìn thấy một nhánh cây bánh mì. Nhánh cây ấy chỉ có 
mỗi một trái bánh mì không lồ có kích thước bằng cái chum 
làm trĩu nhánh cây non trẻ xuống và tựa lên bề mặt tảng đá ở 
bên dưới. Sau khi nhìn thấy sự trīu xuống ấy do sức nặng 
của trái cây, người ấy liền đến gần dùng bản tay sờ vào và 
biết được tình trạng đã chín tới nên đã cắt đi ở cuống. Nhánh 
cây bánh mình đã vươn lên và nām yên ở vị thế tương xứng. 
Người thương buôn đã suy nghĩ răng: "Ta sẽ cúng đường 
phần ngon nhất rồi mới thọ dụng,” sau đó đã thông báo về 
thời giò. Khi â áy, bón vị Lâu Tận dā di đến và dā hiện ra phía 
trước vị ấy. Sau khi nhìn thấy Các vi āy, người thương buôn 
trở nên hoan hỷ, đã đảnh lễ ở chân, rồi thỉnh ngôi xuông, sau 
đó đã dùng dao khía xung quanh phần cuống của trái cây ấy, 
kéo phần ruột lên và lây ra. Nước mật ở xung quanh đã giọt 
xuống và làm tràn đầy phần vỏ rỗng có phần ruột đã được 
lây ra. Người thương buôn đã chứa đầy các bình bát với 
nước mật trái cây bánh mì có màu sắc của nước hồ 
Manosilā. Các bậc Lậu Tận ấy đã bay lên không trung và ra 
đi trong khi người thương buôn đang chăm chú nhìn theo. 
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So puna kālam ghosesi. Aññe cattāro khīņāsavā 
āgamimsu. Tesampi hatthato patte gahetvā suvaņņavaņņehi 
pana samiñjehi pūretvā adāsi. Tesu tayo therā ākāsena 
pakkamimsu. Itaro indaguttatthero nāma khīņāsavo tassa tam 
rajatam dassetukāmo upari pabbatā otaritvā tassa leņassa 
avidūre nisīditvā paņasa-miūijam paribhuñjat. Upāsako 
therassa gatakāle avasesa mifijam attanāpi khāditvā sesakam 
bhandikam katvā ādāya gacchanto theram disvā udakañca 
pattadhovanasākhaīca adāsi. 


Theropi leņadvārena  sakata-samīpagāmi-maggam 
māpetvā "Iminā maggena gaccha upāsakā”ti āha. So theram 
vanditvā tena maggena gacchanto lenadväram patvā samantā 
lenam olokento tam rajatarāsim disvā rajata-piņdam gahetvā 
vāsiyā _chinditvā rajatabhavam ñatva mahantam 
sajjhapiņdam gahetvā sakata-santikam gantvā tiņodaka- 
sampanne thāne sakatāni nivesetvā lahum anurādhapuram 
gantvā raññño dassetvā tamattham nivedesi. Rājā tassāpi 
yathāraham sakkāram kāresi. 
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Người thương buôn lại thông báo thời giờ lần nữa. Bốn 
vị Lậu Tận khác đã đi đến. Sau khi nhận lây các bình bát từ 
tay của các vị ấy, lần này người ấy đã chứa đây với các múi 
có màu sắc vàng chói rôi đã dâng lên. Ba vị trưởng lão trong 
số ấy đã ra đi băng đường không trung. Vị trưởng lão kia tên 
Indagutta là bậc Lậu Tận có ý định chỉ cho người thương 
buôn thấy ső bac â åy nên dā từ phía trên ngọn núi đi xuông, 
rồi đã ngồi xuống không xa hang động ấy và thọ thực phần 
ruột của trái bánh mì. Vào lúc vị trưởng lão đã ra đi, người 
cư sĩ cũng đã tự mình nhai phần ruột còn lại, sau đó đã gói 
ghém phān còn thừa rồi mang đi. Trong khi đi, người ấy dā 
nhìn thấy vị trưởng lão nên đã dâng nước và cành cây cho 
việc chùi rửa bình bát. 


Vị trưởng lão cũng đã biến hóa ra con đường cho các xe 
tải đi đến gần cửa hang động rồi đã nói rằng: “Này cư sĩ, hãy 
di bằng con đường này.” Sau khi dānh lễ vị trưởng lão, 
người ấy trong khi đi theo con đường ấy đã đến được cửa 
hang động, và trong khi xem xét ở chung quanh hang động 
đã nhìn thấy đống bạc ấy, sau khi cầm lây thỏi bạc rôi khía 
bằng con dao và biết được tính chất của bạc, rồi đã lấy đi 
khối bạc lớn và đi đến gần các xe kéo. Sau khi đã đưa các xe 
kéo đến địa điểm đầy đủ cỏ và nước, người ấy đã nhanh 
chóng đi đến Anurādhapura trình cho đức vua xem rồi đã 
tường thuật lại sự việc ây. Đức vua cũng đã cho thực hiện sự 
tôn vinh tương xứng đến người ấy. 
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Tadantaram aññampIi sāsanam āharimsu, nagarato 
pacchima-disābhāge pañca-yoJana-matthake thāne uruvela- 
pabbate mahāmalakamattā pavāļa-missakā satthi 
sakatappamāņamuttā samuddato thalamuggamimsu. Kevattā 
disvā "rājāraham vata bhaņdam uppannan”ti rāsim katvā 
ārakkham datvā pātim pūretvā āgantvā rañño dassetvā 
tamattham nivedesum. Rājā tesampi yathāraham sakkāram 
kāresi. 


Puna aññam sāsanam āharimsu, nagarato pacchimuttara- 
kaņņe sattayojana-matthake thāne peļavāpi-gāmassa vāpiyā 
otiņņa-kandare pulina-pitthe nisadapotappamāņa-dīghato 
vidatthicaturangulā ummāpupphavaņņā cattāro mahāmaņi 
uppajjimsu. Atheko matto nāma sunakhaluddo sunakhe 
gahetvā tattha vicaranto tam thānam patvā disvā "rājāraham 
vata bhaņdan”ti vālikāhi paticchādetvā āgantvā rañño 
nivedesi. Rājā tassāpi yathāraham sakkāram kāresi. Evam 
rājā thūpatthāya uppannāni itthakādīni tadaheva assosi 
itthaka-rajatānam uppannatthānam teneva nāmam labhi. 


Thūpa-sādhana- 
lābha-kathā. 


--00000-- 
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Cùng thời gian ây, dân chúng cũng dā dem lại thông tin 
khác nữa. Tai địa điểm ở về phía tây cách thành phố năm do- 
tuần ở ngọn núi Uruvelā có những viên ngọc trai với só 
lượng sáu mươi xe kéo đã từ biển cả hiện lên trên dāt liền; 
chúng được lẫn lộn với san hô và có kích thước của trái cây 
āmalaka cỡ lớn. Các ngư phủ sau khi nhìn thấy (nghĩ răng): 
“Quá nhiên vật xứng đáng với đức vua đã được sanh lên!” 
rồi đã chất thành đống, bố trí sự bảo vệ, chứa đây cái đĩa, rồi 
đã đi đến trình đức vua xem và đã tường thuật lại sự việc āy. 
Đức vua cũng đã cho thực hiện sự tôn vĩnh tương xứng đến 
những người ấy. 


Dân chúng đã đem lại thông tin khác nữa. Tại địa điểm ở 
về phía tây-bắc cách thành phố bảy do-tuần, ở bãi cát nơi 
hang động dẫn xuống hồ nước của ngôi làng Peļavāpī dā 
xuất hiện bốn loại ngọc ma-ni lớn có kích thước của viên đá 
mài nhỏ bề dài là một gang vói bốn ngón tay, và có màu sāc 
của hoa cây bông vải . Khi ấy, một người thợ săn tên Matta 
đã dẫn bây chó lang thang ở nơi ấy và đã đi đến địa điểm ấy, 
sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Quả nhiên là vật xứng đáng 
với đức vua!” rồi đã dùng cát lấp lại và đi đến thông báo cho 
đức vua. Đức vua cũng đã cho thực hiện sự tôn vĩnh tương 
xứng đến người ấy. Như thế, nội trong ngày hôm ấy đức vua 
đã nghe tin về các viên gạch, v.v... đã được sanh lên vì mục 
đích ngôi bảo tháp. Chính vì điều ấy, địa điểm phát sanh lên 
các viên gạch và bạc đã có được tên gọi. 


Phần Giảng Giải về Sự Nhận Được 
Vật Liệu Xây Dựng Ngôi Bảo Tháp. 
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THŪPĀRAMBHA- 
KATHĀ 


Atha rājā thūpatthāya uppannāni suvaņņādīni āharāpetvā 
bhaņdāgāresu rāsim kāresi. Tato sabbasambhāre samatte 
visākha-puņņamuposathadivase patta-visākha-nakkhatte 
mahāthūpakaraņatthāya bhūmiparikammam ārabhi. Rājā 
thūpatthāne patitthāpitam silāthūpam harāpetvā 
thirabhāvatthāya samantato hatthipākāra-pariyantam 
gambhīrato sataratanappamanam bhūmim khanāpetvā 
pamsum apanetva yodhehi guļapāsāņe attharāpetvā 
kammārakūtehi āhanāpetvā cuņņavicuņņe kāresi. 


Tato cammavinaddhehi pādehi mahāhatthīhi 
maddāpetvā  pāsāņa-kottimassupari  navanīta-mattikam 
attharāpesi. Ākāsa-gangāya hi nipatitatthāne udakabindūni 
uggantvā samantä timsayojanappamāņapadese patanti. 
Yattha sayañjatasalT uppajjanti, tam thānam niccameva 
tintattā nintasīsakoļam nama jātam. Tattha mattikā 
sukhumattā *'navanīta-mattikā”ti vuccati. Tam tato khīņāsavā 
sāmaņerā āharanti. “Tāya sabbattha mattikākiccan”ti 
ñãatabbam. 
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Chương l4: - 
i GIẢNG GIẢI VĒ 
SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÔI BẢO THÁP 


Sau đó, đức vua đã cho đem về các vật đã được phát 
sanh lên vì mục đích ngôi bảo tháp như vàng, v.v... và chất 
lại thành đống trong các kho chứa vật liệu. Sau đó, khi tất cả 
các vật liệu được đầy đủ đức vua đã khởi sự việc chuẩn bị 
làm nền móng cho việc xây dựng ngôi đại bảo tháp vào ngày 
Uposatha là ngày trăng tròn tháng Visakha khi chòm tinh tú 
Visākha xuất hiện. Đức vua đã cho mang lại tháp dā di tích 
được thiết lập tại địa điểm của ngôi bảo tháp, sau đó đã cho 
đào xuống mặt đất độ sâu một trăm ratana! rồi bao bọc bằng 
hàng rào đầu voi ở xung quanh nhăm đạt được trạng thái bền 
vững, đã cho di chuyên khối đất, và đã cho các dũng sĩ trải 
đều các tảng đá tròn rồi dùng búa thợ rèn đập vỡ làm thành 
các mảnh vụn. 

Sau đó, đức vua đã cho các con voi khổng lồ có bān 
chân được bao bọc bằng lớp da dẫm đạp lên rồi đã cho trải 
đều đất sét bơ lỏng lên trên lớp nên bằng đá vụn. Tại địa 
điểm mà sông Gangā ở trên trời đổ nước xuống, các hạt 
nước đã bắn lên và rơi xuống khu vực có kích thước ba mươi 
do-tuần ở xung quanh là nơi lúa sālī được sanh trưởng tự 
nhiên. Tại địa điểm ấy, chính vì tính chất âm ướt thường 
xuyên nên có tên là Tintasisakola; đất sét tại nơi ấy có bản 
chất mềm dẻo nên được gọi là “đất sét bơ long.” Các vị sa di 
là bậc Lậu Tận đã mang đất sét từ nơi ấy lại. Điều cần biết là 

“công việc về đất sét ở khắp các nơi đã được thực hiện với 
loại đất sét ấy.” 


' Ratana: đơn vị đo chiều dài, vào khoảng 25 cm (1 ratana = 12 angula - ngón 
tay). 
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Mattikopari itthakā attharāpesi. Itthakopari 
dvarasukammam, tassopari kuruvindapāsāņam, tassopari 
ayojālam, tassopari khīņāsava-sāmaņerehi himavantato 
āhatam sugandhamārumbam, tassopari khirapasanam, 
tassopari phaļikapāsāņam, tassopari silam attharāpesi. 
Sabbamattikā kicce navanītamattikā eva ahosi. 


Silāsanthāropari rasodaka-santintena kapittha-niyyāsena 
atthangula-bahala-tambalohapattam, tassopari 
tilatelasantintāya manosilāya sattangula-bahalam 
rajatapattam attharāpesi. Evam rājā sabbākārena bhūmi- 
parikammam kārāpetvā āsāļahi sukkapakkhassa cātuddasa 
divase bhikkhusangham sannipātetvā evamāha: “Sve 
puņņamuposathadivase uttarāsāļha-nakkhattena mahācetiye 
mangalitthakam patitthāpessāmi. Sve thūpūtthāne sabbo 
sangho santipatatū”ti nagare bherim carāpesi: "Mahājano 
uposathiko hutvā gandhamālādīni gahetvā thūpatthāne 
sannipatatū” ti. 


Tato visākha-sirideva-nāmake dve amacce āņāpesi: 
“Tumhe tumhe gantvā mahācetiyatthānam alatikarothā”ti. Te 
gantvā samantato rajatapattavanna-valukam okirāpetvā 
lājapaūicamakāni pupphāni vikiritvā kadalitoraņam ussāpetvā 
puņņaghate thapāpetvā maņivaņņe veļumhi 
pañcavannadhaJam bandhāpetvā gandhasampannāni 
nānāvidha-kusumāni santharāpetvā nānāppakārehi tam 
thānam alankarimsu. 
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Sau đó đã cho trải các viên gạch bên trên lớp đất sét, bên 
trên lớp gạch là công việc hồ dính, bên trên lớp ây là đá hông 
ngọc, bên trên lớp ấy là màng lưới bằng sắt, bên trên lớp ấy 
là cát có mùi thơm đã được các vị sa di Lâu Tận mang lại từ 
núi Hy-mã-lạp, bên trên lớp ấy là đá sữa, bên trên lớp ấy là 
đá pha-lê, rồi bên trên lớp ấy cho trải lớp đá cuội. Toản bộ 
đất sét dùng trong công trình đều là loại đất sét bơ lỏng. 

Ở bên trên lớp trải đá, đức vua đã cho lát miếng đồng đỏ 
dày tám ngón tay bằng nhựa cây táo được làm mèm bởi 
nước tinh khiết, rồi đã cho lát miếng bạc dày bảy ngón tay 
bên trên lớp ấy bằng thạch tín được làm mềm bởi dầu hạt 
mè. Sau khi đã cho chuẩn bị mặt nèn bằng mọi phương thức 
như thé, vào ngày mười bốn thượng huyền tháng Āsāļha đức 
vua đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã nói như vẫy: 
“Ngày mai là ngày trăng tròn Uposatha với chòm tỉnh tu 
Uttarāsālha, trām sẽ cho đặt viên gạch kiết tường ở ngôi đại 
bảo điện. Ngày mai, thỉnh toàn thể hội chúng hãy tụ hội tại 
địa điểm của ngôi bảo tháp” tồi đã cho trỗng thông báo ở 
trong thành phố rằng: “Dân chúng hãy thọ trì ngày Trai 
Giới, hãy mang theo các loại hương thơm, tràng hoa, v.v... 
và hãy tụ hội tại địa điểm của ngồi bảo tháp.” 

Kč đến, đức vua đã ra lệnh cho hai vị quan đại thần tên 
là Visākha và Sirideva: “Môi người các khanh hãy đến và 
trang hoàng khu vực ngôi đại bảo điện.” Hai người ấy sau 
khi đi đến đã cho rải cát có màu sắc kim loại bạc xuống xung 
quanh, rồi đã cho rắc đều các loại bông hoa và bắp rang là 
loại thứ năm, rồi cho dựng lên cổng chào bằng cây chuối, 
cho đặt những chum đây (nước uống), rồi cho buộc các cờ 
ngũ sắc ở những cây tre màu ngọc ma-ni, rồi đã cho trải ra 
nhiều loại bông hoa có hương thơm. Họ đã trang hoảng khu 
vực ấy bằng nhiều phương thức như thế. 
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Thūpavamsa 


Atha rājā sakalanagarañca  vihāragāmi-maggaūca 
alankārāpesi. Pabhātāya rattiyā nagare catusu dvāresu 
massu-kammatthāya nahāpite, nahāpanatthāya nahāpanake, 
alankāratthāya  kappakeva  nānāvirāga-vattha-gandha- 
mālādīni ca sūpa-vyafijana-sampannāni madhura-bhattāni ca 
thapāpetvā “sabbe nāgarā ca jānapadā ca yathā rucim 
massukammam kāretvā nahātvā bhuñjitvā vatthābharaņādīhi 
alankaritvā mahācetiyatthānam āgacchantū”ti āyuttakehi 
ārocāpesi. 


Sayampi sabbābharaņa-vibhūsito cattālīsa purisa- 
sahassehi saddhim uposathiko hutvā anekehi sumaņdita- 
pasādhitehi amaccehi gahitārakkho alankatāhi 
devakaññapamahi nātakitthīhi parivuto amaragaņa-parivuto 
devarājā viya attano sirisampattiyā mahājanam tosayanto 
anekehi  turiya-sanghutthehi  vattamānehi  aparaņha 
mahāthūpatthānam upagañchI. Mahācetiyatthāne 
mangalatthāya putabaddhāni vatthāni atthuttara-sahassam 
thapāpesi. Catusu passesu vattharāsim kāresi. Tela-madhu- 
sakkara-phāņitādīni ca thapāpesi. 
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Sau đó, đức vua đã cho trang hoàng toàn bộ thành phố 
và con đường đi đến tu viện. Lúc đêm hừng sáng, ở bốn 
công trong thành phó đức vua đã ra lệnh bố trí những người 
thợ cạo cho công việc cạo râu, những người thợ tăm cho 
công việc tăm rửa, luôn cả những người phụ giúp cho công 
việc trang điểm nữa, cùng với các loại vải vóc nhiều màu 
sắc, các hương thơm và tràng hoa, v.v..., và các bữa ăn ngon 
ngọt có đủ xúp và thức ăn rôi đã cho những viên quan quản 
lý thông báo răng: “Tát cả cw dân thành phố và xứ sở hãy để 
cho thực hiện công việc cạo rdu, tām rửa, thọ thực, trang 
điểm các loại vải vóc và đồ trang sức, v.v... theo như ý thích 
rồi hãy đi đến địa điểm của ngôi đại bảo điện.” 


Bản thân đức vua cũng đã được trang điểm với tất cả các 
đồ trang sức và đã thọ trì ngày Trai Giới cùng với bốn mươi 
ngàn người. Đức vua có sự bảo vệ do nhiều viên quan đại 
thần phục sức tráng lệ phụ trách và được hầu cận bởi những 
nữ vũ công trang điểm giống như các nàng tiên, trông tợ như 
vị Thiên vương được tùy tùng bởi Thiên chúng, trong lúc 
làm dân chúng vui mừng bởi sự thành tựu quyền quý của 
bản thân, đã đi đến địa điểm của ngôi đại bảo tháp vào lúc 
chiều tối trong khi vô số các loại nhạc cụ đang trình tấu. 
Nhăm mục đích kiết tường, đức vua đã cho đặt hơn tám ngàn 
cuộn vải tại vi trí của ngôi đại bảo điện, còn ở bốn bên đã 
cho chất các đồng vải và đã cho xếp đặt các loại dầu ăn, mật 
ong, đường tỉnh khiết, v.v... 
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Thūpavamsa 


Atha nānādesato bahū bhikkhū āgamimsu. Rājagaha- 
samantā indaguttatthero nāma asītibhikkhusahassāni gahetvā 
akasenagañchi tathā bārāņasiyam isipatane mahāvihārato 
dhammasenatthero nama dvādasa bhikkhusahassāni. 
Sāvatthiyam jetavanavihārato piyadassi nāma thero 


satthibhikkhusahassāni vesaliyam mahãvanato 
buddharakkhitatthero atthārasabhikkhusahassāni, 
kosambiyam ghositārāmato mahadhamma-rakkhitatthero 
timsabhikkhusahassāni. Ujjeniyam dakkhiņagiri 
mahāvihārato dhammarakkhitatthero 
cattālīsabhikkhusahassāni. Pātaliputte asokārāmato 


mittiņņatthero bhikkhūnam satasahassāni satthiñca sahassāni 
gandhāra-ratthato attinna-thero nama bhikkhūnam dve 
satasahassāni asfTtiñca sahassāni.  Mahāpallava-bhogato 
mahādevatthero bhikkhūnam cattāri satasahassāni satthiūīca 
sahassāni.  Yonakaratthe alasandā nagarato yonaka- 
dhammarakkhitatthero timsabhikkhusahassāni. 
Viūijhātavivattaniya senāsanato uttaratthero 
asītibhikkhusahassāni. Mahābodhimaņda-vihārato 
cittaguttatthero timsabhikkhusahassāni. Vanaväsibhogato 
candaguttatthero asītibhikkhusahassāni. Kelāsa- 
mahāvihārato suriyaguttatthero channavuti-sahassāni 
gahetvā ākāsenāgaīchi. 


Bhikkhūnam dīpavāsīnam - āgatānatīca sabbaso, 
gananäya paricchedo - porāņehi na bhāsito. 
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Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến từ các địa phương 
khác nhau. VỊ trưởng lão tên Indagutta đã đưa tám mươi 
ngàn vị tỳ khưu từ vùng lân cận thành Rãjagaha đi đến theo 
đường không trung. Tương tợ như thế, vị trưởng lão tên 
Dhammasena cùng mười hai ngàn vị tỳ khưu từ đại tu viện ở 
Isipatana, Bārāņasī, vị trưởng lão tên là Piyadassi cùng với 
sáu mươi ngàn vị tỳ khưu từ tu viện Jetavana, thành Sāvatthi, 
trưởng lão Buddharakkhita cùng mười tám ngàn vị tỳ khưu 
từ Mahāvana, thành Vesālī, trưởng lão Mahadhammakkhita 
cùng ba mươi ngàn vị tỳ khưu từ tu viện Ghosita thành 
Kosambī, trưởng lão Dhammarakkhita cùng bốn mươi ngàn 
vị tỳ khưu từ đại tu viện Dakkhiņagiri ở xứ Ujjenī, trưởng 
lão Mittinna cùng một trăm sáu mươi ngàn vị tỳ khưu từ tu 
viện Asoka thành Pafaliputta, trưởng lão Attinna cùng hai 
trăm tām mươi ngàn vị tỳ khưu từ xứ Gandhāra, trưởng lão 
Mahādeva cùng bốn trăm sáu mươi ngàn vị tỳ khưu từ khu 
vực Mahāpallava, trưởng lão Dhammarakkhita người xứ 
Yona cùng ba mươi ngàn vị tỳ khưu từ thành phố Alasandā 
thuộc xứ sở Yonaka, trưởng lão Uttara cùng tām mươi ngàn 
vị tỳ khưu từ trú xứ ở lối vào khu rừng Viñjha, trưởng lão 
Cittagutta cùng ba mươi ngàn vị ty khưu từ tu viện 
Mahābodhimaņdģa, trưởng lão Candagutta cùng tām mươi 
ngàn vị ty khưu từ khu vực Vanavāsi, trưởng lão Suriyagutta 
đã đưa chín mươi sáu ngàn vị tỳ khưu từ đại tu viện Kelāsa 
đi đến theo đường không trung. 


Đối với các vị tỳ khưu là cư dân ở đáo dā di đến từ khắp 


các nơi, sự xác định về số lượng không được các tài liệu cổ 
dē cập dén. 
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Thūpavamsa 


Samāgatānam bhikkhūnam - sabbesam tam samāgame, 
vuttā khīņāsavāyeva - te channavuti kotiyo. 


Atha sangho parikkhitta-pavāļavedikā viya majjhe rañño 
okāse thapetvā aññamaññam aghattetvā atthāsi. Pācīnapasse 
buddharakkhitanāmako khīņāsāvatthero attanā sadisanāmake 
pañcasatakhrnasave gahetvā atthāsi. Tathā dakkhiņapasse 
pacchimapasse uttarapasse ca dhammarakkhita- 
sangharakkhita-ānanda nāmakā khīņāsavattherā attanā 
sadisanāmake pañcapañcasata khīņāsave gahetvā atthamsu. 
Piyadassi nāma khīņāsavatthero  mahābhikkhusangham 
gahetvā pubbuttara-kaņņe atthāsi. 


Rājā kira sanghamajjham pavisantoyeva “Sace mayā 
kayiramānam cetiyakammam anantarāyena nittham gacchati 
pācīna-dakkhiņa-pacchima-uttarapassesu  Buddharakkhita- 
Dhammarakkhita-Sangharakkhita-Ānanda nāmakā therā 
attanā _sadisanāmake pañcapañcasatabhikkhui _gahetvā 
titthantu. Piyadassi nama thero pubbuttarakanne 
bhikkhusangham gahetvā titthatū”ti cintesi. *"Therāpi rañño 
adhippāyam ñatvā tathā thitā”ti vadanti. Siddhatthero pana 
“mangalo sumano padumo sīvali candagutto sūriyagutto 
indagutto sāgaro cittaseno jayaseno acalo”ti imehi ekādasahi 
therehi parivuto puņņaghate pūrato katvā puratthābhimukho 
atthāsi. 
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Trong sô tát cả các vị tọ khưu đã di dên dự cuộc hội hop 
dy, nghe nói chỉ riêng các vị Lậu Tân đã là chín mươi sáu 
$ s1 
koti VỊ. 


Khi ấy, sau khi chùa lại khoảng trống ở trung tâm cho 
đức vua, hội chúng đã đứng không chạm lẫn nhau trông như 
là hàng rào san hô rào quanh vậy. VỊ trưởng lão tên 
Buddharakkhita là bậc Lậu Tận đã đưa năm trăm vị Lậu Tận 
có cùng tên gọi với mình đứng ở phía đông. Tương tợ như 
thế, các vị trưởng lão tên Dhammarakkhita, Sangharakkhita, 
và Ananda là các bậc Lậu Tận đã đưa từng nhóm năm trăm 
vị Lậu Tận có cùng tên gọi với mình đứng ở phía nam, ở 
phía tây, và ở phía bắc. Vị trưởng lão tên Piyadassi là bậc 
Lậu Tận đã đưa đại chúng tỳ khưu đứng ở góc đông bắc. 


Nghe nói ngay trong khi đi vào giữa hội chúng, đức vua 
đã suy nghĩ rằng: “Nếu việc xây dựng ngôi bảo điện đang 
được ta thực hiện đạt đến sự hoàn tất không gặp chướng 
ngại thì xin các vị trưởng lão tên Buddharakkhita, 
Dhammarakkhita, Sangharakkhita, và Ananda hãy đưa từng 
nhóm năm trăm vị tý khưu có cùng tên gọi với mình đứng ở 
phía đông, ở phía nam, ở phía tây, và ở phía bắc. Vi trưởng 
lão tên Piyadassi hãy đưa hội chúng ty khưu đứng ở góc 
đông bắc.” Người ta kč lại răng: “Các vị trưởng lão cũng dā 
biết được điêu ước nguyện của đức vua nên đã đứng theo 
nhu thế.” Hơn nữa, vị trưởng lão Siddhattha được tháp tùng 
bởi mười một vị trưởng lão này là: Mangala, Sumana, 
Paduma, Sīvali, Candagutta, Sūriyagutta, Indagutta, Sāgara, 
Cittasena, Jayasena, Acala đã đứng quay mặt về hướng đông 
sau khi đã đặt các chum đầy nước ở phía trước. 


' Sđd., so sánh với câu kệ 44-45, chương 29. 
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Atha rājā tathā thtam bhikkhusangham disvā 
pasannacitto gandhamālādīhi pūjetvā padakkhiņam katvā 
catusu thānesu vanditvā puņņaghatatthānam pavisitva 
suvaņņakhīle patimukkam rajatamayam paribbhamana- 
dandam vijjamānamātāpitūnam ubhato sujātena sumaņdita- 
pasādhitena abhimangala-sammatena amaccaputtena 
gāhāpetvā mahantam cetiyāvattam kāretum ārabhi. Tathā 
kārentam pana siddhatthatthero nivāresi. Evam kirassa ahosi: 
“Vadi mahārājā mahantam cetiyam karoti, anitthiteyeva 
marissati. Anāgate dupparihariyañca bhavissatī”ti. Tasmim 
khane bhikkhu-sangho “Maharaja thero pandito, therassa 
vacanam kātum vattatī”ti āha. 


Rājā bhikkhusanghassa adhippāyam ñatvä “thero 
karotī”ti maūtiamāno “KTdisam bhante pamāņam karomT ti 
āha. Thero “mama gatagatatthānato cetiyāvattam karohī”ti 
vatvā upadisanto āvijjhitvā agamāsi. Rājā therassa 
vuttanayena cetiyāvattam kāretvā theram upasankamitvā 
nāmam pucchitvā  gandhamālādīhi pūjetvā vanditvä 
parivāretvā thite sesa ekādasathere ca upasankamitvā pūjetvā 
vanditvā tesam nāmāni ca pucchitvā paribbhamana- 
daņdagāhakassa amaccaputtassa nāma pucchi. 
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Sau đó, khi nhìn thấy hội chúng tỳ khưu đứng như thé, 
đức vua đã sanh tâm tịnh tín và đã cúng dường các vật thơm, 
tràng hoa, v.v... rồi đã hướng vai phải nhiễu quanh, đã đảnh 
lễ bon địa điểm, sau đó đã đi vào nơi có các chum đựng đầy 
(nước), rồi đã bảo người con trai của viên quan đại thān— 
được sanh ra hoàn hảo từ người mẹ và cha còn tại tiền, được 
khéo phục sức và trang điểm, được công nhận là điềm vô 
cùng tốt lānh—cām lấy cây gậy khoanh đường tròn được 
làm bằng bạc đã được buộc vào cây cọc bằng vàng (bởi sgi 
dây) và bắt đầu thực hiện vòng tròn lớn quanh ngôi bảo điện. 
Tuy nhiên, trong khi công việc đang được thực hiện như thế, 
vị trưởng lão Siddhattha đã cản lại. Nghe rằng vị này đã khởi 
ý như vây: “Nếu vị đại vương xây dựng ngôi bảo điện, thì 
ngài sẽ băng hà ngay khi còn chưa được hoàn tắt. Và sẽ khó 
được tiếp tục trong tương lai.” Vào giây phút ấy, hội chúng 
tỳ khưu đã nói răng: “7u đại vương, vị trưởng lão là bậc tri 
tuệ. Nên làm theo lời nói của vị trưởng lão.” 

Sau khi biết được ý định của hội chúng tỳ khưu, đức vua 
trong lúc suy nghĩ rằng: “Vi rưởng lão sẽ thực hiện” nên dā 
nói như vầy: “Bạch các ngài, vậy trām sẽ thực hiện theo kích 
thước chừng nào?” VỊ trưởng lão trong lúc vừa chỉ dẫn vừa 
nói rằng: “Ngài hãy thực hiện chu vi của ngôi bảo điện theo 
vị tri từng bước di của tôi,” và đã khoanh đường tròn rồi 
bước đi. Sau khi cho thực hiện chu vi của ngôi bảo điện theo 
cách thức chỉ dẫn của vị trưởng lão, đức vua đã đi đến gần VỊ 
trưởng lão, đã hỏi tên, đã cúng dường các loại vật thơm và 
tràng hoa, v.v.. . rồi đã đảnh lễ, sau đó đã đến gần mười một 
vị trưởng lão còn lại đang đứng vòng quanh, đã cúng dường, 
đã đảnh lễ, đã hỏi tên của các vị ây, và đã hỏi tên của người 
con trai viên quan đại thần là người cầm cây gậy khoanh 
đường tròn. 
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a”? 


“Aham deva suppatitthita brahmā nāmā”ti vutte "tava 
pitā kim nāmo”ti pucchitvā “nandiseno nāmā”ti vutte 
mātunāmam pucchi. *"Sumanādevī nāmā”ti vutte, “Sabbesam 
nāmāni  abhimangalasammatāni,  mayā _kayiramānam 
cetiyakammam avassam nitthānam gacchatī”ti hattho ahosi, 
tato rājā majjhe atthasuvaņņaghate rajataghate ca thapāpetvā 
te parivāretvā atthuttari-sahassa puņņaghate thapāpesi. 


Atha atthasuvaņņitthakā thapāpesi. Tāsu ekekam 
parivāretvā atthuttarasata atthuttarasata-rajatitthakāyo 
atthuttarasata atthuttarasatavatthāni ca thapāpesi. Atha 
suppatitthita brahma nāmena amaccaputtena ekam 
suvanņitthakam  gāhāpetvā tena sadisanāmehi ca 
jīvamānakamātāpitūhi sattahi amaccaputtehi sesa 
sattitthakāyo gāhāpesi. 


Tasmim khaņe mittatthero nāma puratthimadisābhāge 
paribbhamita-lekhāyam bhūmiyam gandhapiņdam thapesi. 
Jayasenatthero nāma udakam āsiūicitvā santintetvā samam 
akāsi. Suppatitthita brahma bhaddanakkhattena evam 
nānāvidha-mangalābhisankhatatthāne pathamam 
mangalitthakam patitthāpesi. Sumanatthero nāma 
jātisumana-pupphehi tam pūjesi.  Tasmim khane 
udakapariyantam katvā mahāpathavi kampo ahosi. Eteneva 
nayena sesa sattitthakāyopi patitthāpesum. 


264 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Khi được nói rằng: “Tâu bệ hạ, thân tên là Suppatitthita 
Brahmā,” đức vua dā hỏi răng: “Tên của cha khanh là gì?” 
Khi được nói răng: “Tên là Nandisena,” đức vua đã hỏi đến 
tên của người mẹ. Khi được nói rằng: “Tên là Sumanādevī,” 
đức vua đã mừng rỡ (nghĩ răng): “Các fên của tất cả đêu 
được công nhận là vô cùng tốt lành, việc xây dựng ngôi bảo 
điện đang được ta thực hiện chắc chắn đạt đến sự hoàn tắt.” 
Sau đó, đức vua đã cho dāt tām chum vàng và chum bạc ở 
giữa, rồi đã cho đặt hơn tám ngàn chum đây bao quanh 
chúng. 


Sau đó, đức vua đã cho đặt tám viên gạch băng vàng Rồi 
mỗi một viên gạch trong số ấy, đức vua đã cho bao bọc 
quanh và xếp đặt hơn tám trăm viên gạch bằng bạc và hơn 
tám trăm tâm vải. Sau đó, đức vua đã bảo Suppatitthita 
Brahmā người con trai của viên quan đại thần cầm lấy một 
viên gạch băng vàng rồi đã bảo bảy người con trai của các 
viên quan đại thần—có cùng tên gọi với Brahmā và có cha 
mẹ còn tại tiền—cầm lấy bảy viên gạch còn lại. 


Vào giây phút ấy, vị trưởng lão tên Mitta đã đặt xuống 
cục đất sét có mùi thơm ở trên mặt đất theo đường vạch 
vòng tròn ở khu vực phía đông. VỊ trưởng lão tên Jayasena 
dā rưới nước làm cho ām ướt rồi ban bằng phẳng. Vào thời 
điểm tốt lành, Suppatitthita Brahmā dā đặt viên gạch kiết 
tường thứ nhất ở vị trí được hội đủ vô số điều kiện tốt lành 
như thế. Vị trưởng lão tên Sumana đã cúng dường chỗ ấy với 
các bông hoa nhāi. Vào thời điểm ấy, đại địa cầu đã tạo 
thành vòng đai bằng nước và đã rúng động. Họ cũng đã đặt 
xuống bảy viên gạch còn lại đúng theo cách thức như thē. 


265 


Thūpavamsa 


Tato rājā rajatitthakāyopi patitthāpetvā gandhamālādīhi 
pūjetvā  mangala-vidhānam nitthāpetvā _suvaņņapeļāya 
pupphāni gāhāpetvā pācīnapasse bhikkhusanghassa purato 
thitam mahābuddharakkhitattheram upasankamitvā 
gandhamālādīhi pūjetvā vanditvā therassa parivāretvā thita- 
bhikkhùũnañca nāmāni pucchitvā tato dakkhiņapasse thitam 
mahādhamma-rakkhitattheram pacchimapasse thitam 
mahāsangharakkhitattheram uttarapasse thitam 
anandattherañca upasankamitvā gandhamālādīhi pūjetvā 
pañcapattthtena vanditvā tatheva nāmāni pucchitvā 
pubbuttarakaņņam  gantvā tatha thitam piyadassi 
mahātheram vanditvā pūjetvā nāmāni pucchitvā santike 
atthāsi. 


Thero mangalam vaddhento rañño dhammam desesi. 
Mangalapariyosāne sampatta-gihiparisāsu cattālīsasahassāni 
arahante patitthahimsu. Cattālīsa sahassāni sotāpattiphale, 
sahassam sakadāgāmiphale, sahassam anāgāmi-phale, 
bhikkhūnam pana atthārasa-sahassāni arahattam pāpuņimsu. 
Bhikkhunīnam catuddasa sahassānīti. 


Thūpārambhakathā. 


--00000-- 
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Sau đó, đức vua cũng đã cho đặt xuống những viên gạch 
bằng bạc rồi đã cúng dường bằng các vật thơm và tràng hoa, 
v.v... rồi đã cho xếp đặt mọi việc được tốt đẹp, sau đó đã cho 
mang lại những bông hoa đựng trong chậu vàng và đi đến 
gần đại trưởng lão Buddharakkhita đang đứng trước hội 
chúng tỳ khưu ở phía đông, rồi đã cúng dường với các vật 
thơm và tràng hoa, v.v..., sau khi đảnh lễ đã hỏi tên các vị tỳ 
khưu đứng xung quanh vị trưởng lão; sau đó đã đi đến gần 
đại trưởng lão Dhammarakkhita đang đứng ở phía nam, ròi 
đại trưởng lão Sangharakkhita đang đứng ở phía tây, rồi 
trưởng lão Ānanda đang đứng ở phía bắc và đã cúng dường 
bằng các vật thơm và tràng hoa, v.v..., sau đó đã đảnh lễ với 
năm điểm tiếp xúc, ' rồi tương tợ như thế đã hỏi các tên, sau 
đó đã đi đến góc đông bắc dānh lễ vị đại trưởng lão 
Piyadassi đang đứng ở nơi ấy, đã dānh lễ, đã hỏi các tên, rồi 
đã đứng bên cạnh. 


VỊ trưởng lão, trong lúc làm tăng trưởng phước lành, đã 
thuyết Pháp cho đức vua. Đến khi chấm dứt lễ hội, bốn mươi 
ngàn người trong hội chúng cư sĩ đến dự đã được an trú vào 
phẩm vị A-la-hán, bốn mươi ngàn vào quả vị Nhập Lưu, một 
ngàn vào quả vị Nhất Lai, một ngàn vào quả vị Bất Lai. Hơn 
nữa, mười tám ngàn vị tỳ khưu và mười bốn ngàn vị tỳ khưu 
ni đã đạt đến phẩm vị A-la-hán. 


Phần Giảng Giải về 
Sự Khởi Công Xây Dựng Ngôi Bảo Tháp. 


--00000-- 


"Dr. B.C. Law ghi ở cước chú lā trán, hông, cùi chó, đầu gối, và hai bàn chân 
(tr. 73). 
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DHĀTUGABBHARŪPA- 
VAŅŅANĀ KATHĀ 


Tato rājā bhikkhusangham vanditvā “Yāva mahācetiyam 
nitthāti tāva me bhikkhusangho bhikkham ganhātū”ti āha. 
Bhikkhū nādhivāsesum. Anupubbena yācanto 
upaddhabhikkhūnam sattāham adhivasanam labhitvā 
thūpatthānassa samantato atthārasasu thānesu maņdape 
kārayitvā  bhikkhu-sangham nisīdāpetvā sattaham 
mahādānam datvā sabbesamyeva tela-madhu-phāņitādi 
bhesajjam datvā bhikkhusangham vissajjesi. Tato nagare 
bherim carāpetvā sabbe itthakavaddhaki santipātesi. Te 
pañcasatamattä ahesum. 


Tesu eko “aham rañño cittam ārādhetvā mahācetiyam 
kātum sakkomī”ti rājānam passi. Rājā “katham karosī”ti 
pucchi. “Aham deva pesikānam satam gahetvā ekāham ekam 
pamsusakatam khepetvā kammam karomī”ti aha. Rājā 
“Evam sat pamsurāsikam bhavissati. Tiņarukkhādīni 
uppajjissanti. Addhānam nappavattatī”ti tam patibāhi. 
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„ Chuong 15: : 
GIẢNG GIẢI VÀ MÔ TẢ 
HÌNH THỨC CỦA CĂN PHÒNG THỜ XÁ-LỢI 


Sau đó, đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu rồi nói 
rằng: “Xin hội chúng tỳ khưu hãy thọ nhận vật thực của trām 
cho đến khi ngôi đại bảo điện được hoàn tát.” Các vị tỳ 
khưu đã không nhận lời. Trong lúc lần lượt thỉnh cầu và đạt 
được sự nhận lời trong bảy ngày của một nửa số lượng tỳ 
khưu, đức vua đã cho thực hiện các mái che ở mười tám địa 
điểm xung quanh vị trí của ngôi bảo tháp, rồi đã thỉnh hội 
chúng tỳ khưu ngồi xuống, và đã thực hiện cuộc lễ đại thí 
trong bảy ngày, sau đó đã dâng cúng dược phẩm như là dầu 
ăn, mật ong, đường mía, v.v... đến tất cả các vị, rôi đã tiễn 
biệt hội chúng tỳ khưu. Sau đó, đức vua đã cho trống thông 
báo trong thành phố và cho triệu tập tất cả các người thợ xây 
gạch lại. Bọn họ gồm có năm trăm người. 


Một người trong nhóm (nghĩ rằng): “Sau khi được lòng 
đức vua, ta có thể thực hiện ngôi đại bảo điện” rồi đã nhìn 
vào đức vua. Đức vua đã hỏi rằng: “Khanh làm cách nào?” 
Người ấy đã nói rằng: “7u bệ hạ, thần chọn lấy một trăm 
nhân công, sau đó môi ngày cho đồ vào một xe đất, rồi tiễn 
hành công việc.” Đức vua (nghĩ rằng): “Nếu như thể thì sẽ là 
đồng đất. Các loại cỏ, cây, v.v... sẽ mọc lên và sẽ không tôn 
tại lâu dài,” rồi đã từ chối người ấy. 
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Añño “Aham purisasatam gahetvā ekāham ekam 
pamsugumbam khepetvā kammam karomī”ti āha. 


Añño "Pamsūnam paficammaņāni khepetvā kammam 
karomī”ti āha. 


Añño “Dve ammaņāni khepetvā kammam karomī”ti āha. 
Tepi rājā patibāhiyeva. 


Atha añño pandio itthaka-vaddhakī “Aham deva 
udukkhale kottetvā suppehi vattetvā nisade pimsitvā 
pamsūnam ekammaņam ekāheneva khepetvā pesikānam 
satam gahetvā kammam karomī”ti āha. 


Rājā “cvam sati mahācetiye tiņādīni na bhavissanti. 
Ciratthitikaūīca bhavissatī”ti sampaticchitvā puna pucchi: 
“Kim saņthānam pana karissasī”ti. 


Tasmim khane vissakamma-devaputto vaddhakissa 
sarīre  adhimucci.  Vaddhakī suvaņņapātim pūretvā 
udakamāharāpetvā pāņinam udakam gahetvā udakapitthiyam 
āhani. Phaļikaghatasadisam mahantam udaka-bubbulam 
utthāsi. “Deva īdisam karomī”ti āha. 


Rājā "sādhū”ti sampaticchitvā tassa sahassagghanakam 
sātaka-yugalam, sahassagghanakam yeva puņņakam nāma 
suvaņņālankāram,  sahassagghanakā pãduka,  dvādasa 
kahāpaņa-sahassāni ca datvā anurūpatthāne gehañca 
khettañca dāpesi. 


270 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Người khác đã nói rằng: “Thần chọn lấy một trăm nam 
nhân, sau đó mỗi ngày cho đồ vào một khối đất, rồi tiễn 
hành công việc.” 

Người khác đã nói răng: “Thần cho đồ vào năm ghe đất 
rồi tiễn hành công việc.” 

Người khác đã nói rằng: “Thân cho đổ vào hai ghe đất 
rồi tiễn hành công việc.” Đức vua cũng đã từ chối những 
người ấy. 

Khi ấy, có người thợ xây gạch khác sáng trí đã nói rằng: 
"Tādu bē hạ, sau khi cho giã trong cối giã, sàng bằng. rdy, 
nghičn nát bằng cối xay, môi một ngày thân sẽ cho dd vdo 
chỉ một ghe đất và chọn lấy một trăm nhân công rồi tiễn 
hành công việc.” 

Đức vua (nghĩ rằng): “Nếu như thé ở ngôi đại bảo điện 
sẽ không có các loại cỏ, V.V... và sẽ ton tại lâu dài” nên đã 
đồng ý rồi hỏi thêm rằng: “Tuy nhiên, khanh sẽ làm hình 
dạng gì?” 


Vào thời điểm ấy, Thiên tử Vissakamma đã nhập vào cơ 
thể của người thợ xây. Người thợ xây đã cho mang nước lại 
đồ đầy cái chậu bằng vàng, sau đó đã dùng bàn tay nhúng 
nước búng ở trên mặt nước và đã làm hiện ra bong bóng 
nước lớn như cái chậu bằng pha-lê. Người ấy đã nói rằng: 
*Tāu bệ hạ, thân làm như thể này.” 

Đức vua đã đồng ý ý (nói rằng): “Tố lắm!” rồi đã ban cho 
người āy hai xấp vải trị giá một ngàn, luôn cả đồ trang sức 
bằng vàng tên là puņņaka cũng trị giá một ngản, đôi giày trị 
giá một ngàn, và mười hai ngàn đồng tiền, rồi còn bảo cấp 
cho nhà và ruộng ở địa điểm thích hợp nữa. 
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Tato rājā rattibhāge cintesi: “Katham nāma manusse 
apīļetvā itthakā āharāpeyyan”ti. Devatā rañño cittam ñatvä 
cetiyassa catusu dvāresu ekekadivasappahoņakam katvā 
tassāyeva rattiyā itthakārāsim akamsu. Vibhātāya rattiyā 
manussā disvā rañño ārocesum. Rājā tussitvā vaddhakim 
kamme patthapesi.  Devatā cteneva nayena yäva 
mahācetiyassa _nitthānam tãva _ekekassa divasassa 
pahoņakam katvā itthakā āharimsu. Sakaladivasa-bhāge 
kammam katatthāne mattikā itthaka-cuņņam vāpi na 
paūiāyati. Rattiyam devatā antaradhāperti. 


Atha rājā  mahācetiyakammakārāya catuparisāya 
hatthakammamūlattham catusu dvāresu ekekasmim dvāre 
soļasakahāpaņasahassāni  vatthalankara-gandha-mala-tela- 
madhu-phāņita-paīīcakatuka-bhesajjāni nānāvidha-sūpa- 
vyañJana-samyuttam bhattam yāgukhajjakādīni atthavidha- 
kappiya-pānakāni paūcavidha-mukhavāsa-sahita-tambulāni 
ca thapāpetvā “mahãcetiye kammam karontā gahatthā vã 
pabbajitā vā yathājjhāsayam ganhantu mūlam agahetvā 
kammam karontānam kātum na dethā”ti āņāpesi. 
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Sau đó, trong đêm đức vua đã suy nghĩ rằng: “Làm thé 
nào ta có thể cho mang lại các viên gạch mà không phải đày 
đọa dân chúng?” Chư Thiên biết được tâm của đức vua nên 
ngay trong đêm ấy đã thực hiện đống gạch đủ cho từng ngày 
một ở bốn công vào của ngôi bảo điện. Khi đêm hừng sáng, 
dân chúng đã nhìn thấy và đã trình lên đức vua. Đức vua 
mừng rỡ rồi đã cho thợ xây gạch tiến hành công việc. Bằng 
chính phương thức ấy, chư Thiên đã thực hiện ròi đem lại số 
gạch vừa đủ của từng ngày một cho đến khi ngôi đại bảo 
điện được hoàn thành. Ở tại chỗ được tiến hành công việc, 
đất sét hoặc bột gạch không được sử dụng trọn thời gian 
trong ngày thì đã được chư Thiên làm cho biến mất vào ban 
đêm. 


Khi ấy, ở mỗi một cánh công trong số bốn công vào, đức 
vua đã cho xếp đặt tiền lương và phân thưởng cho việc làm 
thủ công của bốn hội chúng tham gia công việc xây dựng 
ngôi đại bảo điện gồm có mười sáu ngàn đồng tiền, vải vóc, 
đỗ trang sức, vật thơm, tràng hoa, dầu ăn, mật ong, đường 
mía, năm loại gia vị, các loại dược phẩm, bữa ăn gồm có 
nhiều loại xúp và thức ăn khác nhau, cháo, vật thực cứng, 
v.v..., tám loại thức uống được phép, các lá trầu kèm theo 
năm loại làm thơm miệng, rồi đã ra lệnh rằng: “Hãy để 
những người tại gia hoặc xuất gia đang tham gia công việc 
xây dựng ngôi đại bảo điện được nhận lãnh theo như ước 
muốn, những người tham gia công việc không nhận lãnh 
lương không được phép làm việc.” 
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Atheko thero cetiyakamme sahāyabhāvam Icchanto 
kammakaraņatthāne _mattikā sadisam katvä attanäa 
abhisankhatam mattikā piņdam ekena hatthena gahetvā 
aññena mālam gahetva  mahācetiyangaņam āruyha 
rājakammike vaūcetvā vaddhakissa adāsi. So gaņhantova 
**pakatimattikā na bhavatī”ti ñatvā therassa mukham olokesi. 
Tassākaram ñatvä tattha kolāhalamahosi anukkamena rājā 
sutvā āgantvā vaddhakim pucchi: “Tuyham kira bhaņe eko 


m 


bhikkhu amūlaka-mattikāpiņdam adāsī”ti. 


So evamāha: “Yebhuyyena ayyā ekena hatthena 
puppham ekena mattikā-piņde gahetvā āharitvā denti 
tenāham ajānitvā kamme upanesim. “Ayam pana āgantuko, 
ayam nevāsiko ti ettakam JjJanamT ti. “Tena hi tam theram 
imassa dassehfti ekam mahallakabalattham vaddhakissa 
santike thapesi. Vaddhakī puna āgatakāle tam theram 
balatthassa dassesi. So tam satijānitvā rañño ārocesi. 
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Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Khi ấy, có một vị trưởng lão mong muốn việc góp phần 
trong công việc xây dựng ngôi bảo điện nên đã tạo ra đất sét 
giông như ở chỗ thực hiện việc xây dựng, sau đó đã dùng 
một tay cầm lây cục đất sét đã được bản thân thực hiện còn 
tay kia cầm lẫy tràng hoa rồi đã bước lên khuôn viên của 
ngôi đại bảo điện, đã đánh lạc hướng những người nhân 
công của đức vua, và đưa cho người thợ xây gạch. Người ấy 
ngay trong khi nhận lấy đã biết rằng: “Không phải là đất sét 
thiên nhiên” và đã nhìn vào khuôn mặt của vị trưởng lão. 
Sau khi biết được động cơ của vị íy, tại đó đã xảy ra sự lộn 
xộn. Cuối cùng, đức vua đã nghe được nên đã đi đến hỏi 
người thợ xây gạch rằng: “Này khanh, nghe nói có một vị tò 
khuu đã trao cho khanh cục đất sét chưa được trả công.” 


Người â āy đã nói như vậy: “Phân động các ngài đại đức 
một tay cām hoa tay kia cẩm cục đất sét mang lại và trao 
cho, vì thé thân không biết nên đã đặt vào chỗ xây dựng. 
Hơn nữa, vị này là vi vãng lai, vi này là vị tạm trú’ thân chỉ 
biết được chừng dy” ' Đức vua đã nói rằng): “Như vậy thì 
hãy chỉ vị trưởng lão ấy cho người này” rồi đã bố trí một 
người lính thâm niên ở bên cạnh người thợ xây gạch. Khi vi 
trưởng lão lại đi đến, người thợ xây gạch đã chỉ vị ấy cho 
người lính. Người lính đã nhận diện vị ấy rồi trình lên đức 
vua. 
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Thūpavamsa 


Rājā tassa saññam adāsi: “So tvam tayo jātisumana- 
makula-kumbhe mahābodhi-angaņe rāsim katvā gandhañca 
thapetvā mahābodhi-angaņam gatakāle āgantukassa therassa 
*pūjanatthāya rañño dāpitam gandhamālan'ti vatvā dehī”ti. 
Balattho rañño vuttanayeneva tassa bodhi-anganam gatakāle 
tam gandhamālam adāsi. 


Sopi somanassappatto hutvā selasantharam dhovitvā 
gandhena paribhaņdam katvā silāsantharam katvā puppham 
pūjetvā catusu thānesu vanditvā pācīnadvāre añjalim 
paggayha pītim uppādetvā pupphapūjam olokento atthāsi. 


Balatho tasmim kāle tam theram upasankamitvä 
vanditvā evamāha: “Bhante tumhākam cetiyakamme 
sahāyabhāvatthāya  dinnassa  amūlaka-mattikāpiņdassa 
mūlam dinnabhāvam rājā jānāpeti. Attano vandanena 
vandāpetī”ti. Tam sutvā thero anattamano ahosi. Balattho 
*Titthantu bhante tayo sumana-makula-kumbhātattakāneva 
suvaņņapupphānipi etam mattika-piņdam nāgghanti. Cittam 
pasādetha bhante”ti pakkāmi. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Đức vua đã trao nhiệm vụ cho người lính răng: “Khanh 
đây hãy chất thành đồng ba hũ hoa nhài vừa hé nu và hãy 
xếp dāt vật thơm ở khuôn viên của cội Đại Bô Để. Vào thời 
điểm vị trưởng lão vãng lai đi đến khuôn viên của cội Đại 
Bô Pē, hãy nói rằng: Våt thơm và tràng hoa được đức vua 
ban cho nhằm mục đích cúng dường,` rồi trao cho vị ấy.” 
Theo đúng phương thức chỉ bày của đức vua, người lính đã 
trao vật thơm và tràng hoa ấy cho vị trưởng lão vào lúc vị ấy 
đi đến khuôn viên cội Bồ Pè. 


VỊ āy đã trở nên hoan hy, sau đó đã rửa sạch nền đá rồi 
đã khoanh vùng bằng hương thơm, sau khi đã thực hiện thảm 
trải bằng đá rồi đã cúng dường bông hoa và đảnh lễ bốn địa 
điểm, sau đó vị āy dā chāp tay hướng về cánh cửa phía đông 
và sanh khởi niêm hoan hỷ đứng ngăm nhìn sự cúng dường 
băng bông hoa. 


Vào lúc bấy giờ, người lính đã đi đến gần vị trưởng lão 
áy, đã đảnh lễ, rồi đã nói như vầy: “Bạch ngài, đức vua bảo 
cho ngài hay rằng sự vật được ban thưởng là phân lương 
bồng cho cục đất sét chưa được trả công đã được ngài trao 
ra nhằm mục đích góp phân trong công việc xây dựng ngôi 
bảo điện. Đức vua còn bảo nhân danh đức vua dānh lễ ngài 
nữa.” Sau khi nghe điều ấy, vị trưởng lão đã trở nên không 
được hoan hy. Người lính đã nói rằng: “Bạch ngài, chẳng 
riêng gi ba hū hoa nhài vừa hé nụ, mà ngay cd các bông hoa 
bằng vàng cũng không giá trị bằng cục. đất sét ấy. Bach 
ngài, xin ngài hãy hoan hý ở trong tâm!” rồi dā ra đi. 
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Thūpavamsa 


Tadā kotthimālajanapade piyangalla-vihāravāsī eko 
thero itthaka-vaddhakissa iiātako ahosi. So āgantvā 
vaddhakinā _saddhim _mantetvā digha-bahala-triyato 
itthakappamāņam jānitvā gantvā sahattheneva sakkaccam 
mattikam madditvā itthakam katvā pacitvā pattatthavikāya 
pakkhipitvā paccāgantvā ekena hatthena rañño itthakam 
ekena puppham gahetvā attano itthakāya saddhim rañño 
itthakam adāsi. Vaddhakī gahetvā kamme upanesi. 


Thero satijātapīti somanasso mahācetiye kammam 
karonto itthakasāla-pariveņe vasati. Tassa tam kammam 
pākatam ahosi. Rājā vaddhakim pucchi: “Bhane ekena kira 
ayyena amūlika-itthakā dinnā”ti. “Saccam deva, ekena 
ayyena dinna itthakā “amhãkam itthakāya sadisā ti kamme 
upanesin”ti āha. “Puna tam itthakam safijānāsī”ti raññã vutto 
ñãtakanuggahena “na jānāmī”ti āha. 


Rājā “yadi evam tam imassa dassehī”ti balattham 
thapesi. Sopi tam pubbe viya balatthassa dassesi. Balattho 
pariveņam gantvā santike nisīditvā patisanthāram katvā 
“bhante tumhe āgantukā nevāsikā”ti pucchi. “Agantukomhi 
upāsakā”ti. “Katara ratthavāsiko bhante”ti. "Kotthimāla- 
janapade piyangalla-vihāravāsimhi upāsakā”ti. “ldheva 
vasatha gacchathā”ti. 


278 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Khi ấy, có một vị trưởng lão cư ngụ ở tu viện Piyangalla 
trong xứ sở Kotthimāla là thân quyến của người thợ xây 
gạch. Vị ấy đã đi đến và chuyện trò với người thợ xây, sau 
khi biết được kích thước của viên gạch về chiều dải, bề dày, 
và chiêu rộng thì đã ra đi. Vị ấy đã tự tay nhào trộn đất sét 
một cách cân thận rồi đã làm ra viên gạch, nung chín, và bỏ 
vào túi đựng bình bát, sau đó đã quay trở lại một tay cầm 
viên gạch của đức vua, một tay cầm bông hoa, và đã đưa ra 
viên gạch của đức vua cùng với viên gạch của mình. Người 
thợ xây đã nhận lấy đặt vào chỗ xây dựng. 

Vị trưởng lão đã sanh khởi sự hoan hỷ và vui mừng rồi 
trong lúc làm công việc ở ngôi đại bảo điện đã trú ngụ tại 
gian phòng ở nhà chứa gạch. Việc làm ấy của vi ấy đã được 
đồn đãi. Đức vua đã hỏi người thợ xây rằng: “Này khanh, 
nghe nói có viên gạch chưa được trả công đã được vị đại 
đức trao cho.” Người thợ xây đã nói rằng: “Tâu bệ hạ, đúng 
vậy. Có viên gạch đã được vị đại đức trao cho, thân (nghĩ 
rằng): 'Giống viên gạch của chúng ta’ nên đã đặt vào chỗ 
xây dựng.” Khi được đức vua hỏi rằng: “Khanh có nhận ra 
lại viên gạch ấy không?” Do sự quan hệ về quyến thuộc, 
người thợ xây đã đáp răng: “Thần không nhận biết được.” 

Đức vua đã bố trí người lính (nói rằng): “Nếu như vậy 
thì hãy chỉ vị ấy cho người này.” Giống như trước đây, 
người ây đã chỉ vị ây cho nguòi lính. Nguòi lính dā di dēn 
cān phong rồi đã ngòi xuống gần bên tỏ vẻ thân thiện rồi hỏi 
rằng: “Ngài là vị vãng lai hay là vị thường trú?” “Này cư sĩ, 
ta là vị vãng lai.” “Bạch ngài, ngài cw ngụ ở xứ sở nào?” 
“Này cw sĩ, ta cw ngụ ở tu viện Piyangalla trong xứ sở 
Kotthimāla.” “Ngài sẽ cư ngụ ở ngay tại chỗ này hay ngài sẽ 
di?” 
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Thūpavamsa 


“Idha na vasama asukadivase gacchāmā”ti aha. 
Balatthopi “ahampI tumhehi saddhim āgamissāmi. 
Mayhampi gāmo etasmimyeva janapade asuka-gāmo 
nāmā”ti āha. Thero *sādhū”ti sampaticchi. Balattho tam 
pavattim rañño nivedesi. 


Rājā balatthassa sahassagghanakam vatthayugalam 
mahaggham ratta-kambalam upāhanayugam 
sugandhatelanāļim aññañca bahum samaņa-parikkhāram 
*therassa dehī”ti dāpesi. Sopi parikkhāram gahetvä 
pariveņam gantvā therena saddhim rattim vasitvā pãto 
saddhim yeva nikkhamitvā anupubbena gantvā piyangalla- 
vihārassa dissamāne thāne sītacchāyāya theram nisīdāpetvā 
pāde dhovitvā gandhatelena makkhetvā guļodakam pāyetvā 
upāhanam patimufcitvā *idam me parikkhāram kulūpaga- 
therassatthāya gahitam, idāni tumhākam dammi, idam pana 
sātakayugam mama puttassa mangalatthāya gahitam, tumhe 
cīvaram katvā pārupathā”ti vatvā therassa padamnle thapesi. 


Theo sātakayugam pattatthavikāya  pakkhipitvā 
sesaparikkhāram bhaņdikam katvā upāhanam ãruyha 
kattayatthim gahetvā maggam patipajji. Balattho tena 
saddhim thokam gantvā “Titthatha bhante, mayham ayam 
maggo”ti vatvā pubbe vuttanayeneva rañño sāsanam therassa 
ārocesi. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Vị trưởng lão đã nói rằng: "Ta không cư ngụ ở đây, ta sẽ 
di vào ngày ấy.” Người lính cũng đã nói rằng: “Tôi cũng sẽ 
đi cùng với ngài. Ngôi làng của tôi có tên như vầy và cũng ở 
ngay trong xứ sở dy.” VỊ trưởng lão đã đồng ý: “Tốt thôi!”. 
Người lính đã tường trình lại sự việc ấy lên đức vua. 


Đức vua đã trao cho người lính hai xấp vải trị giá một 
ngàn, một cái mēn len nhuộm dāt giá, đôi dép, một nāļi ! đầu 
thơm hảo hạng, và nhiều vật dụng của Sa-môn khác nữa (nói 
rằng): “Hãy trao cho vị trưởng lão.” Người lính đã nhận lẫy 
vật dụng rồi đi đến căn phòng và đã ngụ qua đêm cùng với vị 
trưởng lão, sau đó đã cùng với vị ấy ra đi vào buổi sáng. 
Tuân tự đã đi đến chỗ nhìn thấy được tu viện Piyangalla, 
người lính đã thỉnh vi trưởng lão ngồi xuống ở bóng râm, đã 
rửa hai bàn chân (của vị trưởng lão) rôi xoa bằng dầu thơm, 
sau đó đã mời uống nước đường rồi đã lấy ra đôi dép nói 
rằng: “Vật dụng này đã được tôi mang theo cho ngài trưởng 
lão thân thiết, bây giờ tôi xin dâng đến ngài. Hơn nữa, đây 
là hai xdp vải đã được mang di nhằm đem đến sự no m 
cho con trai của tôi, xin ngài hãy may y và khoác vào,” ròi 
đã đặt ở chân của vị trưởng lão. 


Vị trưởng lão đã để hai xấp vải vào trong túi đựng bình 
bát và đã buộc các vật dụng còn lại thành gói, sau đó đã 
mang dép vào, cầm lẫy cây gậy chống, rồi tiếp tục cuộc hành 
trình. Người lính đã đi cùng với vị dy một khoảng ngăn ròi 
nói rằng: “Bạch ngài, xin hãy dừng bước. Đây là lỗi di của 
tôi” rồi đã kê lại cho vị trưởng lão lời giải thích của đức vua 
theo đúng như phương thức đã được đề cập ở trên. 


' Theo ngài Mahāsamaņa Chao giải thích ở Vinayamukha thì 1 nāli = 2 pattha, 
và pattha là lượng chứa do hai tay bụm lại. 
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Thūpavamsa 


Thero tam sutvā “mahantena parakkamena katakammam 
akatam viya jātan”ti, domanassappatto hutvā assudhāram 
pavattetvā “upasaka tava parikkhāram tvameva gaņhāhī”ti 
thitakova sabbam parikkharam chaddesi. Balattho “Kim 
nāma bhante vadatha. Esa rājā tuyham bhavaggappamāņam 
katvā paccayam dentopi tava itthakānurūpam kātum na 
sakkoti. “Kevalam pana mahācetiye kammam aññesam 
apattakam katvā karomī ti adhippāyena evam kāreti. Tumhe 
pana bhante attanā laddhaparikkhāram gahetvā cittam 
pasādethā”ti vatvā theram saññãpetvä pakkāmi. Imasmim 
pana cetiye bhatiyā kammam katvā cittam pasādetvā sagge 
nibbatta-sattānam pamāņam natthi. 


Tāvatimsa-bhavane kira nibbatta-devadhītaro attano 
sampattim oloketvā “kena nu kho kammena imam 
sampatim labhimhā”ti āvajjamānā mahācetiye bhatiyā 
kammam katvā laddhabhāvam iatvā *bhatiyā 
katakammassāpi phalam Idisam, aftano santakena 
kammaphalam saddahitvā katakammassa phalam kīdisam 
bhavissatī”ti cintetvā dibbagandhamālam ādāya rattibhāge 
āgantvā pūjetvā cetiyam vandanti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau khi nghe được điều ấy, (nghĩ rằng): “Công việc đã 
được thực hiên với sự nỗ lực lớn lao giờ được biết là xem 
như chưa được thực hiện” vi trưởng lão đã trở nên buồn rầu, 
tuôn rơi giòng nước mắt (nói răng): “Này cư sĩ, chính ngươi 
hãy nhận lại vật dụng của ngươi,” rồi đứng ngay tại chỗ đó 
và đã bỏ xuống tất cả các vật dụng. Người lính đã nói rằng: 
“Bạch ngài, sao ngài lại nói vậy? Cho dâu đức vua ấy đã 
định giá cao nhất trong khi đưa ra vật dụng cho ngài cũng 
không thể sánh bằng viên gạch của ngài được. Đức vua bắt 
làm như vầy với ý định: 'Trām sẽ thực hiện toàn bộ việc xây 
dựng ở ngôi đại bảo điện, không để phân cho những người 
khác.” Bạch ngài, hơn nữa ngài hãy cẩm lấy vật dụng đã 
được ngài nhận lãnh và hãy hoan hy ở trong tām.” Sau khi 
đã làm cho vị trưởng lão hiểu rõ, người lính đã ra đi. Tuy 
nhiên, không đếm được số lượng chúng sanh được sanh về 
cõi trời sau khi đã làm công việc với thù lao và dāt tâm hoan 
hy vào ngôi bảo điện này. 


Nghe rằng có những tiên nữ được sanh lên cung trời Đạo 
Lợi sau khi nhìn thấy sự thành tựu của bản thân rồi trong lúc 
quán xét rằng: “Do nghiệp gì mà chúng ta đã đạt đến sự 
thành tựu này?” Sau khi nhận biết bản thê được thành tựu do 
đã làm công việc với thù lao ở ngôi đại bảo điện nên đã suy 
nghĩ rằng: “Thậm chí kết quả của hành động đã được thực 
hiện với thù lao còn là như thể này, vậy kết quả của hành 
động đã được thực hiện bằng vật sở hữu của bản thân sau 
khi đã có niềm tin vào nghiệp quả thì sẽ là như thế nào?” 
sau đó đã cầm lấy các vật thơm và tràng hoa của cõi trời rồi 
trong đêm đã đi đến cúng dường và đảnh lễ ngôi bảo điện. 
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Tasmim khaņe bhātivankavāsī mahāsīvatthero nāma 
cetiyam vandanatthāya gato, tā vandantiyo disvā 
mahāsattapaņņirukkhasamīpe thito yathārucim vanditvā 
gamanakāle pucchi: *Tumhākam sarīrālokena 
sakalatambapaņņi-dīpo ekāloko, kim kammam karitthā”ti. 
“Bhante amhākam santakena kata-kammam nāma natthi. 
Imasmim cetiye manam pasādetvā bhatiyā kammam 
karimhā”ti āhamsu. Evam buddhasāsane pasannacittena 
bhatiyā kata-kammampi mahapphalam hoti. Tasmā- 


**Cittappasādamattena - sugate gati uttamā, 
labbhatīti viditvāna - thūpapūjam kare buddho”ti. 


Evam rājā cetiyakammam kārāpento 
pupphadhānattayam nitthāpesi. Tam khīņāsavā 
thirabhāvatthāya bhūmisamam katvā osīdāpesum. Evam 
navavāre citam osīdāpesum. Rājā kāraņam ajānanto 
anattamano hutvā bhikkhusangham sannipātesi. 
Asītibhikkhusahassāni sannipatimsu. 
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Vào thời khắc ấy, vị trưởng lão tên Mahāsīva cư trú ở 
Bhātivanka đã đi đến nhằm mục đích đảnh lễ ngôi bảo điện, 
sau khi nhìn thấy các tiên nữ ấy đang dānh lễ liền đứng cạnh 
cây cô thụ Thất Diệp (Sattapaņņi). Đến khi các tiên nữ đã 
đánh. lễ theo như ý thích và sắp sửa ra đi, vị trưởng lão đã 
hỏi rằng: “Toàn thể hòn đảo Tambapaņņi có được ánh sáng 
thuần nhất do ánh sáng từ thân thể của các cô, các cô đã 
thực hiện nghiệp gì vậy?” Các tiên nữ đã nói rằng: “Bạch 
ngài, không phải là nghiệp đã được thực hiện bằng vật sở 
hữu của chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện công việc với thù 
lao sau khi đã khởi tâm hoan hy vào ngôi bảo điện này.” 
Như thế, ngay cả công việc đã được thực hiện với thù lao do 
tâm hoan hy vào Giáo Pháp của đức Phật cũng có kết quả 
lớn. Do đó: 


“Khi đã biết răng: “Dâu chỉ khởi tâm hoan hý cũng sẽ 

đạt được sự tái sanh cao quỷ vào cối trời, ` bậc trí tuệ nên 
a «a r ` As ? r 1 
thực hiện việc cúng dường ngồi bảo tháp.” 


Trong lúc cho tiến hành công việc xây dựng ngôi bảo 
điện như thế, đức vua đã cho hoàn tất cái đỉnh ba chân dùng 
để căm hoa. Các bậc Lâu Tận đã làm cho vật ấy chìm xuống 
ngang bằng mặt đất để có được trạng thái vững chắc. Như 
thế, các vị đã làm cho vật đã được thiết kế chìm sâu xuống 
chín lần. Đức vua trong khi không hiểu được nguyên nhân 
nên đã không hài lòng và đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu 
lại. Tám mươi ngàn vi tỳ khưu đã tụ hội lại. 


' Sđd., chương 30, các câu kệ 43. 
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Rājā bhikkhusangham gandhamālādīhi pūjetvā vanditvā 
pucchi. “Bhante mahā-cetiye pupphadhānattayam navavāre 
citam pathaviyam nimujji. Mama jīvitassa vā kammassa vā 
antarāyabhāvam na jānāmī”ti.  Bhikkhusangho ha: 
*Mahārāja tuyham kammassa vã jīvitassa vā antarāyo natthi. 
Anāgate thirabhāvatthāya iddhimantehi osīdāpitam, ito 
patthāya na osīdāpessanti. Tvam aññathatam akatvā 
mahāthūpam samāpehī”ti. Tam  sutvā hattho rājā 
thūpakammam kāresi. 


Dasapupphadhānāni dasahi itthakākotīhi nitthānam 
gamimsu. Puna puppha-dhānattaye nitthite bhikkhusangho 
uttara-sumana nāmake dve khīņāsava sāmaņere āņāpesi: 
“Tumhe sama-caturassam attha-ratana-bahalam ekeka- 
passato asīti-asīti-hatthappamāņam  cha-medaka-vanna- 
pāsāņe āharathā”ti. Te “sadhũ”ti sampaticchitvā uttarakurum 
gantvā vuttappakārappamāņe bhaņdipupphanibhe 
chamedavaņņapāsāņe āharitvā ekam pāsāņam dhãtu- 
gabbhassa bhūmiyam attharitvā cattāro pāsāņe catusu 
passesu samvidhāya aparam dhātugabbham pidahanatthāya 
pācīna-disābhāge vāluka-pākāra-samīpe adissamānam katvā 
thapesum. 
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Đức vua đã cúng dường hội chúng tỳ khưu bằng các vật 
thơm và bông hoa, v.v... rồi đã đảnh lễ và hỏi rằng: “Bạch 
các ngài, cái đỉnh ba chân để cắm hoa ở ngôi đại bảo điện 
đã bị chùm xuống trong lòng đất chín lần so với lúc đã được 
thiết kế. Trâm không biết có phải là trạng thái nguy hiểm 
cho mạng sống của trām hay là cho công trình xây dựng?” 
Hội chúng tỳ khưu đã nói răng: *Tdu đại vương, không có gi 
nguy hiểm cho công trình xây dựng hay là cho mạng sống 
của đại vương. Các vị có thân thông đã làm cho cái đỉnh ba 
chân chìm xuOng dē có được trạng thái vững chắc trong 
tương lai. Đến mức ấy rồi, các vị sẽ không làm cho chùm 
xuống nữa. Ngài chớ có làm khác di và hãy cho hoàn thành 
ngôi đại bảo tháp.” Nghe được điều ấy, đức vua đã trở nên 
hoan hỷ và đã cho tiễn hành công việc xây dựng ngôi bảo 
tháp. 


Mười cái đỉnh cắm hoa đã được hoàn tất với mười koti 
viên gạch. Hơn nữa, khi cái đỉnh ba chân để cắm hoa đã 
được hoàn tất, hội chúng tỳ khưu đã ra lệnh cho hai vi sa di 
Lâu Tận tên là Uttara và Sumana rằng: “Hai ngươi hãy mang 
lại sáu tảng đá màu vàng có kích thước tắm mươi cảnh tay ở 
mỗi cạnh, dày tám ratana, và là hình vuông dču dān.” Hai vi 
đã đồng ý (đáp rằng): “Lành thay!” rồi đã đi đến xứ Kuru ở 
phương Bắc và mang lại sáu tảng đá màu vàng giống màu 
hoa bhandi có kích thước như cách thức đã được mô tả, sau 
đó đã lót một tảng đá ở trên mặt nền của căn phòng thờ xá- 
lợi, sau đó xếp đặt bốn tảng đá ở bốn phía, rôi đã làm cho 
tảng đá còn lại trở nên vô hình và đặt ở bên cạnh hàng rào 
bằng cát ở khu vực phía đông nhằm mục đích niêm phong 
căn phòng thờ xá- lợi. 
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Tato rājā dhātugabbhassa majjhe sabbaratanamayam 
sabbākārasampannam manoharam bodhirukkham kāresi so 
hi indanīlamaņibhūmiyam patitthito, tassa  mūlāni 
pavāļamayāni, khandho sirivacchādīhi atthamangalikehi 
pupphapanti-latāpanti-catuppada-hamsapantīhi ca vicitto 
atthārasa-hatthubbedho rajatamayo ahosi. 


Paiicamahāsākhāpi atthārasahatthāca, pattāpi 
maņimayāni, paņdupattāni, hemamayāni, phalā 
pavāļamayāni. Tathā ankuropari celavitānam bandhāpesi. 
Tassa ante samannato muttamaya-kinkiņikajālam olambati. 
Suvaņņaghaņtāpanti ca suvaņņadāmāni ca tahim tahim 
olambanti. Vitānassa catusu kaņņesu 
navasatasahassagghanako ekeko muttākalāpo olambati. 
Tattha yathānurūpam nānāratana-katāneva canda-suriya- 
tārakārūpāni padumāni ca appitāni ahesum. Mahagghāni 
anekavaņņāni atthuttara-sahassāni vatthāni olambimsu. 
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Sau đó, ở giữa căn phòng thờ xá-lợi đức vua đã cho thực 
hiện cây Bồ Đề được làm bằng tất cả các loại ngọc quý và có 
vẻ đẹp được thành tựu về mọi khía cạnh. Bởi vì nó được đặt 
ở trên mặt nèn làm bằng ngọc bích và ngọc ma-ni, các rễ của 
nó được làm bằng san hô, thân được làm bằng bạc cao mười 
tám cánh tay, được tô điểm với tām biểu tượng kiết tường 
như là các con bò con của sự may mắn, v.v... những dãy lá 
cây, những giàn dây leo, và những hàng thú bốn chân và 
chim thiên nga. 


Còn có năm cảnh cây lớn dài mười tám cánh tay, những 
lá cây làm bằng ngọc ma-ni, những lá úa làm bằng vàng, các 
trái cây làm bằng san hô. Tương tợ, ở phía trên các chòi non 
đức vua đã cho buộc tām màn che bằng vải. O xung quanh 
viên của màn che, đức vua đã treo màn lưới các chuông nhỏ 
làm bằng ngọc trai. Các dãy chuông vàng và các sợi chỉ vàng 
được treo đó đây. Ở bốn góc của tắm màn che có treo mỗi 
góc một chuỗi ngọc trai trị giá chín trăm ngàn. Ở đó, các 
hình tượng về mặt trăng, mặt trời, và các ngôi sao được làm 
băng nhiều loại ngọc quý khác nhau và các đóa hoa sen đã 
được gắn vào một cách tương xứng. Hơn tám ngàn tām vải 
đắt giá có nhiều màu sắc đã được treo lên. 
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Tato bodhirukkhassa samantato satta-ratanamaya-vedikā 
kāretvā mahāmalaka-muttā attharāpesi. Muttā vedikānam 
antare gandhodaka-puņņa-sattaratanamaya-puņņaghata- 
pantiyo thapāpesi. Tāsu suvannaghate pavāļamayāni 
pupphāni ahesum. Pavāļaghate suvaņņamayāni pupphāni. 
Maņighate rajatamayāni pupphāni. Rajataghate maņimayāni 
pupphāni. Sattaratanaghate sattaratanamayāni pupphāni 
ahesum. 


Bodhirukkhassa pācīna-disābhāge ratanamaye koti- 
agghanake pallanke ghanakottima-suvaņņamayam 
buddhapatimam nisīdāpesi. Tassā patimāya vīsati-nakhā 
akkhīnam setatthānāni ca phaļikamayāni hatthatala-pādatala- 
dantāvaraņāni akkhīnam rattatthānāni ca pavāļamayāni kesa- 
bhamukāni akkhīnam kāļakatthānāni ca indanīla- 
maņimayāni. Uņņālomam pana rajatamayam ahosi. Tato 
sahampati-mahābrahmānam rajatacchattam dhāretvā thitam 
kāresi. Tatha dvīsu devalokesu devatāhi saddhim 
vijayuttarasaūkham gahetvā abhisekam dadamānam sakkam 


devarājānam, pañcasikha-devaputtam beluvapandu- 
vīņamādāya gandhabbam kurumānam, mahākāļa- 
nāgarājānam nāgakaūnā-parivutam nānāvidhena 


thutighosena tathāgatam vaņņentam kāresi. 
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Kế đến, đức vua đã cho thực hiện lan can bằng bảy loại 
ngọc quý ở xung quanh cây Bồ Đề và đã lót ở nền những 
viên ngọc trai bằng trái āmalaka cỡ lớn. Bên trong những lan 
can bằng ngọc trai, đức vua đã cho đặt những hàng chậu làm 
bằng bảy loại ngọc quý và chứa đầy nước thơm. Trong số 
đó, ở cái chậu băng vāng có các bông hoa làm bằng san hô, ở 
cái chậu bằng san hô có các bông hoa làm băng vàng, ở cái 
chậu băng ngọc ma-ni có các bông hoa làm bằng bạc, ở cái 
chậu bằng bạc có các bông hoa làm bằng ngọc ma-ni, ở cái 
chậu băng bảy loại ngọc guy có các bông hoa làm băng bảy 
loại ngọc quý. 


Ở khu vực phía đông của cây Bồ Đề, đức vua đã cho đặt 
tượng đức Phật làm bằng vàng khối răn chắc ngồi trên bảo 
tọa làm bằng ngọc quý tri giá một koti. Ở trên bức tượng Ấy, 
hai mươi móng tay và những chỗ màu trắng của hai con mắt 
được làm bằng ngọc pha-lê. Lòng bàn tay, lòng bàn chân, 
các nướu răng, và những chỗ màu đỏ của hai con mắt được 
làm băng san hô. Tóc, các lông mày, và những chỗ màu đen 
của hai con māt được làm bằng ngọc bích và ngọc ma-ni. 
Tuy nhiên, sợi lông giữa hai lông mày được làm bằng bạc. 
Sau đó, đức vua đã cho thực hiện Đại Phạm Thiên 
Sahampati đứng cầm chiếc lọng bằng bạc. Tương tợ, đức 
vua đã cho thực hiện vị Chúa Trời Sakka cùng với chư Thiên 
ở hai cõi trời đang nắm lây chiếc tù và bằng vỏ Ốc 
Vijayuttara và đang ban cho lễ phong vương, rôi (đã cho 
thực hiện) Thiên tử Pañcasikha là vị nhạc sĩ Thiên đình cầm 
chiếc đàn vīnā bằng gỗ beļuva màu vàng úa đang tāu nhạc, 
và (đã cho thực hiện) Long Vương Mahākāļa, được tùy tùng 
bởi các long nữ, đang ca ngợi đắng Như Lai bằng những lời 
tán dương theo nhiều cách khác nhau. 


291 


Thūpavamsa 


Vasavattimārampana bāhusahassam māpetvā tisūla- 
muggarādi  nānāvudhāni  gahetvā sahassakumbham 
girimekhala-hatthikkhandhamāruyha mārabalam parivāretvā 
bodhimaņdam āgantvā anekabhimsanakam kurumānam 
kāresi. Sesāsu disāsu pācīnadisābhāge pallankasadise koti- 
koti-agghanake tayo pallanke attharāpetvā 
dantamayadaņdam pavāļavījanim thapāpesi. 
Bodhikkhandham ussīsake katvā nānāratana-maņditam koti- 
agghanakam rajatasayanam attharāpesi. 


Dasabalassa abhisambodhimpatvā animisena cakkhunā 
bodhipallankam olokitatthānam sattāhameva ratanacankame 
cañkamitatfhanam ratanagharam pavisitvā 
dhammasammasitatthānam mucalindamūlam gantvā 
nisinnassa' mucalindena nāgena sattakkhattum bhogehi 
parikkhipitvā upari phanam katvā thitatthānam, tato 
ajapālanigrodhamūlam  gantvā  nisinnatthānam, tato 
rājāyatanam gantvā nisinnassa tapussa-bhallikehi vāņijehi 
madhupiņdika-bhojane upanīte catumahārājehi upanīta- 
pattapatiggahaņam kāresi. 


! nisinno ti - katthaci. 
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Hơn nữa, đức vua đã cho thực hiện Ma Vương nỗi tiếng 
về quyên lực đã biến hóa ra ngàn cánh tay cầm nhiều loại vũ 
khí như là chĩa ba, gậy ngắn, v.v... cỡi lên lưng voi 
Grimekhala có ngàn đầu được tháp tùng bởi binh lực hùng 
hậu đang tiễn đến khuôn viên cội Bồ Đề và gây ra nhiều nỗi 
kinh hoàng. Sau khi đã cho trưng bày ở các phương còn lại 
ba bảo tọa trị giá mỗi cái một koti giống như cái bảo tọa ở 
khu vực phía đông, đức vua đã cho lắp đặt cây quạt san hô 
có cán làm bằng ngà. Đức vua còn cho đặt chiếc giường 
bằng bạc trị giá một koti được trang điểm với nhiều loại 
ngọc quý khác nhau và đã đặt phần đầu hướng về cội Bồ Đề. 


Đức vua đã cho thực hiện vị trí đắng Thập Lực đã đứng 
nhìn bảo tọa Bồ Đề băng ánh mắt không chớp nháy sau khi 
thành tựu Chánh Đăng Giác, (sau đó là) địa điểm kinh hành 
ở con đường kinh hành bằng ngọc trọn bảy ngày, (rồi đến) 
nơi chốn đã đi vào bảo thāt và thâm nhập Giáo Pháp, (kế đến 
là) địa điểm gốc cây Mucalinda đã được Ngài đi đến và ngồi 
xuống. sau đó được con rồng Mucalinda dùng các phần thân 
thé quân quanh bảy vòng và phòng mang che ở phía trên rồi 
giữ yên, sau đó là địa điểm gôc cây Nigrodha của những 
người chăn dē đã được Ngài đi đến và ngồi xuông, kế đến là 
cội cây Rãjãyatana đã được Ngài đi đến và ngồi xuống rồi sự 
thọ lãnh bình bát do bốn vị Đại Thiên Vương đem lại vào lúc 
vật thực là các cục mật ong được hai người thương buôn 
Tapussa và Bhallika mang đến. 
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Tato brahmāyācanam dhammacakkappavattanam, yasa- 
pabbajjam,  bhaddavaggiya-pabbajjam,  tebhātika-jatila- 


damanam, latthivanuyyāne bimbisāropagamaņam, 
rājagahappavesanam, veļuvana-patiggahaņam, asīti 
mahāsāvake ca kāresi. Tato kapilavatthugamanam 
ratanacankame thitatthānam, rāhulapabbajjam, 
nandapabbajjam jetavanapatiggahaņam,  gaņdambamīūle 
yamaka-pātihāriyam, devaloke abhidhamma-desanā 


devorohaņa-pātihīram therapañha-samagamañca kāresi. 


Tathā  mahāsamayasutta-rāhulovādasutta-mangasutta- 
pārāyanasutta- samāgamam, dhanapāla-āļavaka-angulimāla- 
apalāla-damanam, āyusankhāra vossajjanam, 
sūkaramaddava-patiggahaņam, singivaņņa-vatthayuga- 
patiggahaņam, pasannodakapānam, parinibbānam, 
devamanussa-paridevanam mahākassapattherassa 
bhagavatopādavandanam sarīradahanam, agginibbanam, 
āļāhanasakkāram doņena brahmanena katadhātu-vibhāgaīca 
kāresi. 
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Sau đó, đức vua đã cho thực hiện sự thỉnh cầu của Phạm 
Thiên, sự chuyên vận bánh xe Pháp, sự xuất gia của Yasa, sự 
xuất gia của nhóm các vương tử, sự nhiếp phục ba anh em 
đạo sĩ tóc bện, sự đi đến của đức vua Bimbisāra ở công viên 
Latthivana, sự đi vào thành Rājagaha, sự thọ lãnh Veļuvana 
(Trúc Lâm), và tám mươi vị đại đệ tử. Sau đó là việc đi đến 
thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), địa điểm đã đứng ở con 
đường kinh hành băng ngọc quý, sự xuất gia của Rāhula, sự 
xuất gia của Nanda, sự nhận lãnh Jetavana (Kỳ Viên), sự thị 
hiện song thông ở gốc cây xoài Ganda, sự thuyết giảng 
Abhidhamma ở cõi trời, sự kỳ diệu trong việc hạ trần từ cõi 
trời, và cuộc hội họp với các câu hỏi của các vi trưởng lão. 


Tương tợ như thế, đức vua đã cho thực hiện cuộc hội 
họp với những bài kinh Đại Hội, ' kinh Giáo Giới La-hāu-la,” 
kinh Điềm Lành, kinh Trên Đường Đến Bờ Kia,“ (rồi các) 
sự nhiếp phục Dhanapāla (voi Nālāgiri), (Dạ-xoa) Āļavaka, 
(tướng cướp) Angulimāla, (rồng chúa) Apalāla, (sau đó đã 
cho thực hiện) sự từ bỏ thọ hành, sự thọ lãnh thịt heo hàm, 
sự thọ lãnh hai xấp vải màu vàng, sự uống nước đã được 
lắng đọng, sự Viên Tịch Niết Bàn, sự than khóc của chư 
Thiên và nhân loại, sự đảnh lễ hai bàn chân đức Thế Tôn của 
trưởng lão Mahākassapa, sự hỏa táng thi thể, về sự dập tắt 
ngọn lửa, sự long trọng ở lễ hỏa táng, và sự phân chia xá-lợi 
đã được thực hiện bởi Bà-la-môn Dona. 


' Trường Bộ II, bài kinh SỐ 7, Mahāsamayasuttam. 

* Trung Bộ II, Phẩm Tỳ Khuu, bài kinh số 2; Kinh Trung Bộ III, Phām Sáu Xứ, 
bài kinh số 5. 

3 Suttanipāta - Kinh Tâp, TTPV tâp 29, Mangalasuttam, các trang 82-85. 

4 Sdd., Pārāyanasuttam, các trang 352-357. 
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Tathā addhacchatthāni jātakasatāni kāresi. 
Vessantarajātakam pana kãrento saiijaya-mahārājam 
phūsatīdevim maddidevim jāliya-kumāram kanhã-jinañca 
kāresi. Tato paņdava-hatthidānam satta-sataka mahādānam 
nagara-vilokanam sindhavadānam devatāhi rohitavaņņena 
rathassa vahanam rathadānam sayamevoņata-dumato phalam 
gahetvā  dārakadānam  madhu-mamsa-dinna-nesādassa 
suvaņņa-sucidānam vankapabbatakucchimhi pabbajjāvesena 
vasitatthānam pūjakassa dārakadānam sakkabrāhmaņassa 
bhariyādānam pūjakassa devatānubhāvena dārake gahetvā 
gantvā sañjaya-narndassa purato _gatatthānam tato 
vankapabbatakucchiyam channam khattiyānam samāgamam 
vessantarassa maddiyäa ca abhisekam pattatthānam 
nagarampavitthe sattaratanavassam vassitatthānam tato 
cavitvā tusitapure nibbattatthānaīca sabbam vitthārena 
kāresi. 


Tato dasasahassa cakkavāļadevatāhi buddhabhāvāya 
āyācitatthānam apunarāvattanam mātukucchi-okkamanam 
mahāmāyādevim suddhodana mahārājam lumbinīvane 
jātatthānam antalikkhato dvinnam udakadhārānam patanam 
uttarābhimukham sattapadavītihāra-gamanam kāļadevalassa 
jatāmatthake mahāpurisassa pādapatitthānam 
anativattamānāya jambucchāyāya dhātīnam pamādam disvā 
sirisayane pallanke nisīditvā jhānasamāpannatthānaīca 
kāresi. 
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Tương tợ, đức vua đã cho thực hiện năm trăm năm mươi 
câu chuyện Bôn Sanh. Hơn nữa, trong khi thực hiện câu 
chuyện bôn sanh Vessantara, đức vua đã cho thực hiện đại 
vương SañJaya, hoàng hậu Phūsatī, hoàng hậu Maddī, hoàng 
tử Jaliya và Kaņhajinā. Sau đó, (đức vua đã cho thực hiện) 
sự bố thí voi Pandava, bảy trăm lần đại thí, sự nhìn lại thành 
phó, sự bồ thí ngựa Sindhava, sự kéo chiếc xe bởi chư Thiên 
trong hình dáng của các con nai, sự bố thí chiếc xe, sự bố thí 
cho hai đứa trẻ trái cây đã hái ở thân cây tự động uốn cong 
xuống, sự bố thí cây kim vàng cho người thợ săn đã cho mật 
ong và thịt, địa điểm đã trú ngụ với hình thức người xuất gia 
ở trong lòng ngọn núi Vanka, sự bố thí hai đứa con đến 
Pũjaka, sự bố thí người vợ đến Bà-la-môn Sakka, địa điểm 
Pũjaka đã đi đến trước đức vua Sañjaya sau khi đã nhận lấy 
và đưa đi hai đứa trẻ do nhờ oai lực của chư Thiên, sau đó là 
sự hội họp của sáu vị dòng dõi Sāt-dē-ly ở trong lòng ngọn 
núi Vaika, địa điểm của Vessantara và Maddī đã thành tựu 
lễ đăng quang, địa điểm dā đồ xuống cơn mưa bảy loại báu 
vật khi họ đi vào thành phố, kế đến là địa điểm tái sanh ở 
cung trời Đầu Suāt sau khi từ trần, đức vua đã cho thực hiện 
tất cả một cách chi tiết. 

Sau đó, đức vua đã cho thực hiện nơi chốn đã được chư 
Thiên trong mười ngàn thế giới thỉnh cầu hạ trần để trở 
thành đức Phật, sự không quay trở lại lần nữa, sự giáng sanh 
vào lòng mẹ, hoàng hậu Mahāmayā, đại vương Suddhodana, 
địa điểm đản sanh ở khu rừng Lumbinī, sự đồ xuống của hai 
luồng nước từ không trung, sự quay mặt về hướng bắc, sự 
bước đi bảy bước chân, việc bậc Đại Nhân đặt bàn chân trên 
đầu tóc bện của Kāļadevala, vị trí Ngài ngồi tư thế kiết già 
trên long sàng và thể nhập thiền định ở bóng mát không di 
động của cây mận đỏ (jambu) sau khi nhìn thấy sự xao lãng 
của các nữ tỳ. 
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Tato rahulamataram rahulabhaddakañca kāresi. Tato 
ekūnatimsavassakāle uyyāne kīļanatthāya gamanasamaye 
jinņa-vyādhita-mata-sankhyāte tayo  devadūte disvā 
nivattanatthānam catutthavāre pabbajitarūpam disvā “sadhu 
pabbajjā”ti cittam uppādetvā uyyānam gantvā uyyānasirim 
anubhavitvā sāyaņhasamaye nahātvā mangala-silāpatte 
nisinnamatte vissakammuna  alankaraņatthāņam tato 
majjhimarattiyam nātakānam vippakāram disvā kanthaka- 
haya-varamāruyha mahābhinikkhamaņam 
nikkhamitatthānam dasasahassa cakkavāļa-devatāhi 
katapūjāvidhim kanthaka-nivattana-cetiyatthānam anomā- 
nadī-tīre  pabbajjam rãjagahappavesanam pandava- 
pabbatacchāyāya rañño bimbisārassa rajjakaraņatthāya 
āyācanam sujātāya dinnakhīrapāyāsa-patiggahaņam 
neraiijarāya  nadiyā tire pāyāsa-paribhogam  nadiyä 
pātivissattham pātihāriyam sālavane divāvihāra-gatatthānam 
sotthiyena  dinna-kusatiņa-patiggahaņam bodhimandam 
āruyha nisinnatthanañca sabbam vitthārena kāresi. 
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Sau đó, đức vua đã cho thực hiện người mẹ của Rāhula 
và quý tử Rāhula. Kế đến là địa điểm quay trở lại sau khi 
nhìn thấy ba vị Thiên sứ trong hình dáng người già, người 
bệnh, và người chết vào địp đi dạo chơi ở vườn hoa lúc hai 
mươi chín tuổi; (rồi đến) địa điểm đã được Vissakamma 
trang hoàng trong dip (du hành) lần thứ tư Ngài đã nhìn thấy 
hình ảnh vị xuất gia rồi đã khởi tâm rằng: “Sw xuất gia là tốt 
dep!” sau đó đã đi đến vườn hoa và đã cảm nhận được vẻ 
tráng lệ của khu vườn, rồi đã tắm rửa vào lúc chiều tối và đã 
ngồi xuống trên phiến đá ở hoàng cung, kế đến là sự từ bỏ vĩ 
đại sau khi nhìn thấy sự biến đổi của những vũ công vào lúc 
giữa khuya rồi đã cỡi lên con ngựa Kanthaka quý báu, địa 
điểm đã ra đi, cách thức cúng dường đã được thực hiện bởi 
chư Thiên trong mười ngàn thế giới, địa điểm của ngôi bảo 
điện về sự quay trở lại của con ngựa Kanthaka, sự xuất gla Ở 
bên bờ sông Anomā, sự đi vào thành Rājagaha, sự thính câu 
về việc cai trị vương quốc của đức vua Bimbisāra ở bóng 
râm tại núi Pandava, sự thọ lãnh món cơm sữa được nàng 
Sujātā dâng cúng, sự thọ dụng món cơm sữa ở bờ sông 
Nerafijarā, sự kỳ diệu là sự lội ngược giòng sông của cái đĩa, 
chỗ dā đi đến nghỉ ngơi vào ban ngày ở trong rừng cây Sālā, 
sự thọ nhận cỏ kusa được Sotthiya dâng cúng, vị trí đã ngồi 
sau khi bước lên cội Bồ Đề, đức vua đã cho thực hiện tất cả 
một cách chỉ tiết. 
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Tato mahindatthera-pamukhe satta saha āgate ca 
kārāpesi. Catusu disāsu khaggahatthe cattāro mahārājāno 
kāresi. Tato dvatimsa devaputte tato suvanna-danda- 
dīpakadhārā dvattimsa devakumariyo tato atthavīsati 
yakkhasenāpatino tato añJalim paggayha thita-devatāyo tato 
ratanamaya-puppha-kalāpe gahetvā thita-devatäyo tato 
suvannaphate gahetvā thita- devatāyo tato naccanaka- 
devatāyo tato turiyavädaka-devatäyo tato pacceka 
satasahassagghanake dasahatthappamāņe ādāse gahetvā 
thita-devatāyo tato tatheva satasahassagghanaka-puppha- 
sākhāyo gahetvā thitadevatāyo tato candamaņdale gahetvā 
thitadevatāyo sūriyamaņdale gahetvā thitadevatāyo tato 
padumāni gahetvā thitadevatāyo tato chattāni gahetvā 
thitadevatāyo tato vicittavesadhare malladevaputte tato 
dussapothana-devatāyo tato ratanagghike gahetvä 
thitadevatāyo tato dhammacakkāni gahetvā thitadevatāyo 
tao khaggadhārā devatāyo tato pañcahatthappamäna- 
gandhatelapūritā dukilatiyam  pajjalita-dipa-kañcanaka- 
pātiyo sīsehi dhāretvā thitadevatāyo ca kārāpesi. 


Tato catusu kaņņesu phaļikamaya-agghiya matthake 
cattāro mahāmaņi thapāpesi. Catusu kaņņesu suvaņņa-maņi- 
mutta-vajirānam cattāro rāsiyo kāresi. Tato meghavaņņa- 
pāsāņabhittiyam vijjullatā kāresi. Tato ratana-latāyo tato 
vālavījaniyo tato nīluppale gahetvā thitā nāgamaņavikāyo 
kāresi. 
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Sau đó, đức vua đã cho thực hiện bảy vị dẫn đầu là 
trưởng lão Mahinda đã cùng nhau đi đến. Ở bốn hướng, đức 
vua đã cho thực hiện bốn vị đại vuong càm guom ở tay, sau 
đó là ba mươi hai vị Thiên tử, rồi đến ba mươi hai vị tiên nữ 
cầm đèn có đế bằng vàng, sau đó là hai mươi tắm vị tướng 
lãnh của các Dạ-xoa, rồi đến các Thiên nhân đứng chắp tay, 
sau đó là các Thiên nhân đứng cầm những bó hoa làm băng 
ngọc quý, rồi đến các Thiên nhân đứng cằm những chậu 
vàng, sau đó là các Thiên nhân vũ công, rồi đến các Thiên 
nhân sử dụng nhạc cụ, sau đó là các Thiên nhân đứng cầm 
các gương soi có kích thước mười cánh tay và tri giá một 
trăm ngàn mỗi chiếc, rồi cũng tương tợ như thế đến các 
Thiên nhân đứng cầm những cành hoa trị giá một trăm ngàn, 
sau đó là các Thiên nhân đứng cầm các đĩa hình mặt trăng, 
rồi đến các Thiên nhân đứng cầm các đĩa hình mặt trời, sau 
đó là các Thiên nhân đứng cầm các đóa hoa sen, rồi đến các 
Thiên nhân đứng cầm các lọng che, sau đó là các Thiên tử võ 
sĩ mặc y phục sặc sỡ, rồi đến các Thiên nhân múa vải, sau đó 
là các Thiên nhân đứng cầm các ngọc quý dāt giá, rồi đến 
các Thiên nhân đứng cầm các bánh xe Pháp, sau đó là các 
Thiên nhân mang gươm, rồi đến các Thiên nhân đội ở trên 
đầu các chậu đèn bằng vàng có kích thước năm cánh tay 
được chứa đầy dầu thơm và được thắp sáng với những tim 
đèn băng vải mịn. 


Sau đó, ở bốn góc trên đỉnh đầu các vòm bằng pha-lê, 
đức vua đã cho đặt bốn viên ngọc ma-ni lớn và cho thực hiện 
bốn đồng: vàng, ngọc ma-ni, ngọc trai, và kim cương ở bốn 
góc. Sau đó, ngài đã cho thực hiện các tia sét ở trên bức 
tường đá màu vàng. Kế đến đã cho thực hiện các chuỗi dây 
leo băng ngọc quý, sau đó là các cây quạt lông thú, kế đến lā 
các long nữ trẻ trung đứng cầm các bông hoa súng xanh. 


301 


Thūpavamsa 


Rājā ettakāni rūpakāyāni ghanakottima-suvaņņeheva 
kāresi. Avasesampi pūjāvidhim sattarataneheva kāresīti. 
Ettha ca vuttappakārampana-pūjanīya-bhaņdam anantama- 
parimāņam hoti. Tathā hi ambapāsānavāsī cittaguttatthero 
nāma hetthā lohapāsāde sannipatitānam dvādasannam 
bhikkhusahassānam dhammam kathento rathavinītasuttam 
ārabhitvā  mahādhātunidhānam vannento “ekacce na 
saddahissantī”ti maññamano osakkitvā kathesi. Tasmim 
khaņe kotapabbatavāsī mahātissatthero nāma khīņāsavo 
avidūre nisīditvā dhammam suņanto “avuso dhammakathika 
tava kathāto parihīnampi atthi. Apaccosakkitvā vitthārena 
kathehī”ti āha. Atha imasmim yeva dīpe bhātiya mahārājā 
nāma saddho pasanno ahosi. So sāyam pātam mahācetiyam 
vanditvāva bhulijati. Ekadivasam vinicchaye nisīditvā 
dubbinicchitam attam vinicchitanto atisāyam vutthito thūpa- 
vandanam vissaritvā bhojane upanīte hattham otāretvā 
manusse pucchi: “Ajja mayā ayyako vandito na vandito”ti. 
Porāņaka-rājāno hi satthāram “ayyako”ti vadanti. Manussā 
“na vandito devā”ti āhamsu. 
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Đức vua đã cho thực hiện chừng ấy hình tượng toàn 
băng vàng khối rān chắc. Ngay cả các phương thức cúng 
dường còn lại, ngài cũng đã cho thực hiện toàn bằng bảy loại 
ngọc quý. Hơn nữa, đồ vật cúng dường ở tại nơi åy như đã 
được mô tả là vô tận, không thể đo lường. Chính vì như thé, 
vị trưởng lão tên Cittagutta cư trú ở Ambapāsāna trong khi 
đang thuyết giảng Giáo Pháp đến mười hai ngàn vị tỳ khưu 
tụ hội ở tầng dưới của Lohapāsāda (Lāu dāi bāng đồng) đã 
bắt đầu với bài kinh Trạm Xe,' và trong lúc ca ngợi vē việc 
tôn trí xá-lợi vĩ đại đã suy nghĩ rằng: “Mộ số vị sẽ không 
tin” nên đã lược bớt rồi mới thuyết giảng. Vào thời điểm ấy, 
có vị trưởng lão tên Mahātissa cư trú tại núi Kota là bậc Lâu 
Tận ngôi ở chỗ không xa đang lắng nghe bài Pháp đã nói 
rằng: “Này đại đức Pháp Sư, có đoạn bỏ bớt trong bài giảng 
của đại đức. Có thể không cân lược bớt, hãy thuyết giảng chỉ 
tiết.” Khi ấy, ở ngay trên hòn đảo này, vị đại vương tên 
Bhātiya là có niềm tin và mộ đạo. Vi ấy, vào ban chiều và 
ban mai, chỉ sau khi đã đảnh lễ ngôi đại bảo điện rồi mới thọ 
thực. Đến một ngày nọ, vị đại vương ngồi ở nơi phòng xử án 
và đang phán quyết vụ án khó phần quyết định, đến lúc tối 
mịt đã đứng dậy, sau đó đã quên đi việc đảnh lễ ngôi bảo 
tháp và đặt tay vào thức ăn đã được mang lại nên đã hỏi mọi 
người rằng: “Có phải hôm nay trām chưa đảnh lễ bậc Tổ 
Phụ?” Bởi vì các vị vua thời xưa gọi bậc Đạo Sư là “7: ổ 
Phụ.” Mọi người đã trả lời rằng: “Tâu bệ hạ, chưa đảnh lễ.” 


' Trung Bộ I, Opammavagga -Phẩm Ví Dụ, bài kinh số 4. 


303 


Thūpavamsa 


Tasmim khaņe rājā hatthena gahita-bhattapiņdam 
pātiyam pātetvā utthāya dakkhiņadvāram vivarāpetvā 
āgantvā pācīna-dvārena mahācetiyangaņam āruyha vandanto 
anto dhātugabbhe khīņāsavānam dhammam osāraņa-saddam 
sutvā *dakkhiņadvāre”ti matiiamāno tattha gantvā adisvā 
eteneva nayena itarānipi dvārāni gantvā tatthāpi adisvā “ayyä 
dhammam osārento vicarantī”ti mafiiamāno olokanatthāya 
catusu dvāresu manusse thapetvā sayam puna vicaritvā 
apassanto manusse pucchitvā bahiddhā natthi bhāvam ñatvā 
“anto dhatugabbhe bhavissatī”*ti sannitthānam katvä 
pācīnadvāre äsannatare mahācetiyābhimukho hatthapade 
pasāretvā jīvitam pariccajitvā daļhasamādānam katvā nipajji: 
“Sace mam ayyā dhātugabbham na olokāpenti sattāham 
nirāhāro hutvā sussamāno bhūsamutthi viya 
vippakiriyamānopi na utthahissāmī”ti. Tassa guņānubhāvena 
sakkassa bhavanam uņhākāram dassesi. 
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Vào giây phút ấy, đức vua đã buông rơi cục cơm được 
năm trong tay vào đĩa, sau đó đã đứng dậy, bảo mở ra cánh 
cửa phía nam, rồi đã đi đến và bước lên khuôn viên ngôi đại 
bảo điện bằng cánh cửa phía đông, và trong khi đang đảnh lễ 
đã nghe được lời giảng Giáo Pháp của các bậc Lậu Tận ở 
bên trong căn phòng thờ xá-lợi nên suy nghĩ rằng: “Ở cánh 
cửa phía nam” rồi đã đi đến đó; sau khi không nhìn thấy nên 
đã theo đúng phương pháp áy đi đến các cánh cửa khác, và 
cũng đã không nhìn thấy ở các nơi đó nên mới suy nghĩ 
rằng: “Các ngài đại đức di chuyển trong lúc giảng giải Giáo 
Pháp.” sau đó đã bó trí quân lính ở bốn cánh cửa đề quan sát 
rôi đích thân đã đi vòng quanh lần nữa, nhưng vẫn không 
nhìn thấy nên đã hỏi mọi người và biết rằng không có biểu 
hiện gì ở bên ngoài, nên đã kết luận rằng: “Sẽ ở bên trong 
căn phòng thờ xá-lợi.” Và khi đang ở gần cánh cửa phía 
đông, đức vua đã quay mặt về ngôi đại bảo điện, buông xuôi 
tay chân, dứt bỏ mạng sống, nằm dài xuống, lập lời thệ 
nguyện rāng: “Nếu các ngài đại đức không làm cho trām 
nhìn thấy căn phòng thờ xá-lợi thì trām sẽ trải gua bảy ngày 
không vật thực và sẽ không đứng dậy cho ddu bị tan tác như 
nắm bột khô vậy.” Do nhờ oai lực đức hạnh của vị ấy, cung 
điện của Sakka đã trở nên nóng nực. 
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Sakko āvajjanto tam kāraņam iiatvā āgantvā dhammam 
osārentānam therānam evamāha: “Ayam bhante rājā 
dhammiko buddhasāsane pasano Imasmim thāne 
sajjhāyana-saddam sutvā *dhātugabbham apassitvā na 
utthahissāmī ti daļhasamādānam katvā nipanno sace 
dhātugabbham na passati tattheva marissati. Tam pavesetvā 
dhātugabbham olokāpethā”ti. Therāpi tassa anukampāya 
dhātugabbham dassetum ekam theram āņāpesum *rājānam 
ānetvā dhātugabbham olokāpetvā pesehī”ti. So rañño hatthe 
gahetvā dhātugabbham pavesetvā yathārucim vandāpetvā 
sabbam sallakkhitakāle pesesi. Rājā nagaram gantvā aparena 
samayena dhātu-gabbhe attanā dittharūpakesu ekadesāni 
suvannakhacitani kāretvā rājangaņe mahantam maņdapam 
kāretvā tasmim maņdape tāni rūpakāni samvidahāpetvā 
nagare sannipātetvā “dhãatugabbhe mayā ditthāni suvaņņa- 
rūpakāni īdisānī”ti āha. Tesam rūpakānam niyāmena katattā 
niyāmaka-rūpakāni nāma jātāni. 


Rājā _ samvacchare samvacchare tần rūpakāni 
nīharāpetvā nāgarānam dassesi. Pathamam dassitakāle 
nāgarā pasīditvā ekekakulato ekekam dārakam nīharitvā 
pabbājesum. 
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Trong lúc suy xét, Sakka đã nhận biết được nguyên nhân 
āy nên đã đi đến và đã nói với các vị trưởng lão đang giảng 
giải Giáo Pháp như vầy: “Bạch các ngài, vị vua này liêm 
chính, có niêm tin vào Phật Pháp, đã nghe được tiếng trì 
tụng ở nơi này nên đã nằm dài ra và lập lời thệ nguyện 
rằng: 'Không nhìn thấy căn phòng thờ xd-loi ta sẽ không 
đứng dây.’ Nếu đức vua không nhìn thấy căn phòng thờ xá- 
lợi thì sẽ bị chết ngay tại chỗ ấy. Hãy cho đức vua di vào 
nhìn thấy căn phòng thờ xá-lợi.” Cũng vì lòng thương xót 
đến đức vua nên các vị trưởng lão đã ra lệnh cho một vị 
trưởng lão chỉ cho đức vua thấy căn phòng thờ xá-lợi (bảo 
rằng): “Hãy dẫn đức vua đến cho nhìn thấy căn phòng thờ 
xá-lợi rôi hãy đưa đi.” Vị åy đã nām cánh tay của đức vua 
đưa vào căn phòng thờ xá-lợi và đã dē cho dānh lễ theo như 
ước muốn, rồi đã đưa đi khi đã chiêm ngưỡng xong tất cả. 
Sau khi đã trở về thành phố và vào thời gian sau đó, đức vua 
đã cho thực hiện các sự trang hoàng bằng vàng tương tợ như 
các hình tượng đã được bản thân nhìn thấy ở căn phòng thờ 
xá-lợi. Sau đó đã cho thực hiện nhà lộ thiên lớn ở hoàng 
cung và ở trong nhà lộ thiên ấy đã cho trưng bảy các hình 
tượng Ấy, rồi đã cho triệu tập các cư dân thành phố lại nói 
rằng: “Các hình tượng bằng vàng như thế này đã được trām 
nhìn thấy ở căn phòng thờ xá-lợi.” Do các hình tượng āy đã 
được thực hiện theo bản chính nên được xem như là các hình 
tượng nguyên mẫu. 


Hàng năm, đức vua đã cho đem lại các hình tượng ấy và 
cho các cư dân thành phố chiêm ngưỡng. Vào thời kỳ được 
chiêm ngưỡng lần thứ nhất, các cư dân thành phố đã khởi 
niềm tin và đã đem lại từ mỗi một gia đình là một đứa trẻ và 
đã cho xuất gia. 
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Puna rājā “ayyä etam pakāram ajānanakā bahū tesampi 
ärocessamT ti vihāram gantvā hetthā lohapasade bhikkhu- 
sangham sannipātetvā sayam dhammāsanagato tiyāmarattim 
dhātugabbhe adhikāram kathetvā 
pariyosāpetumasakkontoyeva utthāsi. Tattheko bhikkhu 
rājānam pucchi: "Mahārāja tvam pātarāsabhattam bhutvā 
āgatosi. Tiyāmarattim vaņņento dhātugabbhe pūjāvidhimpi 
pariyosāpetum nāsakkhi aññampI bahum atthī”ti. Rājā “kim 
kathetha bhante, tumhākam mayā kathitam dasabhāgesu 
ekabhāgampi nappahoti. Ahampana mayā sallakkhita- 
mattameva kathesim.  Anantam bhante dhātugabbhe 
pūjāvidhānan”ti āha. 


Evam anantam pũJanTya-bhandam samacaturasse ekeka- 
passato asīti asīti hatthappamāņe dhātugabbhe nirantaram 
katvā pūretumpi na sukaram, pageva yatharaham 
samvidhātu. *Titthatu tāva dhātugabbhe yāva mahācetiye 
vāluka-pākāra-paricchedā nirantaram pūretumpi na sakkā. 
Tasmā tam sabbam pũjanrya-bhandam tattha katham 
gaņhī”ti yadatthe vattabbam porāņehi vuttameva. 


Nigrodhapitthi-tepitaka-mahāsīvatthero kira rājagehe 
nisīditvā  rañño dasabala-sīhanāda-suttam  kathento 
dhātunidhānam vaņņetvā suttantam vinivattesi. 
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Hơn nữa, đức vua (nghĩ răng): “Các ngài đại đức có 
nhiễu vị Không biẾt sự trưng bày này. Ta sẽ cho thông báo 
đến các vị dy” nēn dā đi đến tu viện rồi đã cho triệu tập hội 
chúng tỳ khưu ở tầng dưới của Lohapāsāda, sau đó đã đích 
thân đi đến Pháp tọa và đã thuyết giảng cả ba canh của đêm 
về sự thé hiện ở căn phòng thờ xá-lợi mà vẫn không có thể 
hoàn tất nên đã đứng dậy. Ở nơi ấy, có một vị tỳ khưu đã hỏi 
đức vua rằng: “Tâu đại vương, ngài đã dùng bữa ăn sáng rồi 
mới di đến và trong khi tán dương cách thức cúng dường ở 
căn phòng thờ xá-lợi cả ba canh của đêm mà vẫn không thể 
chấm dứt; vậy có còn nhiều diču khác nữa không?” Đức vua 
đã nói rằng: “Bạch ngài, ngài nói cái gì? Điều trầm đã nói 
với ngài thậm chí còn chưa được môt phần trong mười i phân. 
Hơn nữa, trām cũng chỉ nói vē sự việc đã được trầm xem xét. 
Bạch ngài, hình thức cúng dường ở căn phòng thở xá-lợi là 
vô tận.” 

Đồ vật được cúng dường là vô tận như thế. Không dễ gì 
tién hành theo thứ tự và đầy đủ ở trong căn phòng thờ xá-lợi 
hình vuông có kích thước mỗi một cạnh là tám mươi cánh 
tay, còn nói chi đến việc sắp xếp theo giá trị. Điều cần được 
nói về ý nghĩa của việc ấy đã được cô nhân nói lên rằng: 
“Hãy vậy thôi! Không thể làm cho đây đủ theo thứ tự ké từ 
ranh giới là hàng rào bằng cát của ngôi đại bảo điện cho 
đến căn phòng thờ xá-lợi. Vì thế hãy. xem nhu tất cd đô vật 
được cúng dường á ấy là lời nói về nơi ấy.” 

Nghe răng trưởng lão Mahāsīva là vị thông Tam Tạng ở 
Nigrodhapitthi đã ngồi xuống ở hoàng cung và trong lúc 
thuyết giảng về bài kinh Sư Tử Hống' của đắng Thập Lực 
cho đức vua đã ca ngợi về sự tôn trí xá-lợi rồi đã đề cập lại 
bài kinh. 


! Sdd., Sīhanādavagga - Phẩm Sư Tử Hồng, bài kinh số 1 & 2. 
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Rājā therassa evamāha: “Ayam bhante dhātugabbho 
samacaturasso, ekekapassato asīti asīti hatthappamāņe 
*ettakāni  pūjanīya-bhaņdāni cttha thitānīti ko 
saddahessat ti. Thero āha: **Indasālaguhā 
kittakappamāņā ti tayā sutapubbā”ti. Rājā “khuddaka- 
maficakappamāņā bhante”ti āha. Tato thero āha: *"Mahārāja 
amhākam satthārā sakkassa  sakkapaiīha-suttantam 
kathanadivase guhāya kittakā parisā osatāti sutapubbā”ti. 
Rājā “dvisu bhante devalokesu devatā”ti āha. “Evam sante 
tampi asaddaheyyam nu mahārājā”ti therena vutte rājā “tam 
pana devānam deviddhiyā ahosi. Deviddhi nāma acinteyyā 
bhante”ti āha. 


Tato thero *'mahārāja tam ekāyayeva deviddhiyā ahosi. 
Idam pana rañño rājiddhiyā devānam deviddhiyā ariyānam 
ariyiddhiyāti imāhi tīhi iddhīhi jātan”ti avoca. Rājā therassa 
vacanam “sadhũ ti sampaticchitvā theram setacchattena 
pūjetvā matthake chattam dhārento mahāvihāram ānetvā 
puna mahācetiyassa sattāham chattam datvā 
jātisumanapupphapūjam akāsīti. 
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Đức vua đã nói với vị trưởng lão như vậy: “Bạch ngài, 
căn phòng thờ xá-lợi này là hình vuông có kích thước môi 
một cánh là tām mươi cánh tay, ai sẽ tin được rằng: ‘Các dd 
vật cúng dường nhiều nhw thé được đặt ở tại nơi íy?” Vi 
trưởng lão đã nói rằng: “Trước đây ngài có nghe vê ‘Hang 
Indasāla có kích thước như thé nào ` không?” Đức vua đã nói 
rằng: “Bạch ngài, có kích thước của chiếc giường nhỏ.” Kê 
đó, vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, trước đây 
ngài có nghe nói về 'Bao nhiêu hội chúng đã ở trong hang 
vào ngày bác Dao Sư của chúng ta thuyết giảng bài kinh Đá 
Thích Sở Vấn' cho Sakka’ không?” Đức vua đã nói rằng: 
“Bạch ngài, chw Thiên ở hai cối trời.” “Tâu đại vương, nếu 
là nhw thé phải chăng điều ấy cũng khó có thể tin được?” 
Khi được vị trưởng lão nói như thế, đức vua đã nói rằng: 
“Nhưng điều ấy là do quyên lực của chư Thiên. Bạch ngài, 
quyền lực của chư Thiên được xem là không thể nghĩ bàn.” 


Sau đó, vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, diču 
ấy là do quyên lực của chư Thiên, tức là chỉ mới mỗi một 
loại. Trái lại, việc này được sanh lên do ba loại quyền lực 
này là do quyên lực của đức vua, do quyên lực của chư 
Thiên, và do quyên lực cao quỷ của các bậc Thánh.” “Lành 
thay!” Đức vua đã đồng ý với lời nói của vị trưởng lão rồi đã 
cung nghĩnh vị trưởng lão với chiếc lọng màu trắng, Và trong 
lúc cầm chiếc long che ở trên đầu, đã đưa đến ngôi Đại Tu, 
sau đó còn dâng chiếc lọng đến ngôi đại bảo điện trong bảy 
ngày và đã cúng dường các bông hoa nhài. 


' Trường Bộ II, bài kinh số 8. 
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Etassatthassa sādhanatthameva aññãnIpI bahūni vatthūni 
dassitāni “tần! kintehī”ti amhehi upekkhitāni ettha ca "rājā 
mahesakkho mahānubhāvo pūritapāramī katābhinīhāro”ti 
tassa vasena rājiddhi veditabbā, sakkena anattena 
vissakammunā devaputtena ādito patthāya āvisitvā katattā 
tassa vasena deviddhi veditabbā, kammadhitthayaka- 
indaguttatthero khuddānuddakam kammam anuvidhāyanto 
kāresi. Na kevalam thero yeva, sabbepi ariyā attanā attanā 
kattabba-kiccesu ussukkamāpannāyeva ahesunti *'imāhi tīhi 
iddhīhi katan”ti veditabbam. 


Vuttam hetam mahāvamse: 


“Indagutta mahāthero - cha|abhiñño mahāmati, 
kammādhitthāyako ettha - sabbam samvidahi imam. 


Sabbam rājiddhiyā etam - devatanañca iddhiyā, 
iddhiyā ariyānañca - asambādham patitthitan” ti. 


Dhātugabbharūpa- 
vaņņanā kathā. 


--00000-- 
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Chỉ riêng mục đích hoàn tất ý nghĩa của điều này, còn có 
nhiều câu chuyện khác được biết đến; chúng đã được chúng 
tôi lược bỏ (nghĩ răng): “Chúng không cân thiết.” Và ở đây, 
đức vua là có uy quyền lớn lao, có năng lực vĩ đại, có các 
Ba-la-mật đã được tròn đủ, có lời phát nguyện đã được thực 
hiện; quyền lực của đức vua nên được hiểu theo ý nghĩa của 
điều ấy. Do sự ra lệnh của Sakka, đầu tiên là Thiên tử 
Vissakamma hiện đến và hoàn tất công việc; quyền lực của 
chư Thiên nên được hiểu theo ý nghĩa của điều ấy. Vị trưởng 
lão Indagutta là vị quản lý việc xây dựng, trong khi đôn đốc 
công việc, đã cho thực hiện các việc nhỏ nhặt linh tính. 
Không chỉ riêng vị trưởng lão mà tất cả các Thánh nhân đều 
có sự nỗ lực của từng cá nhân trong các phận sự cần được 
thực hiện; như thế cần được hiểu rằng: “Đã được thực hiện 
do ba loại quyền lực này.” 


Bởi vì điều này đã được đề cập đến ở Mahāvamsa: 

“Vi đại trưởng lão Indagutta, có sáu Thắng Tri, có đại 
trí tuệ, là vị quản lý việc xây dựng ở đây và đã sắp xếp tât cả 
công trinh này. 

Tất cả việc này được hoàn thành không bị chướng ngại 
nhờ vào quyên lực của đức vua, quyên lực của chư Thiên, và 


quyền lực của các bậc Thánh. »i 


Phần Giảng Giải và Mô Tả 
Hình Thúc của Căn Phòng Thờ Xá Lợi. 


--00O000-- 


' Mahāvamsa, chương 30, hai câu kệ 98-99. 
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DHĀTU-NIDHĀNA-KATHĀ 


Evam rājā dhātugabbhe kattabba-kammam nitthāpetvā 
cātuddasi-divase  vihāram  gantvā bhikkhusangham 
sannipātesi. Sannipatitā bhikkhū timsa-sahassāni ahesum. 
Rājā bhikkhusangham vanditvā evamāha: “Dhãtugabbhe 
mayā kattabbakammam nitthāpitam, sve 
asāļhimuposathadivase uttarāsāļha-nakkhattena 
dhātunidhānam bhavissati. Dhātuyo jānātha bhante”ti 
bhikkhusanghassa bhāram katvā nagaramevāgañňchi. 


Atha bhikkhusangho dhaãtu-aharakam bhikkhum 
gavesanto _pūjā-pariveņa-vāsikam  solasavassuddesikam 
chalabhiññam soņuttaram nāma sāmaņeram disvā tam 
pakkosāpetvā “ãvuso sonuttara rājā  dhātugabbham 
nitthāpetvā dhātu-ābharaņam bhikkhusanghassa 
bhāramakāsi. Tasmā tayā dhātuyo āharitabbā”ti. “Aharami 
bhante dhātuyo, kuto lacchāmī”ti pucchi. 
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M „ _ Chương 16: `. 
GIẢNG GIẢI VĒ VIỆC TÔN TRÍ XÁ-LỢI 


Sau khi hoàn tất công việc cần phải làm ở căn phòng thờ 
xá-lợi như thế, vào ngày mười bốn đức vua đã đi đến tu viện 
và cho triệu tập hội chúng tỳ khưu lai. Ba mươi ngàn vị tỳ 
khưu đã tụ họp lại. Đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu và 
đã nói như vây: “Bạch các ngài, công việc cân phải làm ở 
căn phòng thở xá-lợi đã được trâm hoàn tất. Việc tôn trí các 
xá-lợi sẽ tiễn hành vào ngày mai tức là ngày Uposatha của 
tháng Āsālha, trong thời điểm của sao Uttarāsālha. Xin các 
ngài hãy tim các xá-lợi.`” Sau khi đã trao trách nhiệm cho hội 
chúng tỳ khưu, đức vua đã trở về lại thành phố. 


Khi ấy, trong lúc tìm kiếm vị tỳ khưu làm người rước 
xá-lợi đến, hội chúng tỳ khưu nhận thấy vị sa di tên 
Sonuttara được mười sáu tuổi ngụ tại gian, phòng cúng 
dường là có sáu Thắng Trí nên đã cho gọi vị y (nói răng): 
“Này sư đệ SonuHara, đức vua đã cho hoàn tất căn phòng 
thờ xá-lợi và giao phó cho hội chúng ty khưu trách nhiệm 
đem lại xá-lợi. Vì thế, các xá-lợi cần được đệ rước lại.” VỊ 
āy đã hỏi rằng: “Bạch các ngài, tôi sẽ rước lại các xd-loi, 
vậy sẽ nhận lãnh ở đâu?” 
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Tassa bhikkhusaūgho evamāha: “Avuso soņuttara 
tathāgato maranamañce nipanno sakkam devarājānam 
āmantetvā “mayham atthadoņappamāņesu sārīrikadhātūsu 
ekam doņam kolļiyarājūhi sakkatam, anāgate tambapaņņi- 
dīpe mahācetiye patitthahissatī ti āha. Atha bhagavati 
parinibbute doņa brāhmaņo dhātuyo atthakotthāse katvā 
atthannam nagaravāsīnam adāsi. Te attano attano nagare 
cetiyam kāretvā pariharimsu. Tesu rāmagāme koļiyehi 
katacetiye mahoghena bhinne dhātukaraņdako samuddam 
pavisitvā ratanavālukāpitthe chabbaņņaramsi samākiņņo 
atthāsi. 


Nāgā disvā mañjerika-naga-bhavanam gantvā mahākāļa- 
nāga-raūfio ārocesum. So dasakotināgasahassa parivuto 
āgantvā gandhamālādīhi pūjetvā suvaņņa-pavāļa-maņi- 
rajata-dhaje ussāpetvā paficangika-turiya-paggahita- 
nānāvidha-nāga-nātakānam _ majjhagato dhãtukarandam 
maņicangotake thapetvā sīsenādāya  mahāsakkāra- 
sammānam karonto nāga-bhavanam netvā 
channavutikotidhane _pūjetvā sabbaratanehi cetlyañca 
cetIyagharañca māpetvā dhātuyo pariharati. 
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Hội chúng tỳ khưu đã nói với vị ấy như vậy: “Này sư đệ 
Soņuttara, khi nām trên chiếc giường tử biệt đức Như Lai đã 
cho mời Chúa Trời Sakka đến roi nói rằng: 'Trong số các 
xá-lợi di thể có số lượng tām doņa của ta, một dona sẽ được 
các đức vua xứ Koliya tôn kính và trong tương lai sẽ được 
tôn trí ở ngôi đại bảo điện trên hòn đảo Tambapai.` Sau 
đó, khi đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, Bà-la-môn Dona đã 
chia các xá-lợi thành tám phân roi trao cho các cư dân của 
tám thành phố. Ho đã cho xây dựng ngôi bảo điện ở thành 
phố của từng nhóm roi đã bảo quản. Trong số các phần xá- 
lợi ấy, khi ngôi bảo điện được xây dựng bởi những người 
Koliya tại Rāmagāma bị cơn lũ lớn làm sụp đổ, hộp xá- -loi 
có hào quang sáu màu bao phú dā roi vào bién cå và nām 
yên ở trên bãi cát có ngọc guy. 


Loài rồng sau khi nhìn thấy đã đi đến cung điện 
Mafjerika của loài rồng và đã ké lại cho Long Vương 
Mahākāļa. Long Vương được tùy tùng bởi mười ngàn koti 
con rông đã đi đến, đã cúng dường với các vật thơm, tràng 
hoa, v.v... đã cho trương lên các lá cờ bằng vàng, san hô, 
ngọc ma-ni, và bạc, sau đó dā dāt hộp xá-lợi vào trong hòm 
bằng ngọc ma-ni, đội lên ở trên đầu, và đi giữa các vũ công 
là những con rông thuộc nhiều chủng loại khác nhau có 
mang theo nām loại nhạc cụ. Trong lúc thực hiện sự tôn kính 
vô cùng trọng thể, Long Vương đã rước vē long cung rôi đã 
cúng dường với các tài sản là chín mươi sáu koti, sau đó đã 
biến hóa ra ngôi bảo điện và gian nhà ở ngôi bảo điện với 
tất cả các loại ngọc guy, rồi đã bảo quản các xd-loi. 
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Mahākassapatthero ajātasattuno dhātunidhānam karonto 
rāmagāme dhātuyo thapetvā sesa-dhātuyo āharitvā adāsi. 
Rājā *rāmagāme dhātuyo kasmā nāhatā”ti pucchi. Thero 
*mahārāja, tāsam antarāyo natthi anāgate tambapaņņidīpe 
mahācetiye patitthahissantī'ti āha. 


Asoko dhammarājāpi  dhātunidhānam ugghãtetvä 
olokento atthamam dhātudoņam adisvā “aparam dhātudoņam 
kattha bhante ti pucchi. *Mahārāja tam koļiyehi gangātīre 
katacetiye  patitthitam,  mahoghena cetiye bhinne 
mahāsamuddam pãvsi Tam  nāgā disvā attano 
nāgabhavanam netvā pariharantī ti khīņāsavā āhamsu. Rājā 
*nāgabhavanam nāma mama āņāpavattanatthānam, tampi 
āharāmi bhante ti āha. "Mahārāja tā dhãtuyo anāgate 
tambapaņņidīpe mahācetiye patitthahissantī'ti nivāresum. 


Tasmā tvam mañjerika-naga-bhavanam gantvā tam 
pavatim nãgarañño nivedetvā dhatuyo hara, sve 
dhātunidhānam bhavissatī”ti. Soņuttaro “sadhũ”ti 
sampaticchitvā attano pariveņam agamāsi. 


Rājāpi nagaram gantvā nagare bherim carāpesi: “Sve 
dhātunidhānam bhavisal.  Nāgarā attano attano 
vibhavānurūpena alankaritvā gandha-mālādīni gahetvā 
mahācetiyangaņam otarantū” ti. 
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Trong lúc ton trí các xá-lợi, trừ ra các xd-loi 
Rāmagāma, các phân xá-lợi còn lại đã được trưởng lão 
Mahākassapa mang lại và trao cho Ajātasattu. Đức vua đã 
hỏi rằng: 'Vi sao các xá-lợi ở Rāmagāma đã không được 
mang lại?` Vi trưởng lão đã nói rằng: "Tâm đại vương, 
không có gì nguy hiểm cho các xá-lợi ấy; trong ngày vi lai 
chúng sẽ được tôn trí ở ngôi đại bảo điện trên hòn đảo 
Tambapanņi.” 

Ngay cd đức vua công chính Asoka sau khi khai quật 
chỗ tôn trí các xá-lợi, trong lúc xem xét đã không nhìn thấy 
phần xd-loi thứ tām, nên đã hỏi rằng: 'Bạch các ngài, phần 
xd-loi kia ở dâu?’ Các bác Lậu Tận đã đáp rằng: "Tdu đại 
vương, phần ấy đã được tôn trí tại ngôi bảo điện được xây 
dựng ở bờ sông Gangā bởi những người Koliya, khi ngôi 
bảo điện bị sụp đồ bởi cơn lũ lớn đã rơi vào biển cả. Loài 
rồng sau khi nhìn thấy vật dy đã đưa vē long cung rôi đã bảo 
quản. ` Đức vua đã nói rằng: Bach các ngài, long cung là 
khu vực dưới quyên ra lệnh của trām, trām cũng sẽ lấy phần 
ấy lai.” Các vị đã ngăn cản rằng: 'Tâu đại vương, trong 
ngày vị lai các xá-lợi ấy sẽ được tôn trí ở ngôi đại bảo điện 
ở hôn đảo Tambapanni.* 

Vì thé ngươi hãy đi đến long cung Mañjerika và thông 
báo tin này cho Long Vương rôi rước các xá-lợi về. Việc tôn 
trí các xá-lợi sẽ diễn ra vào ngày mai.” Soņuttara đã đồng ý 
(đáp rằng): “Lành thay” rồi đã đi về gian phòng của mình. 

Đức vua cũng đã đi vào thành phố rôi cho trồng thông 
báo ở trong thành phố răng: “Việc tôn trí các xá-lợi sẽ diễn 
ra vào ngày mai. Tùy theo khả năng của mỗi cá nhân, các cu 
dân thành phô hãy trang điểm, hãy mang theo các vật thơm 
và tràng hoa, v.v... rồi đi đến khuôn viên của ngôi đại bảo 
điện.” 
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Sakkopi vissakammam āņāpesi: “Sve mahācetiye 
dhātunidhānam bhavissati. Sakalatampapaņņi-dīpam 
alankarohī”ti. So punadivase  ekūnayojanasatikam 
tambapaņņidīpam kasīņamaņdalam viya samam katvā 
rajatapattasadisam vālukākiņņam 
pañcavannapupphasamakulam katvā samantato 
punnaghatapantiyo thapāpetvā sāņīhi parikkhipitvā upari 
celavitānam bandhitvā pathavitale thalapadumāni ākāse 
olambika-padumāni dassetvā alankata-devasabham viya 
sajjesi. Mahasamuddañca sannisinnam pañcavidha-paduma- 
sañchannam akāsi. 


Dhātu-ānubhāvena sakalacakkavāļam 
gabbhokkamanābhisambodhikālādisu viya sajjitam ahosi. 
Nāgarāpi nagara-vīthiyo sammajjitvā muttāphala-sadisam 
vālukam okiritvā lājapaticamaka-pupphāni samokiritvā 
nānāvirāga-dhajapatākāyo ussāpetvā suvaņņaghata- 
kadalitoraņa-mālagaghikādīhi alankaritvā nagaram sajjesum. 
Rājā nagarassa catusu dvāresu anathanam manussānam 
paribhogatthāya nānāppakāra-khādanīya-bhojanīya-gandha- 
mãla-vatthabharana-pañcavidhi-mukhaväsa-sahita-tambulani 
ca thapāpesi. 
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Sakka cũng dā ra lệnh cho Vissakamma rằng: *Vičc tôn 
trí các xá-lợi ở ngôi đại bảo điện sẽ diễn ra vào ngày mai. 
Ngươi hãy trang hoàng toàn bộ hòn đáo Tambapanmni.” VỊ 
ấy, vào ngày kế, sau khi đã làm hòn đảo Tambapaņņi (kích 
thước) chín mươi chín do-tuần được bằng phẳng như là vòng 
tròn đề mục kasiņa của thiền định, rồi đã phủ lên bằng các 
bông hoa ngũ sắc trông như là cái đĩa bằng bạc được rắc cát 
lên, sau đó đã xếp đặt các hàng chum đây ở xung quanh, đã 
bao quanh với những màn che, đã buộc các lều vải ở bên 
trên, rồi đã trưng bày các hoa sen của đất liền ở trên mặt đất 
và các hoa sen treo lủng lắng ở trên không trung; vị ấy đã 
chuẩn bị giống như là phòng hội của chư Thiên đã được 
trang hoàng vậy. Vị ấy còn làm cho đại dương được yên tĩnh 
và được bao phủ bởi năm loại hoa sen. 


Do nhờ oai lực của xá-lợi, toàn bộ thế giới đã được trang 
hoàng giống như thời kỳ (Bồ Tát) nhập thai hoặc chứng ngộ 
Chánh Đăng Giác, v.v... Các cư dân thành phố cũng đã quét 
dọn các con đường trong thành phó, đã rải lên loại cát giống 
như là các hạt ngọc trai, đã rắc đều các bông hoa và bắp rang 
là loại thứ năm, đã cho trương lên các cờ và biču ngữ đủ loại 
màu sắc, đã tô điểm và trang hoàng thành phố. với các chậu 
vàng, với các công chào bằng cây chuối, và bằng các tràng 
hoa đất giá, v.v... Đức vua đã cho đặt ở bốn công của thành 
phố nhiều loại vật thực cứng, vật thực mềm, hương thơm, 
tràng hoa, vải vóc, đồ trang sức, các lá trầu cùng với năm vật 
làm sạch miệng nhằm cung cấp vật dụng cho những người 
không nơi nương tựa. 
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Atha rājā sabbābharaņa-vibhūsito kumuda-pattavaņņa- 
catusindhavayutta-rathavaramāruyha alañnkatam kaņdula- 
hatthim purato katvā suvaņņa-cangotakam sīse katvā 
setacchattassa hetthā atthāsiī. Tasmim khane sakkam 
devarājānam _devaccharā viya  nānābharaņavibhūsitā 
devakaññipamäa aneka-sahassa nātakitthiyo ceva 
dasamahāyodhā ca caturanginī senā ca rājānam parivāresum. 
Tathā atthuttarasahassa itthiyo ca puņņaghate gahetvā 
parivāresum atthuttarasahassa atthuttarasarassappamāņeyeva 
purisā ceva itthiyo ca pupphasamuggāni daņdadīpikā 
nānāvaņņadhaje ca gahetvā parivāresum. Evam rājā 
mahantena rājānubhāvena  nandanavanam  nikkhanta- 
devarājā viya nikkhami. Tadā nānāvidha-turiya-ghosehi ceva 
hatthassarathasaddehi ca mahāpathavī bhijjanākārappattā 
viya ahosi. 


Tasmim khaņe soņuttaro attano pariveņeyeva nisinno 


turiyaghosena rañño nikkhantabhāvam iatvā 
abhiññapadakam catutthajjhānam samāpajjitvā adhitthāya 
pathaviyam nimujjitvā mañJerikanagabhavane 


mahākāļanāga-raūīio purato pāturahosi. 
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Sau đó, được trang điểm với tất cả các đồ trang sức, đức 
vua đã bước lên chiếc xe ngựa quý giá được thắng vào bốn 
con ngựa Sindhu có màu sắc của cánh hoa súng trắng, rồi đặt 
con voi Kandula đã được trang điểm ở phía trước, sau đó đã 
đội lên đầu chiếc hòm vàng, và đứng phía dưới chiếc lọng 
trăng. Vào thời điểm ấy, hàng ngàn nữ vũ công trông tợ như 
là các tiên nữ đã được điểm tô với vô số loại trang sức giống 
như là các nữ thần của Chúa Trời Sakka, và còn có mười vị 
đại dũng sĩ cùng với đoàn quân gồm bốn loại binh chủng đã 
hộ tống đức vua. Tương tợ, hơn tám ngàn nữ nhân đã mang 
các chậu đây (nước) đứng xung quanh. Còn có số lượng hơn 
tám ngàn nam nhân và hơn tám ngàn nữ nhân đã cầm những 
giỏ bông hoa, những cây đuốc, và các cây cờ màu sắc khác 
nhau đứng xung quanh. Như thế, đức vua đã ra đi với oai lực 
vĩ đại của hoàng gia giống như là vị Thiên vương đang rời 
khỏi khu rừng Nandana. Khi ấy, đại địa cầu dường như đạt 
đến trạng thái bị vỡ tan bởi những âm thanh của nhiều loại 
nhạc cụ khác nhau và những tiếng động của loài voi, loài 
ngựa, và các CO xe. 


Vào thời khắc ấy, Soņuttara đang ngồi ở ngay trong 
phòng của mình và đã biết được việc ra đi của đức vua nhờ 
vào tiếng nhạc, sau đó đã thể nhập vào tứ thiền có nền tảng 
là thần thông, đã chú nguyện, rồi đi vào trong lòng trái đất, 
và đã hiện ra ở phía trước Long Vương Mahākāļa tại cung 
điện Mañjerika của loài rồng. 
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Nāgarājā soņuttaram disvā utthāyāsanā abhivādetvā 
gandhodakena pāde dhovitvā vaņņa-gandha-sampanna- 
kusumehi pūjetvā ekāmantam nisīditvā, “Kuto āgatattha 
bhante”ti pucchi. *"Tambapaņņidīpato āgatamhā”ti vutte 
*Kimatthāyā”ti pucch. “Maharaa tambapannidTpe 
dutthagāmaņi abhaya mahārājā mahācetiyam kãrento 
dhātuyo bhikkhusanghassa _bhāramakāsi.  Mahāvihāre 
timsamattāni bhikkhusahassāni sannipatitvā 
*mahāthūpatthāya thapitadhatuyo mahäakala-näga-rañño 
santike thitā, tassa tam pavattim kathetvā dhātuyo āharā'ti 
mam pesesum. Tasmā idhāgatomhī”ti āha. 


Tam sutvā nāgarājā pabbatena viya ajjhotthato 
mahantena domanassena abhibhūto evam cintesi: ““mayam 
pana imā dhãtuyo pūjetvā apāyato muūcitvā sagge 
nibbattissamā”ti amaññimha Ayam pana bhikkhu 
mahiddhiko mahānubhāvo, sace imā dhātuyo imasmim thāne 
thito bhaveyyum, amhe abhibhavitvāpi  gaņhitum 
sakkuneyya. Dhātuyo apanetum vattatī”ti cintetvā parisam 
olokento parisa-pariyante thitam vāsuladattam nāma attano 
bhāgineyyam disvā tassa saññamadãsil So mātulassa 
adhippayam ñatvā cetiyagharam gantvā dhātukaraņdakam 
ādāya gilitvā sinerupabbatapāda-mūlam gantvā- 
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Long Vương sau khi nhìn thấy Sonuttara đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ, rồi đã dùng nước thơm rửa hai bàn chân 
(của vị sa di), sau đó đã cúng dường với các bông hoa xinh 
đẹp và thơm ngāt, rồi dā ngôi xuông ở một bên hỏi rằng: 
“Thưa ngài, ngài từ đâu đi đến đây?” Khi được nói rằng: 
“Tôi đã di đến từ hòn đảo Tambapanmi,” Long Vương đã hỏi 
rằng: “Vi muc đích gì?” Sonuttara đã nói rằng: “Tâu đại 
vương, ở hòn đảo Tambapaņņi đại vương Dutthagāmaņi 
Abhaya trong lúc cho thực hiện ngôi đại bảo điện đã trao 
nhiệm vụ về các xá-lợi cho hội chúng tỳ khưu. Các vị t khuu 
số lượng ba mươi ngàn đã tụ hội lại ở Mahavihara (Đại Tự) 
và đã phái tôi đến (nói răng): ‘Các xá-lợi được để riêng 
dành cho ngôi đại bảo tháp được để ở chỗ Long Vương 
Mahakala. Hãy nói với Long Vương lời nhắn ấy và rước các 
xá-lợi về. ` Vì thế, tôi đã đi đến đây.” 


Sau khi nghe được điều ấy, Long Vương bị tràn ngập 
bởi nỗi buồn lớn lao như là bị chèn ép bởi hòn núi nên đã 
suy nghĩ như vầy: “Chúng ta đã tin tưởng rằng: ‘Sau khi 
cúng dường các xá-lợi này, chúng ta sẽ thoát khỏi địa ngục 
và sẽ sanh về cõi trời. ` Tuy nhiên, vị tù khưu này lại có đại 
thân lực có đại oai lực. Nếu các xá-lợi này được duy tri ở tại 
nơi này thì vị ấy có thể khuất phục chúng ta và lấy di. Vậy 
phải đưa các xá-lợi di nơi khác.” Sau khi đã suy nghĩ và 
trong lúc quan sát đám cận thần, Long Vương đã nhìn thấy 
người cháu trai của mình tên là Vāsuladatta đang đứng ở 
cuối đám đông nên dā ra hiệu cho vị ấy. Vị ấy biết được ý 
định của người cậu nên đã đi đến gian nhà ở ngôi bảo điện, 
cầm lấy hộp đựng xá-lợi nuốt vào, rồi đã đi đến chân của 
ngọn núi Sineru. 
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Yojanasatamāvattam - dīgham tisatayojanam, 
phaņānekasahassāni - māpayitvā mahiddhiko. 


Sinerupādamūlamthi - dhūmāyanto ca pajjalam, 
ābhujitvāna so bhoge - nipajji vālukātale. 


Anekāni sahassāni - attanā sadise ahi, 
māpayitvā sayāpesi - samantā parivārite. 


Bahū devā ca nāgā ca - osarimsu tahim tadā, 
**yuddham ubhinnam nāgānam - passissāma mayam” iti. 


Tato nāgarājā bhāgineyyena dhātuyo apanītabhāvam 
ñatvä evamāha: “Mama santike dhātuyo natthi, tumhe idha 
papaūcam akatvā sīgham gantvā bhikkhusanghassa tam 
pavattim ārocetha.  Bhikkhusangho aññato dhãtum 
pariyesissatī”ti. Sāmaņero ādito patthāya dhātu-āgamanam 
vatvā “Dhãtuyo tava santakeyeva, papañcam akatvā dehī”ti 
codesi. 


Tato nāgarājā sāmaņerena mūlamhi gahitabhāvam iiatvā 
“vena kenaci pariyāyena dhātuyo adatvāva pesitum vattatī”ti 
cintetvā  sāmaņeram dhatupharam netvā cetiyañca 
cetiyagharatīca dassesi. Tam pana cetiyañca cetiyapharañca 
sabbaratanamayameva ahosi. 
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Con rồng có đại thân lực đã biến hóa ra thân hình chu 
vi một trăm do-tuân, dài ba trăm do-tuần, có hàng ngàn cái 
đâu. 

Trong lúc phun ra khói và khạc ra lứa ở chân của ngọn 
núi Sineru, con rồng đã cuộn mình nằm xuống ở trên bãi 
cát.) 

Nó đã bién hóa ra hàng ngàn con răn giống như bản 
thân mình roi cho nằm xuống bao bọc ở xung quanh. 

Khi dy, đồng đảo chw Thiên và loài rồng dā đáp xuống 
nơi ấy (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc chiến đấu 
của hai giống rồng.” 


Sau đó, khi đã hay biết về việc các xá-lợi đã được người 
cháu đem đi, Long Vương đã nói như vāy: “Không có các 
xá-lợi ở nơi trầm. Ngài chớ có chân chờ ở đây, hãy nhanh 
chóng đi và thông báo tin này cho hội Chúng ty khưu. Hội 
chúng ty khưu sẽ tim kiểm xá-lợi ở nơi khác.” VỊ sa di đã nói 
vē sự ngự đến của xá-lợi kế từ giai đoạn ban đầu rồi đã quở 
trách răng: “Các xá-lợi là ở ngay nơi ngài, xin hãy trao ra và 
chớ làm chậm trê” 


Khi Ấy, Long Vương biết rằng vị sa di đã năm được 
nguồn gộc của sự việc nên đã suy nghĩ rằng: “Phải mời vị 
này di bằng būt cứ cách nào mà không phải trao ra các xá- 
loi” nên đã đưa vị sa di đến gian nhà xá-lợi rồi chỉ cho thấy 
ngôi bảo điện và gian nhà của ngôi bảo điện. Hơn nữa, ngôi 
bảo điện và gian nhà của ngôi bảo điện đều được làm băng 
tất cả các loại ngọc quý. 


' Sđd., so sánh với hai câu kệ 53-54, chương 31. 
? Sđd., chương 31, hai câu kệ 55-56. 
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Vuttam hetam mahāvamse: 
“Anekadhã anekehi - ratanehi susankhetam, 
cetiyam cetiyagharam - passa bhikkhu sunimmitan”ti. 


Dassetvā ca pana cetiyagharato oruyha 
addhacandakapāsāņe pavāla-padumamhi thatvā “lmassa 
cetiyassa cetiyagharassa ca aggham karohi bhante”ti āha. 
Sāmaņero “Na sakkoma mahārāja aggham kātum, sakalepi 
tambapaņņidīpe ratanāni imam addhacandakapāsāņam 
nāgghatī”ti āha. 


Nāgarājā “evam sante mahāsakkāratthānato 
appasakkāratthānam dhātūnam nayanam ayuttam nanu 
bhikkhū”ti āha. Sāmaņero evamāha: *Mahārāja buddhā 
nāma dhammagaruk3 na  āmisagarukā, tumhesu 
cakkavāļappamāņam ratanagharam māpetvā sabbaratanassa 
pūretvā dhātuyo pariharantesupi ekanāgopi 
dhammābhisamayam kātum samattho nāma natthi. Yasmā: 


Saccābhisamayo nāga - tumhākampi na vijjati, 
saccābhisamayatthānam - netum yuttam hi dhātuyo. 


Samsāradukkhamokkhāya - uppajjanti tathāgatā, 
buddhassa cetthādhippāyo - tena nessāmi dhātuyo. 


Dhātunidhānam ajjeva - so hi rājā karissati, 


Tasmā papaūcamakaritvā - lahum me dehi dhātuyo”ti- 
āha. 
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Bởi vì việc này đã được đề cập ở Mahāvamsa: 

“Này vị ty khưu, hãy nhìn xem ngôi bảo điện và gian nhà 
của ngôi bảo điện khéo được thực hiện khéo được thiết kế 
bằng nhiều ngọc quý thuộc nhiễu loại.”' 

Hơn nữa, sau khi chỉ cho thấy Long Vương đã từ gian 
nhà của ngôi bảo điện bước xuống rồi đứng ở đóa hoa sen 
bằng san hô trên phiến đá hình bán nguyệt nói rằng: “Thua 
ngài, hãy ước định giá trị của ngôi bảo điện và gian nhà của 
ngôi bảo điện này.” VỊ sa di đã nói rằng: “Tâu đại vương, 
không thể ước định giá trị được, thậm chí các ngọc quý ở 
trên toàn bộ hòn đảo Tambapanņi cũng không giá trị bằng 
phiến đá hình bán nguyệt này.” 

Long Vương đã nói răng: “Này vị t khưu, nếu như vậy 
thì việc đi chuyển các xd-loi từ nơi có sự tôn vinh trọng thể 
đến chỗ có sự tôn vinh kém hơn phải chăng là điều không 
hợp ly?” Vị sa di đã nói như vây: “Tâu đại vương, theo chư 
Phật Giáo Pháp là quan trọng chứ tài vật không quan trọng. 
Trong khi ngài thị hiện ngôi nhà bằng ngọc quý có kích 
thước lớn bằng thể giới và chứa đây tất cả các loại ngọc guy 
rồi bảo quản các xá-lợi, nhưng vẫn không có được một con 
rồng nào có khả năng thể nhập được Giáo Pháp. Vì thế: 

Sự thể nhập Chân Lý không hiện hữu ở các ngài là loài 
rồng. Điều hoàn toàn hợp lý là đưa các xá-lợi đến nơi có sự 
thể nhập chân lÿ. 

Các đấng Như Lai xuất hiện nhằm sự giải thoát khỏi khổ 
dau vì luân hồi. Và trong trường hợp này là ý định của đức 
Phật, vì thể ta sẽ rước các xá-lợi di. 

Bởi vì đúng vào ngày hôm nay, vị vua ấy sẽ thực hiện 
việc tôn trí các xá-lợi. Do đó, chớ có làm chậm trễ. Hãy mau 
trao cho tôi các xá-lợi. ” ” 


' Sdd., chương 31, câu kệ 60. 
? Sđd., chương 31, các câu kệ 63-65. 
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Evam vutte nāgarājā appatibhāno hutvā “attano 
bhāgineyyena dhātuyo gopitā”ti maiūfamāno evamāha: 
“Tumhe bhante cetiye dhātūnam atthibhāvam vā 
natthibhavam vā ajānantā ‘dehi dehī'ti vadatha. Aham 
*natthī' ti vadāmi. Sace passatha gahetvā gacchathā”ti. 
*Gaņhāmi mahārājā”ti, “ganha bhikkhū”ti. “Ganhami 
mahārājā”ti. “Ganha bhikkhū”ti tikkhattum patlññam 
gahetvā. 


Sukhumam karam māpatvā - bhikkhu tatra thitova so, 
bhāgineyyassa vadane - hatthampakkhippa tāvade. 


Dhātukaraņdamādāya - tittha nāgāti bhāsiya, 
nimujjitvā pathaviyam - pariveņamhi utthahi. 


Tadā “samanerasa  nāgena saddhím vyuddham 
passissāmā”ti samāgatā deva-nāga-parisāpi bhikkhunāgassa 
vijayam disvā hatthā pamoditā dhātuyo pūjayantāva teneva 
saha āgamum, Nāgarājā sāmaņerassa gata kāle “bhikkhum 
vaūcetvā pesitomhī”ti hatthatutho dhãtuyo gahetvā 
āgamatthāya bhāgineyyassa sāsanam pesesi. 


Bhāgineyyo'tha kucchimhi - apassitvā karandakam, 
paridevamāno āgantvā - mātulassa nivedayi. 


Tadā so nāgarājāpi - “vañcItamha mayam” iti, 
paridevi nāgā sabbepi - paridevimsu pīļitā. 
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Được nói như thế, Long Vương đã trở nên bối rối và 
trong lúc nghĩ rằng: “Các xá-lợi đã được cháu trai của ta 
bảo quản” nên đã nói như vầy: “Thưa ngài, trong khi ngài 
không biết rõ vē trạng thái có hay trạng thái không có các 
xá-lợi ở ngôi bảo điện lại nói rằng: 'Hãy trao ra, hãy trao 
ra.’ Trâm nói rằng: ‘Không có.’ Nếu ngài nhìn thấy thì hãy 
câm lấy rôi di di.” “Tâu đại vương, tôi sẽ lấy.” “Này tỳ khưu, 
hãy lấy đi.” “Tâu đại vương, tôi sẽ lấy.” “Này tỳ khưu, hãy 
lấy di” và đã khẳng định ba lần. 

“Rồi trong khi đang đứng ngay tại chỗ dy, vị tù khưu ấy 
đã biến hóa ra cảnh tay mảnh khánh rồi ngay lập tức đã 
vươn bàn tay đến miệng của người cháu trai. 

Sau khi câm lấy hộp xá-lợi đã nói rằng: ‘Này rồng, hãy 
đứng yên’ rồi đã lặn vào trong lòng đất và nổi lên ở gian 
phòng. ” ` 

Sau đó, ngay cả hội chúng của chư Thiên và loài rồng đã 
tụ hội lại (nghĩ rằng): “Chung ta sē ching kién cuģc chién 
đấu của vị sa di với loài rông. * Sau khi chứng kiến sự chiến 
thắng của vị tỳ khưu đối với loài rồng, họ đã trở nên mừng 
TỠ phần chắn, và ngay trong lúc tôn vinh xá-lợi đã đi cùng 
với vị ấy. Lúc vị sa di đã ra đi, Long Vương (nghĩ rằng): “Ta 
đã đánh lừa được vị ty khưu và đã tiễn vị dy di” trở nên 
mừng rỡ hoan hỷ, sau đó đã nhắn tin cho người cháu trai 
cầm các xá-lợi đi đến. 

“Sau đó, khi không nhìn thấy hộp Xd-loi ở trong bụng, 
người cháu trai trong lúc than văn đã di đến và thông báo 
cho người cậu. 

Khi dy, ngay cả vị Long Vương ấy cũng đã than văn 
rằng: ‘Chúng ta đã bị gạt rôi. ` Bị khổ sở, tất cả các con rồng 
cũng đã than vẫn. ” Ÿ 


' Sđd., so sánh với hai câu kệ 53-54, chương 31. 
? Sđd., chương 31, các câu kệ 70-71. 
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Tato nāgabhavane sabbe nāgā samāgantvā kese 
muñcitvä ubhohi hatthehi hadaye gahetvā nīluppala-sadisehi 
nettehi vilīna-sokamiva assudhāram pavattayamānā- 


*Paridevamānā āgantvā - nāgā sanghassa santike, 
bahudhā paridevimsu - dhātāharaņa-dukkhitā”ti. 


Paridevitvā ca bhikkhusanghassa evamāhamsu: “Bhante 
kassaci pīļam akatvā amhākam puūtānubhāvena labhitvā 
ciraparihata-dhātuyo kasmā anavasesam katvā aharāpetha. 
Amhākam saggamokkhantarāyam karothā”ti. 


Tesam sangho'nukampāya - thokam dhātumadāpayi, 
te tena tutthā gantvāna - pūjābhaņdāni āharum. 


Tato sakko devanamindo vissakammam āmantetvā 
“samanerassa utthitatthāne sattaratanamayam maņdapam 
māpehī”ti āha. So tasmiyeva khane mandapam māpesi. Atha 
sakko dvisu devalokesu  devapariyāya  parivuto 
suvannacangoftakena saddhim ratanapallankamādāya 
āgantvā tasmim maņdape patitthāpetvā sāmaņerassa hatthato 
dhātukaraņdakam gahetvā tasmim pallanke patitthāpesi. 
Tadā- 


Brahmā chattamadhāresi - santusito vāļavījanim, 
maņitālavaņtam suyāmo - sakko sankhantasodakam. 
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Sau đó, tất cả các con rồng đã tụ họp lại ở long cung, rồi 
xõa tóc ra, dùng hai tay cầm lấy trái tim, và từ những con 
mắt giỗng như là những đóa sen xanh đang trào ra giòng 
nước mắt như là đang tuôn ra nỗi sầu dai dāng. 

“Trong lúc than vẫn, các con rồng dau khổ vì việc bị lấy 
di các xá-lợi đã di đến gân hội chúng và đã than vān bằng 
nhiễu cdch.”' 

Và sau khi đã than vãn, các con rồng đã nói với hội 
chúng tỳ khưu như vầy: “Bạch các ngài, chúng tôi đã không 
hành hạ đến người nào và đã nhận được các xá-lợi nhờ vào 
năng lực phước báu của chúng tôi, rôi đã bảo quản lâu nay. 
Tại sao các ngài lại thâu tóm tất cả và mang đi? Các ngài 
đã tạo nên chướng ngại cho cối trời và sự giải thoát của 
chúng tôi.” 

*V; lòng bi mẫn, hội chúng đã bảo cho lại loài rông một 
it xá-lợi. Vì thế, họ đã mừng rỡ ra di rôi đã mang lại những 
lễ vật cúng dường.” ? 


Sau đó, Chúa Trời Sakka đã gọi Vissakamma và nói 
rằng: “Ngươi hãy biến hóa ra mái che làm bằng bảy loại 
ngọc quỷ ở vị trí đang đứng của vị sa di.” Vị ấy đã bién hóa 
ra mái che vào ngay giây phút ấy. Sau đó, được tháp tùng 
bởi hội chúng chư Thiên ở cả hai cõi trời, Sakka đã cầm lấy 
chiếc ngai làm bằng ngọc quý cùng với chiếc hòm vàng đi 
đến đặt ở mái che ấy, sau đó đã nhận lấy hộp xá-lợi từ tay 
của vị sa di và đã đặt ở trên chiếc ngai. Khi ấy, 

“Phạm Thiên đã câm chiếc long, Santussita đã câm 
chiếc quạt lông đuôi thú, Suyāma đã cām cành thốt nốt bằng 
ngọc ma-ni, Sakka đã cẩm vỏ sò có chứa nước. 


! Sđd., chương 31, câu kệ 73. 
? Sđd., chương 31, câu kệ 74. 
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Cattāro tu mahārājā - atthamsu khaggapāņino, 
samuggahatthā dvattimsā - devaputtā mahiddhikā. 


Pāricchattaka-pupphehi - pūjayantā tahim thitā, 
kumāriyopi dvattimsā - daņdadīpadharā thitā. 


Palāpetvā dutthayakkhe - yakkhasenāpati pana, 
atthavīsati atthamsu - ārakkham kurumānakā. 


Vīņam vādayamānova - atthā pañcasikho tahim, 
rangabhūmim māpayitvā - timbarū turiyaghosavā. 


Anekā devaputtā ca - sādhugītappayojakā, 
mahākāļo nāgarājā - thūyamāno anekadhā. 


Dibbaturiyāni vajjanti - dibbasangīti vattati, 
dibbagandhā ca vassāni - vassāpenti ca devatā. 


Tadā indaguttatthero  mārassa  patibāhanatthāya 
cakkavāļapariyantam katvä ākāse lohachattam māpesi. 
Pañcanikāyikā therā dhātuyo parivāretvā pañcasu thānesu 
nisīditvā gaņasajjhāyamakamsu. Tasmim kãle rājā tam 
thanam āgantvā sīsato suvanna-cañgotakam otāretvā dhātu- 
cangotakam _attano  cangotake thapetvā pallahke 
patitthāpetvā gandhamālādīhi pūjetvā paūcapatitthitena 
vanditvā sirasi añJalm paggayha akkhīni ummīletvā 
olokento atthāsi. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Và bốn vị Đại Thiên Vương đã đứng cẩm gươm trong 
bàn tay. Ba mươi hai vị Thiên tử có thần lực đã mang những 
cái giỏ ở cảnh tay. 

Họ đã đứng ở chỗ đó và đang cúng dường bằng những 
bông hoa của cây san hô. Ba mươi hai thiểu nữ cũng đã 
đứng câm các cây đuốc. 

Hơn nữa, hai mươi tám vị thủ lãnh Dạ-xoa đã đuổi di 
những Dạ-xoa xấu xa rồi đã đứng thực hiện sự bảo vệ. 

Pañcasikha đã đứng ở đó trình tấu đàn vīna. Timbarū 
đã biến hóa ra buc sân khấu roi đã làm vang lên tiếng nhạc 
Cụ. 

Và nhiễu vị Thiên tử đã trình diễn những bài hát du 
dương. Long Vương Mahākāļa đã ca ngợi bằng nhiêu 
phương thức. 

Những nhạc cụ của Thiên đình được tấu lên, dàn hợp ca 
của Thiên cung đã trình diễn. Và chư Thiên đã làm những 
cơn mưa và các hương thơm của cối trời rơi xuống. ” Ì 


Sau đó, trưởng lão Indagutta đã biến hóa ra cái long 
băng đồng ở trên bầu trời che khắp cả thế giới nhằm xua 
đuổi Ma Vương. Các vị trưởng lão thông thạo về năm bộ 
Kinh đã vây quanh các xá-lợi, sau đó đã ngòi xuống ở năm 
vị trí, và đã tiến hành việc trùng tụng. Vào lúc bấy giờ, đức 
vua đã đi đến nơi ấy và đã hạ chiếc hòm vàng từ trên đầu 
xuống, sau đó đã đặt cái hòm xá-lợi vào trong cái hòm của 
mình, rồi đã đặt lên trên chiếc ngai, đã cúng đường bằng các 
loại vật thơm và tràng hoa, v.v... sau đó đã đảnh lễ với năm 
điểm tiếp xúc, rồi đã chắp tay ở đỉnh đầu, mở mắt ra, và 
đứng nhìn chăm chú. 


' Sđd., chương 31, câu kệ 78-84. 
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Thūpavamsa 


Tasmim khane dhātumatthake setacchattam dissati. 
Chattagāhaka-brahmā na dissati. Tathā tālavaņta-vījani- 
ādayo dissanti. Gāhakā na dissanti. Dibba-turiya-ghosa- 
sangītiyo suyyanti. Gandhabbadevatā na dissanti. Rājā etam 
acchariyam disvā indaguttattheram evamāha: “Devatä 
dibbachattena pūjesum aham mānusakacchattena pūjemi 
bhante”ti. Thero *yuttam mahārājā”ti āha. Rājā attano 
suvannapindika-setacchattena pūjetvā suvaņņa-bhimkāram 
gahetvā abhisekodakam datvā tam divasam 
sakalatambapaņņi-dīpe rajjam adāsi. 


Tato sabbaturiyāni pagganhimsu,  gandhamālādīhi 
pūjetvā mahantam sakkāramakamsu. Puna rājā theram 
pucchi: “Amhakam satthā dibbamānusakāni dve chattāni 
dhāresi bhante”ti. “Na dve chattāni tīņi chattāni mahārājā”ti. 
“Aññam chatam na passami bhante”ti. "Sīlapatittham 
samādhidaņdakam indriyasalākam balamālam 
magsgaphalapatta-sañchannam vimuttivarasetacchattam 
ussāpetvā  iāņābhisekampatto dhammaratana-cakkam 
pavattetvā  dasasahassa  cakkavalesu  buddharajjam 
hatthagatam katvā rajjam kāresī”ti. Rājā *Tīņicchatta- 
dhārakassa satthuno tikkhattum rajjam dammī”ti tikkhattum 
dhātuyo rajjena pūjesi. 
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Vào giây phút ấy, chiếc lọng trăng ở phía trên các xá-lợi 
đã được nhìn thấy nhưng vị Phạm Thiên là người cầm lọng 
lại không được nhìn thấy. Tương tợ như thé, cành thốt nốt, 
chiếc quạt, v.v... được nhìn thấy nhưng các người cầm lại 
không được nhìn thấy. Các sự hòa tấu và hợp xướng nhạc 
Thiên đình được nghe tiếng nhưng các Thiên nhân và Càn- 
thát-bà lại không được nhìn thấy. Đức vua sau khi nhận ra 
điều kỳ diệu ấy đã nói với trưởng lão Indagutta như vây: 
“Bạch ngài, chư Thiên đã cúng dường bằng cải lọng của 
Thiên đình, trầm sẽ cúng dường với cái lọng của nhân loại.” 
VỊ trưởng lão đã nói răng: "Tdu đại vương, đúng vậy!” Đức 
vua, sau khi cúng dường chiếc lọng trăng có cán bằng vàng 
của bản thân, đã cầm lẫy cái bình băng vàng và đã rưới nước 
hiến dâng. Ngày hôm ấy, đức vua đã dâng cúng vương 
quyền ở trên toàn thể đảo Tambapaņņi. 


Sau đó, họ đã cầm lấy tất cả các loại nhạc cụ, đã cúng 
dường bằng các loại vật thơm và tràng hoa, v.v... rồi đã tiễn 
hành sự tôn vinh trọng thể. Đức vua lại hỏi vị trưởng lão 
rằng: “Bạch ngài, có phải bậc Đạo Sư của chúng ta đã sử 
dụng hai loại long che của chw Thiên và loài người?” “lâu 
đại vương, là ba long che, không phải hai long che.” “Bạch 
ngài, trầm không nhìn thấy cái long che kia.” “Bác Đạo Sư 
đã trương lên chiếc lọng trắng cao guy của sự giải thoát với 
giới là cải dē, định là cán cẩm, quyền là cái sườn, lực là 
tràng hoa, đạo quả đã đắc chứng là tắm che. Ngài đã chứng 
đạt sự tấn phong của trí tuệ, sau đó đã vận chuyên bánh xe 
Pháp, rôi đã sở hữu và dā trị vi Phật quốc ở trong mười 
ngàn thể giới.” Đức vua đã ¡ cúng dường vương quyện đến xá 
lợi ba lần (nói rằng): "Trām xin dâng vương quyên ba lần 
đến bậc Đạo Sư là vị sử dụng ba chiếc lọng.” 
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Thūpavamsa 


Tato rājā devamanussesu  dibbagandhamālādīhi 
pūjentesu anekesu turiyaghosasangītesu  vattamānesu 
dhātukaraņdakam sīsenādāya ratanamaņdapato nikkhamitvā 
bhikkhusangha-parivuto mahācetiyam padakkhiņam katvā 
pācīnadvārenāruyha dhātugabbham otari. Tato mahācetiyam 
parivāretvā channavuti-kotippamāņa-arahanto atthamsu. 


Rājā *sīsato dhātukaraņdakam otāretvā mahārahe 
sayanapitthe _thapessāmī”ti cintesi.  Tasmim khane 
dhātukaraņdako rañño sīsato sattatālappamāņe thāne gantvā 
sayameva vicari. Dhātuyo ākāsamuggantvā dvattimsa- 
mahāpuwrisa-lakkhaņa-asīti-anubyaiijana-byāmappabhā 
patimaņditam ketumālopa-sobhitam nīla-pīta-lohitādi-bheda- 
vicitra-ramsijālā samuljalam buddhavesam gahetvā 
gaņdambamīle yamaka-pātihāriya-sadisa-yamaka- 
pātihāriyam akamsu. Tam dhātupātihāriyam disvā pasīditvā 
arahattampattā devamanussa  dvādasakotiyo ahesum. 
Sesaphalattayam pattā gaņana-pathamatītā ahesum. Evam 
dhātuyo anekadhā pātihāriyam dassetvā buddhavesam 
vissajjetvā karandakam pavisitvā tena saddhim otaritvā 
rañño sīse patitthahimsu. 


338 


Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau đó, trong lúc chư Thiên và nhân loại đang cúng 
dường bằng các vật thơm và tràng hoa của Thiên đình, v.v... 
và trong lúc nhiều dàn hòa tāu và hợp ca đang được trình 
diễn, đức vua đã cầm lấy hộp xá-lợi đặt ở trên đầu và đã rời 
khỏi mái che bằng các loại ngọc quý. Sau đó, được hội 
chúng tỳ khưu tùy tùng đức vua đã hướng vai phải nhiễu 
quanh ngôi đại bảo điện, rồi đã bước lên cánh cửa phía đông, 
và bước vào căn phòng thờ xá-lợi. Ở đó, các vị A-la-hán có 
số lượng chín mươi sáu koti đã đứng vòng quanh ngôi đại 
bảo điện. 


Đức vua đã suy nghĩ rằng: * ‘Ta sẽ đưa cải hộp xd-loi từ 
kia ddu xuống và đặt ở bê mặt của long sàng vồ cùng giá 

” Vào thời điểm ấy, cái hộp xá-lợi từ trên đầu của đức vua 
tết bay lên độ cao bảy thân cây thốt nót rồi đã tự động mở ra. 
Các xá-lợi đã bay lên không trung tạo thành hình dáng của 
đức Phật được điểm tô với chùm ánh sáng từ ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân cùng tām mươi tướng phụ, được 
chiếu sáng bởi vāng hào quang ở đỉnh đầu, và rạng ngời với 
mạng lưới của vô số ánh sáng được phân thành các màu 
xanh, vàng, đỏ, v.v... rồi đã thị hiện song thông tương tợ như 
là song thông đã thị hiện ở cội cây xoài Ganda. Sau khi nhìn 
thấy thần thông ấy của xá-lợi, mười hai koti chư Thiên và 
nhân loại đã khởi niềm tin và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Số đã thành tựu ba quả vị còn lại là vượt ngoài khả năng tính 
đếm. Sau khi đã thị hiện thần thông bằng nhiều phương thức 
và đã phóng ra hình bóng của đức Phật như thế, các xá-lợi đã 
trở vào chiếc hộp, rồi đã cùng với chiếc hộp hạ xuống, và 
ngự ở trên đầu của đức vua. 
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Thūpavamsa 


Rājā amatena viya abhisitto saphalam manussatta- 
patilābham matiiamāno ubhohi hatthehi dhātukaraņdakam 
gahetvā nātakaparivuto alankata-sayana-samīpam gantvā 
dhātucangotakam  ratanapallanke  thapetvā gandha- 
vāsitodakena  hatthe dhovitvä  catujānīya-gandhena 
ubbattetvā ratana-karandakam vicaritvā dhātuyo gahetvā 
evam cintesi: 


*Anākulā kehicipi yadi hessanti dhātuyo, 
janassa saraņam hutvā yadi thassanti dhātuyo. 


Satthunipannākārena - parinibbanamañcake, 
nipajjantu supaññatfe - sayanamhi mahārahe”ti. 


Evam cintetvā pana varasayanapitthe dhātuyo thapesi. 
Tasmim khaņe dhātuyo raññã cintita-niyāmeneva mahārahe 
sayane buddhavesena sayimsu. 


Āsāļhi-sukka-pakkhassa pannarasa-uposathe, 
uttarāsāļha-nakkhatte evam dhātu-patitthitā. 


Saha dhātu-patitthānā akampittha mahāmahī, 
pātihīrāninekāni pavattimsu anekadhā. 


Tadā hi udakapariyantam katvā ayam mahāpathavī 
sankampi,  sampakampi,  sampavedhi. Mahāsamuddo 
sankhubhi, ākāse vijjullatā niccharimsu. Khaņika-vassam 
vassi. Cha-devalokā ekakolāhalamahosi. 
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Như là đã được đăng quang với sự bāt tử, đức vua, trong 
khi nghĩ đến sự thành tựu thân nhân loại đã có kết quả, đã 
dùng hai tay cầm lấy chiếc hộp xá-lợi, và được tháp tùng bởi 
các vũ công đã đi đến bên cạnh chiếc long sàng đã được 
trang hoàng, rồi đã đặt chiếc hòm xá-lợi trên chiếc ngai bằng 
ngọc quý, sau đó đã rửa hai tay bằng nước đã được. tâm 
hương, đã chà xát băng bốn vật có mùi thơm tự nhiên, rồi đã 
mở ra chiếc hộp bằng ngọc quý cầm lấy các xá-lợi, và đã suy 
nghĩ như vầy: 

“Nếu các xd-loi sẽ không bị khuấy nhiễu bởi bất cứ 
người nào và nếu các xá-lợi sẽ là nơi nương tựa cho mọi 
người và sẽ được tôn tại, 

Xin các xá-lợi hãy ngự xuống ở chỗ nằm vô cùng quý 
giá được khéo xếp đặt với hình dáng của bác Đạo Sự đã nām 
xuống ở trên chiếc giường Vô Dư Niết Bàn.” ` 

Hơn nữa, sau khi đã suy nghĩ như thế, đức vua đã đặt 
các xá-lợi trên bề mặt của chiếc giường cao quý. Vào thời 
khắc ā Ấy, các xá-lợi đã nằm với hình dáng của đức Phật ở trên 
chỗ năm vô cùng giá trị theo đúng như cách thức đức vua đã 
nghĩ đến. 

“Vào ngày rằm Uposatha của thượng huyễn tháng 
Āsālha và nhằm lúc chòm sao Uttarāsālha, các xá-lợi đã 
được tôn trí như thể. 

Do việc tôn trí xá-lợi, đại địa cầu đã rung chuyēn và 
nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra theo nhiều cách.” * 


Bởi vì khi ấy, đại địa cầu này đã được bao bọc quanh bởi 
nước và đã lay động, rúng động, chuyên động. Đại dương đã 
dậy sóng. Các tia chớp đã xuất hiện trên không trung. Mưa 
rào đã rơi xuống. Từ sáu cõi trời đã có một sự chộn rộn. 


' Sđd., chương 31, câu kệ 106-107. 
? Sđd., chương 31, câu kệ 109-110. 
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Rājā etam acchariyam disvā pasanno attano kañcana- 
mālika-setacchattena dhãtuyo pūjetvā  tambapaņņidīpe 
rajjam sataham datvā timsa satasahassagghanakam 
alankāra-bhaņdam omuñcltvãä pũJesi. Tathā sabbāpi 
nātakitthiyo amaccā sesa mahājano devā ca sabbābharaņāni 
pūjesum. Tasmā- 


**Titthantam sugatam tilokamahitam yo pūjaye sādaram, 
yo vā sāsapa-bījamattampi tam dhātum naro pūjaye. 


Tesam puññaphalam samānamiti tam cittappasāde same, 
ñatvā tam parinibbutepi sugate dhātum buddho 
pūjaye”ti. 


Tato rājā cīvaravatthāni ceva guļa-sappi-ādi bhesajjāni 
ca sanghassa datvā sabbarattim gaņasajjhāyam kāresi. Puna 
divase nagare bherim carāpesi: “MahäJano imam sattaham 
sattāham gandhamālādīni ādāya gantvā dhātuyo vandatū”ti. 
Indaguttattheropi “sakala-tambapannidTIpe manussā dhātuyo 
vanditukāmā, tam khanamyeva  āgantvā vanditväa 
yathātthānam gacchantū”ti adhitthāsi. 
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Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu này, đức vua đã tịnh tín 
cúng dường đến các xá- -lợi chiếc lọng trắng với tràng hoa 
bằng vàng của bản thân, rồi đã dâng lên vương quyền ở trên 
đảo Tambapaņņi trong bảy ngày, sau đó đã cởi ra và đã cúng 
dường vật dụng trang sức tri giá một trăm ngàn. Tương to, 
tất cả các nữ vũ công, các quan đại thần, tất cả dân chúng 
còn lại, và chư Thiên đã cúng dường toàn bộ đồ trang sức. 
Do đó, 


“Người cúng dường với sự guy mēn đến đáng Thiện Thệ 
khi Ngài còn ton tại và được tôn kính trong tam giới, hoặc 
người cúng dường xá-lợi của vị ấy dâu chỉ nhỏ bằng hạt mù- 
tat. 

‘Quá của những phước báu ấy đêu bằng nhau ` người trí 
tuệ biết được diču dy rồi đã cúng dường xá-lợi ấy với tâm tín 
thành vå an tinh cho ddu đẳng Thiện Thệ đã Viên Tịch Niết 
Bàn.” 


Sau đó, đức vua đã cúng dường đến hội chúng các loại 
vải may y và các loại dược phẩm như là đường viên, bơ 
lỏng, v.v... rồi đã cho trùng tụng suốt đêm. Vào ngày kế, đức 
vua đã cho trống thông báo trong thành phố rằng: “Dân 
chúng hãy mang theo các vật thơm và các tràng hoa, v.v.. 
rồi hãy di đến và dānh lễ các xá-lợi trong bảy ngày của tuần 
lễ này.” Trưởng lão Indagutta cũng đã chú nguyện rằng: 
“Dán chúng ở trên toàn bộ đảo Tambapaņni có ý định dānh 
lê các xd-loi ngay trong thời hạn ấy hãy đi đến và đảnh lễ, 
rồi về lại chỗ ở của mình.” 


! Sđd., so sánh với câu kệ 100, chương 30. 
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Te tatheva dhātuyo vanditvā gamimsu. Rājā sattāham 
sanghassa mahādānam pavattetvā sattāhassa accayena 
**dhātugabbhe mayā kattabbakiccam nitthāpitam, 
dhātugabbham pidahatha bhante”ti sanghassa ārocesi. 
Sangho uttarasumana sāmaņere āmantetvā *"Tumhehi pubbe 
āhata medavaņņa-pāsāņena dhātugabbham pidahathā”ti āha. 
Te *'sādhū”ti sampaticchitvā dhātugabbham pidahimsu. 


Tato khīņāsavā “dhãatugabbhe gandhā mā susantu. Mālā 
mā milāyantu. Dīpā mā nibbāyantu. Ratanāni mā vivaņņāni 
hontu. Pūjanīyabhaņdāni mā nassantu. Medavaņņapāsāņā 
sandhiyantu.  Paccatthikānam  okãso mã hotiti 
adhitthahimsu. 


Evam rājā dhātū nidhāpetvā puna nagare bherim 
carāpesi: “Mahacetiye dhātum nidhetukāmā dhātum āharitvā 
nidhānam karontū”ti. Mahājano attano balānurūpena 
suvaņņa-rajatādi  karaņde kārāpetvā tattha dhãtuyo 
patitthāpetvā dhātunidhānassupari 
medavaņņapāsāņapitthiyam nidahimsu. Sabbehi sannihita- 
dhātuyo sahassamattā ahesun”ti. 


Iti sādhujanamanopasādanatthāya kate thūpavamse 
dhātu-nidhāna-kathā nitthitā. 


--00000-- 
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Dân chúng đã dānh lễ các xá-lợi rồi đã ra đi đúng y như 
thế. Đức vua đã tién hành lễ đại thí đến hội chúng trong bảy 
ngày, và khi bảy ngày trôi qua đã thông báo đến hội chúng 
răng: "Bach các ngài, công việc cán phải làm ở căn phòng 
thờ xá-lợi đã được trām hoàn tất. Xin các ngài hãy niêm 
phong căn phòng thở xd-loi.” Hội chúng đã gọi các vị sa di 
Uttara và Sumana rồi bảo rằng: “Hãy niêm phong căn phòng 
thờ xá-lợi bằng tảng đá màu vàng đã được hai ngươi mang 
lại trước đây.” Hai vị đã đồng ý (đáp rằng): “Lành thay!” rồi 
đã niêm phong căn phòng thờ xá-lợi. 

Sau đó, các bậc Lậu Tận đã chú nguyện răng: “Ở trong 
căn phòng tho xá-lợi, các hương thơm chớ bị phai tàn, các 
tràng hoa chớ bị héo da, các ngọn đèn chớ bị dập tắt, các 
ngọc quý chớ bị phai màu, các đồ vật cúng dường chớ bị mất 
mát, các tảng đá màu vàng hãy được liên lặn, những kẻ thù 
nghịch không có được cơ hội.” 

Sau khi đã cho tôn trí các xá-lợi như thế, đức vua lại cho 
trống thông báo trong thành phố rằng: “Những người nào có 
ước muốn tôn trí xá-lợi ở ngôi đại bảo điện thì hãy mang xá- 
lợi đến và hãy tiễn hành việc tôn tri.” Dân chúng đã cho thực 
hiện các hộp băng vàng, bạc, v.v... tùy theo khả năng của cá 
nhân rồi đã để các xá-lợi vào trong đó và đã đặt xuông ở bē 
mặt tảng đá màu vàng bên trên chỗ tôn trí các xá-lợi. Các xá- 
lợi đã được quy tụ lại bởi tất cả dân chúng có số lượng là 
một ngàn.” 


Phần Giảng Giải về Việc Tôn Trí Xá Lợi trong tập 
“Sir Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật? được thực hiện nhằm 
tạo niềm tin trong tâm trí của các thiện nhân đã chấm 
dút. 

--00000-- 
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MAHĀCETIYE KATHA 


Tato rājā tam sabbam pidahāpetvā cetiyam karonto 
udarena saddhim caturassa kotthakam nitthāpesi. Atha 
chattakamme sudhākamme ca anitthiteyeva māraņantika 
rogena gilāno hutvā dīghavāpito kanittha-bhātaram 
pakkosāpetvā “Cetiye anitthītam chattakammam 
sudhākammaīca sīgham nitthāpetvā mam tosehi tātā”ti āha. 
So rañño dubbalabhāvam ñatvā “antare anitthitakammam 
kātum na sakkā”ti suddhavatthehi kañcukam kāretvā cetiye 
patimuūcāpetvā cittakārehi kañcuka-matthake vedikā ca 
punnaghafa-pañcañguli-pantiyo ca kārāpesi. 


Naļakārehi veļumaya-chattam kāretvā kharapattamaye 
candasuriyamaņdale muddhani vedikā kāretvā 
lakhakukutthakehi tam vicittam katvā “Thũpa-kammam 
nitthitan”ti rañño arocesi. Rājā “Tena hi mam mahācetiyam 
dassehī”ti vatvā sivikāya nipajjitvā cetiyam padakkhiņam 
katvā dakkhiņa-dvāre bhūmisayanam paññãpetvä tattha 
nipanno  dakkhiņena passena sayitvā  mahāthūpam 
vāmapassena sayitvā lohapāsādam olokento pasanna-citto 
ahosi. 
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m __ Chương 17: . 
GIẢNG GIẢI VĒ NGÔI ĐẠI BẢO ĐIỆN 


Kế đến, đức vua đã cho niêm phong tất cả nơi ấy rồi 
trong lúc cho xây dựng ngôi bảo điện đã cho hoàn tất gian 
phòng hình chữ nhật cùng với phần bên trong. Sau đó, trong 
lúc công việc làm cái long che và công việc tô láng còn chưa 
được hoàn tất, đức vua đã lâm bệnh với căn bệnh chết người 
nên đã cho triệu hồi người em trai từ Dīghavāpī đến nói 
rằng: “Này em, công việc làm cái lọng che và công việc tô 
láng ở ngôi bảo điện chưa được hoàn tất; hãy nhanh chóng 
cho hoàn tất và hãy làm cho ta được hoan hy.” Biết được 
tình trạng yếu đuối của đức vua, người em (nghĩ rằng): 
“Không thể hoàn thành công việc chưa được hoàn tất trong 
khoảng thời gian ấy” nên đã cho thực hiện màn che bằng các 
tắm vải sạch rồi che ngôi bảo điện lại, sau đó ở bên trên tắm 
màn che đã cho thực hiện tranh vẽ hình lan can với hình các 
dãy chum được chứa dāy và các dấu vết năm ngón tay. 

Sau khi đã cho thực hiện cái lọng che làm bằng tre với 
các thanh sậy, người em đã cho thực hiện ở phía trên lan can 
các hình đĩa tròn mặt trăng và mặt trời được làm bằng các 
mảnh vải cứng, rồi đã tô điểm vật ấy với các loại nhựa cây 
và đất màu, sau đó đã thông báo với đức vua rằng: “Việc xảy 
dựng ngôi bảo tháp đã được hoàn tát.” Đức vua đã nói rằng: 
“Như thể thì hãy cho trām nhìn thấy ngôi đại bảo điện.” rôi 
đã năm xuống trên chiếc kiệu, và đã hướng vai phải nhiễu 
quanh ngôi bảo điện, sau đó đã cho sắp đặt giường năm trên 
mặt đất ở công vảo phía nam, rồi đã năm tại chỗ ấy. Đức vua 
khi nằm bên hông phải thì nhìn thấy ngôi đại bảo tháp, và 
khi nằm bên hông trái thì nhìn thấy Lohapāsāda (Lâu đài 
bằng đồng) nên đã sanh khởi niềm tịnh tín. 
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Tadā rañño sāsanassa bahūpakārabhāvam sallakkhetvā 
gilāna-pucchanatthāya tato tato āgatā bhikkhū channavuti- 
kotiyo rājānam parivāretvā atthamsu. Tato sangho vagga- 
vaggā hutvā gaņasajjhāyam akāsi. 


Rājā tasmim samāgame theraputtābhayattheram adisvā 
evam cintesi: “So mayi damiļehi saddhim atthavīsati- 
mahāyuddhe kayiramāne apaccosakkitvā idāni 
maranayuddhe vattamāņe mayham parājayam disvā maññe 
nāgacchatī”ti. Tadā thero karindanadī sīse pajjalita-pabbate 
vasanto, rañño parivitakkam iatvā pañcasata-khinasava- 
parivuto ākāsenāgantvā rañño purato pāturahosi. 


Rājā theram disvā attano purato nisīdāpetvā evamāha: 
“Bhante tumhehi saddhim dasamahāyodhe gahetvā damiļehi 
saddhim yujjhim. Idāni ekakova maccunā saddhim yujjhim 
ārabhim. Maccusattumpana parājetum na sakkomī”ti. Tato- 


Theraputtābhayatthero mā bhāyi manujādhipa, 
kilesa-sattum ajinitvā ajeyyo maccusattuko. 


Iti vatvā evam anusāsi: “Maharaja sabboyeva 
lokasannivāso jātiyā anugato, jarāya anusato, vyādhinā 
abhibhūto, maraņena abbhāhato. Tenāha: 
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Khi ấy, sau khi quán xét đến việc Giáo Pháp có nhiều lợi 
ích đối với đức vua, chín mươi sáu &o/¿ vị tỳ khưu từ nơi này 
nơi nọ đã đi đến nhằm mục đích thăm hỏi bệnh tình và đã 
đứng vây quanh đức vua. Sau đó, hội chúng đã phân thành 
từng nhóm và đã thực hiện việc trùng tụng. 

Đức vua không nhìn thấy trưởng lão Theraputtābhaya tại 
cuộc hội họp đó nên đã suy nghĩ như vây: “Trong khi ta tién 
hành hai mươi tắm trận chiến đầu tàn khốc với những người 
Damiļa, vị dy đã không rút lui. Giờ đây, khi cuộc chiến đấu 
với tử thân đang diễn tién, ta nghĩ Tăng vi ấy đã nhìn thấy sự 
thất trận của ta nên không di đến.” Khi ấy, vi trưởng lão 
đang cư trú tại ngọn núi Pajjalita ở thượng nguồn giong sông 
Karinda đã biết được ý nghĩ suy tầm của đức vua nên đã 
cùng với năm trăm bậc Lậu Tận tùy tùng đi đến theo đường 
không trung và đã hiện ra ở phía trước đức vua. 

Đức vua sau khi nhìn thấy vị trưởng lão đã thỉnh ngồi 
xuống phía trước mình rồi đã nói như vây: “Bạch ngài, sau 
khi có được ngài cùng với mười vị đại dùng sĩ, trām đã chiên 
đấu với những người Damila. Giờ đáy, trām chỉ mỗi môt 
minh dā bāt dâu Cuộc chiến đấu với tử thần. T uy nhiên, trām 
không thể chiến thắng kẻ thù là thân chết được.” Do đó, 


“Trưởng lão Theraputtābhaya đã nói rằng: Tâu chúa 
thượng, chớ có sợ hãi. Không chiến thắng được kẻ thù phiên 
não thì không thể chiến thắng kẻ thù là thân chết.”' 

Sau khi đã nói như thế, vị trưởng lão đã giảng dạy như 
vậy: “Tâu đại vương, hết thdy toàn bộ chúng sanh ở thể gian 
đêu bị tác động bởi sự sanh, bị đày đọa bởi tuổi già, bị thống 
trị bởi bệnh tát, bị tấn công bởi sự chết. Vì thế, có diču nói 
rằng: 


! Sđd., so sánh với câu kệ 18, chương 32. 
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"Yathāpi selā vipulā - nabham āhacca pabbatā, 
samantā anupariyeyyum - nippothentā catuddisam. 


Evam jarā ca maccu ca - adhivattanti pāņino, 
khattiye brāhmaņe vessa - sudde caņdāla pukkuse; 
na kiūici parivajjeti - sabbamevabhimaddat. 


Na tattha hatthinam bhūmi - na rathānam na pattiyā, 
na cāpi mantayuddhena - sakkā Jetum dhanena vā'ti. 


Tasmā idam maraaam nama  mahāyasānam 
mahāsammatādīnam mahã-puññanam jotiyādīnam 
mahāthāmānam baladevādīnam sayambhūiāņena adhigata- 
saccānam paccekabuddhānam sabbaguņasamannāgatānam 
sammāsambuddhānampi upari nirãsankameva patati. 
Kimanga panaññesu sattesu? Tasmā- 


Mahāyasā rājavarā gatā te 

sabbe mahāsammata-ādayopi, 

aniccabhāvam baladeva-ādi 

mahābalā ceva tathā gamimsu. 
Ye puññavantāni gatā pasiddhim 
mahaddhanam jotiyameņdakādi, 
upāvisum maccumukham sabhogā 
sabbepi te rāhumukham sasīva. 
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Cũng giống như ngọn núi đá vĩ đại trong khi nén xuống 
ở bốn phía có thể vươn đến không trung và làm chuyển động 
khu vực xung quanh, 

Tương to như thé tuổi già và thân chết thông trị các 
chúng sanh dâu là Sdt-dē-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nông 
phu, hạ tiện, cùng khổ. Chúng không tha bất cứ ai và đày 
đọa hét tất cả. 

Trong trường hợp ấy, không phải là môi trường của các 
con voi, của các xe ngựa, hay của bình lính, và cũng không 
thể chiến thắng bằng bùa chú, vũ khí, hay tài sản." 

Do đó, diču gọi là sự chết này, không còn gì phải nghỉ 
ngờ, áp dụng cho những người có danh tiếng lớn lao như là 
Mahāsammata, v.v... cho những người có phước bdu cao cả 
nhw là Jotiya, v.v... cho những người có sức mạnh phi 
thường như là Baladeva, v.v... cho các bậc Độc Giác đã 
chứng ngộ các chân ly nhờ vào tri tuệ tự thân, luôn cả các 
bậc Chánh Đăng Giác thành tựu tất cả các đức hạnh. Vậy 
còn những chúng sanh nào khác nữa? Vì thé 

Tất cả những vị vua cao guy dy dâu đã đạt đến danh 
tiếng lớn lao như là Mahāsammata, v.v... và có sức mạnh phi 
thường như là Baladeva, v.v... đêu phải trải qua trạng thải 
vô thường như thé. 

Những vị đây dū phước báu đã đạt được danh vọng và 
tài sản lớn như là Jotiya và Mendaka, v.v.. . tất cả những vị 
dy mặc dẫu giàu có cũng đã đi vào miệng của tử thân giống 
nh mặt trăng bị mắt di vào lúc nguyệt thực. 


' Tương Ung Bộ, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Kosala, Phẩm 3. 
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Yo iddhimantesu tathāgatassa 
puttesu settho iti vissutopi, 
thero mahārāja saheva iddhibalena 
so maccumukham pavittho. 
Sabbesu sattesu jinam thapetvā 
nevatthi paññãya samopi yena, 
so dhammasenāpati sāvakopi 
gato mahārāja aniccatamva. 
Sayambhiñanassa balena santim 
gatā mahārāja sayambhūnopi, 
sabbepi te ñāņabalūpapannā 
aniccatam neva atikkamimsu. 
Tilokanātho purisuttamo so 
aniccabhāvam samatikkamitvā, 
nāsakkhi gantum sugatopi rāja 
aññesu sattesu kathāva natthi. 
Tasmā mahārāja bhavesu sattā 
sabbepi nāsum maraņā vimuttā, 
sabbampi sahkhãragatam “aniccam 
dukkham anattā ti vicintayassu. 


Dutiye attabhāvepi dhammacchando mahā hi te, 
upatthite devaloke hitvā dibbasukham tuvam. 


Idhāgamma bahum puññam akāsi ca anekadhā, 
karaņampekarajjassa sāsanajjotanāya te. 


Mahārāja katam puññam yāvajja-divasā tayā, 
sabbam anussaretheva sukham sajju bhavissati. 


29 
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Tâu đại vương, trong số những người con trai có thân 
thông của đức Như Lai, ngay cả vị trưởng lão được nồi tiếng 
là đứng hàng đâu cũng di vào miệng của tử thân cùng với 
năng lực thân thông (của mình). 

Tâu đại vương, trong tất cả chúng sanh ngoại trừ đẳng 
Chiến Thăng, không ai có trí tuệ sánh bằng vị Thinh văn là 
Tướng Quân Chánh Pháp, ngay cả vị ấy cũng gánh chịu sự 
vô thưởng. 

Tâu đại vương, ngay cả những đẳng Tạo Hóa đã đạt đến 
sự an tịnh nhờ vào năng lực trí tuệ của chính mình, tất cả 
Các Vị ấy dâu đã thành đạt được sức mạnh của trí tuệ cũng 
không vượt qua được sự vô thưởng. 

Ngay cả đẳng Thiện Thệ là bậc đại nhân, là vị chúa tế 
của tam giới đã vượt qua bản thể của sự vô thường cũng 
không thể thoát khỏi. Tâu bệ hạ, không có gì để nói về những 
chúng sanh khác. 

Vì thé, tâu dai vuong, māc dâu tất cả các chúng sanh 
trong các cõi không sao tránh khỏi sự chết, trong khi còn 
luân hồi tất cả cũng nên suy xét về “vô thường khổ não vē 
ngã. 


Ngay cả trong kiếp sống trước, sự ao ước về Chánh 
Pháp của bệ hạ thát là lớn lao. Trong khi đang ngự ở cối 
trời, bệ hạ đã từ bỏ an lạc của Thiên đường. 

Sau khi hạ sanh ở cối này, bệ hạ đã thực hiện nhiễu 
phước thiện bằng nhiễu cách. Hơn nữa, sự thông nhất vương 
quốc của bệ hạ đem lại sự rạng ngời của Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, chỉ tưởng nhớ đến tất cả phước thiện đã 
được bệ hạ thực hiện cho đến ngày hôm nay, an lạc sẽ hiện 
khởi ngay lập tuc.” 


' Mahāvamsa, câu kệ này và hai câu kế trích ở chương 32, câu kệ 21-23. 
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Thūpavamsa 


Tam sutvā tutthamānaso rājā “bhane tumhe 
maccuyuddhepi apassayā”ti vatvā laddhassāso 
puññapotthakam vācetum āņāpesi lekhako puñña-potthakam 
evam vācesi. 


“Ekũnasatavihara mahārājena kāritā, 
ekūnasatakotīhi vihāro maricavatti ca. 


Uttamo lohapāsādo timsakotīhi kārito, 
mahāthūpe anagghāni kāritā catuvīsati. 


Mahāthūpamhi sesāni kāritāni subuddhinā, 
kotisahassam agghanti mahārāja tayā puna. 


Koļamba nāma malaye akkhakkhāyika-chātake, 
kuņdalāni mahagghāni duve datvāna gaņhiyam. 


Khīņāsavānam pañcannam mahātherānamuttamo, 
dinno pasannacittena kangu-ambila-piņdako. 


Cūļangaņiya-yuddhamhi parajjhitvā palāyatā, 
kālam ghosāpayitvāna āgatassa vihāyasā. 


Khīņāsavassa yatino attānamanapekkhiya, 
dinnam sarakabhattan”ti puññapettham avācayi. 


Tam sutvā rājā tussitvā “thapehi thapehi bhaņe”ti vatvā 
evamāha: 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau khi lắng nghe điều ấy, đức vua đã khởi tâm hoan hy 
rồi nói rằng: “Bạch ngài, ngay cả trong cuộc chiến đấu với 
thân chết, ngài cũng là nguồn hồ trợ.” Nói xong, đức vua đã 
được yên tâm rồi ra lệnh đọc lên cuốn sách ghi chép về 
phước báu. Viên thư ký đã đọc lên cuốn sách ghi chép về 
phước báu như vây: 


“Chín mươi chín tu viện và tu viện Maricavatti đã được 
vị đại vương cho xây dựng với chín mươi chín koti. 

Lohapāsāda (Lâu đài bằng đồng) hạng nhất được cho 
xây dựng với ba mươi koti. Các vật guy giá ở ngôi đại bảo 
tháp đã được cho thực hiện là hai mươi bôn ngàn. 

Tâu đại vương, các việc con lại ở ngôi đại bảo tháp 
cũng đã được bệ hạ là người có trí tuệ sắc sảo cho thực hiện 
trị giá một ngàn koļi. 

O dāy nui tēn Koļamba vdo nan doi phdi ān hat akkha, 
bē ha đã đưa ra hai bông tai rất guy giá để trao đổi. 

Với tâm tín thành, phần cháo chua hạt kê tuyệt hảo đã 
được dâng đến năm vị đại trưởng lão là các bậc Lậu Tận. 

Trong trận chiến ở Cūļangaņiva, sau khi bị bại trận và 
đang trốn chạy, ngài đã thông báo về thời điểm (của bữa ăn) 
đến vị đã ngự đến theo đường hw không. 

Không quan tâm gì đến bản thân, ngài đã dâng đĩa thức 
ăn đến vị tu sĩ Lâu Tận. Cuốn sách ghi chép về phước báu 
đã được đọc lên như thế.”' 


Sau khi lắng nghe điều ấy, đức vua đã trở nên hoan hy 
và bảo răng: “Này khanh, hãy ngưng lại! Hãy ngưng lai” rôi 
đã nói như vây: 

' Sđd., so sánh với các câu kệ 26-32, chương 32. 
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Thūpavamsa 


*Maricavatti-vihāramahasattāhe thūpārambhasattāhe ca 
cātuddisa ubhato sanghassa mahāraham mahādānam 
pavattesim. Catuvīsatimahāvisākhapūjā kāresim. 
Tambapaņņidīpe mahābhikkhusanghassa tikkhattum 
cīvaramadāsim. Satta satta dināni lankā-rajjam sāsanassa 
pañcakkhattum adāsim. Sappi-sanninta-suparisuddha-vattiyā 
dvādasa-thānesu satatam dīpasahassam jālesim. Atthārassu 
thānesu gilānānam vejjehi bhesajjaūca bhattañca niccam 
dāpesim.  Catucattālīsa-thānesu telullopakañca adāsim. 
Tattakesuyeva thanesu  ghatapakkajālapūve bhattena 
saddhim  niccam dãpesm. Māse mãse afthasu 
uposathadivasesu lankādīpe sabbaviharesu dipatelam 
dāpesim. “Amisa-danato dhammadānam mahantan'ti sutvā 
hetthā lohapāsāde dhammāsane nisīditvā mangalasuttam 
osāretum ārabhitvāpi sangha-gāravena osāretum nāsakkhim. 
Tato patthāya dhammadesake sakkaritvā sabbavihāresu 
dhammakatham kathāpesim. Ekekassa dhammakathikassa 
nāļi nāļippamāņāni sappi-phāņita-sakkharāni 
caturangulamutthippamāņam yatthimadhukam 
satakadvayañca māsassa atthasu uposathadisesu dāpesim. 
Etam sabbampi issariye thatvā dinnattā mama cittam na 
ārādheti. Jīvitam pana anapekkhitvā duggatena mayā 
dinnadānadvayameva ārādhetī”ti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


“Trong bảy ngày lễ hội của tu viện Maricavaļti và bảy 
ngày khởi công ngôi bảo tháp, trām đã thực hiện cuộc lễ đại 
thí vô cùng xứng đáng đến cả hai hội chúng bốn phương. 
Trâm đã cho thực hiện hai mươi bốn đại lē cúng đường 
Vesākha (Rằm Tháng Tu) và đã cúng dường y đến đại chúng 
t khưu ở trên hòn đáo Tambapaņņi ba lần. Trâm đã cúng 
đường vương quyên của Lankā đến Giáo Pháp năm lân, mỗi 
lần bảy ngày. Trâm đã cho thắp sáng thường xuyên môt 
ngàn cây đèn ở mười hai địa điểm với tim đèn bằng vải 
trắng mịn được nhúng trong bơ lỏng. Ti râm đã ra lệnh cho 
các thây thuốc thường xuyên bố thí thuốc men và thức ăn 
đến những người bệnh ở mười tám địa điểm. Trâm đã bố thí 
ddu ăn và gạo ở bốn mươi bon địa điểm. Trâm đã cho bố thí 
thường xuyên các bánh nướng bơ với bữa ăn ở rất nhiêu địa 
điểm. Môi tháng vào tám ngày Uposatha, trầm đã ra lệnh bő 
thí dẫu đèn ở tất cả các tu viện trên đảo Laūkā. Sau khi đã 
nghe được ràng: “Sự bố thí Pháp là cao cả hơn sự bố thí tài 
våt,’ mặc dẫu đã ngôi xuống trên Pháp tọa ở tầng dưới của 
Lohapāsāda (Lâu đài bằng động) và đã bắt đầu giảng giải 
bài kinh Piēm Lānh,' nhưng trām đã không thể giảng giải vi 
sự tôn kính hội chúng. Từ đó trở đi, trām đã tôn vinh các vị 
Pháp sư và đã cho thuyết giảng Giáo Pháp ở tất cả các tu 
viện. Vào tám ngày Uposatha trong tháng, trām đã cho cúng 
dường đến môi một vị Pháp sư bơ lỏng, đường mía, đường 
viên môi loại một nālī, thanh cam thảo dài bốn ngón tay voc 
lượng một nām tay, và hai xdp vải. Tất cả các việc này cũng 
chỉ lā sự bố thí sau khi dā có quyên lực nên không làm cho 
tâm ta được hoan hy. Trái lại, có hai việc bố thí đã được ta 
thực hiện khi bị lâm vào sự nguy khốn và không còn quan 
tâm đến mạng sống lại làm ta hoan hy.” 


: Suttanipāta - Kinh Tập, TTPV tập 29, Mangalasuttam, trang 82-85. 
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Thūpavamsa 


Tam sutvā abhayatthero "*mahārāja 
pasādanīyatthāneyeva  pasādam akasl. Tam pana 
*piņdapātadvayam parassa pīļam akatvā laddha-dhammika- 
paccayattā attānam anavaloketvā asajjamānena dinnattā 
patiggāhakānam yāvadattham katvā dinnattā pītipāmojjam 
janayitvā  balava-saddhāya dinnatä deyyadhammassa 
niravasesam paribhogam gatattā'ti imehi paūcahi kāraņehi 
mahantan”ti vatvā “mahãräJa kangu-ambila- 
piņdagāhakattheresu maliyamahadevatthero samantakite 
pañcannam bhikkhusatānam datvā paribhuūji pathavi- 
cālanaka-dhammaguttatthero kalyāņīya vihāre pañcannam 
bhikkhusatānam datvā paribhuñJ1. Talangaravāsī 
dhammaguttattheropi piyangudīpe dvādasannam bhikkhu- 
sahassānam datvā paribhuñji. Mangaņavāsī cūļatissatthero 
kelāsakūta- vihāre satthisahassānam bhikkhūnam datvā 
paribhuñj1. Mahābhaggattheropi ukkānagara-vihāre 
sattasatānam bhikkhūnam datvā paribhufiji. Saraka-bhatta- 
gāhakatthero pana piyangudīpe dvādasannam 
bhikkhusahassānam datvā paribhogamakāsī”ti vatvā rañño 
cittam bhāsesi. 


Rājā cittam pasādetvā evamāha: “Aham bhante 
catuvīsati  vassāni rajjam kārento bhikkhusanghassa 
pahūpakāro ahosim. Kāyopi me sanghassa upakārako hotu. 
Sanghadāsassa me sarīram mahācetiyassa dassanatthāne 


a”? 


sanghassa kammamālake jhāpethā”ti. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Sau khi nghe được điều ấy, vị trưởng lão Abhaya đã nói 
rằng: “Tâu đại vương, bệ ha đã đặt niêm tin vào đúng sự 
việc đáng để đặt niêm tin. Hơn nữa, hai lần vật thực ấy là vĩ 
đại do năm nguyên nhán này: Do duyên đã đạt được đúng 
Pháp bởi không hành hạ kẻ khác, do bản chất của sự bố thí 
không vướng mắc bởi không quan tâm đến bản thân, do bản 
chất của sự bố thí vật cân thiết đối với những người thọ 
lãnh, do bản chất của sự bố thí với đức tin mạnh mẽ tạo nên 
hy và lạc, và sự đạt đến tính chất hữu dụng một cách toàn 
diện của vật bő thí.” Rồi đã nói tiếp rằng: “Tâu đại vương, 
trong số các vị trưởng lão đã thọ lãnh món cháo chua hạt kê, 
vi trưởng lão Maliyamahādeva đã cho đến năm trăm vị t 
khuu ở đỉnh núi Samanta rồi mới thọ dụng, vị trưởng lão 
Dhammagutta là vị đã làm rung động quả đất đã cho đến 
năm trăm vị tÈ khưu ở tu viện Kalyānī rồi mới thọ dụng, vị 
trưởng lão Dhammagutta cư ngụ ở Talangara đã cho đến 
mười hai ngàn vị tò khưu ở Piyangudipe rồi mới thọ dụng, vi 
trưởng lão Cūļatissa cw ngụ ở Mangana đã cho đến sáu 
mươi ngàn vị tẹ khuu ở tu viện Kelāsakūta rồi mới thọ dụng, 
vị trưởng lão Mahābhagga cũng đã cho đến bảy trăm vị tỳ 
khưu ở tu viện Ukkānagara rồi mới thọ dụng. Hơn nữa, vi 
trưởng lão là người nhận lãnh thức ăn trong cải đĩa đã cho 
đến mười hai ngàn vị tù khưu ở Piyahgudipe roi mới tiễn 
hành việc thọ thực;” và vị trưởng lão đã làm cho tâm của đức 
vua được thơ thới. 

Khi tām đã được hoan hy, đức vua dā nói như vây: 
“Bạch ngài, trong lúc trị vì vương quốc hai mươi bồn năm, 
trām đã là người có nhiễu công hiến cho hội chúng. Hãy để 
cho thân của trām cũng là vật cống hién đến hội chúng. Các 
ngài hãy thiêu thi hài của trām là kẻ tôi đòi của hội chúng ở 
trong khuôn viên hành sự của hội chúng tại địa điểm nhìn 
thấy ngôi đại bảo điện.” 
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Thūpavamsa 


Tato kanittham āmantetvā: “Tatal Tissa! Mahāthūpe 
anitthitam kammam sādhukam nitthāpesi. Sāyam pāto ca 
mahāthūpe pupphapūjam kāretvā tikkhattum upahāram 
kārehi. Mayā thapitam dānavattam sabbam aparihāpetvā 
sanghassa kattabbakiccesu sadā appamato hohī”ti 
anusāyitvā tuņhī ahosi. 


Tasmim khane bhikkhū gaņasajjhāyam ārabhimsu. 
Devatā pana cha devalokato charathe gahetvā ādāya 
patipātiyā thapetvā “Mahārāja amhākam devaloko ramanTyo, 
amhākam devaloko ramaņīyo”ti vatvā attano attano 
devalokam āgamanatthāya yācimsu. Rājā tesam vacanam 
sutvā “yavaham dhammam suņāmi- tāva adhivāsethā”ti te 
hatthasaññaya nivāresi. Sangho “ganasaJjhayam nivāresī”ti 
maññitva sajjhayam thapāpesi. Rājā “Kasma bhante 
gaņasajjhāyam thapethā”ti aha  "Mahārāja tayā 
hatthasaññaya nivāritattā”ti. “Bhante tumhākam saññam 
nādāsim. Devatā chadevalokato charathe ānetvā attano 
attano devalokam gantum yācanti tasmā tesam “yävaham 
dhammam suņāmi. Tāva āgamethā'ti saññam adāsin”ti tam 
sutvā keci “ayam rājā maraņabhayabhito vippalapati, 
maraņato abhāyanaka satto nāma natthī”ti maññimsu. 
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Sau đó, đã cho gọi người em trai (nói rằng): “Này em 
Tissa, Hãy cho hoàn tất một cách tốt dep công việc chưa 
được hoàn tất ở ngôi đại bảo tháp. Hãy cho tiến hành việc 
cúng dường bông hoa sáng và tôi ở ngôi đại bảo tháp và cho 
thực hiện nghỉ thức cúng dường ba lân. Chó có bỏ bē mọi 
tập quán bő thí đã được trâm thiết lập và luôn luôn chở xao 
lãng các phận sự cân phải làm đối với hội chúng.” Sau khi 
nhăn nhủ, đức vua đã im lặng. 


Vào giây phút ấy, các vị tỳ khưu đã bắt đầu việc trùng 
tụng. Hơn nữa, chư Thiên từ sáu cõi trời đã lấy sáu chiếc xe 
ngựa đưa đến và xếp hàng theo thứ tự nói rằng: “7 đại 
vương, cối trời của chúng tôi thú vị lắm! Cči trời của chúng 
tôi thú vị lắm!” và đã thỉnh cầu về việc đi đến cõi trời của 
chính các vị. Nghe lời nói của họ, đức vua đã ngăn cản họ 
bằng cách giơ tay ra dấu hiệu rằng: “Hãy chờ đợi cho đến 
khi trầm nghe Pháp xong.” Hội chúng lại nghĩ rằng: “Đức 
vua ngăn cản việc trùng tung” nên đã ngưng lại việc tụng 
đọc. Đức vua đã nói rằng: “Bạch các ngài, tại sao các ngài 
lại ngưng việc trùng tung?” “Táu đại vương, vì ngài đã giơ 
tay ra hiệu ngăn cản.” “Bạch các ngài, trām đã không ra 
dấu hiệu cho các ngài. Chw Thiên từ sáu cối trời đã đưa lại 
sáu chiếc xe ngựa và thỉnh câu di đến cõi trời của chính các 
vị. Vì thể, trām đã ra dấu hiệu cho họ rằng: “Hãy chờ đợi 
cho đến khi trām nghe Pháp xong.” Sau khi nghe được điều 
ấy, một số người đã nghĩ rằng: “Vi vua này hoảng hốt vì sợ 
hãi sự chết nên nói nhảm. Không có chúng sanh nào gọi là 
người không sợ hãi sự chết.” 
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Thūpavamsa 


Tato abhayatthero āha: “Katham mahārāja saddahitum 
sakkā chadevalokato charathā ānītā”ti. Tam sutvā rājā ākāse 
pupphadāmāni khipāpesi. Tāni gantvā visum rathadhure 
olambimsu. Mahājano ākāse olambantāni pupphadāmāni 


disvā nikkankho ahosi. 


Tato rājā theram pucchi: “Katamo pana bhante devaloko 
ramaņīyo”ti. *"Tusitabhavanam pana mahārāja ramanTyam, 
buddhabhāvāya samayam olokento metteyyo bodhisattopi 
tasmimyeva vasatī”ti āha. 


Tam sutvā rājā tasmim ālayam katvā mahāthūpam 
olokento nipannova cavitvā suttappabuddho viya tusita- 
bhavanato āhata-rathe nibbattitvā attano katapuññassa 
phalam mahājanassa pākatam kātum ratheyeva thatvā 
dibbābharaņa-vibhūsito mahājanassa passantasseva 
tikkhattum mahāthūpam padakkhiņam katvā 
bhikkhusanghañca vanditvā tusitabhavanam agamāsi. 


Evam asāre nicaye dhanānam 
aniccasangham satatam sapañña, 
katvāna cāgam ratanattayamhi 
ādāya sāram sugatim vajanti. 


Rañño nātakatthiyo matabhāvam ñatvā yattha thitā 


makuļam mocayimsu. Tasmim thāne katasālā 
makuļamuttasālā nāma jātā. 
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Do đó, trưởng lão Abhaya đã nói rằng: "Tdu đại vương, 
làm thé nào có thể tin được rằng sáu chiếc xe ngựa đã được 
đưa lại từ sáu cối trời?” Sau khi nghe được điều íy, dūc vua 
đã bảo ném những lăng hoa lên không trung. Các lăng hoa 
āy đã bay lên và từng cái một đã máng vào ở cảng xe. Đám 
đông sau khi nhìn thấy các lắng hoa được máng ở trên không 
trung nên đã hết hoài nghi. 

Sau đó, đức vua đã hỏi vị trưởng lão rằng: “Bạch ngài, 
vậy cối trời nào là thú vị?” Vị trưởng lão đã nói rằng: "Tādu 
đại vương, cung trời Đầu Suất là thú vi. BO Tát Metteyya 
trong lúc quản xét thời điểm dē trở thành Phật cư ngụ ở 
ngay tại nơi ấy.” 

Sau khi nghe được điều ấy, đức vua đã chọn sanh xứ ở 
cõi ấy và đã từ trần ngay trong lúc đang nām ngắm nhìn ngôi 
đại bảo tháp, rồi đã tái sanh vào chiếc xe được đem lại từ cõi 
trời Đầu Suất như là người vừa thức dậy sau giấc ngủ. Để 
bày tỏ đến đám đông quả báu của phước thiện đã được thực 
hiện bởi bản thân, đức vua được dičm tô với những vật trang 
sức của cõi trời đã đứng ở ngay trong chiếc xe ngựa, rồi 
trong khi đám đông đang chăm chú nhìn, đã hướng vai phải 
nhiễu quanh ngôi đại bảo tháp ba vòng, đã đảnh lễ hội chúng 
tỳ khưu, rồi đã đi đến cõi trời Đâu Suāt. 

Như vậy, vô thường luôn luôn hiện hữu trong việc tích 
lũy vô ích đối với các tài sản. Những người có trí tuệ thực 
hiện sự xả bỏ tài sản đến Tam Bảo và nām giữ thực chất sẽ 
sanh vē cối trời. 

Các nữ vũ công sau khi biết được trạng thái băng hà của 
đức vua đã đứng tại chỗ cởi bỏ chóp mũ đội đầu; tại chỗ ấy 
đã được xây dựng gian nhà gọi tên là Makuļamuttasālā (sảnh 
đường của các chóp mũ đội đầu đã được cởi bỏ). 
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Thūpavamsa 


Rañño sarīrasmim citakam āropite yattha mahājano 
hatthe paggahetvā viravi. Tattha katasālā viravitthasālā nāma 
jātā. Rañño sarīram yattha jhāpesum so sīmāmālako 
rājamālako nāma jāto. Atha rañño kanitthabhātā saddhātissa- 
mahārājā nama hutvā cetiye anitthitam chattakammam 
sudhãkammañca nitthāpetvā thūpamakāsī”ti. 


Iti sādhujanamanopasādanatthāya kate thūpavamse 
mahācetiye kathā nitthitā. 


--00000-- 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Khi thi thể của đức vua được đưa lên giàn hỏa thiêu, tại 
địa điểm đám đông đã đưa tay lên khóc lóc đã được xây 
dựng sảnh đường gọi tên là Viravitthasālā (sảnh đường của 
sự khóc lóc). Tại chỗ họ đã hỏa táng thi thé của đức vua, chỗ 
āy là khuôn viên của ranh giới và được gọi tên là Rājamālaka 
(khuôn viên của đức vua). Sau đó, người em trai của đức vua 
đã trở thành vị đại vương tên là Saddhātissa, sau đó đã cho 
hoàn tất công việc làm chiếc lọng che và công việc tô láng ở 
ngôi bảo điện chưa được hoān tất, rồi đã cho xây dựng ngôi 
bảo tháp.” 


Phần Giảng Giải về Ngôi Đại Bảo Điện trong tập “Sứ 
Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật” được thực hiện nhắm tạo 


niềm tin trong tām trí của các thiện nhân đã chấm dūt. 


--00000-- 
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Thūpavamsa 


NIGAMANAM 


*Etarahi dutthagāmaņi abhaya mahārājassa pitā 
kākavaņņatissa rāā metteyyassa  bhagavato pitā 
bhavissati. Vihāramahādevī mātā bhavissati. 
Dutthagāmaņi abhayo aggasāvako bhavissati. Kanittho 
dutiya-sāvako bhavisasati. Rañño pitucchä anuļādevī 
aggamahesī bhavissati. Rañño putto sālirājakumāro putto 
bhavissati. Bhandagarka sanghāmacco aggupatthāko 
bhavissati.  Tassāmaccassa  dhītā  aggupatthāyikā 
bhavissatī”ti. 


“Evam sabbepI katādhikārā hetu sampannā tassa 
bhagavato dhammam sutvā dukkhassantam karitvā 
anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyissantī”ti. 

Ettāvatā ca 

“Mahindasena nāmamhi vasanto pariveņake, 


pattacīvarapādo yo pitakattaya pārago. 


Saddhāsīlaguņūpeto sabbasattahite rato, 
tena sādhu samajjhittho yamaham kātumārabhim. 


Sodāni nittham sampatto thūpavamso anākulo, 
paripuņņo sabbathā sādhu panditehi pasamsito. 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


PHẢN KĒT THÚC: 


“Đức vua Kākavaņņatissa, người cha của đại vương 
Dutthagāmaņi Abhaya trong thời hiện tại, sẽ là người cha 
của đức Thế Tôn Metteyya (trong thời vi lai). 
Vihāramahādevī sẽ là người mẹ. Dutthagāmaņi Abhaya sẽ 
là vị đệ nhất Thinh Văn. Người em trai sẽ là vị đệ nhị 
Thinh Văn. Hoàng hậu Anuļā, người cô của đức vua, sẽ là 
chánh cung hoàng hậu. Hoàng tử Sālirāja, con trai của đức 
vua, sẽ là người con trai. Viên thủ khố Sanghāmacca sẽ là 
vị nam thí chủ hàng đầu. Người con gái của viên quan đại 
thần ấy sẽ là vị nữ thí chủ hàng đầu.” 


“Như thế, tất cả những người có lời phát nguyện đã 
được khăng định và thành tựu nhân duyên, sau khi nghe 
Pháp của đức Thế Tôn ấy sẽ chấm dứt khổ đau và sẽ viên 
tịch Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót.” 


Và chỉ có bây nhiêu. 


“Là người rành rẽ về Tam Tạng sống ở gian phòng 
tên Mahindasena với căn bản là y và bình būt. 

Là người đã được thành tựu vē ničm tin và giới đức, 
và hoan hỷ trong việc lợi ích cho tất cả chúng sanh; vì 
thể, được yêu câu bởi các thiện nhân tôi đã khởi sự thực 
hiện tác phẩm này. 

Giờ đây, việc ấy đã được dứt điểm. Tác phẩm 
Thūpavamsa (Sử Liệu vē Bảo T. háp Xá Lợi Phát) đã được 
hoàn thành, đây đủ, không lån lộn, tốt đẹp vē mọi phương 
diện, được các bác trí thức khen ngợi. 
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Thūpavamsa 


Yam pattam kusalam kammam 
karontena imam mayā. 

tena etena puññena 

sattā gacchantu nibbutim. 


Anantarāyena yathā ca 
siddhimūpāgato thūpavarassa vamso, 
tatheva saddhammasitā janānam 
manorathā sīghamupentu siddhim. 


Patisambhidāmaggassa yena līnatthadīpanī 
tīkā viracitā sādhu saddhammodaya kāminā. 


Tathā pakaraņe saccasankhepe atthadīpanā, 
dhīmatā sukatā yena sutthu sīhaļa bhāsato. 


Visuddhimagga-sankhepe yena atthappakāsanā, 
yogīnamupakārāya katā sīhaļabhāsato. 


Parakkama narindassa sabbabhūpāla ketuno, 
dhammāgāre niyutto yo pitakattaya pārago. 


Sāsanam sutthitam yassa antevāsika bhikkhusu, 
tena vācissaratthera pādena likhito ayan”ti. 


Thūpavamso nitthito. 


--00000-- 
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Sử Liệu vē Bảo Tháp Xá Lợi Phật 


Với phước báu đạt được trong khi tôi thực hiện việc 
phước thiện này, xin cho tất cả chúng sanh dču đạt đến 
Niết Bàn 

Lịch sử của các ngôi bảo tháp cao quý đã đạt đến sự 
hoàn tất không bị chướng ngại như thể nào thì những ước 
nguyện có liên quan đến Chánh Pháp của chúng sanh hãy 
đạt đến sự thành tựu một cách mau chóng như thể ấy. 

SỞ giải Līnatthadīpanī của Paļisambhidāmagga đã 
được vị ấy thực hiện tốt đẹp do sự ước muốn để cao 
Chánh Pháp. 

Tương to như thể, các sự giảng giải y nghĩa về tác 
phẩm Saccasahkhepa đã khéo được thực hiện tốt đẹp 
bằng ngôn ngữ Sinhala bởi vị ấy là bậc Có frí tuệ dy. 

Các sự giảng giải ý nghĩa vē Visuddhimagga- 
sankhepa nhằm dem lại lợi ích cho các thiên sinh đã được 
vi dy thực hiện bằng ngôn ngữ Sinhala. 

Vị ấy rành rẽ về Tam Tạng và có trách nhiệm ở thư 
khố của đức vua Parakkama là vị vua đứng dâu trong tắt 
cd Các Vị vua. 

Giáo Pháp đã được khéo thiết lập cho các tỳ khưu đệ 
tử của vị ấy. Tác phẩm này được viết ra với lời văn của 
trưởng lão Vācissara dy.” 


Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật được chấm dứt. 
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M, 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ lì 
Tu Nữ Diệu Phước (Viên Không, Bà Rịa) 

Tu Nữ Minh Giới 

Tu Nữ Viên Thành 

Bà Mai Thị Tùng (Như Bá) 

Bé Nguyên Anh 

Bé Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Nhật Minh) 

Bé Nguyễn Minh Duyên 

Chị Đậu (Hà Nģ$i) 

Cô Diệu Minh (Nam Quang Tự, Hội An) 

Cô Diệu Tān (Nam Quang Tự, Hội An) 

Cô Giáo Đoạt 

Cô Hạnh Pháp 

Cô Loan 

Cô Lưu (Sobhanā) (USA) 
Cô Mai 


Đặng Thị Điều 
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Đặng Thị Tuyết Di 
Diču Hičn (Nam Quang Tự, Hội An) 

Diệu Huyền (Nam Quang Tự, Hội An) 

Đình Banh 

Đoàn Ngọc Mỹ Linh 

Gia đình Hong Trâm (Duyên Hạnh) (USA) 

Gia đình Huỳnh Văn Nhiều (Bà Rịa) 

Gia đình Lê Quang Vinh (USA) 
Gia đình Võ Đạt Mai (Bà Rịa) 
Gia đình Chính Nghĩa 

Gia đình Đoàn Ngọc Bích Thuỷ 
Hà Thị Mỹ Hiền 

Hồ Bảo Dũng 

Hồ Bảo Quốc Việt 

Hoàng Thái Sơn 

Hoàng Thanh Nam 

Hoàng Thị Hiền 


Hoàng Thị Hoa 
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Hoàng Thị Lựu lì 
Huyền Xưa 


Huỳnh Ngọc Yến (Bà Rịa) 


Huỳnh Nguyên Vũ 
Huỳnh Thị Bé 

Huỳnh Thị Tường 
Khương Xuân Vinh 

Lê Lan Danh 

Lê Quang Vũ (USA) 
Lê Thị Hồng Lê (USA) 
Lê Thị Hồng Viên (Tâm Hương, USA) 
Lê Thị Ngọc Trâm 

Lê Thị Tứ 

Lê Vinh Quang (USA) 
Ngô Thành Nghĩa 

Ngô Thị Loan 


Ngô Thị Phượng 


Nguyễn Công Cường 


x 
Nguyễn Đức Dũng (Nhật Huy) 
Nguyễn Lương Dẫn 

Nguyễn Thị Bích Đào 

Nguyễn Thị Bích Huyền 

Nguyễn Thị Bích Thủy (ôn Tina) 
Nguyễn Thị Dư 

Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyễn Thị Huyên 

Nguyễn Thị Loan 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh (Từ Nhẫn) 
Nguyễn Thị Như Hồng 

Nguyễn Thị Tôn 

Ông Nguyễn Đức Vui (Nhật Thiện) 
Phạm Thị Hộp 

Phước Mỹ 


Thái Ngọc Đình P 
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Thái Ngọc Liên 


Thái Thị Linh 

Thiện Tuệ 

Thủy (Phần Lan) 
Tôn nữ Minh Ngọc 
Tôn nữ Minh Trí 
Tôn Thất Lộc 

Trần Thị Ánh 

Trần Thị Khứu 

Trần Thị Lan 

Trần Thị Ngọc Lang 
Trần Thị Thôi 

Trần Thị Yến 

Viên Nga 

Võ Cām Tú (Bà Rịa) 


Võ Kim Dung (Bà Ria) 


SS 
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